QUYÉN 3 


(Quyên Năm-Uẫn) 
[KHANDHA-VAGGA] 


Về Bản Dịch SN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Päli-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Đây là bản dịch chính xác nhất từng câu chữ của kinh văn nguyên thủy với 
đầy đủ chú-giải cần thiết. Có nhiều chỗ tham chiếu với các phiên bản của nhà 
sư Ajahn SuJato và PTS. 

- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh §N này có 05 QUYỀN lớn 
(Vagga); mỗi QUYÊN được đặt tên theo tên của CHƯƠNG đẩu tiên của nó. 
Toàn bộ kinh có 56 CHƯƠNG. Mỗi chương là đồng nghĩa với một LIÊN- 
KÉT (tương ưng) theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết về Nháp-Lưu, 
liên-kết về Ca-Diếp, liên-kết về Gia Chủ Ci#a ...). Trong nhiều CJƯƠNG 
lại có các NHÓM kinh (vagga). Bản dịch Việt này đánh số CHƯƠNG trùng 
với sô LIÊN-KÉT luôn. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐ]). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Spk, Spk-Pt, Vism ...) 


thì đã được ghi rõ tên ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 12:08, 56:34 
thì có nghĩa đó thuộc bộ kinh SN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là AN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Người dịch Việt cũng thường ghi 
luôn số quyền để đễ dàng tra chiếu, ví dụ 12:08 (Quyền 2), 56:34 (Quyền 5). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người £w học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mây khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh SN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một Liên-kếr (chương, tương 


ưng) dài hay vài L/ên-kếr ngắn, thì trong một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một 
QUYEN, rồi sẽ hết Bộ Kinh. Số kinh fóm-lược theo một mâẫu-kinh là tất 
nhiều, nhưng quý vị chỉ cần đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông 
nên ai cũng có thể đọc hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu 
chữ). Đọc qua các kinh quý vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc 
và đúng đắn hơn về đạo Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của 
Phật đề tu hành. Và chắc chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng 


buông bỏ giải thoát của đạo Phật. 


- Do bộ kinh có nhiều /iên-kết chú-để khác nhau nên quý vị có thể chọn 
bất kỳ QUYỀN nào và trong đó có thể chọn những /iên-kết nào mình quan 
tâm hơn để đọc trước. Ví dụ, nếu quý VỊ muốn đọc về các phâm-chất để 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu thì có thể đọc Liên-kết 'Nhập-Lưu°, về lý 
duyên-khởi thì đọc Liên-kết “Sự khởi-sinh tùy thuộc", về Mục-kiền-liên thì 


đọc Liên-kết “Mục-kiên-liên"... 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích những chữ đó thì người 
đọc có thể bị lạc khỏi chủ-đề của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền 
nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có 
câu nào, chữ nào, hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các 
chú-thích để hiểu. Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những 
chú-giải, vì đa phẩn những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích 
của các giảng luận sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch 
đã gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và kỹ càng 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà bè, Mùa mưa 2018 (PL 2562) 
(hiệu đính năm thảm địch Covids 2021) 
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Kính lễ Đức Thế Tôn, 


bậc A-la-hán., bậc Toàn Giác! 
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PHÂN 1 
“NĂM MƯƠI KINH GỐC? 





NHÓM 1 
NHÓM “NAKULAPITA? 
(Nakulapita-vagga) 


1 (1) Gia Chủ Nakulapita 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân 
Bhagga ở vùng Sumsumaragrra, ở khu Vườn Nai, trong Khu Rừng 
Bhesakalã. Rồi gia chủ tên Nakulapitã đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 


đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn:! 


“Thưa Thế Tôn, con nay đã già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm 
tháng, đã tiến xa trong tuổi đời, bước vào giai đoạn cuối, khổ đau trong 
thân, thường bệnh yếu. Con hiếm khi có dịp gặp được đức Thế Tôn và các 
Tỳ kheo đáng kính. Vậy thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn khởi xướng 
(giáo giới) cho con, mong đức Thế Tôn chỉ dạy con, vì điều đó sẽ dẫn tới 


phúc lợi và hạnh phúc lâu dài cho con.” 


“Đúng vậy, này gia chủ, đúng là vậy! Thân này của chú bị đau đón, bị 
sụt cân, khó nhọc.3 Nếu có ai vác thân này đi xung quanh và nói nó khỏe 
mạnh được phút chốc nào, thì điều đó khác gì sự ngu xuân? Do vậy, này 
gia chủ, chú nên tu tập bản thân như vây: “Dù ta bị khổ đau trong thân, 
tâm ta không bị khô đau.” Chú nên tu tập bản thân như vậy.” 

Rồi gia chủ Nakulapitã, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời nói 
của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ 
hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình (và đi về); sau đó ông đến gặp Ngài 
Xá-lợi-phất. Sau khi kính lễ thầy Xá-lợi-phất, ông ngồi xuống một bên, và 
thầy Xá-lợi-phất đã nói với ông: 
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“Này gia chủ, các căn của chú tĩnh lặng, da mặt chú trong và sáng. 
Hôm nay chú đã được đích thân nghe đức Thế Tôn nói chuyện Giáo Pháp 
phải không?” 

“Tại sao không, thưa thầy? Con mới vừa được đức Thế Tôn “xức tâm” 


bằng loại thuốc trường sanh là bài Pháp thoại.” 


“Loại Pháp thoại nào là thuốc trường sanh mà đức Thế Tôn đã xức 


tâm cho chú, này gia chủ?” 


“Ở đây, thưa thầy, con đã đến gặp đức Thế Tôn... [Giz chủ 


Nakulapita đã lặp lại cuộc nói chuyện của ông và Phát như trên, và nói tiếp: ] 


“Thưa thầy, chính thứ thuốc trường sanh là bài Pháp thoại đó đức Thế 


Tôn đã xức tâm cho con.” 


“Nhưng, này gia chủ, sao câu hỏi này không nảy sinh thêm với gia 
chủ, rằng: theo cách nào là một người bị khổ đau trong thân và bị khổ đau 
trong tâm, và theo cách nào là một người bị khổ đau trong thân nhưng 


không bị khổ đau trong tâm?” 


“Thưa thầy, thì chúng con đi đường xa đến đây là đề học hiểu ý nghĩa 
của điều đó từ Ngài Xá-lợi-phất. Cho nên sẽ tốt lành nếu được thầy Xá- 


lợi-phất làm rõ ý nghĩa của điều này.” 
“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ nói” 


“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Nakulapitä đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều 
này: 

(D đ) “Này gia chủ, theo cách nào một người bị khổ đau trong thân và 
trong tâm? Ö đây, này gia chủ, một người phàm phu không được chỉ dạy.,* 
không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo 
và không được kỷ cương (huấn luyện, rèn luyện) trong Giáo Pháp của 
những bậc thánh; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, 
và không thiện khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của những 
bậc thượng nhân; cứ coi sấc-£hân [sắc] là “ta', hoặc nghĩ “ta' sở hữu sắc- 


thân, hoặc nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta` ở trong săc-thân. 
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Người đó sông bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta” là săc-thân, sắc- 


kà 


thân là “của-ta'.'Š Trong khi người đó sống bị ám muội bởi những quan- 
niệm đó, sắc-thân người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Vì [khi] (nhìn 
thấy) sắc-thân thay đổi và biến đối, nên [thì] khởi sinh trong người đó sự 
buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, 
não). 

(1ñ) “Người đó cứ coI cđm-giác [thọ] là cái “ta`, hoặc nghĩ “ta' sở hữu 
cảm-giác, hoặc nghĩ cảm-giác là ở trong cái “ta” hoặc cái “ta” ở trong cảm- 
giác. Người đó sống bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là cảm-giác, 
cảm-giác là “của ta'.” Trong khi người đó sống bị ám muội bởi những 
quan-niệm đó, cảm-giác của người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Vì 
cảm-giác luôn thay đôi và biến đổi, nên khởi sinh trong người đó sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(11) “Người đó cứ coi nhán-thức [tưởng] là cái “ta`, hoặc nghĩ “ta” sở 
hữu nhận-thức, hoặc nghĩ nhận-thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở 
trong nhận-thức. Người đó sống bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là 
nhận-thức, nhận-thức là “của ta”. Trong khi người đó sống bị ám muội 
bởi những quan-niệm đó, nhận-thức của người đó thì luôn thay đổi và biến 
đổi. Vì nhận-thức luôn thay đổi và biến đổi, nên khởi sinh trong người đó 


sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


(iv) “Người đó cứ coI những sự tạo-tác cố ÿ [hành]| là cái “ta”, hoặc 
nghĩ “ta' sở hữu những sự tạo-tác cô ý, hoặc nghĩ những sự tạo-tác cố ý là 
ở trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở trong những sự tạo-tác cô ý. Người đó sống 
bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là những sự tạo-tác cô ý, những sự 
tạo-tác cô ý là “của ta'.” Trong khi người đó sống bị ám muội bởi những 
quan-niệm đó, những sự tạo-tác cố ý của người đó thì luôn thay đổi và 
biến đổi. Vì những sự tạo-tác cố ý luôn thay đổi và biến đồi, nên khởi sinh 
trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(v) “Người đó cứ coI /hức [fhức] là cái “ta`, hoặc nghĩ “ta` sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Người 


đó sông bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là thức, thức là “của ta'.' 
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Trong khi người đó sông bị ám muội bởi những quan-niệm đó, thức của 
người đó thì luôn thay đôi và biên đôi. Vì thức luôn thay đôi và biên đôi, 
nên khởi sinh trong người đó sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, 


và tuyệt vọng. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy là một người bị khổ đau trong 


thân và khổ đau trong tâm.” 


(I) () “Và, này gia chủ, theo cách nào thì một người bj khổ đau trong 
thân, nhưng không bị khổ đau trong tâm? Ở đây, này gia chủ, một người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh 
nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc 
thánh; là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và thiện khéo và được 
kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; không coi sắc- 
thân là cái “ta', hoặc nghĩ “ta' sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc-thân là ở 
trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân.” Người đó sống không bị ám 
muội bởi những quan-niệm: “Ta' là săc-thân, sắc-thân là “của ta”.” Trong 
khi người đó sống không bị ám muội bởi những quan-niệm đó, sắc-thân 
của người đó luôn thay đổi và biến đôi. Khi (nhìn thấy) sắc-thân luôn thay 
đổi và biến đối, vẫn không khởi sinh trong người đó sự buồn sâu, than 
khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(1ñ) Người đó không col cđm-giác là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta` sở hữu 
cảm-giác, hoặc nghĩ cảm-giác là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong 
cảm-giác. Người đó sống không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là 
cảm-giác, cảm-giác là “của ta”. Trong khi người đó sống không bị ám 
muội bởi những quan-niệm đó, cảm-giác của người đó luôn thay đổi và 
biến đổi. Khi cảm-giác luôn thay đổi và biến đổi, vẫn không khởi sinh 
trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(11) Người đó không coI nhán-thức là cái “ta`, hoặc nghĩ “ta' sở hữu 
nhận-thức, hoặc nghĩ nhận-thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta` ở trong 
nhận-thức. Người đó sống không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta” 
là nhận-thức, nhận-thức là “của ta'.” Trong khi người đó sống không bị ám 


muội bởi những quan-niệm đó, nhận-thức của người đó luôn thay đôi và 
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biến đổi. Khi nhận-thức luôn thay đổi và biến đổi, vẫn không khởi sinh 


trong người đó sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


(iv) Người đó không coi những sự tạo-tác cố ÿ là cái “ta`, hoặc nghĩ 
“ta' sở hữu những sự tạo-tác cố ý, hoặc nghĩ những sự tạo-tác cố ý là ở 
trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở trong những sự tạo-tác cô ý. Người đó sống 
không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là những sự tạo-tác cô ý, 
những sự tạo-tác cô ý là “của ta”.” Trong khi người đó sống không bị ám 
muội bởi những quan-niệm đó, những sự tạo-tác cố ý của người đó luôn 
thay đổi và biến đôi. Khi những sự tạo-tác cố ý luôn thay đổi và biến đổi, 
vẫn không khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng. 

(v) Người đó không coI fhức là cái “ta', hoặc nghĩ “ta` sở hữu thức, 
hoặc nghĩ thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta' ở trong thức. Người đó 
sống không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là thức, thức là “của 
ta'.” Trong khi người đó sông không bị ám muội bởi những quan-niệm đó, 
thức của người đó luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức luôn thay đổi và 
biến đồi, vẫn không khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ 


đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy là một người bị khổ đau trong 
thân, nhưng không bị khổ đau trong tâm.Š 

Đây là điều thầy Xá-lợi-phất đã nói. Gia chủ Nakulapitä đã hài lòng 
và vui mừng với lời dạy của thầy Xá-lợi-phất. 


(SN 22:01) 


2 (2) Ở Devadaha 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân 
xứ Thích-Ca, trong một thị trấn của họ có tên là Devadaha; (Devadaha là 


quê mẹ của Đức Phật). Rồi một số Tỳ kheo đang hướng đi miền tây đã 
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đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa 
với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, chúng con muốn đến tỉnh ly phía tây để chọn nơi trú 


ngụ ở đó.” ([cho ba tháng An Cư mùa mưa])? 
“Các thầy đã xin phép thầy Xá-lợi-phất về việc ra đi này chưa?” 
“Dạ chưa, thưa Thế Tôn.” 


“Vậy hãy tới xin phép thầy Xá-lợi-phất về việc ra đi, này các Tỳ kheo. 
Xá-lợi-phất là có trí, thầy ấy là người trợ giúp các huynh đệ trong đời sống 


tâm linh (thiêng liêng, thánh thiện; đời sống tu hành; phạm hạnh).”!9 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Bấy giờ, vào lúc đó thầy 
Xá-lợi-phất đang ngồi không xa chỗ đức Thế Tôn, trong chỗ bụi cây ba 
đậu.!! Rồi các Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời nói của 
đức Thế Tôn, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và kính lễ đức Thế Tôn. Rồi, 
giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, (và đi ra); rồi họ đến gặp thầy 
Xá-lợi-phất. Họ chào hỏi với thầy Xá-lợi-phất, và sau khi xong phần chào 
hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên và nói với thầy ấy: 

“Đạo hữu Xá-lợi-phất, chúng tôi muốn đi về tỉnh ly phía tây để chọn 
nơi trú ngụ ở đó. Chúng tôi mới xin phép Vị Thây (tức Phật) rồi.” 

“Này các đạo hữu, ở đó có những người giai cấp chiến-sĩ trí khôn, 
những bà-la-môn trí khôn, những gia chủ trí khôn, và những tu sĩ (sa-môn) 
trí khôn, họ thường vấn hỏi một Tỳ kheo vừa xuất ngoại qua đó—!? bởi vì, 
này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Thầy của các vị 
nói gì, thầy của các vị chỉ dạy những gì?'— Tôi hy vọng các thầy đã học- 
hiểu thấu đáo những giáo lý, đã nắm-bắt chúng thấu đáo, đã chú-tâm 
chúng thấu đáo, đã quán-chiếu (suy xét) chúng thấu đáo, và đã thâm-nhập 
chúng thấu đáo băng trí-tuệ, nhờ đó khi trả lời các thầy sẽ nói ra điều đã 
được nói bởi đức Thế Tôn và không diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn 
bằng những gì trái với điều (đức Thế Tôn đã nói); nhờ đó các thầy sẽ 
giảng giải đúng theo Giáo Pháp và không tạo cơ sở có lý nào để bị (người 
nghe) phê bình.”!3 
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“Này đạo hữu, chúng tôi đã đi đường xa tới đây là để học hiểu ý nghĩa 
của điều này từ Ngài Xá-lợi-phất. Sẽ thực sự tốt lành nếu thầy Xá-lợi-phất 
làm rõ ý nghĩa của điều này.” 

“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ nói.” 

“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều 
này: 

() “Này các đạo hữu, ở đó có những người giai cấp chiến-sĩ trí khôn, 
những bà-la-môn trí khôn, những gia chủ trí khôn, và những tu sĩ trí khôn, 
họ thường vấn hỏi một Tỳ kheo vừa xuất ngoại qua đó— bởi vì, này các 
đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Thầy của các vị nói gì, 
thầy của các vị chỉ dạy những gì? Khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả 
lời rằng: “Này các bạn, Vị Thầy của chúng tôi chỉ dạy sự ừ bỏ tham- 


muốn và nhục-dục.` 


(1) “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thể những 
người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ còn hỏi thêm 
nữa— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: 
“Thầy của các vị chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với cái 
øì?' Khi được hỏi như vậy, này các đạo hữu, các thầy nên trả lời rằng: 
“Này các bạn, Vị Thầy của chúng tôi chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và 
nhục-dục đổi với sắc-thân (sắc) ... cảm-giác (thọ)... nhận-thức (tưởng) 


... NHHững sự tạo-tắc cố ý (hành) ... /z#c (thức)°. [năm uẩn] 


(1ï) “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thể những 
người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ còn hỏi thêm 
nữa— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Sau 
khi đã nhìn thấy sự nguy-hại gì mà thầy của các vị chỉ dạy sự trừ bỏ tham- 
muốn và nhục-dục đối với sắc-hân ... cảm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác cố J ... thức?” Khi được hỏi như vậy, này các đạo hữu, các thầy 
nên trả lời răng: “Này các bạn, nếu người không tránh bỏ nhục dục, tham 
muốn, cảm tình (luyến ái), sự thèm khát, sự đam mê, và dục vọng (ái) đối 


với sác-thân,'* thì khi sắc-thân thay đôi và biên đôi sẽ khởi sinh trong 
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người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau. ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, 
bi, khổ, ưu, não). Nếu người không tránh bỏ nhục dục, tham muốn, cảm 
tình, sự thèm khát, sự đam mê, và dục vọng (ái) đối với cảm-giác ... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác có ý ... thức, thì khi thức thay đôi và biến đổi sẽ 
khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại này, Vị Thầy của chúng tôi chỉ 
dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với sấc-/hân, sự trừ bỏ tham- 
muốn và nhục-dục đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố 


Ð..; tiực.. 


(iv) “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thể những 
người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ còn hỏi thêm 
nữa— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Sau 
khi nhìn thấy lợi-ích gì mà thầy của các vị chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn 
và nhục-dục đối với sắc-ihân, sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 
cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức?° Khi được hỏi 
như vậy, này các đạo hữu, các thầy nên trả lời rằng: “Này các bạn, người 
không-có nhục dục, tham muốn, cảm tình, sự thèm khát, sự đam mê, và 
dục-vọng đối với sắc-thân, thì khi sắc-thân thay đôi và biến đổi sẽ không 
khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Nếu người không-có nhục dục, tham muốn, cảm tình, sự thèm 
khát, sự đam mê, và dục-vọng đối với cđm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác cô ý... thức, thì khi thức thay đôi và biến đổi sẽ không khởi 
sinh trong người đó sự buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, và tuyệt 
vọng. Sau khi nhìn thấy lợi-ích này, Vị Thây của chúng tôi chỉ dạy sự trừ 
bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với sốc-ihân, sự trừ bỏ tham-muốn và 
nhục-dục đối với cđm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ÿ.... 


thức.) 


(v) “Này các đạo hữu,'Š nếu người ta chứng nhập và thường trú giữa 
những trạng thái (tâm) bất thiện mà có thê được sống một cách hạnh phúc 
ngay trong kiếp này, không bị ưu phiền, tuyệt vọng và sốt não, và nếu, khi 
thân này tan rã, sau khi chết, người đó có thể trông đợi (được tái sinh 
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trong) nơi-đến tốt lành, thì đức Thế Tôn đã không đề cao sự trừ bỏ những 
trạng thái bất thiện như vậy để làm gì. Nhưng bởi vì, nếu một người chứng 
nhập và thường trú giữa những trạng thái bất thiện thì sống trong khổ đau 
ngay trong kiếp này, với sự ưu phiền, tuyệt vọng và sốt não, và bởi vì 
người đó có thê trông đợi (bị tái sinh trong) nơi-đến đày đọa (thấp xấu, 
đọa giớI) khi thân tan rã, sau khi chết, cho nên đức Thế Tôn mới đề cao Sự 


trừ bỏ những trạng thái bất thiện như vậy. 


(vi) “Này các bạn, nếu người ta chứng nhập và an trú giữa những 
trạng thái (tâm) /Jiện lành mà bị sống trong khổ-đau ngay trong kiếp này, 
với sự ưu phiền, tuyệt vọng và sốt não, và nếu, khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó có thể trông đợi (bị tái sinh trong) nơi-đến đày đọa, thì đức 
Thế Tôn đã không đề cao sự thu-nạp (tích tạo, thu nhập; sanh y) những 
trạng thái thiện lành đó để làm gì. Nhưng bởi vì, nếu một người chứng 
nhập và an trú trong những trạng thái thiện lành thì được sống một cách 
hạnh-phúc ngay trong kiếp này, không bị sự ưu phiền, tuyệt vọng và sốt 
não, và bởi vì người đó có thể trông đợi (được tái sinh) trong nơi-đến tốt 
lành khi thân tan rã, sau khi chết, cho nên đức Thế Tôn mới đề cao sự thu- 
nạp những trạng thái thiện lành đó.” 

Đây là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng 
với lời của thầy Xá-lợi-phất. 

(SN 22:02) 


ổ (3) Gia Chủ Haliddakani (I) 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên 
(Mahãkaccãna) đang sông giữa xứ dân Avanti, trên Núi Papäta ở vùng 
Kuraraghara.'5 Rồi gia chủ tên Hãliddakãni đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên- 
diên, kính lễ thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 

“Thưa thầy, đức Thế Tôn đã nói điều này trong phần “Những Câu Hỏi 
của Magandiya` thuộc Chương Tám (4/thakavagsa):! 


“Sau khi bỏ nhà đi, lang thang không gia cư, 
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Trong làng mạc người tu sĩ không thân tình với aI, 
Bỏ hết những khoái-lạc giác quan, không cầu vọng, 
Cũng không tranh cãi gì với a1.” 
Thưa thầy, điều này đã được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn; ý 


nghĩa của nó nên được hiêu một cách chi tiệt theo cách nào ?” 


(1) “Này gia chủ, yếu-tố sắc-rhân (sắc giới) là nhà của thức; người có 
thức bị gông cùm bởi “tham-dục đối với yếu-tố sắc-thân' (sắc giới tham) 
thì được gọi là người ấi lang thang trong-nhà.!® Yếu-tỗ cảm-giác (thọ 
giới) là nhà của thức ... Yếu-tô nhận-thức (tưởng giới) là nhà của thức ... 
Yếu-tố những sự tạo-tác cố ý (hành giới) là nhà của thức; người có thức bị 
gông cùm bởi “tham-dục đối với yếu-tố thức' (thức giới tham) thì được 
gọi là người đi lang thang trong-nhà. Chính theo cách như vậy là một 
người đi lang thang trong nhà. !? 


(2) “Và, này gia chủ, theo cách nào là một người ẩi lang thang không- 
nhà? Tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, và dục-vọng, sự dính-líu và dính- 
chấp, những quan-điểm nảy nọ, những cố-chấp, và những khuynh-hướng 
tiềm ân đối với yếu-tỗ sắc-hân: những thứ này đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt 
bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc chết cây cọ, đã bị xóa số để không 
còn khởi sinh trong tương lai.? Do vậy, Như Lai được gọi là người đi 
lang thang không-nhà. Tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, và dục-vọng, sự 
dính-líu và dính-chấp, những quan-điểm này nọ, những cố-chấp, và những 
khuynh-hướng tiềm ấn đối với yếu-tố cảm-giác.... yêu-tỗ nhận-thức ... 
yếu-tố những sự tạo-tác cố ÿ ... yêu-tô thức:;?! những thứ này đã bị Như 
Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thành như sốc chết cây cọ, đã bị xóa 
số để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là 
người đi lang thang không-nhà. Chính theo cách như vậy là một người đi 
lang thang không-nhà. 


(3) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người đi lang thang trong một 
trú-xứ2 Do sự phát rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc (của chúng) 
trong một trú xứ [có chứa] dấu-hiệu những hình-sắc (sắc tướng), nên 


người đó được gọi là người đi lang thang trong một trú-xứ.?”? Do sự phát 
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rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc (của chúng) trong một trú xứ 
[có chứa] dấu hiệu những âm-thanh (thanh tướng) ... dấu hiệu những mùi- 
hương (hương tướng) ... dấu hiệu những mùi-vị (vị tướng) ... dấu hiệu 
những đối-tượng chạm xúc (xúc tướng) ... dấu hiệu những hiện-tượng 
thuộc tâm (pháp tướng), nên người đó được gọi là người đi lang thang 
trong một tfruú-xứ. Chính theo cách như vậy là một người đi lang thang 


trong một trú-xứ. 


(4) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người đi lang thang không truú- 
xứ? Sự phát rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc (của chúng) trong 
một trú xứ [có chứa] dấu-hiệu những hình-sắc: những thứ này đã bị Như 
Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thành như sốc chết cây cọ, đã bị xóa 
số để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là 
người đi lang thang không tfrú-xứ. Sự phát rộng và sự trói buộc trong trú 
xứ [có chứa] dấu hiệu những âm-thanh ... những mùi-hương ... những 
mùi vị ... những đối-tượng chạm xúc ... những hiện-tượng thuộc tâm: 
những thứ này đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như 
sốc chết cây cọ, đã bị xóa số để không còn khởi sinh trong tương lai. Do 
vậy, Như Lai được gọi là người đi lang thang không trú-xứ. Chính theo 


cách như vậy là một người đi lang thang không trú-xứ.?” 


(5) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người có /hân fình (với người 
khác) ở rong làng? Ở đây, này gia chủ, có người tu sống có liên hệ với 
những người tại gia: người đó vui chung với họ và sầu chung với họ, 
người đó vui khi họ vui và buồn khi họ buôn, và người đó dính líu vào 
những chuyện riêng và phận sự của họ.?? Chính theo cách như vậy là một 
người có thân tình trong làng. 


(6) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không thân tình (với al) 
trong làng? Ở đây, này gia chủ, một Tỳ kheo sống không có liên hệ (thân 
tình) với những người tại gia. Người đó không vui chung với họ hay sầu 
chung với họ, người đó không vui khi họ vui hay buồn khi họ buôn, và 
người đó không dính líu bản thân vào những chuyện riêng và phận sự của 


họ. Chính theo cách như vậy là một người không thân tình trong làng. 
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(7) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người chưa hết những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc)? Ở đây, này gia chủ, có người tu không tránh bỏ nhục 
dục, tham muốn, cảm tình (luyến ái), sự thèm khát, sự đam mê, và dục- 
vọng (ái) đối với những khoái-lạc giác quan. Theo cách như vậy là một 
người chưa hết khoái-lạc giác quan. 


(8) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người đã trừ bỏ những khoái- 
lạc giác quan? ỞÖ đây, này gia chủ, có người tu đã không còn nhục dục, 
tham muốn, cảm tình, sự thèm khát, sự đam mê, và dục-vọng (ái) đối với 
những khoái-lạc giác quan. Theo cách như vậy là người đã trừ bỏ hết 
khoái-lạc giác quan. 


(9) “Và, này gia chủ, làm thế nào là người nuôi dưỡng những câu 
vọng??Š Ở đây, có người cứ nghĩ: “Cầu cho ta có được sắc-hân như vầy 
như vậy trong tương lai! Cầu cho ta có được cđm-giác như vầy như vậy 
trong tương lai! Cầu cho ta có được øhận-tức như vầy như vậy trong 
tương lai! Cầu cho ta có được những sự tạo-tác có ý như vầy như vậy 
trong tương lai! Cầu cho ta có được ức như vầy như vậy trong tương 
lai!" Chính theo cách như vậy là một người nuôi dưỡng những cầu vọng. 


(10) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không có những câu 
vọng? Ở đây, này gia chủ, người không nghĩ: “Cầu cho ta có được sắc- 
thân như vầy như vậy trong tương lai! ... Cầu cho ta có /c như vầy như 
vậy trong tương lai!” Chính theo cách như vậy là một người không có cầu 


VỌnE. 


(11) “Và, này gia chủ, theo cách nào là n0gười dính vào tranh cãi với 
người ía? Ö đây, này gia chủ, có người dính vào kiểu nói chuyện như 
vày:?° 'Bạn không hiểu được Giáo Pháp và Giới Luật này. Tôi thì hiểu rõ 
Giáo Pháp và Giới Luật này. Cái gì, bạn mà hiểu được Giáo Pháp và Giới 
Luật này sao! Bạn đang tu tập sai lạc, tôi đang tu tập đúng đắn. Điều nên 
được nói trước thì bạn lại nói sau; điều nên được nói sau thì bạn lại nói 
trước. Tôi nhất quán trước sau, bạn không nhất quán. Điều bạn phải nghĩ 
rất lâu mới ra cũng bị lộn ngược (tức sai). Luận thuyết của bạn đã bị bác 


bỏ. Bạn thua rồi, đi mà cứu lẫy luận thuyết của bạn, hoặc tự đi mà gỡ rối 
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cho mình nếu mình có thể.” Chính theo cách như vậy là một người dính 


vào sự tranh cãi với người khác. 


(12) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không dính vào tranh 
cãi với người ta? Ö đây, này gia chủ, có người không dính vào kiểu nói 
chuyện như vầy: [y bệ như đoạn kế trên] hoặc tự đi mà gỡ rối cho mình 
nếu mình có thể.” Chính theo cách như vậy là người không dính vào sự 
tranh cãi với người khác. 

“Như vậy đó, này gia chủ, khi đức Thế Tôn nói điều này trong phần 
“Những Câu Hỏi của Magandiya` thuộc Chương Tám (4ƒ†hakavagga): 


“Sau khi bỏ nhà đi, lang thang không gia cư, 
Trong làng mạc người tu sĩ không thân tình với aI, 
Bỏ hết những khoái-lạc giác quan, không cầu vọng, 
Cũng không tranh cãi gì với a1.” 
, thì ý nghĩa của điều này, đã được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn, 


nên được hiêu một cách chi tiệt theo cách như vậy” 


(SN 22:03) 


4 (4) Gia Chủ Haliddakani (2) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên 
(Mahãkaccãna) đang sông giữa xứ dân Avanti, trên Núi Papäta ở vùng 
Kuraraghara. Rồi gia chủ Hãliddakãni đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên, 


kính lễ thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thầy, điều này được nói bởi đức Thế Tôn trong phần “Những 
Câu Hỏi của Vua Trời Đề-thích (Sakka)°:?” “Những tu sĩ và bà-la-môn nào 
được giải-thoát trong sự tắt ngắm dục-vọng là những người đã đạt tới 
đích-đến tột cùng, sự an-toàn tột cùng thoát khỏi mọi sự trói-buộc, đời- 
sống thánh-thiện tột cùng, mục-tiêu tột cùng, và họ là bậc nhất trong 
những thiên thần và loài người.” Thưa thầy, ý nghĩa của điều này, đã được 
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nói một cách ngăn gọn bởi đức Thê Tôn, nên được hiêu một cách chi tiệt 


theo cách nào?” 


“Này gia chủ, thông qua sự phá bỏ, sự phai biến, sự chấm dứt, sự 
buông bỏ, và sự từ bỏ tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, dục-vọng, sự 
dính-líu và dính-chấp, những quan-điểm này nọ, những sự cố-chấp, và 
những khuynh-hướng tiềm ân đối với yếu-tô sắc-thân, thì tâm được cho là 


đã được giải-thoát một cách khéo léo. 


“Thông qua sự phá bỏ, sự phai biến, sự chấm dứt, sự buông bỏ, và sự 
từ bỏ tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, dục-vọng, sự dính-líu và dính- 
chấp, những quan-điểm này nọ, những sự cố-chấp, và những khuynh- 
hướng tiềm ấn đối với yếu-tố cảm-giác.... yếu-tỗ nhận-thức ... yêu-tô 
những sự tạo-tác cố ý... yêu-tô thức, thì tâm được cho là đã được giải- 


thoát một cách khéo léo. 


“Như vậy đó, này gia chủ, khi điều này được nói bởi đức Thế Tôn 
trong phần “Những Câu Hỏi của Vua Trời Đế-thích': “Những tu sĩ và bà- 
la-môn nào được giải thoát trong sự tắt ngắm dục-vọng là những người đã 
đạt tới đích-đến tột cùng, sự an-toàn tột cùng thoát khỏi mọi sự trói-buộc, 
đời-sống thánh-thiện tột cùng, mục-tiêu tột cùng, và họ là bậc nhất trong 
những thiên thần và loài người”, thì ý nghĩa của điều này, đã được nói 
một cách ngắn gọn bởi đức Thế Tôn, nên được hiểu một cách chỉ tiết như 


Là) 


vậy 


(SN 22:04) 


O (5) Sự Định Tâm 

Tôi nghe như vầy. Ở Sãvatthï ... Ở đó, đức Thế Tôn đã nói điều này: 
“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Một Tỳ kheo đạt định sẽ hiểu 
được mọi sự đúng như chúng thực là. 

“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Nguồn gốc và sự phai 


biên của săc-thân; nguôn gôc và sự phai biên của cảm-giác; nguôn gôc và 
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sự phai biên của nhận-thức; nguôn gôc và sự phai biên của những sự tạo- 


tác cô ý; nguôn gôc và sự phai biên của thức. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguôn gôc của săc-thân? Cái gì là 
nguôn gôc của cảm-giác? Cái gì là nguôn gôc của nhận-thức? Cái gì là 


nguôn gôc của những sự tạo-tác cô ý? Cái gì là nguôn gôc của thức? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người tìm kiếm khoái-lạc, người đón tiếp, 
người ôm giữ. Và người tìm kiếm khoái-lạc trong cái gì, người đón tiếp 
cái gì, người ôm giữ cái gì? (Đó là) người tìm kiếm khoái-lạc frong sắc- 
thân, đón tiếp nó, và ôm giữ nó. Rồi hậu quả là, khoái-lạc khởi sinh. 
Khoái-lạc trong sắc-thân là sự dính-chấp. Do có sự dính-chấp (thủ) là 
điều-kiện (duyên) nên có [sinh ra| sự hiện-hữu (hữu); do có sự hiện-hữu là 
điều-kiện nên có sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh-ra là điều-kiện nên có sự 
già-chết, sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là 


nguôn-gốc của toàn bộ đông khô này. ?? 


“Người tìm kiếm khoái-lạc rong cảm-giác.... trong nhận-thức.... 
trong những sự tạo-tác cố ÿ ... trong thức, đón tiếp nó, và ôm giữ nó. Rồi 
hậu quả là, khoái-lạc khởi sinh ... Đó là øguồn-gốc của toàn bộ đồng khổ 
này. 

“Này các Tỳ kheo, đây là nguồn gốc của sấc-hân; đây là nguồn gốc 
của cảđm-giác; đây là nguồn gốc của nhận-thức; đây là nguồn gốc của 


những sự tạo-tác cô ÿ; đây là nguôn gôc của £hức.?9 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phai biên của sấc-fhân? Cái gì 
là sự phai biên của cđm-giác? Cái gì là sự phai biên của nhận-thức? Cái gì 


là sự phai biên của những sự tạo-fác có ý? Cái gì là sự phai biên của /hức? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, người không tìm kiếm khoái-lạc, người 
không đón tiếp, người không ôm giữ. Và người không tìm kiếm khoái-lạc 
trong cái gì, người không đón tiếp cái gì, người không ôm giữ cái gì? (Đó 
là) người không tìm kiếm khoái-lạc rong sắc-thân, không đón tiếp nó, và 
không ôm giữ nó. Rồi hậu quả là, khoái-lạc không khởi sinh. Khoái-lạc 


trong sắc-thân chấm dứt. Do có sự chấm dứt khoái-lạc nên chấm dứt sự 
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dính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp (thủ diệt) thì chấm dứt sự hiện-hữu 
(hữu diệt); khi dính-chấp sự hiện-hữu thì sự-sinh (sinh diệt); khi chấm dứt 
sự sinh-ra thì chấm dứt (đâu còn) sự già-chết, sự buôn sâu, than khóc, khổ 
đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đống khổ 
này. 

“Người không tìm kiếm khoái-lạc rong cảm-giác ... trong nhận-thức 

. rong những sự tạo-tác cô ý ... trong thức, không đón tiếp nó, và 

không ôm giữ nó. Rồi hậu quả là, khoái-lạc chấm dứt ... Đó là chẩm-đdứt 
của toàn bộ đồng khô này. 

“Này các Tỳ kheo, đây là sự phai biến của sắc-£hân; đây là sự phai 
biến của cảm-giác: đây là sự phai biến của nhận-thức; đây là sự phai biến 
của những sự tạo-tác có ý; đây là sự phai biên của thức.” 


(SN 22:05) 


6 (6) Sự Tách Ly (ân dật, ẫn cư, ân tu) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu tập) ở nơi tách-ly (ân dật; để thiền 
tập).! Một Tỳ kheo sống tách-ly sẽ hiểu được mọi sự đúng như chúng 
thực là. 


“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Nguồn gốc và sự phai 
biến của sấc-/hân (sắc); nguồn gốc và sự phai biến của cảm-giác (thọ); 
nguồn gốc và sự phai biến của øhận-thức (tưởng); nguồn gốc và sự phai 
biến của những sự tạo-tác cố ý (hành); nguồn gốc và sự phai biến của /c 


(thức). 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn gốc của sắc-thân? ...” 
... [Tiếp tục phần còn lại giống hệt lời trong kinh 22:05 kế trên]... 


(SN 22:06) 
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7 (7) Sự Âu Lo Vì Dính Chấp (1) 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự âu-lo [và khích-động] 
do có dính-chấp, và sự không âu-lo [và không khích-động] nhờ sự không 
dính-chấp (thủ diệt).*? Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự đu-lo do có dđính- 
chấp? Ở đây, này các Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy, 
không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo 
và không được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của 
những bậc thánh; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, 
và không thiện khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của những 
bậc thượng nhân; cứ coi sắc-thân là cái “ta', hoặc nghĩ “ta` sở hữu sắc- 
thân, hoặc nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở trong sấc-thân. 
Mà sắc-thân của người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi sắc-thân thay 
đổi và biến đối, thức của người đó bị bận tâm [chiếm ngự] bởi sự thay đổi 
của sắc-thân. Sự âu-lo và một mớ những trạng thái tâm cùng khởi sinh từ 
“sự bận tâm với sự thay đôi của sắc-thân” cứ ám muội trong tâm trí người 
đó.33 Bởi vì tâm người đó bị ám muội, nên người đó sợ hãi, buôn phiền, và 
lo lắng, và do có sự dính-chấp đó nên người đó bị âu-lo và khích-động. 

“Người đó cứ coI cđm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự ứqo-tác cố ý là cái “ta”... thức là cái “ta', hoặc nghĩ “ta' sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Mà /hức 
của người đó thì luôn thay đôi và biến đối. Khi thức thay đổi và biến đổi, 
thì thức của người đó bị bận tâm với sự thay đôi của thức. Sự âu-lo và một 
mớ những trạng thái tâm cùng khởi sinh từ “sự bận tâm với sự thay đi và 
biến đổi của thức” cứ ám muội trong tâm trí của người đó. Do tâm người 
đó bị ám muội, nên người đó sợ hãi, buồn phiền, và lo lắng, và do có sự 


dính-chấp đó nên người đó bị âu-lo và khích-động. 
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“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là có sự âu-lo [và khích-động] 


do có dính-chấp. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là không có sự âu-lo nhờ 
không có sự dính-chấp? Ö đây, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được kỷ 
cương trong Giáo Pháp của những bậc thánh; là người nhìn thấy những 
bậc thượng nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của 
những bậc thượng nhân; không coi sắc-thân là cái “ta', hay nghĩ “ta” sở 
hữu sấc-thân, hay nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta”, hay cái “ta” ở trong sắc- 
thân. Sắc-thân của người đó thì luôn thay đôi và biến đổi. Khi sắc-thân 
thay đổi và biến đối, thức của người đó không bị bận tâm bởi sự thay đổi 
và biến đối của sắc-thân. Không có sự âu-lo và không có một mớ trạng 
thái tâm cùng khởi sinh từ “sự bận tâm với sự thay đôi và biến đôi của sắc- 
thân” ám muội tâm trí người đó. Bởi vì tâm người đó không bị ám muội, 
nên người đó không sợ hãi, buồn phiền, hay lo lắng, và nhờ sự không 
dính-chấp nên người đó không bị âu-lo và khích-động. 

“Người đó không coI cảm-giác là cái “ta`.... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự /qo-fác cố ý là cái “ta”... thức là cái “ta', hay nghĩ “ta” sở hữu 
thức, hay nghĩ thức ở trong cái “ta”, hay cái “ta” ở trong /hức. Thức của 
người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì 
thức của người đó không bị bận tâm với sự thay đổi và biến đổi của thức. 
Không có sự âu-Ìo và không có một mớ những trạng thái tâm cùng khởi 
sinh từ “sự bận tâm với sự thay đôi và biến đổi của thức? ám muội trong 
tâm trí của người đó. Do tâm người đó không bị ám muội, nên người đó 
không sợ hãi, buồn phiền, hay lo lăng, và nhờ sự không dính-chấp nên 
người đó không bị âu-Ìo và khích-động. 


“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là không có sự âu-lo [và khích- 
động] nhờ sự không dính-chấp. 


(SN 22:07) 
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8 (8) Sự Âu Lo Vì Dính Chấp (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự âu-lo [và khích-động] 
do có dính-chấp, và sự không âu-lo [và không khích-động] nhờ sự không 
dính-chấp. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng ... 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là có sự âu-lo [và khích- 
động] do có dính-chấp? Ở đây, này các Tỳ kheo, một người phàm phu 
không được chỉ dạy cứ coi sấc-thân như vậy: “Đây là “của-ta', đây là cái 


“ta', đây là “bản ngã của ta°”.3“ Mà sắc-thân của người đó thì luôn thay đôi 
và biến đôi. Khi sắc-thân thay đôi và biến đổi, thì khởi sinh trong người 


đó sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


“Người đó cứ coi cảm-giác như vầy: ... nhận-thức như vầy: ... những 
sự tạo-tác có ý như vầy: ... thức như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, 
đây là “bản ngã của ta””. Mà /bức của người đó thì luôn thay đối và biến 
đổi. Khi ức thay đối và biến đổi, thì khởi sinh trong người đó sự buồn 


sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy nên có sự âu-lo [và khích- 
động] do có dính-chấp. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là không có sự âu-lo [và 
không khích-động] do không còn dính-chấp? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy không coi sắc-thân như vầy: 
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“Đây là “của-ta', đây là cái “ta, đây là “bản ngã của ta”. Sắc-thân của 
người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Khi sắc-£hân thay đôi và biến đổi, 
thì không khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 


phiền, và tuyệt vọng. 


“Người đó không coi cảm-giác như vầy: ... nhận-thức như vầy: ... 
những sự tạo-tác cô ý như vậy: ... thức như vầy: “Đây là “của-ta', đây là 


cái “ta”, đây là 'bản ngã của ta””. Mà 7c của người đó thì luôn thay đổi 
và biến đối. Khi /hức thay đôi và biến đối, thì không khởi sinh trong người 


đó sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. 
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“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy nên không có sự âu-lo [và 
khích-động] nhờ sự không dính-chấp.” 


(SN 22:08) 


9 (9) Vô- Thường Trong Ba Thời 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-£hân là vô thường, cả trong quá khứ và tương 
lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan (vô tư, buông xả) 
đối với sắc-hân của quá khứ; người đó cũng không tìm khoái-lạc trong 
sắc-thân của tương lai; và người đó tu tập để dẫn tới sự ghê-sợ (chán chê, 
quay lưng) đối với sắc-thân của hiện tại, để dẫn tới sự phai biến và chấm 
dứt nó. 

*Cảm-giác là vô thường ... Nhận-(hức là vô thường ... Những sự tạo- 
tác cô ÿ là vô thường ... 7hức là vô thường ... cả trong quá khứ và tương 
lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan đối với ức của 
quá khứ; người đó cũng không tìm khoái-lạc trong /hức của tương lai; và 
người đó tu tập để dẫn tới sự ghê-sợ (chán chê, quay lưng) đối với /hức 


của hiện tại, để dẫn tới sự phai biên và châm dứt nó.” 


(SN 22:09) 


10 (10) Khổ Trong Ba Thời 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là khô, cả trong quá khứ và tương lai, chứ 
không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ 
tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan (vô tư, buông xả) đối với 


sãc-thân của quá khứ; người đó cũng không tìm khoái-lạc trong saãc-fhân 
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của tương lai; và người đó tu tập để dẫn tới sự ghê-sợ đối với sắc-thân của 


hiện tại, để dẫn tới sự phai biên và châm dứt nó. 


“Cảm-giác là khổ... Nhận-thức là khô ... Những sự tạo-tác cô y là 
khổ ... 7c là khổ ... cả trong quá khứ và tương lai, chứ không chỉ nói 
trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện 
đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan đối với ức của quá khứ; người đó cũng 
không tìm khoái-lạc trong ức của tương lai; và người đó tu tập để dẫn 
tới sự ghê-sợ đối với /c của hiện tại, để dẫn tới sự phai biến và chấm 
dứt nó.” 


(SN 22:10) 


11 (11) Vô-Ngã Trong Ba Thời 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Ty kheo, sắc-thân là vô ngã (không phải là “bản ngã”), cả 
trong quá khứ và tương lai, chứ không chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã 
nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng- 
quan (vô tư, buông xả) đối với sắc-hân của quá khứ; người đó cũng 
không tìm khoái-lạc trong sốc-hân của tương lai; và người đó tu tập để 
dẫn tới sự ghê-sợ đối với săc-fhân của hiện tại, để dẫn tới sự phai biến và 


chấm dứt nó. 


“Cảm-giác là vô ngã ... Nhận-thức là vô ngã ... Những sự tạo-tác cố 
ý là vô ngã... 77c là vô ngã ... cả trong quá khứ và tương lai, chứ không 
chỉ nói trong hiện tại. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy chỉ bàng-quan đối với /zức của quá khứ; người đó 
cũng không tìm khoái-lạc trong /#c của tương lai; và người đó tu tập để 
dẫn tới sự ghê-sợ đối với hức của hiện tại, để dẫn tới sự phai biến và 


châm dứt nó.” 


(SN 22:11) 


24 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


NHÓM 2 
NHÓM “VÔ THƯỜNG? 


(Anicca-vagøq) 


12 (1) Vô- Thường 
Tôi nghe như vây. Ở Sãvatthï.... Ở đó, đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân (sắc) là vô thường, cảm-giác (thọ) là vô 
thường, nhận-thức (tưởng) là vô thường, những sự tạo-tác cô ý (hành) là 
vô thường, thức (thức) là vô thường. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ (chán chê, 
quay lưng) đối với săc-thân, sự ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với 
nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những sự tạo-tác cô ý, sự ghê-sợ đối với 
thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua 
sự chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có 
sự biết: “Nó được giải thoát." Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống tâm linh đã được sống, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa.” 


(SN 22:12) 


13 (2) Khổ 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là khổ, cảm-giác là khổ, nhận-thức là khô, 
những sự tạo-tác cô ý là khổ, thức là khổ. Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... 
Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện- 


hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 22:13) 


14 (3) Vô-Ngã 
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Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô ngã, cảm-giác là vô ngã, nhận-thức 
là vô ngã, những sự tạo-tác cô ý là vô ngã, thức là vô ngã. Sau khi đã nhìn 
thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... không còn trở 


lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 22:14) 


15 (4) Thứ Œì Vô Thường 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô thường. Thứ gì vô thường là khô. 
Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô ngã thì nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải “của-ta', đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Cảm-giác là vô thường ... Nhận-thức là vô thường ... Những sự tạo- 
tác cô ý ... Thức là vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô 
ngã. Thứ gì vô ngã thì nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí- 
tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái 
“ta, đây không phải “bản ngã của ta'. 

Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt 


... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:15) 


16 (5) Thứ Gì Khổ 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô 
ngã thì nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, 
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như vầy: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta, đây không 
phải “bản ngã của ta` ta. 

“Cảm-giác là khổ ... Nhận-thức là khổ ... Những sự tạo-tác cố ý là 
khổ ... Thức là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô ngã thì nên được 
nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây 
không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta' ta. 

Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt 


... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:16) 


17 (6) Thứ Œì Vô Ngã 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vậy: “Đây không 
phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta". 

“Cảm-giác là vô ngã ... Nhận-thức vô ngã ... Những sự tạo-tác có ý 
vô ngã ... Thức vô ngã ... Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây không phải “của-ta', đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt 
... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:17) 


18 (7) Vô Thường Là Có Nguyên Nhân 
Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô thường. Nguyên-nhân và điều-kiện 
(nhân-duyên) làm khởi sinh sắc-thân cũng là vô thường. Khi sắc-thân bắt 
nguồn từ thứ vô thường, thì làm sao nó không là vô thường? 

“Cảm-giác là vô thường ... Nhận-thức là vô thường ... Những sự tạo- 
tác có ý là vô thường ... Thức là vô thường. Nguyên-nhân và điều-kiện 
làm khởi sinh thức cũng là vô thường. Khi thức bắt nguồn từ thứ vô 
thường, thì làm sao nó không là vô thường? 

Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt 


... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:18) 


19 (8) Khổ Là Có Nguyên Nhân 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là khổ. Nguyên-nhân và điều-kiện (nhân- 
duyên) làm khởi sinh sắc-thân cũng là khổ. Khi sắc-thân bắt nguồn từ thứ 
khổ, thì làm sao nó là sướng? 

“Cảm-giác là khổ ... Nhận-thức là khổ ... Những sự tạo-tác cố ý là 
khổ ... Thức là khổ. Nguyên-nhân và điều-kiện làm khởi sinh thức cũng là 
khổ. Khi thức bắt nguồn từ thứ khô, thì làm sao nó là sướng? 

Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt 


... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:19) 


20 (9) Vô Ngã Là Có Nguyên Nhân 
Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô ngã. Nguyên-nhân và điều-kiện 
(nhân-duyên) làm khởi sinh sắc-thân cũng là vô ngã. Khi sắc-thân bắt 
nguồn từ thứ vô ngã, thì làm sao nó là bản ngã? 

“Cảm-giác là vô ngã ... Nhận-thức là vô ngã ... Những sự tạo-tác cố 
ý là vô ngã ... Thức là vô ngã. Nguyên-nhân và điều-kiện làm khởi sinh 
thức cũng là vô ngã. Khi thức bắt nguồn từ thứ vô ngã, thì làm sao nó là 
bản ngã? 

Sau khi đã nhìn thấy như vậy ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt 


... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:20) 


21 (10) Ananda 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: “sự chấm-dứt, sự chấm-dứt'. Do 
chấm dứt những thứ gì mà nói tới sự chấm-dứt?” 

“Này Änanda, sắc-thân là vô thường, là có điều-kiện (hữu vi), là khởi- 
sinh tùy thuộc (duyên khởi), là sẽ bị hoại diệt, bị biến mắt, bị phai biến, bị 
chấm dứt. Do có sự chấm-dứt của nó, nên nói tới sự chấm-dứt. 

“Cảm-giác là vô thường ... Nhận-thức là vô thường ... Những sự tạo- 
tác cô ý là vô thường ... Thức là vô thường, là khởi-sinh tùy thuộc, là sẽ 
bị hoại diệt, bị biến mắt, bị phai biến, bị chấm dứt. Do có sự chấm-dứt của 
nó, nên nói tới sự chấm-dứt. 

“Này Änanda, chính do có sự chấm-dứt của những thứ đó, nên nói tới 
sự chấm-dứt.” 


(SN 22:21) 
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NHÓM 3 
NHÓM “GÁNH NẶNG'? 
(Bhãra-vagga) 


22 (1) Gánh Nặng 

Ở Sãvatthï ... Ở đó, đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về gánh nặng, người mang 
gánh nặng,*Š sự mang gánh nặng, và sự đặt xuống gánh nặng. Hãy lắng 
nghe điều đó ... 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là gánh nặng? Nên nói nó là: năm uẫn 
(tập hợp, đống) bị dính chấp (năm thủ uân). Năm đó là gì? Uấn sắc-thân bị 
dính chấp (sắc thú uẩn), uân cảm-giác bị dính chấp (thọ thủ uẩn), uân 
nhận-thức bị dính chấp (trởng thủ ấn), uân những sự tạo-tác cô ý bị dính 
chấp (hành thủ ẩn), uẫn thức bị dính chấp (ức thủ uấn). Đây được gọi 
là gánh nặng.” 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người mang gánh nặng? Nên nói 
đó là: một cá nhân, là người [vị] có họ có tên là vầy là vậy. Đây được gọi 


là người mang gánh nặng." 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự mang gánh nặng? Đó là dục- 
vọng này (ái) dẫn tới sự tái hiện-hữu (hữu), có đi kèm với sự khoái-thích 
(khoái lạc) và nhục dục, tìm kiếm sự khoái-thích chỗ này chỗ nọ; đó là: 
dục-vọng khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn được hiện-hữu 
(hữu ái), và dục-vọng muốn không hiện-hữu (phi-hữu ái). Đây được gọi là 


sự mang gánh nặng.*° 


(4) Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự đặt xuống gánh nặng? Đó là sự 
phai-biến sạch sẽ và sự chấm-dứt của dục-vọng đó (ái tận, ái diệt), là sự 
buông bỏ và sự từ bỏ nó, sự tự do khỏi nó, sự không còn lệ thuộc nó. Đây 


được gọi là sự đặt xuống gánh nặng.” 
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Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy, đã nói thêm như vầy: 
“Năm-uẩn đích thực là gánh nặng, 
Kẻ mang năm-uẩn là 'người'. 
Sự mang gánh nặng là “khổ đau' trong thế giới, 
Đặt xuống gánh nặng là “chân hạnh phúc". 
Sau khi đã đặt xuống gánh nặng, 
Không mang thêm gánh nặng nào nữa, 
Sau khi đã bứng sạch gốc rễ dục-vọng, 
Người được tự do khỏi cơn đói thèm, 
Đã giải xong cơn khát.”⁄9 
(SN 22:22) 


23 (2) Hoàn- Toàn Hiểu 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ nên được hoàn- 


toàn hiểu (liễu ngộ) và cả sự hoàn-toàn hiểu. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ nên được hoàn-toàn hiểu? 
Này các Tỳ kheo, sắc-thân là thứ nên được hoàn-toàn hiểu; cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức là thứ nên được hoàn-toàn 
hiểu. Đó là những thứ nên được hoàn-toàn hiểu. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hoàn-toàn hiểu? (đó là) Sự tiêu diệt 
tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt si. Đây được gọi là sự hoàn-toàn 
hiểu.” 

(SN 22:23) 


24 (3) Trực-Tiếp biết 
Ở Sãvatth. 
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“Này các Tỳ kheo, nếu không trực-tiếp biết (liễu tri) và không hoàn- 
toàn hiểu (liễu ngộ) sắc-thân, không trở nên chán-bỏ đối với nó và không 
từ-bỏ nó, thì một người không thê tiêu diệt được sự khổ. Nếu không trực- 
tiếp biết và không hoàn-toàn hiểu cảm- giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác có ý ... thức, không trở nên chán-bỏ đối với nó và không từ-bỏ nó, thì 
một người không thể tiêu diệt được sự khổ. 

“Này các Tỳ kheo, bằng cách trực-tiếp biết và hoàn-toàn hiểu sắc- 
thân, bằng cách trở nên chán-bỏ đối với nó và bằng cách từ-bỏ nó, thì một 
người có thê tiêu diệt được khổ đau. Bằng cách trực-tiếp biết và hoàn-toàn 
hiểu cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức, bằng cách 
trở nên chán-bỏ đối với nó và bằng cách từ-bỏ nó, thì một người có thê 


tiêu điệt được khô đau.” 


(SN 22:24) 


25 (4) Tham Muốn và Nhục Dục 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với sắc- 
thân. Như vậy sắc-thân đó sẽ được đẹp bỏ, bị cắt bỏ, bị làm thành như gốc 
chết cây cọ, bị xóa số để nó không còn khởi sinh trong tương lai. 

“Hãy dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với cảm-giác ... đối với 
nhận-thức ... đối với những sự tạo-tác cô Nha đối với thức. Như vậy thì 
thức đó sẽ được dẹp bỏ, bị cắt bỏ, bị làm thành như gốc chết cây cọ, bị 


xóa sô đê nó không còn khởi sinh trong tương lai.” 


(SN 22:25) 


26 (5) Sự Thỏa Thích ... (1) 
Ở SãvatthI. 


32 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


(1) “Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ [trước khi sự giác-ngộ của 
ta], khi ta còn là một bồ-tát, chưa giác-ngộ toàn thiện, điều này đã xảy đến 
với ta: “Cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, cái gì là sự thoát-khỏi 
đối với [trong trường hợp] sắc-thân? Cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự 
nguy-hại, cái gì là sự thoát-khỏi đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những 


sự tạo-tác cô ý ... thức?” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Sự sướng và vui 
khởi-sinh tùy thuộc vào sắc-thân: đây là sự thỏa-thích trong sắc-thân. Mà 
sắc-thân đó là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy- 
hại trong sắc-thân. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 


sắc-thân: đây chính là sự thoát-khỏi sắc-thân. 


“Sự sướng và vui khởi-sinh tùy thuộc vào cảm-giác ... tùy thuộc vào 
nhận-thức ... tùy thuộc vào những sự tạo-tác có ý ... tùy thuộc vào thức: 
đây là sự thỏa-thích trong thức. Mà thức đó là vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đối: đây là chính sự nguy-hại trong thức. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham- 


muốn và nhục-dục đối với thức: đây chính là sự thoát-khỏi thức. 


() Chừng nào, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp biết sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm- 
uấn bị dính-chấp (năm thủ uân), đúng như chúng thực là, thì ta vẫn không 
tuyên bố rằng ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong 
thế giới này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmã, trong thế hệ 
chúng sinh này có các tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người. 
Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết tất cả những điều đó, đúng như chúng thực 
là, thì ta mới tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối 


thượng trong thế giới này có những thiên thần ... và loài người. 


“Sư-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) đã khởi sinh trong ta như 
vây: “Sự giải-thoát của-tâm của ta là không thể lay chuyền; đây là lần sinh 


cuôi cùng của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu.”” 


(SN 22:26) 
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27 (6) Sự Thỏa Thích ... (2) 
Ở Sãvatthi. 


() “Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thỏa-thích trong sắc- 
thân. Mọi sự thỏa-thích trong sắc-thân— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã 


nhìn thây rõ ràng sự thỏa-thích trong săc-thân với xa tới mức nào. 


“Ta đã quyết tâm đi tìm sự nguy-hại trong sắc-thân. Mọi sự nguy-hại 
trong sắc-thân— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự 


nguy-hại trong săc-thân với xa tới mức nào. 


““Ƒa đã quyết tâm đi tìm sự thoát-khỏi khỏi sắc-thân. Mọi sự thoát- 
khỏi khỏi sắc-thân— ta đã tìm ra. Băng trí-tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự 
thoát-khỏi khỏi sắc-thân với xa tới mức nảo.” 

“Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự thỏa-thích trong ... sự 
nguy-hại trong ... sự thoát-khỏi khỏi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác có ý ... thức. Mọi sự giải thoát-khỏi khỏi thức— ta đã tìm ra. Bằng 


trí-tuệ, ta đã rõ ràng nhìn thấy sự thoát-khỏi khỏi thức với xa tới mức nảo. 


(¡) Chừng nào, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp biết sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm 
uân bị dính-chấp, thì ta vẫn không tuyên bố rằng ta đã tỉnh thức tới sự 
giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahma, trong thế hệ chúng sinh này có các tu sĩ và bà-la- 
môn, những thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết tất cả 
những điều đó, đúng như chúng thực là, thì ta mới tuyên bố mình đã thức 
tỉnh tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những 
thiên thần ... và loài người. 

“Sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) đã khởi sinh trong ta như 
vây: “Sự giải-thoát của-tâm của ta là không thể lay chuyền; đây là lần sinh 
cuối cùng của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu.”” 


(SN 22:27) 
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28 (7) Sự Thỏa Thích ... (3) (nễu không có) 
Ở SãvatthI. 


() “Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong sắc-thân, 
thì chúng sinh sẽ không bị say-mê với nó; nhưng vì có sự thỏa-thích trong 
sắc-thân, nên chúng sinh bị say-mê với nó. Nếu mà không có sự nguy-hại 
trong sắc-thân, thì chúng sinh sẽ không ghê-sợ với nó; nhưng vì có sự 
nguy-hại trong sắc-thân, nên chúng sinh ghê-sợ với nó. Nếu không có sự 
thoát-khỏi khỏi sắc-thân, thì chúng sinh sẽ không thoát-khỏi nó; nhưng vì 


có sự thoát-khỏi khỏi nó, nên chúng sinh (có thể tìm cách) thoát-khỏi nó. 


“Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức, thì chúng sinh sẽ không bị 
say-mê với nó; nhưng vì có sự thỏa-thích trong thức, nên chúng sinh bị 
say-mê với nó ... nhưng vì có sự thoát-khỏi khỏi thức, nên chúng sinh (có 


thể tìm cách) thoát-khỏi nó. 


(ii) Chừng nào, này các Tỳ kheo, chúng sinh đã không trực-tiếp biết 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] 
năm uẩn bị dính-chấp, đúng như chúng thực là, cho nên họ đã chưa thoát- 
khỏi thế giới này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahma, khỏi 
thế hệ chúng sinh này có các tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người; họ chưa thoát-ly được khỏi nó, chưa được giải-thoát khỏi nó, và họ 
cũng chưa được sống với một cái tâm 'không-còn những rào-cản. Nhưng 
khi họ đã trực-tiếp biết tất cả điều này, đúng như chúng thực là, thì họ đã 
thoát-khỏi thế giới này ... có những thiên thần và loài người; họ đã được 
thoát-ly được khỏi nó, được giải-thoát khỏi nó, và họ cũng được sống với 


một cái tâm “không-còn những rào-cản'.” (giống cuối kinh SN 14:33) 


(SN 22:28) 


29 (8) Khoái-lạc (sự khoái thích) 
Ở SãvatthI. 
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(1) “Này các Tỳ kheo, ai tìm kiếm khoái-lạc trong sắc-thân là tìm kiếm 
khoái-lạc trong sự khổ đau. Ai tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau thì 
(người đó) không thoát khỏi khổ đau, ta nói như vậy. Ai tìm kiếm khoái- 
lạc trong cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức là tìm 
kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau. Ai tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau 
thì không thoát khỏi khổ đau, ta nói như vậy. 


(1ñ) “AI không tìm kiếm khoái-lạc trong sắc-thân ... trong thức là 
không tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau. Ai không tìm kiếm khoái-lạc 


trong sự khổ đau thì thoát khỏi khô đau, ta nói như vậy.” 


(SN 22:29) 


30 (9) Sự Khởi Sinh (của sự khô) 

Ơ Sãvatthi. 

(1) “Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện của sắc-thân là sự khởi sinh của sự khô đau, sự liên tục của căn bệnh, 
sự thê hiện của sự già-chêt. Sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện của cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý... thức là sự 
khởi sinh của sự khô đau, sự liên tục của căn bệnh, sự thê hiện của sự già- 
chết. 

(1) “Sự châm dứt, sự lăng lặn, và sự phai biên của sắc-thân ... thức là 
sự châm dút của khô đau, sự lặn mât của căn bệnh, sự biên mât của sự g1ả- 


Chết.” 


(SN 22:30) 


31 (10) Gốc Rễ Của Sự Thống Khổ 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự thống-khổ““ và gốc rễ 


của sự thống-khổ. Hãy lắng nghe điều đó ... 
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“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự thống khổ? Sắc-thân là sự thống 
khổ; cảm-giác là sự thống khổ: nhận-thức là sự thống khổ: những sự tạo- 
tác có ý là sự thống khổ; thức là sự thống khô. Đây được gọi là sự thống 
khổ. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là gốc rễ của sự thống khổ? Chính là 
dục-vọng (ái) này dẫn tới sự tái-sinh (sinh), đi kèm với khoái-lạc và nhục 
dục, tìm kiếm khoái-lạc chỗ này chỗ nọ; đó là: dục-vọng khoái-lạc giác 
quan (dục ái), dục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái), dục-vọng không 


muốn hiện-hữu (phi-hữu ái). Đây là gốc rễ của sự thống khổ.” 


(SN 22:31) 


32 (11) Sự Mong Manh 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ mong manh ([sẽ 
tan rã, vô thường])®Š và những thứ không mong manh. Hãy lắng nghe điều 
đó... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thứ mong manh, và cái gì là thứ không 
mong manh? Sắc-thân là thứ mong manh; sự chấm dứt, sự lắng lặn, sự 
biến mắt của nó là thứ (sự) không mong manh. Cảm-giác là thứ mong 
manh ... Nhận-thức là thứ mong manh ... Những sự tạo-tác có ý là thứ 
mong manh ... Thức là thứ mong manh ...; sự chấm dứt, sự lắng lặn, sự 


biên mật của nó là thứ không mong manh.” 


(SN 22:32) 
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NHÓM 4 
NHÓM “KHÔNG PHÁI LÀ CỦA-TA? 
(Natumhaka-vagsa) 


33 (1) Không Phải Là *Của-Td) (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, thứ gì không phải là “của-ta' [của các thầy], hãy 
đẹp bỏ nó. Sau khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 
hạnh-phúc cho các thầy.'“ Và, này các Tỳ kheo, cái gì không phải là “của- 
ta”? Sắc-thân không phải là “của-ta”: hãy đẹp bỏ nó. Sau khi các thầy đã 
đẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc của các thầy. Cảm-giác 
không phải là “của-ta`... Nhận-thức không phải là “của-ta`... Những sự 
tạo-tác cố ý không phải là 'của-ta'... Thức không phải là “của-ta”: hãy 
đẹp bỏ nó. Sau khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và 


hạnh-phúc cho các thây. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử người ta dọn hết cỏ, cây, cành, lá trong cả 
Khu Vườn này của Thái tử Jeta, hoặc đốt chúng đi, hoặc xử lý chúng theo 
ý họ. Vậy các thầy có nghĩ (điều đó có đồng nghĩa rằng): “Người ta đang 
dọn chúng ta đi, hoặc đang đốt hết chúng ta, hoặc đang xử lý chúng ta 
theo ý họ”?” 

“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì, thưa Thế Tôn, (cỏ, cây, 


3.92 


cành, lá) đó đâu phải là “chúng ta" hay “của chúng ta". 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sắc-thân không phải là “của- 
ta... thức không phải là 'của-ta”: hãy dẹp bỏ nó. Sau khi các thầy đã dẹp 


bỏ nó, điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc của các thây.” 


(SN 22:33) 


24 (2) Không Phải Là °Của-Ta) (2) 
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[Giống hệt kinh 22:33 kế trên, chỉ khác là không có phân ví dụ.] 
(SN 22:34) 


đ5 (3) Một Tỳ Kheo Nọ (1) 
Ở Sãvatth. 
Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp cho con 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được từ đức Thế Tôn, con có thể 
sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Tỳ kheo, nếu ai có một khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên)” đối 
với thứ gì, thì người đó được quy theo nó (tức theo khuynh-hướng tiềm ân 
đó). Nếu ai không có một khuynh-hướng tiềm ân đối với thứ gì, thì người 
đó không được quy theo nó. 


“Dạ, con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu một cách chỉ tiết điều được ta 


mới nói ra một cách ngăn gọn?” 


(1) “Thưa Thế Tôn, nếu ai có khuynh-hướng tiềm ấn đối với sắc-thân, 
thì người đó được quy theo nó. Nếu ai có khuynh-hướng tiềm ân đối với 
cảm-giác, thì người đó được quy theo nó. Nếu ai có khuynh-hướng tiềm 
ân đối với nhận-thức, thì người đó được quy theo nó. Nếu ai có khuynh- 
hướng tiềm ân đối với những sự fạo-tác có ý, thì người đó được quy theo 
nó. Nếu ai có một khuynh-hướng tiềm ân đối với ¿⁄c, thì người đó được 
quy theo nó. 

(2) “Thưa Thế Tôn, nếu ai không có một khuynh-hướng tiềm ân đối 
với sắc-thân, thì người đó không được quy theo nó. Nếu ai không có một 


khuynh-hướng tiêm ân đôi với cảm-giác ... đôi với nhận-thức ... đôi với 
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những sự tạo-tác cô ý... đối với thức, thì người đó không được quy theo 


⁄ 


nƠ. 


“Chính theo cách như vậy, thưa Thế Tôn, con hiểu một cách chi tiết ý 


nghĩa của điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn gọn.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành rằng thầy hiểu một cách chỉ tiết 
ý nghĩa của điều đã được ta nói một cách ngắn gọn. Này Tỳ kheo, nếu ai 
có một khuynh-hướng tiềm ân đối với sắc-thân ... [Phật lặp lại giống hệt 
như hai đoạn (1) và (2) ở trên] ... Chính theo cách như vậy, ý nghĩa của 
điều được ta nói ra một cách ngắn gọn nên được hiểu một cách chi tiết 
như vậy.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính lễ, giữ hướng đức 
Thế Tôn bên phải mình, và đi ra. 

Sau đó, vị Tỳ kheo đó, đã sống (tu) một mình, thu mình (lui về), 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, và bằng cách tự mình chứng ngộ 
bằng sự-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong 
mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những 
người họ tộc đã đúng đắn rời bỏ gia đình để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. Thầy ấy đã trực-tiếp biết: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán.3 


(SN 22:35) 


j6 (4) Một Tỳ Kheo Nọ (2) 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp cho con 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được từ đức Thế Tôn, con có thể 
sống (tu) một mình, thu mình (lui vẻ), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Tỳ kheo, nếu ai có một khuynh-hướng tiềm ấn đối với thứ gì, thì 
người đó được ấo lường theo nó:'° nễu ai được đo lường theo thứ gì, thì 
người đó được quy theo nó. Nêu ai không có một khuynh-hướng tiềm ân 
đối với thứ gì, thì người đó không được đo lường theo nó; nếu ai không 
được đo lường theo thứ gì, thì người đó không được quy theo nó.” 


“Dạ, con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu một cách chỉ tiết điều được ta 


mới nói ra một cách ngăn gọn?” 


(1) “Thưa Thế Tôn, nếu ai có một khuynh-hướng tiềm ân đối với sắc- 
thân, thì người đó được đo lường theo nó; nếu ai được đo lường theo nó, 
thì người đó được quy theo nó. Nếu ai có một khuynh-hướng tiềm ân đối 
với cảm-giác ... đối với nhận-thức ... đối với những sự tạo-tác có ý ... đối 
với thức, thì người đó được đo lường theo nó; nếu ai được đo lường theo 
nó, thì người đó được quy theo nó. 


(2) “Thưa Thế Tôn, nếu ai không có một khuynh-hướng tiềm ân đối 
với sắc-thân, thì người đó không được đo lường theo nó; nếu ai không 
được đo lường theo nó, thì người đó không được quy theo nó. Nếu ai 
không có một khuynh-hướng tiềm ân đối với cảm-giác ... đối với nhận- 
thức ... đối với những sự tạo-tác có ý ... đối với thức, thì người đó không 
được đo lường theo nó; nếu ai không được đo lường theo nó, thì người đó 
không được quy theo nó. 

“Chính theo cách như vậy, thưa Thế Tôn, con hiểu một cách chi tiết ý 
nghĩa của điều được Thế Tôn mới nói ra một cách ngắn gọn.” 

“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành răng thầy hiểu một cách chi tiết ý 
nghĩa của điều được ta nói ra một cách ngắn gọn. Này Tỳ kheo, nếu ai có 


một khuynh-hướng tiềm ân đối với sắc-thân ... [Phát lặp lại giống hệt 
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như hai đoạn (1) và (2) ở trên] ... Chính theo cách như vậy, ý nghĩa của 
điều được ta nói ngắn gọn nên được hiểu một cách chỉ tiết như vậy.” 
Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi ... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 22:36) 


37 (5) Ananda (1) 
Ở Sãvatth. 
Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế Tôn đã nói 


với ngài Ananda sau khi thây ây đã ngôi xuông một bên: 


“Này Änanda, nếu người ta hỏi thầy: “Này đạo hữu Ãnanda, những 
thứ nào mà sự khởi-sinh (sinh) của chúng được nhận thấy, sự biến-mất 
(diệt) của chúng được nhận thấy, một sự biến-đổi (tàn hoại) của chúng khi 
(chúng) đang có mặt (đang trụ, đang hiện hành) được nhận thấy?— sau 


khi được hỏi như vậy, thây sẽ trả lời ra sao?”Š9 


“Thưa Thế Tôn, nếu người ta hỏi như vậy, con sẽ trả lời như vầy: 
“Này các bạn, đó là sắc-thân, sự khởi-sinh của nó được nhận thấy, sự 
biến-mất của nó được nhận thấy, một sự biến-đôi của nó khi (nó) đang có 
mặt [đang trụ, đang hiện hành] được nhận thấy. Đó là cảm-giác ... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác cô ý... thức, sự khởi-sinh của nó được nhận 
thấy, sự biến-mắất của nó được nhận thấy, sự biến-đôi của nó khi (nó) đang 
có mặt được nhận thấy.” Khi được hỏi như vậy, thưa Thế Tôn, con sẽ trả 
lời theo cách như vậy.” 


“Tốt, tốt, này Ananda! Đó là sắc-thân, sự khởi-sinh của nó được nhận 
thấy, sự biến-mắất của nó được nhận thấy, sự biến-đôi của nó khi (nó) đang 
có mặt được nhận thấy. Đó là cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác 
cố ý... fhức, sự khởi-sinh của nó được nhận thấy, sự biến-mất của nó 


được nhận thấy, sự biến-đối của nó khi đang có mặt được nhận thấy. Này 
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Ananda, đó là những thứ mà sự khởi-sinh của chúng được nhận thấy, Sự 
biến-mắt của chúng được nhận thấy, sự biến-đổi của chúng khi (chúng) 
đang có mặt được nhận thấy. Khi được hỏi như vậy, thầy nên trả lời theo 
cách như vậy.” 


(SN 22:37) 


38 (6) Ananda (2) 
Ở Sãvatth. 
Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế Tôn đã nói 


với ngài Änanda sau khi thầy ấy đã ngồi xuống một bên: 


“Này Änanda, nếu người ta hỏi thầy: — “Này đạo hữu Änanda, những 
thứ nảo mà sự khởi-sinh (sinh) của chúng được nhận thấy, sự biến-mất 
(diệt) của chúng được nhận thấy, sự biến-đổi (tàn hoại) của chúng khi 


(chúng) đang có mặt (đang trụ, đang hiện hành) được nhận thấy?" 


“Những thứ nào mà sự khởi-sinh của chúng sẽ được nhận thây, sự 
biên-mât của chúng sẽ được nhận thây, sự biên-đôi của chúng khi đang có 
mặt sẽ được nhận thấy?? 


“Những thứ nào mà sự khởi-sinh của chúng đã được nhận thấy, Sự 
biến-mất của chúng đã được nhận thấy, sự biến-đổi của chúng khi đang có 
mặt đã được nhận thấy?? 


— sau khi được hỏi như vậy, thây sẽ trả lời ra sao?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người ta hỏi con điều này, con sẽ trả lời như vầy: 
— “Này các bạn, đó là sắc-thân, mọi sắc-thân đã biến qua, đã chấm dứt, đã 
hoại diệt, (thì) sự khởi-sinh của nó, sự biến-mất của nó, sự biến-đổi của nó 
khi (nó) đang có mặt đã được nhận thấy. Mọi cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cố ý ... thức, đã qua, đã chấm dứt, đã hoại diệt, (thì) sự 
khởi-sinh của nó, sự biến-mất của nó, Sự biến-đổi của nó khi đang tồn tại 


đã được nhận thấy. Đó là những thứ (= năm uân) mà đối với chúng sự 
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khởi-sinh, sự biên-mật, và sự biên-đôi của chúng khi (chúng) đang có mặt 


đã được nhận thấy. 


- “Mọi sắc-thân chưa được sinh ra và chưa xuất hiện, (thì) sự biến- 
mất của nó, sự biến-đổi của nó khi (nó) đang có mặt sẽ được nhận thấy. 
Mọi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức chưa được 
sinh ra và ca xuất hiện, (thì) sự biến-mắt của nó, sự biến-đổi của nó khi 
(nó) đang có mặt sẽ được nhận thấy. Đó là những thứ (= năm uân) mà đối 
với chúng sự khởi-sinh, sự biến-mất, và sự biến-đổi của nó khi (chúng) 


đang có mặt sẽ được nhận thấy. 


- “Mọi sắc-thân đã được sinh ra và đã xuất hiện, (thì) sự khởi-sinh của 
nó, sự biến-mất của nó, sự biến-đổi của nó khi (nó) đang có mặt được 
nhận thấy. Mọi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức 
đã được sinh ra và đã xuất hiện, sự khởi-sinh của nó, sự biễn-mất của nó, 
sự biến-đổi của nó khi (nó) đang có mặt được nhận thấy. Đó là những thứ 
(= năm uâẫn) mà đối với chúng sự khởi-sinh, sự biến-mất, và sự biến-đôi 
của chúng khi (chúng) đang có mặt được nhận thấy. — Khi được hỏi như 
vậy, con sẽ trả lời theo theo cách như vậy.” 

“Tốt, tốt, này Ananda. [Phật lặp lại toàn bộ câu trả lời như trên của 
thây Ẩnanda]. Này Änanda, khi được hỏi như vậy, thầy nên trả lời theo 


cách như vậy.” 


(SN 22:38) 


39 (7) Đúng Theo Giáo Pháp (1) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang tu tập theo Giáo Pháp,°! thì 
đây là điều đúng theo Giáo Pháp: người đó nên sống thấm nhuần (miên 
man, miên mật) írong sự ghê-sợ đối với săc-thân, cảm-giác, nhận-thức, 
những sự tạo-tác cô ý, và thức.”? Người đó sống thấm nhuần trong sự ghê- 
Sợ đối với sắc-thân ... thức, hoàn-toàn hiểu sắc-thân ... thức. Ai hoàn-toàn 


44 * Bộ Kinh Liên Kết QUYỀN 3 


hiểu sắc-thân ... thức thì được thoát khỏi chúng. Người đó thoát khỏi sự 
sinh, già, và chết: thoát khỏi sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và 


tuyệt vọng; thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy.” 


(SN 22:39) 


40 (8) Đúng Theo Giáo Pháp (2) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang tu tập theo Giáo Pháp, thì 
đây là điều đúng theo Giáo Pháp: người đó zên sống suy xéi (quán niệm, 
thiền quán) fứnh vô-thường trong sắc-thân ... thức. Người đó sống suy xét 
tính vô-thường trong sắc-thân ... thức, hoàn-toàn hiểu sắc-thân thì được 
thoát khỏi chúng ... (w frên) ... thoát khỏi sự khổ đau, ta nói vậy.” 


(SN 22:40) 


41 (9) Theo Đúng Giáo Pháp (3) 


: người đó nền sống suy xét (quán niệm, thiền quán) sự khổ-đau 
trong sắc-thân ... thức. Người đó sống suy xét sự khổ-đau trong sắc-thân 
... thức, hoàn-toàn hiểu sắc-thân... thức thì được thoát khỏi chúng ... 


(như trên)... thoát khỏi sự khổ đau, ta nói vậy.” 


(SN 22:41) 


42 (10) Theo Đúng Giáo Pháp (4) 


.: người đó nên sống suy xét (quán niệm, thiền quán) rính vô-ngã 
trong sắc-thân ... thức. Người đó sống suy xét tính vô-ngã trong sắc-thân 
... thức, hoàn-toàn hiểu sắc-thân thì được thoát khỏi chúng. Người đó 
thoát khỏi sự sinh, già, và chết; thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, khổ 


đau, ưu phiên, và tuyệt vọng; thoát khỏi sự khô, ta nói vậy.” 


(SN 22:42) 
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NHÓM 5 
NHÓM “CHÍNH MÌNH LÀ HÒN ĐẢO? 
(Attadipa-vagga) 


43 (1) Lấy Chính Mình Là Hòn Đảo 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, hãy sống với chính mình là hòn đảo, với chính 
mình là nơi nương tựa, không nương tựa chỗ khác; với Giáo Pháp là hòn 
đảo, với Giáo Pháp là nơi nương tựa, không nương tựa chỗ khác." Khi 
các thầy sống với chính mình là hòn đảo, với chính mình là nơi nương tựa, 
không nương tựa chỗ khác; với Giáo Pháp là hòn đảo, với Giáo Pháp là 
nơi nương tựa, không nương tựa chỗ khác, thì căn-bản chính nó nên được 
điều tra (một cách kỹ càng) như vầy:Š* “Từ cái gì mà sự buồn sầu, than 
khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra? Theo cách nào 


chúng được tạo ra?” 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, từ cái gì sự buôn sâu, than khóc, khô đau, 
ưu phiên, và tuyệt vọng được sinh ra? Theo cách nào chúng được tạo ra?° 
Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy, không phải 
là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo và không 
được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của những bậc 
thánh; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và không 
thiện khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc 
thượng nhân; cứ coi sắc-thân là “ta”, hoặc nghĩ “ta' sở hữu sắc-thân, hoặc 
nghĩ sắc-thân là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong săc-thân. Mà sắc- 
thân đó luôn thay đổi và biến đổi. Khi [vì] sắc-thân thay đổi và biến đổi, 
thì [nên] khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng. 

“Người đó cứ coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là “ta`... những 
sự tạo-tác cô ý là “ta”... thức là “ta”, hoặc nghĩ “ta sở hữu thức, hoặc nghĩ 


thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Mà thức đó luôn thay 
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đổi và biến đôi. Khi thức thay đổi và biến đổi, thì khởi sinh trong người đó 
sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(ii) “Nhưng, này các Tỳ kheo, khi ai đã hiểu được tính vô-thường của 
sắc-thân, sự thay đổi của nó, sự phai biến, Và Sự chấm dứt của nó, và khi 
người đó nhìn thấy nó đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như 
vầy: “Trong quá khứ cũng như bây giờ, tất cả mọi sắc-thân đều là vô- 
thường, khổ, và luôn bị thay đồi”, thì sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng được đẹp bỏ. Với sự dẹp bỏ chúng, người đó không 
còn bị khích-động ([âu lo, bận tâm]).°Š Khi không còn bị khích-động, nên 
người đó sống một cách hạnh-phúc. Một Tỳ kheo mà sống một cách hạnh 
phúc như vậy thì được cho là đã hết-dục [hết thèm khát, tắt lửa dục] về 
phương diện đó."5 


“Khi ai đã hiểu được tính vô-thường của cảm-giác ... của nhận-thức 
... của những sự tạo-tác cô ý ... của thức, sự thay đổi của nó, sự phai biến 
và chấm dứt của nó, và khi người đó nhìn thấy nó đúng như nó thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, 
tất cả mọi cảm-giác ... thức đều là vô-thường, khổ, và luôn bị thay đổi”, 
thì sự buôn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng được đẹp bỏ. 
Với sự dẹp bỏ chúng, người đó không còn bị khích-động. Khi không còn 
bị khích-động, nên người đó sống một cách hạnh-phúc. Một Tỳ kheo mà 
sống một cách hạnh phúc như vậy thì được cho là đã hết-dục về phương 
diện đó.” 


(SN 22:43) 


44 (2) Con Đường 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về con đường dẫn tới sự 
phát-sinh của danh-tính (thân kiến) và con đường dẫn tới sự châm-dứt của 


danh-tính. Hãy lăng nghe điều đó ... 
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() “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường dẫn tới sự phát-sinh 
danh-tính? Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy 
. cứ coi sắc-thân là cái “ta'.... cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái 
“ta”... những sự tạo-tác cô ý là cái “ta”........ hoặc nghĩ cái “ta” là ở trong 
thức. Này các Tỳ kheo, điều này được gọi là con đường dẫn tới sự phát- 
sinh của danh-tính. Khi nói “con đường dẫn tới sự phát-sinh của danh- 
tính” thì nó có nghĩa: đó là một con đường nhìn-nhận các thứ (những hiện- 


tượng, mọi sự, mọi pháp...) làm dẫn đến sự phát-sinh khổ đau." 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường dẫn tới sự chấm-dứt của 
danh-tính? Ở đây, người đệ tử thánh thiện ... không coi sắc-thân là cái “ta” 
... hay cảm-giác là cái “ta”... hay nhận-thức là cái “ta`... hay những sự 
tạo-tác cố ý là cái “ta'.... hay thức là cái “ta`”...... hay cái “ta” ở trong 
thức. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là con đường dẫn tới sự chấm-dứt 
của danh-tính. Khi nói “con đường dẫn tới sự chấm-dứt của danh-tính' thì 
nó có nghĩa: đó là một con đường nhìn-nhận các thứ làm/giúp dẫn đến sự 
chấm-dứt khổ đau.” 


(SN 22:44) 


45 (3) Vô- Thường (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. 
Thứ gì khô là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta', đây 
không phải là cái “ta', đây không phải “bản ngã của ta'. Khi một người 
nhìn thấy điều này như vậy đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, 
thì tâm sẽ trở nên chán-bỏ và được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự 
không dính-chấp (vô thủ).°8 

“Cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý... thức là vô 
thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì vô ngã nên 
được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: 
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“Đây không phải là “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải 
“bản ngã của ta”. Khi một người nhìn thấy điều này như vậy đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, thì tâm sẽ trở nên chán-bỏ và được giải- 
thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không dính-chấp. 

“Này các Tỳ kheo, nếu tâm một người đã trở nên chán-bỏ đối với yếu 
tố sắc-thân, thì nó được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không dính- 
chấp. Nếu tâm đã trở nên chán-bỏ đối với yếu tổ cảm-giác ... đối với yêu 
tố nhận-thức ... đối với yếu tố những sự tạo-tác cô ý... đối với yếu tố 
thức, thì nó được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không dính-chấp. 


“Nhờ nó được giải-thoát, nên nó ồn định; nhờ được ồn định, nên nó 
hài lòng; nhờ được hài lòng, nên người tu không bị khích-động. Nhờ nó 
không bị khích-động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người 
đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


nữa, 


(SN 22:45) 


46 (4) Vô- Thường (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô thường ... Cảm-giác là vô thường 
... Nhận-thức là vô thường ... Những sự tạo-tác cố ý là vô thường ... 
Thức là vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì 
vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng 
như vầy: “Đây không phải là cái “ta, đây không phải là “của-ta', đây 
không phải “bản ngã của ta”. 

“Khi một người nhìn thấy điều này như vậy đúng như nó thực là, bằng 
trí-tuệ chánh đúng, thì người đó không còn dính-chấp những quan-điểm 
này nọ (tà kiến) liên quan quá khứ. Khi một người không còn dính chấp 


những quan-điểm này nọ liên quan quá khứ, thì người đó không còn dính 
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chấp những quan-điểm này nọ liên quan tới tương lai. Khi một người 
không còn dính chấp những quan-điểm này nọ liên quan tới tương lai, thì 
người đó không còn sự dính-chấp dai dẫng (= sự có chấp, sự cứng đầu, sự 
chấp thủ dai đắng, tà-kiến nặng đô khó bỏ) nào nữa.”° Khi người đó không 
còn sự dính-chấp dai dẳng nào nữa, thì tâm trở nên chán-bỏ đối với sắc- 
thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức, và nó được 


giải-thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không dính-chấp. 


“Nhờ nó được giải-thoát, nên nó ồn định; nhờ được ồn định, nên nó 
hài lòng; nhờ được hài lòng, nên người tu không bị khích-động. Nhờ nó 
không bị khích-động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người 
đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 
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nữa. 


(SN 22:46) 


47 (5) Những Cách Nhìn Nhận Các Thứ 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào coi (nhìn nhận) [bất 
cứ thứ gì là] cái “ta” theo những cách khác nhau, thì tất cả họ đều coi năm- 


uấn bị dính-chấp, hay một uẫn nào trong đó, là cái “ta”. Năm đó là gì? 


() “Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy, 
người không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không 
thiện khéo và không được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo 
Pháp của những: không phải là người nhìn thấy những bậc thiện nhân, 
không thiện khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của bậc 
thượng nhân; cứ coI săc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu săc-thân, 
hoặc nghĩ sắc-thân ở trong “ta” hay cái “ta” ở trong sắc-thân. Người đó cứ 
coi cảm-giác là cái “ta`... nhận-thức là cái “ta”... những sự tạo-tác cô ý là 
cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu thức, hoặc nghĩ thức ở 


trong cái “ta” hay “ta ở trong thức. 
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“Như vậy, cách nhìn-nhận các thứ như vậy và [quan niệm] cái “ta-là' 
(ngã mạn) chưa biến mất khỏi/trong (tâm) người đó." Khi cái “ta-là” chưa 
biến mắt, thì chỗ đó tạo ra gốc-gác của năm căn——của căn mắt, căn tai, căn 
mũi, căn lưỡi, căn thân.5? Này các Tỳ kheo, có tâm, có các hiện-tượng 
thuộc tâm (các pháp), có yếu tố vô-minh. Khi người phàm phu không 
được chỉ dạy bị tiếp xúc bởi một cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc 
(còn) vô-minh, thì cái sự “ta-là” xảy ra với người đó; cái sự “ta là này là 
nọ” xảy ra với người đó, và sự “ta sẽ gồm có sắc-thân' và sự “ta sẽ không 
có sắc-thân (vô sắc)” và sự “ta sẽ là có nhận-thức" (tưởng) và sự “ta sẽ là 
không-có nhận-thức' và sự “ta sẽ là không có nhận-thức cũng không phải 
không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng) ˆ— những sự đó xảy ra với 
người đó.°3 

(ii) “Này các Tỳ kheo, năm căn vẫn còn có ngay đó, nhưng đối với 
chúng người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy dẹp bỏ sự vô-minh và phát 
khởi trí-biết đích thực (chân trí, minh). Với sự phai biến vô-minh và sự 
khởi sinh trí-biết đích thực, thì cái sự “ta là” không xảy ra với người đó; 
cái sự “ta là này là nọ” không xảy ra với người đó; và sự “ta sẽ gồm có sắc- 
thân" và sự “ta sẽ không có sắc-thân (vô sắc)” và sự “ta sẽ là có nhận-thức' 
và sự “ta sẽ là không-có nhận-thức” và sự “ta sẽ là không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng) —— 
những sự đó không xảy ra với người đó.” 


(SN 22:47) 


48 (6) Các Uẩn 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về năm-uân và năm-uẩn bị 
dính-chấp. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năm uẫn? Mọi sắc-thân dù là loại gì, 
quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, 
trội hay xấu, xa hay gần: đó được gọi là đống (tập hợp) sắc-thân (sắc 
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).“ Mọi cảm-giác ... được gọi là đống cảm-giác (thọ uân). Mọi nhận- 


uân 
thức ... được gọi là đống nhận-thức (tưởng uân). Mọi sự-tạo tác cố-ý.... 
được gọi là đống những sự tạo-tác cô ý (hành uân). Mọi thức ... được gọi 


là đồng thức (thức uân). Này các Tỳ kheo, đó được gọi là năm-uẫn. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năm uấn bị dính-chấp (năm thủ uẫn)? 
Mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại ... xa hay gần, 
nó bị ô-nhiễm, (ta, tâm) có thê bị dính-chấp (thủ) theo: đây được gọi là 
đống sắc bị dính-chấp (sắc thủ uân). Mọi cảm-giác dù là loại gì... nó bị ô- 
nhiễm, có thể bị dính chấp theo: đây được gọi là đống cảm-giác bị dính 
chấp (thọ thủ uấn). Mọi nhận-thức dù là loại gì... nó bị ô-nhiễm, có thê bị 
dính chấp theo: đây được gọi là đồng nhận-thức bị dính chấp (tưởng thủ 
uẩn). Những sự tạo-tác cô ý dù là loại gì ... nó bị ô-nhiễm, có thể bị dính 
chấp theo: đây được gọi là đống những sự tạo-tác cố ý bị dính chấp (hành 
thủ uân). Mọi thức dù là loại gì ... nó bị ô-nhiễm, có thể bị dính chấp 
theo: đây được gọi là đồng thức bị dính chấp (thức thủ uấn). Này các Tỳ 


kheo, đó được gọi là năm-uân bị dính-châp (năm thủ uân).”® 


(SN 22:48) 


49 (7) Sona (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Lúc đó có Sona, con trai của một gia chủ, đã đến 
gặp đức Thế Tôn ... Đức Thế Tôn đã nói với Sona, con trai gia chủ, như 


sau: 


(1) “Này Sona, khi bất cứ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở sắc- 
thân—vốn là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi—cứ coi chính mình là 
này nọ như: “Ta tốt hơn” (người khác), hay “Ta bằng", hay “Ta kém hơn”, 
như vậy họ khác gì một người không nhìn thấy các thứ đúng như chúng 


thực là? 
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“Khi bất cứ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở cảm-giác ... dựa 
trên cơ sở nhận-thức ... dựa trên cơ sở những sự tạo-tác cô ý... dựa trên 
cơ sở thức—vôn là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi—cứ coi chính 
mình là này nọ như vầy: “Ta tốt hơn", hoặc “Ta bằng”, hoặc “Ta kém hơn", 
như vậy họ khác gì một người không nhìn thấy các thứ đúng như chúng 
thực là? 


(2) “Khi bất kỳ tu sĩ và bả-la-môn nào, dựa trên cơ sở sắc-thân—vốn 
là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi—không coi chính mình là này nọ 
như vầy: “Ta tốt hơn', hoặc “Ta bằng”, hoặc “Ta kém hơn", như vậy họ 
khác gì một người nhìn £hấy các thứ đúng như chúng thực là? 


“Khi bất kỳ tu sĩ và bảà-la-môn nào, dựa trên cơ sở cảm-giác ... dựa 
trên cơ sở nhận-thức ... dựa trên cơ sở những sự tạo-tác cố ý... dựa trên 
cơ sở thức—vôn là vô thường, khổ, và luôn bị thay đôổi—không coi chính 
mình là này nọ như vây: “Ta tốt hơn", hoặc ““Ta bằng", hoặc ““Ta kém hơn", 


như vậy họ khác gì một người øhn thấy các thứ đúng như chúng thực là? 


(3) “Này Sona, anh nghĩ sắc-thân là vô thường hay thường hằng?” — 
“Vô thường, thưa Thế Tôn.” —- “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — 
“Khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường, khỏ, và luôn bị thay đối thì có 
đáng để được coi là như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản 


ngã của ta hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cảm-giác là vô thường hay thường hằng? ... Nhận-thức là vô thường 
hay thường hằng? ... Những sự tạo-tác cố ý là vô thường hay thường 
hằng? ... Thức là vô thường hay thường hăng?” — “Vô thường, thưa Thế 
Tôn.” — “Thứ gì vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng để được 
coi là như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta” hay 
không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 

- “Do vậy, này Sona, mọi sắc-thân đù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay 


gân, tât cả mọi săc-thân đêu nên được nhìn thây đúng như nó thực là, băng 
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trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta', đây không phải 
là cái “ta', đây không phải là “bản ngã của ta”. 

“Mọi cảm-giác ... mọi nhận-thức ... mọi sự tạo tác cô ý ... mọi thức 
dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần, tất cả mọi thức đều nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không 
phải là “của-ta”, đây không phải là cái “ta*, đây không phải là “bản ngã của 


s. 


ta. 


- “Này Sona, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ đối với 
cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những sự tạo-tác 
cô ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở 
nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ [tâm] người đó được giải-thoát. Khi 
(tâm) được giải-thoát thì có sự biết: “Tâm được giải thoát.” Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm 


đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 22:49) 


90 (8) Sona (2) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Lúc đó có Sona, con trai của một gia chủ, đã đến 
gặp đức Thế Tôn ... Đức Thế Tôn đã nói với Sona, con trai gia chủ, như 


sau: 


(1) “Này Sona, những tu sĩ và bả-la-môn nào không hiểu được sắc- 
thân [khô đế], nguồn-gốc của nó [tập đế], sự chắm-dứt của nó [diệt đế], và 
con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó [đạo đé]: ai không hiểu được cảm-giác 

. nhận-thức ... những sự tạo-tác có ý ... thức, nguồn-gốc của nó, sự 
chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chắm-dứt nó: những người đó 


ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số bà-la- 
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môn, và những vị đó, do không tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp, 
nên trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời 


sông tu-sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.”” 


(2) “Nhưng, này Sona, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được sắc- 
thân, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó; ai hiểu được cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô 
ý ... thức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó: những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà- 
la-môn trong số bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ 
bằng sự-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu-sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 22:50) 


O1 (9) Tiêu Diệt Khoải Lạc (I) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nhìn thấy sắc-thân vô thường đúng 
như nó thực chất là vô thường: đó là cách-nhìn đúng-đắn (chánh kiến) của 
người đó. Sau khi nhìn thấy một cách đúng đắn như vậy, người đó trải 
nghiệm sự ghê-sợ. Với sự tiêu diệt khoái-lạc [sự thích thú, sự khoái thích, 
sự vui thú| nên có sự tiêu diệt nhục-dục; với sự tiêu diệt nhục-dục nên có 
sự tiêu diệt khoái-lạc. Với sự tiêu diệt khoái-lạc và nhục-dục nên tâm 


được giải-thoát và được cho là đã được giải-thoát một cách thiện khéo.” 


“Một Tỳ kheo nhìn thấy cảm-giác vô thường ... nhận-thức vô thường 
... những sự tạo-tác cô ý vô thường ... thức vô thường đúng như nó thực 
chất là vô thường: đó là cách-nhìn đúng-đắn của người đó ... Với sự tiêu 
diệt khoái-lạc và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho là đã 


được giải-thoát một cách thiện khéo.” 


(SN 22:51) 
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22 (10) Tiêu Diệt Khoái Lạc (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, hãy chú-tâm một cách kỹ càng (như lý tác ý) tới 
sắc-thân. Hãy nhận thấy tính vô thường của sắc-thân đúng như nó thực là. 
Khi một Tỳ kheo chú-tâm kỹ càng tới sắc-thân và nhận thấy tính vô 
thường của sắc-thân đúng như nó thực là, thì người đó trải nghiệm sự ghê- 
sợ đối với sắc-thân. Với sự tiêu diệt khoái-lạc nên có sự tiêu diệt nhục- 
dục; với sự tiêu diệt nhục-dục nên có sự tiêu diệt khoái-lạc. Với sự tiêu 
diệt khoái-lạc và nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho là đã 
được giải-thoát một cách thiện khéo. 

“Này các Tỳ kheo, hãy chú tâm kỹ càng tới cảm-giác ... tới nhận-thức 
... tới những sự tạo-tác cô ý ... tới thức... Với sự tiêu diệt khoái-lạc và 
nhục-dục nên tâm được giải-thoát và được cho là đã được giải-thoát một 


cách thiện khéo.” 


(SN 22:52) 


56 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


Chương 22 — Liên Kết UẨN * 57 








PHÁN H 
“NĂM MƯƠI KINH GIỮA? 





NHÓM 1 
NHÓM “SỰ DÍNH LÍU? 
(Upaya-vags4) 


5Ö (1) Sự Dính Liu 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, người còn dính líu"? ([tức còn dính năm-uẩn theo 
cách của dục-vọng, sự tự-ta, tà-kiến]) thì không được giải thoát; người 
không còn dính líu thì được giải thoát. Này các Tỳ kheo, thức, khi đang có 
mặt (đang trụ, đang hiện hành) có thể có mặt dính líu với sắc-thân, được 
dựa trên săc-thân, được thiết lập trên sắc-thân, (và khi) được rưới thêm ít 
nhiều khoái-lạc, thì nó có thể đi đến tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng. 
Hoặc thức, khi đang có mặt có thể có mặt [dính líu với cảm-giác ... dính 
líu với nhận-thức ...| dính líu với những sự tạo-tác cố ÿ; được dựa trên 
những sự tạo-tác cô ý, được thiết lập trên những sự tạo-tác cô ý, được rưới 
thêm ít nhiều khoái-lạc, thì nó có thể đi đến tăng trưởng, gia tăng, và nhân 
rộng.”° 

“Này các Tỳ kheo, dù ai có nói: “Ngoài sắc-thân, ngoài cảm-giác, 
ngoài nhận-thức, ngoài những sự tạo-tác cô ý, tôi sẽ (có thể) mô tả (chỉ ra, 
cho thấy) sự đến và sự đi của thức, sự biến qua và sự tái sinh của nó, sự 
tăng trưởng, sự gia tăng, và sự nhân rộng của nó'— thì điều đó là không 
thể. 

“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo đã dẹp bỏ nhục-dục đối với yếu 
tố săc-thân, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ-sở [hay đối tượng] bị cắt bỏ: 
thì đâu còn một trợ-giúp nào cho sự lập thành của thức.7! Nếu người đó đã 
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đẹp bỏ nhục-dục đối với yếu tố cảm-giác ... yếu tố nhận-thức ... yếu tố 
những sự tạo-tác cố ý... đối với yếu tô thức, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì 
cái cơ-sở bị cắt bỏ: thì đâu còn một trợ-giúp nào cho sự lập thành của 
thức. 


“Khi thức đó không-được lập thành, không đi đến tăng trưởng, không 
tạo phát này nọ, thì nó được giải-thoát.”? Nhờ nó được giải-thoát, nên nó 
ồn định; nhờ được ổn định, nên nó hài lòng; nhờ được hải lòng, nên người 
tu không bị khích-động. Nhờ nó không bị khích-động, nên người đó tự 
mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại 


trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 22:53) 


54 (2) Mâm Giống (chủng tử) 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, có năm loại mầm-giống. Năm đó là gì? Giống rễ, 
giống cành, giống ghép, giống chiết, và giống mầm là thứ năm.”3 Nếu năm 
loại giống không bị sứt mẻ, không hư hỏng, không bị hư hại bởi nắng gió, 
có khả năng sinh nở (không bị trơ, lép), được gieo cây một cách an toàn 
(không bị phá hoại), nhưng ở đó không có đất hay nước, thì liệu năm loại 
giống đó có (mọc lên) tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

“Nếu năm loại giống không bị sứt mẻ, không hư hỏng, không bị hư 
hại bởi năng gió, có khả năng sinh nở (không bị trơ, lép), nhưng không 
được gieo cây một cách an toàn (không bị phá hoại), nhưng ở đó có đất và 
nước, thì liệu năm loại giống đó có (mọc lên) tăng trưởng, gia tăng, và 
nhân rộng hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 
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“Nếu năm loại giống không bị sứt mẻ, không hư hỏng, không bị hư 
hại bởi năng gió, có khả năng sinh nở (không bị trơ, lép), được gieo cây 
một cách an toàn (không bị phá hoạt), và ở đó có đất và nước, thì liệu năm 
loại giống đó có (mọc lên) tăng trưởng, gia tăng, và nhân rộng hay 
không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này các Tỳ kheo, bốn “trạm-trú cho thức” nên được nhìn thấy như 
yếu-tố đất. Còn sự khoái-lạc và nhục-dục nên được nhìn thấy như yếu-tô 
nước. Thức cùng với những dưỡng-chất của nó nên được nhìn thấy giống 


như năm loại mâm giông đó.”1 


“Này các Tỳ kheo, thức, khi đang có mặt (đang trụ, đang hiện hành) 
có thể có mặt dính líu với săc-thân; được dựa trên sắc-thân, được thiết lập 
trên săc-thân, được rưới thêm Ít nhiều khoái-lạc, thì nó có thê đi đến tăng 
trưởng, gia tăng, và nhân rộng. Hoặc thức, khi đang có mặt, có thể có mặt 
dính líu với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý; được dựa 
trên những sự tạo-tác cô ý, được thiết lập trên những sự tạo-tác cô ý, được 
rưới thêm ít nhiều khoái-lạc, thì có thể đi đến tăng trưởng, gia tăng, và 
nhân rộng. 

“Này các Tỳ kheo, dù ai có nói: “Ngoài sắc-thân, ngoài cảm-giác, 
ngoài nhận-thức, ngoài những sự tạo-tác cô ý, tôi sẽ (có thể) mô tả (chỉ ra, 
cho thấy) sự đến và sự đi của thức, sự biến qua và sự tái sinh của nó, sự 
tăng trưởng, sự gia tăng, và sự nhân rộng của nó'— thì điều đó là không 
thê. 


“Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo đã dẹp bỏ nhục-dục đối với yếu 
tố săc-thân, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ-sở [hay đối tượng] bị cắt bỏ: 
thì đâu còn một trợ-giúp nào cho sự lập thành của thức. Nếu người đó đã 
đẹp bỏ nhục-dục đối với yếu tố cảm-giác ... yếu tố nhận-thức ... yếu tố 
những sự tạo-tác có ý... đối với yếu tố thức, khi đã đẹp bỏ nhục-dục thì 
cái cơ-sở bị cắt bỏ: thì đâu còn một trợ-giúp nào cho sự lập thành của 
thức. 
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“Khi thức đó không-được lập thành, không đi đến tăng trưởng, không 
tạo phát này nọ, thì nó được giải-thoát. Nhờ nó được giải-thoát, nên nó ồn 
định; nhờ được ồn định, nên nó hài lòng: nhờ được hải lòng, nên người tu 
không bị khích-động. Nhờ nó không bị khích-động, nên người đó tự mình 
chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm 
linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng 
thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 22:54) 


55 (3) Lời Cảm Hứng Nói Ra (tự thuyết) 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó đức Thế Tôn đã tự mình nói ra điều này: “Lẽ ra nó đã không 
xảy ra; nó không nên xảy ra với ta (tức không nên là “của-ta`), [và giờ] nó 
sẽ không xảy ra; nó sẽ không xảy ra với ta': một Tỳ kheo thiết lập (chủ 
tâm, quyết tâm, giải quyết) như vậy thì có thể cắt bỏ được năm gông-cùm 
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thấp hơn (hạ phần kiết sử). 
Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào thì một Tỳ kheo có thê thiết lập 
như vây: “Lẽ ra nó đã không xảy ra; nó không nên xảy ra với ta (tức không 
nên là “của-ta”), [và giờ| nó sẽ không xảy ra; nó sẽ không xảy ra với ta”, 
thì có thể cắt bỏ được năm gông-cùm thấp hơn?” 

[1] “Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy, 
không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân ... cứ coi sắc-thân là 
cái “ta”... hay “ta” ở trong thức'. 

() “Người đó không hiểu được sắc-thân vô /»ưởng là “sắc-thân vô 
thường" ... cảm-giác vô thường là “cảm-giác vô thường" ... nhận-thức vô 
thường là 'nhận-thức vô thường" ... những sự tạo-tác cố ý vô thường là 
“những sự tạo-tác cô ý vô thường" ... thức vô thường là “thức vô thường", 


đúng như nó thực là. 


Chương 22 — Liên Kết UẨN * 61 


(i1) “Người đó không hiểu được sắc-thân &Jố là “sắc-thân khổ ... cảm- 
giác khổ là “cảm-giác khổ”... nhận-thức khổ là 'nhận-thức khổ' ... những 
sự tạo-tác cô ý khổ là “những sự tạo-tác cô ý khổ' ... thức khổ là “thức 
khổ”, đúng như nó thực là. 


(11) “Người đó không hiệu được săc-thân vô nñgấã là “sắc-thân vô ngã 
. cảm-giác vô ngã là “cảm-giác vô ngã”... nhận-thức vô ngã là “nhận- 
thức vô ngã` ... những sự tạo-tác cô ý vô ngã là “những sự tạo-tác cô ý vô 


ngã” ... thức vô ngã là “thức vô ngã”, đúng như nó thực là. 


(iv) “Người đó không hiểu được sắc-thân /à có điểu-kiện (hữu-vi) là 
“sắc-thân có điều-kiện ... cảm-giác có điều-kiện là “cảm-giác có điều- 
kiện' ... nhận-thức có điều-kiện là 'nhận-thức có điều-kiện' ... những sự 
tạo-tác cố Ý có điều-kiện là “những sự tạo-tác cô ý có điều-kiện”... thức 
có điều-kiện là “thức có điều-kiện', đúng như nó thực là. 


(v) “Người đó không hiểu được sắc-thân /ä sẽ bj hy điệt là “sắc-thân 
sẽ bị hủy diệt”... cảm-giác là sẽ bị hủy diệt là “cảm-giác sẽ bị hủy diệt”... 
nhận-thức là sẽ bị hủy diệt là “nhận-thức sẽ bị hủy diệt”... những sự tạo- 
tác cô ý là sẽ bị hủy diệt là “những sự tạo-tác cố ý sẽ bị hủy diệt”... thức 
là sẽ bị hủy diệt là “thức sẽ bị hủy diệt”, đúng như nó thực là.” 


[2l “Này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là 
người nhìn thấy những bậc thánh nhân ... thì không coi sắc-thân là cái “ta” 


... Hay “ta” ở trong thức. 


() “Người đó hiểu được sắc-thân vồ /#ởng là “sắc-thân vô thường” 
... cảm-giác vô thường là “cảm-giác vô thường"... nhận-thức vô thường 
là 'nhận-thức vô thường" ... những sự tạo-tác cô ý vô thường là “những sự 
tạo-tác cô ý vô thường" ... thức vô thường là “thức vô thường”, đúng như 
nó thực là. 


(1ñ) “Người đó hiệu được săc-thân &Jó là “săc-thân khô ... cảm-giác 
khổ là “cảm-giác khổ' ... nhận-thức khổ là “nhận-thức khổ' ... những sự 
tạo-tác có ý khô là “những sự tạo-tác cô ý khổ' ... thức khổ là “thức khổ", 


đúng như nó thực là. 
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(11) “Người đó hiệu được săc-thân vô ngã là “săc-thân vô ngã ... cảm- 
giác vô ngã là “cảm-giác vô ngã”... nhận-thức vô ngã là “nhận-thức vô 
» 


ngã' ... những sự tạo-tác cô ý vô ngã là “những sự tạo-tác cô ý vô ngã”... 


thức vô ngã là “thức vô ngã”, đúng như nó thực là. 


(v) “Người đó hiểu được sắc-thân /à có điểu-kiện (hữu-vi) là “sắc- 
thân có điều-kiện ... cảm-giác có điều-kiện là “cảm-giác có điều-kiện'.... 
nhận-thức có điều-kiện là 'nhận-thức có điều-kiện' ... những sự tạo-tác cô 
ý có điều-kiện là 'những sự tạo-tác cố ý có điều-kiện'... thức có điều- 
kiện là “thức có điều-kiện”, đúng như nó thực là. 


(v) “Người đó hiểu được sắc-thân /à sẽ bị húy điệt là 'sắc-thân sẽ bị 
hủy diệt”... cảm-giác là sẽ bị hủy diệt là “cảm-giác sẽ bị hủy diệt”... 
nhận-thức là sẽ bị hủy diệt là “nhận-thức sẽ bị hủy diệt”... những sự tạo- 
tác cô ý là sẽ bị hủy diệt là “những sự tạo-tác cô ý sẽ bị hủy diệt”... thức 
là sẽ bị hủy diệt là “thức sẽ bị hủy diệt”, đúng như nó thực là. 


- “Với sự hủy diệt (chấm-dứt hoàn toàn) của sắc-thân, cảm-giác, 
nhận-thức, những sự tạo-tác có ý, và thức, vị Tỳ kheo đó, sau khi thiết lập 
như vầy: “Lẽ ra điều đó đã không xảy ra; nó không nên xảy ra với ta, điều 
đó sẽ không xảy ra; [và] nó sẽ không xảy ra với ta”, thì có thể cắt bỏ năm 


gông-cùm thấp hơn.”” 


[3] “Thưa Thế Tôn, khi thiết lập như vậy, thì một Tỳ kheo có thê cắt 
bỏ năm gông-cùm thấp hơn. Nhưng, theo cách nào người tu thấy, theo 


cách nào người tu biết, đề có thê xảy ra “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm'?”7 


() “Ở đây, này Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy öj sợ- 
hãi với một vẫn đề không có lý làm sợ-hãi. Vì điều đó làm sợ-hãi người 
phàm phu không được chỉ dạy (khi người đó nghĩ răng): “Lẽ ra điều đó đã 
không xảy ra; nó không nên xảy ra với ta, điều đó sẽ không xảy ra; [và] nó 
sẽ không xảy ra với ta”. Nhưng người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
thì không bị sợ-hãi với một vẫn đề không có lý làm sợ hãi. Vì nó không 
làm sợ-hãi người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy (khi người đó nghĩ 
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rằng): 'Lẽ ra điều đó đã không xảy ra; nó không nên xảy ra với ta, [và] 
điều đó sẽ không xảy ra; nó không xảy ra với ta". ”? 

(1ñ) “Này các Tỳ kheo, thức, khi đang có mặt (đang trụ, đang hiện 
hành) có thể có mặt dính líu với sắc-thân ... dính líu với cảm-giác ... dính 
líu với nhận-thức ... dính líu với những sự tạo-tác cô ý ... dính líu với 
thức; được dựa trên những sự tạo-tác cô ý, được thiết lập trên những sự 
tạo-tác có ý, khi được rưới thêm ít nhiều khoái-lạc, thì nó có thể tăng 
trưởng, gia tăng, và nhân rộng. 

(ii) “Này các Tỳ kheo, dù ai có nói: “Ngoài sắc-thân, ngoài cảm-giác, 
ngoài nhận-thức, ngoài những sự tạo-tác cô ý, tôi sẽ (có thể) mô tả (chỉ ra, 
cho thấy) sự đến và sự đi của thức, sự biến qua và sự tái sinh của nó, sự 
tăng trưởng, sự gia tăng, và sự nhân rộng của nó'— thì điều đó là không 
thể. 


(1v) “Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo đã dẹp bỏ nhục-dục đối với 
yếu tố sắc-thân, khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ-sở [hay đối tượng| bị 
cắt bỏ: thì đâu còn một trợ-giúp nào cho sự lập thành của thức. (coi chú 
thích 71). Nếu người đó đã dẹp bỏ nhục-dục đối với yếu tố cảm-giác ... 
yếu tô nhận-thức ... yếu tố những sự tạo-tác cô ý... đối với yêu tố thức, 
khi đã dẹp bỏ nhục-dục thì cái cơ-sở bị cắt bỏ: thì đâu còn một trợ-giúp 
nào cho sự lập thành của thức. 


(v) “Khi thức đó không-được lập thành, không đi đến tăng trưởng, 
không tạo phát này nọ, thì nó được giải-thoát. (coi chú thích 79). Nhờ nó 
được giải-thoát, nên nó ồn định; nhờ được ồn định, nên nó hài lòng; nhờ 
được hài lòng, nên người tu không bị khích-động. Nhờ nó không bị khích- 
động, nên người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã 


làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


“Này Tỳ kheo, theo cách như vậy một người tu biết, theo cách như 


vậy người tu thấy, thì có thê xảy ra “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm”.” 


(SN 22:55) 
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56 (4) Những Giai Đoạn Chuyển Biến Của Các Uấn 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có năm uần bị dính-chấp (năm thủ uân). Năm đó là 
gì? Uấn săc-thân bị dính chấp, uân cảm-giác bị dính chấp, uân nhận-thức 
bị dính chấp, uân những sự tạo-tác cô ý bị dính chấp, uân thức bị dính 


chấp. 


“Chừng nào ta chưa trực-tiếp biết năm uẫn bị dính-chấp theo bốn giai 
đoạn,®° đúng như chúng thực là, thì ta không tuyên bố rằng ta đã tỉnh thức 
tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có những thiên 
thần, Ma Vương, và trời Brahmã, trong thế hệ chúng sinh này có các tu sĩ 
và các bà-la-môn, những thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực- 
tiếp biết tất cả điều đó, đúng như chúng thực là, ta mới tuyên bố mình đã 
tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng trong thế giới này có ... 
những thiên thần và loài người. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào có bốn giai đoạn đó? Ta trực-tiếp 
biết sắc-thân (sắc), nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt nó. Ta trực-tiếp biết cảm-giác (thọ) ... nhận-thức 
(tưởng) ... những sự tạo-tác cô ý (hành) ... thức (thức), nguồn-gốc của nó, 
sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. 


(1) “Và này các Tỳ kheo, cái gì là sắc-hân? Bốn yêu-tô lớn (tứ đại) 
và những thể sắc phái sinh từ bốn yếu-tô lớn đó. Đây được gọi là sắc. Khi 
có khởi sinh 'dưỡng-chất' là khởi sinh sắc-thân. Khi chấm dứt 'dưỡng- 
chất” là chấm dứt sắc-thân. Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt 
sắc-thân; đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định 
[cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng 
đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, 


và sự định-tâm đúng đắn].°! 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 


sãc-thân, nguôn-gôc của nó, sự chầm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
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chắm-dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối với sắc-thân, để 
đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện 
khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được một 
chỗ-đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này.Š? 


(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như 
vậy về sắc-thân, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với sắc-thân, thông qua 
sự phai biến và chấm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn 
dính-chấp, họ được giải thoát một cách thiện khéo. Những người khéo 
được giải thoát là những người toàn-vẹn (hoàn thiện, hoàn thành). Đối với 
những người toản-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân-hồi nào để mô tả 


họ. (tức, họ không còn tái sinh, không còn hiện thị trong thế gian nữa).?° 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cđn-giác? Cảm giác có sáu dạng 
như vắy: (a) cảm giác có từ mắt tiếp xúc, (b) cảm giác có từ tai tiếp xúc, 
(c) cảm giác có từ mũi tiếp xúc, (d) cảm giác có từ lưỡi tiếp xúc, (e) cảm 
giác có từ thân chạm xúc, (f) cảm giác có từ tâm tiếp xúc. Đây được gọi là 
cảm-giác. Khi có “tiếp xúc) (xúc) thì khởi sinh cảm-giác (thọ). Khi chấm 
dứt “tiếp xúc” (xúc diệt) thì chấm dứt cảm-giác (thọ diệt). Bát Thánh Đạo 
là đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác; đó gồm (tám phần tu tập): cách- 


nhìn đúng đắn ... và sự định-tâm đúng đắn. 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
cảm-giác, nguồn-gỗc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác, 
để đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách 
thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được 
một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiệp biệt như 
vậy vê cảm-giác, nguôn-gôc của nó, sự châm-dút của nó, và con-đường 
dẫn tới sự châm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác, thông qua 


sự phai biên và châm dút của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn 
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dính-châp ... Đôi với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng 


luân-hôi nào đê mô tả họ. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhận-£hức? Nhận thức có sáu dạng 
như vây: (a) nhận thức về những hình-sắc, (b) nhận thức về những âm- 
thanh, (c) nhận thức về những mùi-hương, (d) nhận thức về những mùi-vỊ, 
(e) nhận thức về những đối-tượng chạm xúc, (f) nhận thức về những hiện- 
tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhận-thức. Khi có “tiếp xúc" là có khởi 
sinh nhận-thức. Khi chấm dứt “tiếp xúc” là chấm dứt nhận-thức. Bát 
Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt nhận-thức; đó gồm (tám phần tu 
tập):chánh-kiến ... chánh-định. 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
nhận-thức, nguồn-gốc Của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối với nhận-thức, 
để đạt tới sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách 
thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được 
một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như 
vậy về nhận-thức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với nhận-thức, thông qua 
sự phai biến và chấm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn 
dính-chấp ... Đối với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng 


luân-hôi nào đê mô tả họ. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự tạo-tác có ý? Sự cô-ý 
(tư) có sáu dạng:®Š (¡) sự cố-ý đối với những hình-sắc, (ii) sự cố-ý đối với 
những âm-thanh, (iii) sự cố-ý đối với những mùi-hương, (iv) sự cố-ý đối 
với những mùi-vỊ, (V) sự cô-ý đối với những đối-tượng chạm xúc, (vi) sự 
cố-ý đối với những hiện-tượng thuộc tâm (các pháp). Những sự này được 
gọi là những sự tạo-tác cô ý (các hành). Khi có “sự tiếp-xúc' (xúc) là có 
khởi sinh “những sự tạo-tác cô ý' (hành). Khi chấm dứt “sự tiếp-xúc” (xúc 
diệt) là chấm dứt “những sự tạo-tác cô ý' (hành diệt). Bát Thánh Đạo là 
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đường dẫn tới sự chấm-dứt những sự tạo-tác có ý; đó gồm (tám phần tu 
tập): chánh-kiến ... chánh-định. 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
những sự tạo-tác cố , nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, là họ đang tu tập để đạt tới sự ghê-sợ đối 
với những sự tạo-tác cố ý, để đạt tới sự phai biến và chấm đứt của nó, là 
họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện 
khéo là họ đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


(b) “Và những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như 
vậy về những sự tạo-tác có ý, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và 
con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với những sự 
tạo-tác cố ý, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, họ được giải 
thoát bởi sự không còn dính-chấp ... Đối với những người toàn-vẹn như 


vậy, thì không còn vòng luân-hôi nào đê mô tả họ. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là /c? Thức có sáu dạng như vây: 
(¡) thức mắt, (i¡) thức tai, (1i) thức mũi, (iv) thức lưỡi, (v) thức thân, (vi) 
thức tâm. Đây được gọi là thức. Khi có phần “danh-sắc” (danh sắc) là có 
khởi sinh thức (thức). Khi chấm dứt phần “danh-sắc” (danh sắc diệt) là 
chấm dứt thức (thức diệt). Bát Thánh Đạo là đường dẫn tới sự chấm dứt 
thức; đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến ... chánh-định. 


(a) “Những tu sĩ nào hay bà-la-môn nào đã trực-tiếp biết như vậy về 
thức, nguồn-gốc Của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó, là họ đang tu tập đề đạt tới sự ghê-sợ đối với thức, đề đạt tới 
sự phai biến và chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện khéo. 
Những ai đang tu tập một cách thiện khéo là họ đã có-được một chỗ đứng 
trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 

(b) “Và những tu sĩ và bả-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như 
vậy về /ức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó, thông qua sự ghê-sợ đối với thức, thông qua sự phai biến 


và chấm dứt của nó, họ được giải thoát bởi sự không còn dính-chấp ... 
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Đôi với những người toàn-vẹn như vậy, thì không còn vòng luân-hôi nào 
đê mô tả họ. 


(SN 22:56) 


O7 (5) Bảy Trường Hợp 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, là người thiện khéo trong bảy (07) 
trường hợp và là người điều-tra tìm hiểu theo ba (03) cách, thì được gọi, 
trong Giáo Pháp và Giới Luật này, là một người toàn-vẹn (toàn thiện), 
người đã sống đời sống tâm linh một cách tròn đầy, là loại người cao 
nhất”.*” 

(D “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là thiện khéo 
trong bảy trường hợp? Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được sắc-thân, nguồn-gốc 
của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó; nØười 
đó hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong 


trường hợp] sắc-thân. 


“Người đó hiêu được cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý 
... thức, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
châm-dứt nó; người đó hiệu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 


khỏi đối với [trong trường hợp] thức. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sắc-thân? Bốn yêu-tô lớn (tứ đại) 
và những thể sắc phái sinh từ bốn yếu-tô lớn đó: đây được gọi là sắc-thân. 
Khi khởi sinh “dưỡng-chất thì có khởi sinh sắc-thân. Khi chấm dứt 
'dưỡng-chất” là chấm dứt sắc-thân. Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới 
sự chấm dứt săc-thân; đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến... chánh- 
định. 

“Sự khoái thích và vui thích khởi-sinh tùy thuộc vào sắc-thân: đây 
chính là sự thỏa-thích trong sắc-thân. Mà sắc-thân đó là vô thường, khổ, 


và luôn bị thay đôi: đây chính là sự nguy-hại trong sắc-thân. Sự loại bỏ và 
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đẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với sắc-thân: đây chính là sự thoát- 
khỏi sắc-thân. 

- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
sốc-thân, nguồn-gốc của nó, sự chắm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chắm-dứt nó; sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về sự thỏa-thích, sự nguy- 
hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sắc-thân, đương ứu tập với 
mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sắc-thân, để dẫn tới sự phai biến và 
chấm dứt của nó, là họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu 
tập một cách thiện khéo thì đã có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này. 

- “Và những tu sĩ và bả-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy 
về sắc-thân, nguồn-gốc Của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó; sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sắc-thân, thông qua 
sự ghê-sợ đối với sắc-thân, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó 
(nên) được giải thoát nhờ sự không dinh-chấp, là họ được giải thoát một 
cách thiện khéo. Những ai được giải thoát một cách thiện khéo là những 
người toàn-vẹn (toàn thiện). Đối với những người toàn-vẹn, thì không còn 
vòng luân-hồi nào để mô tả họ. (tức, họ không còn tái sinh nữa). 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cđ-giác? Có sáu dạng cảm-giác: 
cảm-giác có từ mắt tiếp xúc... [đương tự đoạn này trong kinh kế trên]... 
cảm-giác có từ tâm tiếp xúc. Đây được gọi là cảm-giác. Khi có “tiếp-xúc” 
(xúc) thì khởi sinh cảm-giác (thọ). Khi chấm dứt “tiếp-xúc' (xúc diệt) là 
chấm dứt cảm-giác (thọ diệt). Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới sự 
chấm dứt cảm-giác; đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến ... chánh-định. 

“Sự khoái thích và vui thích khởi-sinh tùy thuộc vào cảm-giác: đây 
chính là sự thỏa-thích trong cảm-giác. Mà cảm-giác đó là vô thường, khổ, 
và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong cảm-giác. Sự loại bỏ 
và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với cảm-giác: đây chính là sự thoát- 


khỏi cảm-giác. 
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- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
cảm-giác ... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] cảm-giác ... đang tu 
tập với mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... /à họ đang tu tập 
một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo thì đã có- 


được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
cảm-giác.... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] cảm-giác ... thông 
qua sự ghê-sợ đối với sắc-thân ... (nên) được giải thoát nhờ sự không 
dính-chấp, /à họ được giải thoát một cách thiện khéo ... là những người 
toàn-vẹn. Đối với những người toàn-vẹn thì không còn vòng luân-hồi nào 


đê mô tả họ. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là øhận-£hức? Có sáu dạng nhận- 
thức: nhận thức về sắc-thân ... nhận thức về các hiện-tượng thuộc tâm 
(các pháp). Đây được gọi là nhận-thức. Khi có “tiếp-xúc” (xúc) thì khởi 
sinh nhận-thức (tưởng). Khi chấm dứt “tiếp-xúc” (xúc diệt) là chấm dứt 
nhận-thức (tưởng diệt). Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
nhận-thức; đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến ... chánh-định. 


“Sự khoái thích và vui thích khởi-sinh tùy thuộc vào nhận-thức: đây 
chính là sự thỏa-thích trong nhận-thức. Mà nhận-thức đó là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự nguy-hại trong nhận-thức. Sự loại 
bỏ và dẹp bỏ tham muốn và nhục dục đối với nhận-thức: đây chính là sự 
thoát-khỏi nhận-thức. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
nhận-thức ... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] nhận-thức ... đang 
tu tập với mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với nhận-thức ... /2 họ đang tu 
tập một cách thiện khéo. Những ai đang tu tập một cách thiện khéo thì đã 
có-được một chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 

- “Những tu sĩ và bả-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
nhận-thức ... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] nhận-thức ... thông 


qua sự ghê-sợ đối với sắc-thân ... (nên) được giải thoát nhờ sự không 
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dính-chấp, /à họ được giải thoát một cách thiện khéo ... là những người 
toàn-vẹn. Đỗi với những người toàn-vẹn thì không còn vòng luân-hồi nào 
để mô tả họ. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự tạo-tác cô ý? Sự cỗ-ý có 
sáu dạng: sự cố-ý đối với sắc-thân ... sự cố-ý đối với những hiện-tượng 
thuộc tâm. Đây được gọi là những sự tạo-tác cô ý. Khi có “tiếp-xúc? thì 
khởi sinh những sự tạo-tác cố ý. Khi chấm dứt “tiếp-xúc” là chấm dứt 
những sự tạo-tác có ý. Bát Thánh Đạo là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
những sự tạo-tác cô ý: đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến ... chánh- 
định. 

“Sự khoái thích và vui thích khỏi-sinh tùy thuộc vào những sự tạo-tác 
có ý: đây chính là sự thỏa-thích trong những sự tạo-tác cố ý. Mà những sự 
tạo-tác cố ý đó là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: đây chính là sự 
nguy-hại trong những sự tạo-tác có ý. Sự loại bỏ và dẹp bỏ tham muốn và 
nhục dục đối với những sự tạo-tác cô ý: đây chính là sự thoát-khỏi những 
sự tạo-tác cô ý. 

- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
những sự tạo-tác cố ý ... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những 
sự tạo-tác cô ý ... đang tu tập với mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với 
những sự tạo-tác cô ý... là họ đang tu tập một cách thiện khéo. Những ai 
đang tu tập một cách thiện khéo thì đã có-được một chỗ đứng trong Giáo 
Pháp và Giới Luật này. 

- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
những sự tạo-tác cố ý ... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những 
sự tạo-tác cô ý ... thông qua sự ghê-sợ đối với sắc-thân ... (nên) được giải 
thoát nhờ sự không dính-chấp, là họ được giải thoát một cách thiện khéo 
... là những người toàn-vẹn. Đối với những người toàn-vẹn thì không còn 
vòng luân-hôi nào đề mô tả họ. 

(5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là øZ##c? Có sáu dạng thức: thức mắt 
... thức-tâm. Đây được gọi là thức. Khi có phần “danh-sắc' thì khởi sinh 
thức. Khi chấm dứt phần “danh-sắc' là chấm dứt thức. Bát Thánh Đạo là 
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con đường dẫn tới sự chấm dứt thức; đó gồm (tám phần tu tập): chánh- 
kiến ... chánh-định. 


“Sự khoái thích và vui thích khởi-sinh tùy thuộc vào thức: đây chính 
là sự thỏa-thích trong thức. Mà thức đó là vô thường, khổ, và luôn bị thay 
đối: đây chính là sự nguy-hại trong thức. Sự loại bỏ và đẹp bỏ tham muốn 
và nhục dục đối với thức: đây chính là sự thoát-khỏi thức. 


- “Những tu sĩ và bà-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
thức ... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] thức ... đang tu tập với 
mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với thức... /à họ đang tu tập một cách 
thiện khéo. Những aI đang tu tập một cách thiện khéo thì đã có-ẩược một 


chỗ đứng trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 


- “Những tu sĩ và bả-la-môn nào, sau khi đã trực-tiếp biết như vậy về 
thức ... sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] thức ... thông qua sự 
ghê-sợ đối với sắc-thân ... (nên) được giải thoát nhờ sự không dính-chấp, 
là họ được giải thoát một cách thiện khéo ... là những người toàn-Vvẹn. 
Đối với những người toàn-vẹn thì không còn vòng luân-hồi nào đề mô tả 
họ. 

“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một Tỳ kheo là thiện 
khéo trong bảy (07) trường hợp. 


(II) “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là người điều- 
tra tìm hiểu ba cách? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo điều-tra tìm 
hiểu (1) theo cách các yếu-tồ (giới) [như toàn chương SN 14I, (2) theo cách 
sảu co-sở cảm-nhận (sáu xú) [như toàn chương SN 35], và (3) theo cách 
của “sự khởi-sinh tùy-thuộc” (lý duyên khởi) [như toàn chương SN T2]. 
Theo cách như vậy thì một Tỳ kheo là người điều-tra tìm hiểu ba cách. 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, là người thiện khéo trong bảy trường 
hợp và là người điều-tra tìm hiểu theo ba cách, thì được gọi, trong Giáo 
Pháp và Giới Luật này, là một người toàn-vẹn, người đã sống đời sống 


tâm linh một cách tròn đây, là loại người cao nhất.” 


(SN 22:57) 
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56 (6) Bậc Toàn Giác 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác [giác ngộ 
toàn thiện], được giải thoát nhờ sự không còn dính-chấp thông qua sự ghê- 
sợ đối với sắc-thân, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được 
gọi là một bậc Giác Ngộ Toàn Thiện. Một Tỳ kheo được giải thoát nhờ trí- 
tuệ, được giải thoát nhờ sự không còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối 
với sắc-thân, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, thì được gọi là 


một người được giải-thoát nhờ trí-tuệ.”? 


“Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, được giải thoát nhờ sự không 
còn dính-chấp thông qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cô ý ... thức, thông qua sự phai biến và chấm dứt của nó, 
thì được gọi là một bậc Giác Ngộ Toàn Thiện. Một Tỳ kheo được giải 
thoát nhờ trí-tuệ, được giải thoát nhờ sự không dính-chấp thông qua sự 
ghê-sợ đối với cảm-giác ... thức, thông qua sự phai biến và chấm dứt của 


nó, thì được gọi là người được giải thoát nhờ trí-tuệ. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phân biệt, cái gì sự khác biệt, 
cái øì là sự khác nhau giữa Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác với một 
Tỳ kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, này các Tỳ kheo, ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, là người 
phát khởi con-đường (đạo) chưa được khởi sinh trước đó, là người tạo ra 
con-đường chưa được tạo ra trước đó, là người tuyên bố con-đường chưa 


được tuyên bô trước đó. Bậc ây là người hiêu-biêt con-đường, là người 
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khám-phá ra con-đường, là người thiện-khéo trong con-đường. Và những 
người đệ tử của bậc ấy giờ đang đi theo con-đường đó và sau đó sẽ có- 


được con-đường đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sự phân biệt, sự không tương đồng, sự khác 
biệt giữa Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác (tức một vị Phật) với một 


Tỳ kheo được giải thoát nhờ trí-tuệ.” 


(SN 22:58) 


59 (7) Đặc Tính Vô Ngã (vô ngã tướng) ”9 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang cư trú ở Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa là: nơi 
những thiên thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn nói với nhóm năm Tỳ kheo: 
“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói như 


vây: 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân không phải là “ta'. Bởi nếu sắc-thân là ta, 
này các Tỳ kheo, thì sắc-thân này đâu dẫn tới khổ đau, và ta có thể quyết 
định: “Sắc-thân của ta phải như vây; sắc-thân của ta không được như vậy. 
Nhưng bởi vì săc-thân không phải là “ta”, cho nên tự nó dẫn tới khổ đau, 
và ta không thể nào quyết định: “Sắc-thân của ta phải như vây; sắc-thân 


của ta không được như vậy.'”! 


“Cảm-giác không phải là “ta”... Nhận-thức không phải là “ta”... 
Những sự tạo-tác cố ý không phải là “ta”... Thức không phải là “ta”. Bởi 
nếu thức là “ta”, này các Tỳ kheo, thì thức này đâu dẫn tới khô đau, và ta 
có thể quyết định: “Thức của ta phải như vầy; thức của ta không được như 
vậy.” Nhưng bởi vì thức không phải là “ta”, cho nên tự nó dẫn tới khổ đau, 
và ta không thể nào quyết định: “Thức của ta phải như vây: thức của ta 
không được như vậy. ` 
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“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay vô 
thường?”——“Là vô thường, thưa Thế Tôn”——““Mà thứ gì vô thường là khổ 
hay là sướng?”——““Là khổ, thưa Thế Tôn”,—*““Thứ gì là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, 


đây là “bản ngã của ta', hay không?”——“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


“Cảm-giác là thường hằng hay vô thường? ... Nhận-thức là thường 
hằng hay vô thường? ... Những sự tạo-tác cố ý là thường hằng hay vô 
thường? ... Thức là thường hằng hay vô thường?”—“Là vô thường, thưa 
Thế Tôn”, —“Mà thứ gì vô thường là khổ hay là sướng?”——“Là khổ, thưa 
Thế Tôn”,—*“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng 
được coi là: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta, hay 
không?”——“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


“Do vậy, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— tất cả 
sắc-thân nên được nhìn thấy đúng như chúng thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng như vây: “Đây không phải “của ta”, đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải là “bản ngã của ta””. 

“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... mọi nhận-thức dù là loại gì ... mọi sự 
tạo-tác cô ý dù là loại gì ... mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay 
gần— tất cả cảm-giác ... thức nên được nhìn thấy đúng như chúng thực 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải “của ta', đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta'`. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ 
đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những 
sự tạo-tác cố ý, sự gphê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, 
người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được 
giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự biết: “Nó được giải thoát.” 
Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
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những gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa. ˆ” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi bài kinh này đang được 
nói, tâm của năm vị Tỳ kheo đó đã được giải-thoát khỏi mọi ô-nhiễm nhờ 
sự không dính-chấp. 

(SN 22:59) 


60 (8) Mahali 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï 
(Tỳ-xá-]I) trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm) trong Sảnh Đường Mái Nhọn. 
Rồi ông Mahäli người Licchavi đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với 
đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, (giáo sĩ) Pũrana Kassapa nói như vầy: “Không có 
nguyên-nhân (nhân) hay điều-kiện (duyên) nào tạo ra sự ô-nhiễm của 
chúng sinh; chúng sinh bị ô-nhiễm không phải do nguyên-nhân hay điều- 
kiện nào cả. Không có nguyên-nhân hay điều-kiện nào làm nên sự trong- 
sạch của chúng sinh; chúng sinh được thanh-lọc không phải do nguyên- 
nhân và điều-kiện nào cả.” Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 

“Này Mahäli, có nguyên-nhân và điều-kiện tạo ra sự ô-nhiễm của 
chúng sinh; chúng sinh bị ô-nhiễm là (do) có nguyên-nhân và điều-kiện 
(tạo ra). Có nguyên-nhân và điều-kiện làm nên sự trong-sạch của chúng 
sinh; chúng sinh được thanh-lọc là (do) có nguyên-nhân và điều-kiện (làm 
nên).” 

(1) “Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là có nguyên-nhân và điều-kiện tạo 
ra sự ô-nhiễm của chúng sinh? Theo cách nào mà chúng sinh bị ô-nhiễm 
vì có nguyên-nhân và điều-kiện?” 

“Này Mahäli, nếu sắc-thân này chỉ (có) toàn khổ, chìm đắm trong sự 


khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] không chìm ngập trong sự 
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sướng, thì chúng sinh đâu bị đam mê với nó. Nhưng bởi vì sắc-thân là (có) 
sướng, chìm đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, chứ nó 
không phải chỉ chìm ngập trong sự khổ, cho nên chúng sinh bị mới đam 
mê với nó." Do bị đam mê với nó nên họ bị lôi cuốn bởi nó, và do bị lôi 
cuốn bởi nó nên họ bị ô-nhiễm. Này Mahäli, đây là một nguyên-nhân và 
điều-kiện tạo ra sự ô-nhiễm của chúng sinh; chính theo cách như vậy 


chúng sinh bị ô-nhiễm vì có nguyên-nhân và điều-kiện. 


“Này Mahäli, nếu cảm-giác này chỉ (có) toàn khổ ... Nếu nhận-thức 
này ... những sự tạo-tác cố ý này ... thức này chỉ (có) toàn khổ, chìm đắm 
trong sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] không chìm ngập 
trong sự sướng, thì chúng sinh đâu bị đam mê với nó. Nhưng bởi vì cảm- 
giác ... thức là (có) sướng, chìm đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự 
sướng, chứ nó không phải chỉ chìm ngập trong sự khổ, cho nên chúng sinh 
bị mới đam mê với nó. Do bị đam mê với nó nên họ bị lôi cuốn bởi nó, và 
do bị lôi cuốn bởi nó nên họ bị ô-nhiễm. Này Mahäli, đây cũng là một 
nguyên-nhân và điều-kiện tạo ra sự ô-nhiễm của chúng sinh; chính theo 


cách như vậy chúng sinh bị ô-nhiễm vì có nguyên-nhân và điều-kiện. 


(2) “Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện làm 
nên sự trong-sạch của chúng sinh? Theo cách nào mà chúng sinh được 


thanh-lọc nhờ có nguyên-nhân và điều-kiện?” 


“Này Mahäli, nếu sắc-thân này chỉ (có) toàn sướng, chìm đắm trong 
sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó [cũng] không chìm ngập 
trong sự khô, thì chúng sinh đâu trải nghiệm (cảm thấy) sự ghê-sợ đối với 
nó. Nhưng bởi vì sắc-thân là (có) khổ, chìm đăm trong sự khổ, chìm ngập 
trong sự khổ, và nó không [chỉ] chìm ngập trong sự sướng, nên chúng sinh 
trải nghiệm sự ghê-sợ đối với nó. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, họ trở 
nên chán-bỏ, và thông qua sự chán-bỏ họ được thanh-lọc (trong sạch). 
Này Mahäli, đây là một nguyên-nhân và điều-kiện làm nên sự trong-sạch 
của chúng sinh; chính theo cách như vậy mà chúng sinh được thanh-lọc 


nhờ có Nguyên-nhân và điêu-kiện. 
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“Này Mahäli, nếu cảm-giác này chỉ (có) toàn sướng ... Nếu nhận-thức 
này ... Nếu những sự tạo-tác cố ý này ... Nếu thức này chỉ (có) toàn 
sướng, chìm đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó 
[cũng] không chìm ngập trong sự khổ, thì chúng sinh đâu trải nghiệm 
(cảm thấy) sự ghê-sợ đối với nó. Nhưng bởi vì cảm-giác ... thức là (có) 
khổ, chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập trong sự khô, và nó không [chỉ] 
chìm ngập trong sự sướng, nên chúng sinh trải nghiệm sự ghê-sợ đối với 
nó. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, họ trở nên chán-bỏ, và thông qua sự 
chán-bỏ họ được thanh-lọc (trong sạch). Này Mahali, đây cũng là một 
nguyên-nhân và điều-kiện làm nên sự trong-sạch của chúng sinh; chính 
theo cách như vậy mà chúng sinh được thanh-lọc nhờ có nguyên-nhân và 
điều-kiện.” 


(SN 22:60) 


61 (9) Bốc Cháy * 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân đang bốc cháy, cảm-giác đang bốc cháy, 
nhận-thức đang bốc cháy, những sự tạo-tác có ý đang bốc cháy, thức đang 
bốc cháy. Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự 
chê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với 
những sự tạo-tác cô ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê- 
sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được 
giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự biết: “Nó được giải thoát”. 
Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa”. 


(SN 22:61) 


Chương 22 — Liên Kết UẨN * 79 


62 (10) Những Đường Chữ Nghĩa 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, này có ba đường chữ-nghĩa, là ba đường chỉ-định, 
ba đường mô-tả,”Š nó không bị pha tạp, đã chưa từng bị pha tạp, đang 
không bị pha tạp, và sẽ không bị pha tạp, không bị chê trách bởi những tu 


sĩ và bà-la-môn có trí. Ba đó là gì? 


“Này các Tỳ kheo, mọi sắc-thân đã biến qua, đã chấm dứt, đã thay 
đôi: thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “đã” được dùng để chỉ nó, không 


dùng chữ “đang hay chữ “sẽ'. 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cố ý... Mọi thức 
đã biến qua, đã chấm dứt, đã thay đổi: thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả 
“đã” được dùng để chỉ nó, không dùng chữ “đang' hay chữ “sẽ'. 

“Này các Tỳ kheo, mọi sắc-thân czz được sinh ra, chưa hiện thành 
(chưa thê hiện, hiện thị, xuất hiện): thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “sẽ? 


được dùng đề chỉ nó, không dùng chữ “đang' hay chữ “đã'. 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cô ý... chưa 
được sinh ra, chưa hiện thành: thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “sẽ” được 


dùng đề chỉ nó, không dùng chữ “đang” hay chữ “đã'. 


“Này các Tỳ kheo, mọi sắc-thân đã được sinh ra, đã hiện thành (thể 
hiện, hiện thị, xuất hiện): thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “đzng” (đang 


có mặt) dùng để chỉ nó, không dùng chữ “đã' hay chữ “sẽ'. 


“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cô ý... đã được 
sinh ra, đã hiện thành: thì chữ, sự chỉ định, và sự mô tả “đang” (đang có 


mặt) dùng để chỉ nó, không dùng chữ “đã' hay chữ “sẽ'. 


“Này các Tỳ kheo, đây là ba đường chữ-nghĩa, là ba đường chỉ-định, 
ba đường mô-tả, chúng không bị pha tạp, chưa từng bị pha tạp, đang 
không bị pha tạp, sẽ không bị pha tạp, không bị chê trách bởi những tu sĩ 


và bà-la-môn có trí. 
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“Này các Tỳ kheo, ngay cả Vassa và Bañña ở xứ Ukkala, là những 
người nắm giữ thuyết phi nhân-duyên, thuyết phi hành-động (phi tác 
nghiệp), và thuyết tự-diệt (diệt vong), cũng đã không nghĩ ba đường chữ- 
nghĩa, là ba đường chỉ-định, ba đường mô-tả này, nên bị khinh miệt hay 


chỉ trích. Vì lý do gì? Vì họ sợ bị chê trách, bị công kích, và bị lên án.””% 


(SN 22:62) 
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NHÓM 2 
NHÓM “NHỮNG A-LA-HÁN? 
(Arahamia-vagga) 


63 (1) Khi Dính Chấp 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có một 
Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 


bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo Pháp một 
cách ngăn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con sẽ 
sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


“Này Tỳ kheo, khi dính-chấp [trong sự dính-chấp], người ta bị trói 
buộc bởi Ma-vương: băng cách không dính-chấp, người ta tự do khỏi Ác 
Ma đó.”?? 


“Dạ con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa Thế Tôn!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chỉ tiết điều 


mới được ta nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, khi dính-chấp theo sốc-:hân, người ta bị trói buộc bởi 
Ma-vương: bằng cách không dính-chấp theo nó, người ta được tự do khỏi 
Ác Ma đó. Khi dính-chấp theo cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác cô ý... thức, người ta bị trói buộc bởi Ma-vương; bằng cách không 
dính-chấp theo nó, người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. 

“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách chỉ tiết 
điều được đức Thế Tôn mới nói ra một cách ngắn gọn.” 

“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách chỉ tiết 
điều được ta nói ra một cách ngắn gọn như vậy. Này Tỳ kheo, khi dính- 
chấp theo sấc-/hân, người ta bị trói buộc bởi Ma-vương ... [Phật lặp lại 
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giống hệt như trên] ... bằng cách không dính-chấp theo nó, người ta được 
tự đo khỏi Ác Ma đó. Chính theo cách như vậy, ý nghĩa của điều được ta 
nói ra một cách ngắn gọn nên được hiểu một cách chi tiết như vậy.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. 

Sau đó, vị Tỳ kheo đó, đã sống (tu) một mình, thu mình (lui về), 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng 
sự-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục- 
tiêu tối thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những người họ 
tộc đã đúng đắn rời bỏ gia đình để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy 
ấy đã trực-tiếp hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa. 

Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 

(SN 22:63) 


64 (2) Khi Suy Tưởng 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo Pháp một 
cách ngắn gọn ... (giống tương tự kinh trên) 

“Này Tỳ kheo, khi suy-tưởng, người ta bị trói buộc bởi Ma-vương; 
bằng cách không suy-tưởng, người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. 

“Dạ con đã hiều, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc Lành!” 

“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chỉ tiết điều 


được ta mới nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 
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“Thưa Thế Tôn, khi suy tưởng sấc-hân, nên người ta bị trói buộc bởi 
Ma-vương: bằng cách không suy-tưởng nó, người ta được tự do khỏi Ác 
Ma đó. Khi suy tưởng cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cổ j... 
thức, người ta bị trói buộc bởi Ma-vương: bằng cách không bị suy tưởng 
nó, người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. 

“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách chỉ tiết 
điều được Thế Tôn mới nói ra một cách ngắn gọn.” 

“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách chỉ tiết 
điều được ta nói ra một cách ngắn gọn như vậy. Này Tỳ kheo, khi suy 
tưởng sắc-thân, người ta bị trói buộc bởi Ma-vương ... [Phật lặp lại giống 
hệt như trên] ... băng cách không suy tưởng nó, người ta được tự do khỏi 
Ác Ma đó. Chính theo cách như vậy, ý nghĩa của điều được ta nói ra một 
cách ngắn gọn nên được hiểu một cách chỉ tiết như vậy.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. 

Sau đó, vị Tỳ kheo đó sống tu một mình ... 


Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 22:64) 


65 (3) Khi Tìm Câu Khoái-lạc (Sự Vui Thú) 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo Pháp một 


cách ngắn gọn ... (giống tương tự kinh trên) 
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“Này Tỳ kheo, khi tìm cầu khoái-lạc, người ta bị trói buộc bởi Ma- 
vương: bằng cách không tìm cầu khoái-lạc, người ta được tự do khỏi Ác 
Ma đó. 


“Dạ con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc Lành!” 


“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chỉ tiết điều 


được ta mới nói ra một cách ngăn gọn như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, khi tìm cầu khoái-lạc trong sốc-:hân, nên người ta bị 
trói buộc bởi Ma-vương; bằng cách không tìm cầu khoái-lạc trong nó, 
người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. Khi tìm cầu khoái-lạc trong cảm-giác 
... trong nhận-thức ... trong những sự tạo-tác cố J ... trong thức, người ta 
bị trói buộc bởi Ma-vương: bằng cách không tìm cầu khoái-lạc trong nó, 
người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. 


“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách chỉ tiết 


điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn gọn.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách chỉ tiết 
điều được ta nói ra một cách ngăn gọn như vậy. Này Tỳ kheo, khi tìm cầu 
khoái-lạc trong sắc-thân, nên người ta bị trói buộc bởi Ma-vương ... [Phái 
lặp lại giống hệt như trên] ... bằng cách không tìm cầu khoái-lạc trong nó, 
người ta được tự do khỏi Ác Ma đó. Chính theo cách như vậy, ý nghĩa của 
điều được ta nói ra một cách ngắn gọn nên được hiểu một cách chi tiết 
như vậy.” 

Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. 

Sau đó, vị Tỳ kheo đó sống tu một mình ... 


Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 22:65) 
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66 (4) Vô- Thường 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn dạy cho con Giáo Pháp một 
cách ngắn gọn... (giống tương tự kinh trên) 

“Này Tỳ kheo, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với mọi 
thứ là vô thưởng.” 

“Dạ con đã hiểu, thưa Thế Tôn! Con đã hiểu, thưa bậc Phúc Lành!” 

“Này Tỳ kheo, theo cách nào thầy hiểu được một cách chỉ tiết điều 
được ta mới nói ra một cách ngắn gọn như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, sắc-£hân là vô thường: con nên đẹp bỏ tham muốn và 
nhục dục đối với nó. Cđn-giác là vô thường ... N”hận-thức là vô thường 
... Những sự tạo-tác cô ÿ là vô thường ... Thức là vô thường: con nên đẹp 
bỏ tham muốn đối với nó. 

“Thưa Thế Tôn, chính theo cách như vậy con hiểu một cách chỉ tiết ý 


nghĩa của điêu được Thê Tôn mới nói ra một cách ngăn gọn.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy hiểu được một cách chỉ tiết 
điều được ta nói ra một cách ngăn gọn như vậy. Sắc-thân là vô thường ... 
Thức là vô thường: thầy nên đẹp bỏ tham muốn đối với nó. Chính theo 
cách như vậy, ý nghĩa của điều được ta nói ra một cách ngăn gọn nên 


được hiểu một cách chi tiết như vậy.” 
Sau đó, vị Tỳ kheo đó sống tu một mình ... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 22:66) 


67 (5) Khổ 
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[Giống kinh 22:66 kế trên, chỉ khác chữ “vô thường” được thay bằng chữ 
“khổ”.] 
(SN 22:67) 


68 (6) Vô-Ngã 
[Giống kinh 22:66 kế trên, chỉ khác chữ “vô thường” được thay bằng chữ 
“vô ngẩ”.] 


(SN 22:68) 


69 (7) Thứ Không Thuộc Về *Ta' 
[Giống kinh SN 22:66 kế trên, chỉ khác chữ “vô thường” được thay 
bằng chữ “không thuộc về *ta””.] 


(SN 22:69) 


70 (8) Thứ Có Vẻ Khiêu Gợi 
[Giống kinh 22:66 kế trên, chỉ khác chữ “vô thường” được thay bằng 
chữ “có vẻ khiếu gọ?`.] 


(SN 22:70) 


Z1 (9) Radha 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có Ngài Rãdha đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn:”3 

“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 
người thấy, để mà, đối với “thân có-thức” này và đối với tất cả mọi dấu- 
hiệu (hình tướng) bên ngoài, thì cái sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái 
“của-ta”, và khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) tạo ra sự “tự-ta” (ngã mạn, 


ta-đầy) không còn xảy ra ở bên trong?” 
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“Này Rãdha, mọi sắc-/hân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— 
một người nhìn thấy tất cả mọi sắc-thân đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng như vây: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải là cái 
“ta, đây không phải “bản ngã của ta'. 

“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... MỌI sự fạo-tác cố ÿ ... MọI fhức 
dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một người nhìn thấy tất cả mọi 
cảm-giác.... mọi thức đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như 
vày: “Đây không phải là 'của-ta°, đây không phải là cái “ta”, đây không 
phải “bản ngã của ta`. 

“Này Rãdha, khi một người biết và thấy như vậy, thì đối với “thân có- 
thức” này và đối với tất cả mọi dấu-hiệu bên ngoài: cái sự tạo-nên cái “ta”, 
sự tạo-nên cái “của-ta', và khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sự “tự-ta” không 


còn xảy ra ở bên trong.” 
Sau đó thầy Rãdha sống tu một mình ... 
Và thầy ấy đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 22:71) 


72 (10) Surãdha 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có Ngài Surãdha đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 
người thấy, để mà, đối với “thân có-thức” này và đối với tất cả mọi dấu- 
hiệu (hình tướng) bên ngoài, tâm không còn [đã loại bỏ hết] cái sự tạo-nên 
cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta”, và sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), đã vượt trên 
sự phân-biệt đối đãi, và được bình-an và được giải-thoát một cách khéo 


léo?” 
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“Này Surãdha, mọi sấc-£hân dù là loại gì, thuộc quá khứ, hay tương 
lai hay hiện tại, thô tế hay vi tế, thấp nhược hay cao siêu, xa hay gần— 
một người nhìn thấy tất cả mọi sắc-thân đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng như vây: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải là cái 
“ta, đây không phải “bản ngã của ta'. 

“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... MỌI sự fạo-tác cố ÿ ... MọI fhức 
dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một người nhìn thấy tất cả mọi 
cảm-giác ... mọi thức đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như 
vầy: “Đây không phải là 'của-ta°, đây không phải là cái “ta”, đây không 
phải “bản ngã của ta”, thì tâm được giải thoát nhờ sự không dính-chấp. 

“Này Surãdha, khi một người biết và thấy như vậy, thì đối với “thân 
có-thức” nảy và đối với tất cả mọi dấu-hiệu bên ngoài: tâm hết-sạch cái sự 
tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta”, và sự tự-ta, (nó) đã vượt trên sự 


phân-biệt đối đãi, và được bình-an và được giải-thoát một cách khéo léo.” 
Sau đó thầy Surãdha sống tu một mình ... 
Và thầy ấy đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 22:72) 


Chương 22 — Liên Kết UẨN » 89 


NHÓM 3 
NHÓM “ĐANG BỊ NHAI NUỚT? 
(Khajjaniya-vagga) 


73 (1) Sự Thỏa Thích ... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy không hiểu 
được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường 
hợp] sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác có ý, và thức, đúng 
như nó thực là. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
hiểu được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong 
trường hợp] sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác có ý, và thức, 


đúng như nó thực là.” 


(SN 22:73) 


74 (2) Nguồn Gốc ... (1) 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy không hiểu 
được nguôồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 
khỏi đối với [trong trường hợp] sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự 
tạo-tác có ý, và thức, đúng như nó thực là. 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
hiểu được nguôn-gốc Và SỰ phai-biễn, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, 


những sự tạo-tác có ý, và thức, đúng như nó thực là.” 


(SN 22:74) 
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75 (3) Nguồn Gốc ... (2) 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy hiểu được 
nguồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
đối với [trong trường hợp] sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo- 


tác cô ý, và thức, đúng như nó thực là.” 


(SN 22:75) 


76 (4) Những A-la-hán (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. 
Thứ gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải là 'của-ta', đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Cảm-giác là vô thường ... Nhận-thức là vô thường ... Những sự tạo- 
tác có ý là vô thường ... Thức là vô thường. Thứ gì vô thường là khổ. Thứ 
gì khổ là vô ngã. Thứ gì là vô ngã nên được nhìn thấy đúng như nó thực 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta', đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ 
đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những 
sự tạo-tác cô ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, 
người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ [tâm] người đó được 
giải-thoát. Sau khi tâm được giải-thoát thì có sự biết: “Nó được giải thoát”. 
Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
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những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 
sinh) nào nữa” 

“Này các Tỳ kheo, dù tới tận đâu có các cõi của chúng sinh, ngay cả 
tới đỉnh cao nhất của sự hiện-hữu,”? thì những bậc này là đứng đầu trong 
thế gian, những bậc này là tốt nhất trong thế gian, đó là những bậc A-la- 


” 


hán. 
Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thây, nói thêm như vầy: 
“Hạnh phúc thay những bậc A-la-hán! 
Không còn dục-vọng bên trong họ. 
Sự “tự-ta' (ngã mạn) đã bị cắt bỏ”, 


Lưới vô-minh đã bị phá bung. 


“Họ đã đạt tới trạng thái bất-động, !99 

Tâm trí họ rõ ràng minh mẫn; 

Họ không còn bị dính nhiễm trong thế gian— 
Những bậc thánh thiện, không-còn ô nhiễm. 


“Sau khi đã hiểu được năm-uẩn, 

Dựa vào bảy phẩm-hạnh,!°! 

Những bậc thượng nhân đáng tôn vinh đó, 
Là những người Phật tử đích thực. 


“Được trao cho bảy châu-báu, 

Đã tu xong ba-phân tu-tập, '%2 

Những vị đại anh hùng đó đi khắp nơi, 
Với sự sợ hãi và run sợ đã dẹp bỏ. 
“Được phú đủ mười yếu-tó, !93 

Những con-rồng lớn đó, tâm đạt định, 

Là những chúng sinh tốt nhất trong thế gian: 


Dục-vọng đã không còn bên trong họ. 


“Sự-biết tinh thông đã khởi sinh trong họ:” 
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“Thân này là thân cuối cùng ta mang.” 

Về cốt lõi của đời sống tâm linh, 

Họ không còn phụ thuộc aI khác. 

“Không còn bị lay động với ba sự phân-biệt,!% 

Họ đã thoát khỏi sự tái-sinh. 

Đã đạt tới giai đoạn của bậc đã tu-thành (A-la-hán), 
Họ là những người chiến thắng trong thế gian. 


““[rên, dưới, dọc, ngang, 

Sự khoái-thích không còn bên trong họ. 

Họ hiên ngang cắt lên tiếng gầm sư tử: 

“Những bậc giác-ngộ là tối thượng trong thế gian.”” 


(SN 22:76) 
77 (5) Những 1-la-hán (2) 
[Giống hệt bài kinh kế trên, chỉ bỏ đi phần thi kệ. 
(SN 22:77) 


78 (6) Sư Tử 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, vào buôi cuôi chiêu, sư tử, vua của các loài thú, ra 
khỏi hang ô. Rôi nó rướn mình, dò xét hêt bôn hướng xung quanh, và rông 


lên tiêng gâm sư tử ba lân, sau đó nó bắt đâu đi săn môi. 


“Khi con sư tử, vua của các loài thú, rồng lên tiếng gầm sư tử, hầu hết 
những thú vật xung quanh nghe tiếng gầm đều cảm thấy đầy sợ-hãi, một 
sự cảm thấy sự cấp-bách và sự khiếp-sợ. Những con vật sống trong lỗ 
hang thì chui vào lỗ hang; những con sống dưới nước thì lặn xuống nước; 
những con sống trong rừng rậm thì bỏ chạy vô rừng rậm; và chim thì bay 


lên trời. Ngay cả những con voi đực lớn của hoàng gia, đang bị cột bởi 
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những sợi dây da to chắc trong các ngôi làng, thị trấn và các đô thị, cũng 
có bứt phá và bứt đứt dây cột; cũng khiếp đảm, té đái và té phân, cuống 
chạy khắp nơi. Này các Tỳ kheo, sư tử thật là oai hùng giữa những loài 


thú, là vua của những loài thú, thật uy dũng và hùng mạnh. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo,!Š khi Như Lai xuất hiện 
trong thế giới này, là một bậc A-la-hán, đã giác ngộ hoàn toàn, đã hoàn 
thiện về trí-biết đích thực và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết 
(những) thế giới, người dẫn dắt tối cao của những người cần được thuần 
phục, thầy của những thiên thần và loài người, bậc Toàn Giác, bậc Thế 
Tôn; Như Lai giảng dạy Giáo Pháp như vây: “Này là sắc-thân, này là sự 
khởi sinh của sắc-thân, này là sự biến diệt của sắc-thân; này là cảm-giác 
... này là nhận-thức ... này là những sự tạo-tác có ý ... này là thức, này là 


sự khởi sinh của thức, này là sự biên diệt của thức. 1% 


“Rồi, này các Tỳ kheo, những thiên thần được sống đại thọ, đẹp đế, 
tràn đầy hạnh phúc, đang sống rất lâu trong những thiên cung tiên bồng, 
khi họ nghe thấy giáo lý của Như Lai, hầu hết họ cảm thấy đầy sự sợ-hãi, 
sự cảm nhận cấp-bách, và sự khiếp-sợ, [nên họ nói rằng]: “Coi chừng 
chúng ta là vô-thường, mặc dù chúng ta nghĩ mình là thường hằng: coi 
chừng chúng ta là không chắc-chắn, mặc dù chúng ta nghĩ mình là chắc 
chắn; coi chừng chúng ta sẽ bị hoại-diệt, mặc dù chúng ta nghĩ mình là bất 
diệt. Thưa các ngài, coi chừng chúng ta là vô-thường, không chắc-chẵn, sẽ 
bị hoại-diệt, bị nằm trong cái danh-tính này.! Này các Tỳ kheo, Như Lai 
thật là oai hùng trong khắp thế gian này có những thiên thần, Như Lai thật 
là uy dũng và uy lực.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, đức Thế 
Tôn, bậc Phúc Lành, Vị Thầy, đã nói thêm như vầy: 

“Khi Đức Phật, từ trí-biết đích thực (chân trí), 
Thiết lập chuyên động bánh xe Giáo Pháp, 
Trong thế giới này có những thiên thần, 


Vị Thầy vô song đã tuyên thuyết [điều này]: 
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“Sự chấm dứt danh-tính 

Và nguồn sốc của danh-tính, 
Và con đường Bát Thánh Đạo 
Dẫn tới sự lắng lặn khổ đau. 


“Rồi những thiên thần có tuổi siêu đại thọ, 

Đẹp đế, chói lọi trong hào quang, 

Đều cảm thấy sợ hãi, đầy kinh sợ, 

Giống như những loài thú khi nghe tiếng gầm sư tử. 


“*“Chúng ta chưa thoát khỏi danh-tính; 

Ôi thưa quý ngài, đường như chúng ta cũng vô-thường', 
[Họ thốt lên như vậy] sau khi nghe lời tuyên thuyết 

của bậc A-la-hán, bậc An Định đã được giải thoát.” 


(SN 22:78) 


79 (7) Đang Bị Nhai Nuốt 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào nhớ lại nhiêu cõi 
sông trong quá khứ của họ thì tât cả đêu nhớ lại năm-uân bị dính châp, 


hoặc một trong năm uân đó. !° Năm đó là gì? 


“Này các Tỳ kheo, khi nhớ lại như vầy: “Mình đã có sắc-thân như vậy 
trong quá khứ”, đó chính là sắc-thân mà người đó nhớ lại. Khi nhớ lại: 
“Minh đã có cảm-giác như vậy trong quá khứ”, đó chính là cảm-giác mà 
người đó nhớ lại. Khi nhớ lại: “Mình có nhận-thức như vậy trong quá 
khứ”, đó chính là nhận-thức mà người đó nhớ lại. Khi nhớ lại: “Mình có 
những sự tạo-tác cố ý như vậy trong quá khứ”, đó chính là những sự tạo- 
tác cô ý mà người đó nhớ lại. Khi nhớ lại: 'Mình có thức như vậy trong 
quá khứ”, đó chính là thức mà người đó nhớ lại. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là sắc-hân (sắc; hình 


dạng, thể sắc)?!° Này các Tỳ kheo, nó bị biến dạng ([biến sắc, biến thể, 
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biến tướng]) nên nó được gọi là dạng sắc-thân."!° Biến dạng bởi gì? Bị 
biến dạng bởi lạnh, bị biến dạng bởi nóng, bị biến dạng bởi đói, bị biến 
dạng bởi khát, bị biến dạng bởi tiếp xúc với ruôi, muỗi, gIÓ, năng, và rắn 
rít. “Nó bị biến dạng”, này các Tỳ kheo, nên nó được gọi là sắc-thân. 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là cảm-giác (thọ)? 
Này các Tỳ kheo, “nó cảm nhận" nên nó được gọi là cảm-giác.!!! (chính 
cái cảm-giác nó cảm nhận, không phải “ai hay “chủ thể” nào cảm nhận). 
Và nó cảm nhận cái gì? Nó cảm nhận sướng, nó cảm nhận khổ, nó cảm 
nhận không sướng không khổ. “Nó cảm nhận”, này các Tỳ kheo, nên nó 
được gọi là cảm-giác. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là nhận-thức 
(tưởng)? Này các Tỳ kheo, “nó nhận thức”, nên nó được gọi là sự nhận- 
thức. Và nó nhận thức cái gì? Nó nhận thức màu xanh, nó nhận thức màu 
vàng, nó nhận thức màu đỏ, nó nhận thức màu trắng. “Nó nhận thức", này 


các Tỳ kheo, nên nó được gọi là nhận-thức. 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là những sự tạo-tác 
cố ý (hành)? Này các Tỳ kheo, “chúng tự tạo tác những thứ/sự có điều- 
kiện (hữu vi) nên chúng được gọi là những sự tạo-tác cố ý.!!2 Và chúng 
tạo tác những gì có điều-kiện? Chúng tạo tác sắc-thân có điều-kiện là sắc- 
thân;”!3 chúng tạo tác cảm-giác có điều-kiện là cảm-giác; chúng tạo tác 
những sự tạo-tác có ý có điều-kiện là những sự tạo-tác cô ý; chúng tạo tác 
thức có điều-kiện là thức. “Chúng tạo tác những thứ/sự có điều-kiện°, này 


các Tỳ kheo, nên chúng được gọi là những sự tạo-tác cô ý. 


(5) “Và, này các Tỳ kheo, vì sao các thầy gọi nó là „ức? Này các Tỳ 
kheo, “nó nhận biết nên nó được gọi là thức. Và nó nhận biết cái gì? Nó 
nhận biết chua, nó nhận biết đắng, nó nhận biết cay, nó nhận biết ngọt, nó 
nhận biết vị nặng, nó nhận biết vị nhẹ, nó nhận biết mặn, nó nhận biết 
nhạt; (tám vị). “Nó nhận biết, này các Tỳ kheo, nên nó được gọi là 


thức.8 
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- “Trong đó, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
biết suy xét (quán xét, quán niệm) như vây: “Giờ ta đang bị nhai nuốt (bị 
dày vò, bị làm khổ) bởi sắc-?hân.!!Š Trong quá khứ ta cũng bị nhai nuốt 
bởi sắc-thân theo cách y như vậy, giờ ta đang bị nhai nuốt bởi sắc-thân 
hiện tại. Nếu ta tìm khoái-lạc trong sắc-thân tương lai, thì trong tương lai 
ta cũng bị nhai nuốt bởi sắc-thân theo cách y hệt như giờ ta đang bị nhai 
nuốt bởi sắc-thân hiện tại.” Sau khi đã suy xét như vậy, người đó trở nên 
bàng-quan (không quan tâm) đối với sắc-thân quá khứ, người đó không 
tìm khoái-lạc trong sắc-thân tương lai, và người đó đang tu tập để dẫn tới 
sự ghê-sợ đối với sắc-thân hiện tại, để dẫn tới sự phai biến và chấm dứt 


⁄ 


nƠØ. 


- “[Người đó suy xét như vây:] “Giờ ta đang bị nhai nuốt bởi cđm-giác 
... “Giờ ta đang bị nhai nuốt bởi nhận-thức ... *Giờ ta đang bị nhai nuốt 
bởi những sự tạo-tác cô ý... 'Giờ ta đang bị nhai nuốt bởi /hức. Trong 
quá khứ ta cũng bị nhai nuốt bởi cảm-giác ... thức theo cách y như vậy, 
giờ ta đang bị nhai nuốt bởi cảm-giác ... thức hiện tại. Nếu ta tìm khoái- 
lạc trong cảm-giác ... thức tương lai, thì trong tương lai ta cũng bị nhai 
nuốt bởi cảm-giác ... thức theo cách y hệt như giờ ta đang bị nhai nuốt bởi 
cảm-giác ... thức hiện tại.” Sau khi đã suy xét như vậy, người đó trở nên 
bàng-quan (không quan tâm) đến cảm-giác ... thức quá khứ, người đó 
không tìm khoái-lạc trong cảm-giác ... thức tương lai, và người đó đang 
tu tập đề dẫn tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... thức hiện tại, để dẫn tới sự 
phai biến và chấm đứt nó. 

- “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân là vô thường hay 
thường hằng? ... Cảm-giác là vô thường hay thường hằng? ... Nhận-thức 
là vô thường hay thường hằng? ... Những sự tạo-tác có ý là vô thường hay 
thường hằng? ... Thức là vô thường hay thường hằng?”!!° — “Vô thường, 
thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — “Khô, thưa Thế 
Tôn” — “Thứ gì vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng để được 
coi là như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta, đây là “bản ngã của ta” hay 
không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 
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“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì ... mọi cảm- 
giác dù là loại gì ... mọi nhận-thức dù là loại gì ... mọi sự tạo-tác cô ý dù 
là loại gì ... mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên 
trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần: tất cả sắc- 
thân ... tất cả thức nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng như vây: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải là cái 
“ta, đây không phải “bản ngã của ta'. 

() “Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một đệ tử thánh thiện là người 
(đang) phá-bỏ (vòng luân-hồi) chứ không tạo-dựng (nó); là người dẹp-bỏ 
chứ không dính-chấp; là người giải-tán chứ không tích-đống:; là người 
dập-tắt chứ không môi-lửa. (chỉ bậc học-nhân)!!” 

- “Và người đó phá-bỏ chứ không tạo-dựng cái gì? Người đó phá bỏ 
sắc-thân chứ không tạo dựng nó. Người đó phá bỏ cảm-giác ... nhận-thức 


... những sự tạo-tác cố ý ... thức chứ không tạo dựng nó. 


- “Và người đó đẹp-bỏ chứ không dính-chấp vào cái gì? Người đó đẹp 
bỏ sắc-thân chứ không dính chấp vào nó. Người đó đẹp bỏ cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức chứ không dính chấp vào nó. 

- “Và người đó giải-tán chứ không tích-đồng cái gì? Người đó giải tán 
sắc-thân chứ không tích đống nó. Người đó giải tán cảm-giác ... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác có ý ... thức chứ không tích đồng nó. 

- “Và người đó dập-tắt chứ không môi-lửa cái gì? Người đó dập tắt 
sắc-thân chứ không môi lửa nó. Người đó dập tắt cảm-giác ... nhận-thức 


... những sự tạo-tác cô ý ... thức chứ không môi lửa nó. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ 
đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những 
sự tạo-tác cố ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi đã trải nghiệm như vậy, 
người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ [tâm] người đó được 
giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát thì có sự-biết: “Nó được giải thoát. 
Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
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những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 
sinh) nào nữa'. 

(1ñ) “Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một đệ tử thánh thiện là người 
không còn phá-bỏ hay tạo-dựng (vòng luân-hồi), mà người đó chỉ an trú 
sau khi đã phá-bỏ (nó); là người không còn dẹp-bỏ hay dính-chấp, mà 
người đó chỉ an trú sau khi đã dẹp-bỏ; là người không còn giải-tán hay 
tích-đồng, mà người đó chỉ an trú sau khi đã giải-tán; là người không còn 
dập-tắt hay môi-lửa, mà người đó chỉ an trú sau khi đã dập-tắt. (ch bậc 4- 


la-hán)!!3 


- “Và, này các Tỳ kheo, người đó không còn phá-bỏ hay tạo-dựng cái 
gì mà giờ chỉ an-trú sau khi đã phá-bỏ nó? Người đó không còn phá bỏ 
hay tạo dựng sắc-£hân mà chỉ an-trú sau khi đã phá bỏ nó. Người đó 
không còn phá-bỏ hay tạo-dựng cđm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 


tác cô ý... thức mà chỉ an-trú sau khi đã phá-bỏ nó. 


- “Và, này các Tỳ kheo, người đó không còn đẹp-bỏ hay dính-chấp cái 
øì mà giờ chỉ an-trú sau khi đã dẹp-bỏ nó? Người đó không còn dẹp bỏ 
hay dính chấp sắc-thân mà chỉ an-trú sau khi đã dẹp bỏ nó. Người đó 
không còn đẹp bỏ hay dính chấp cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 


tác có ý ... thức mà chỉ an-trú sau khi đã dẹp bỏ nó. 


- “Và, này các Tỳ kheo, người đó không còn giải-tán hay tích-đồng 
cái gì mà giờ được an-trú sau khi đã giải-tán nó? Người đó không còn giải 
tán hay tích đống sắc-thân mà chỉ an-trú sau khi đã giải tán nó. Người đó 
không còn giải tán hay tích đống cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác có ý ... thức mà chỉ an-trú sau khi đã giải tán nó. 

- “Và, này các Tỳ kheo, người đó không còn dập-tắt hay môi-lửa cho 
cái gì mà giờ chỉ an-trú sau khi đã dập-tắt nó? Người đó không còn dập tắt 
hay mỗi lửa cho sắc-thân mà chỉ an-trú sau khi đã dập tắt nó. Người đó 
không còn dập tắt hay môi lửa cho cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 


tạo-tác cô ý ... thức mà chỉ an-trú sau khi đã dập tắt nó. 
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“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo được giải-thoát trong tâm như 
vậy, thì những thiên thần cùng với vị trời Indra, là vua của các vị trời, và 


vị trời Brahmä, và vị trời Pajäpati cũng kính lễ từ xa (như vây): 


“Kính lễ ngài, hỡi người đã được thuần phục toàn thiện! 
Kính lễ ngài, hỡi người cao nhất giữa loài người! 
Bản thân chúng tôi không trực-tiếp biết được 


>›;;119 


Theo như những gì ngài đã thiền tập (đề đạt như vậy). 
(SN 22:79) 


80 (8) Người Khắt Thực (xin ăn) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở 
Kapilavatthhu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi) 
Nigrodha. 

Rồi đức Thế Tôn, sau thời gian đã giải tán (đuổi) các Tỳ kheo vì một 
lý do rõ ràng,!?? sáng hôm đó mặc y áo, và mang theo bình bát và cà sa, đi 
vô thành Kapilavatthu đề khất thực, và trở về sau một vòng khất thực, sau 
khi ăn trưa, đức Thế Tôn đi đến khu Rừng Lớn (Đại Lâm) để an trú ban 
ngày. Sau khi đi sâu vô khu Rừng Lớn đó, đức Thế Tôn ngôi xuống dưới 


gốc một cây beluya nhỏ để an trú qua ngày. 


Lúc đó, trong khi đang ở một mình ở chỗ tách-ly, một sự suy xét 


(quán chiếu) đã khởi lên trong tâm đức Thế Tôn như vây: 


“lăng Đoàn các Tỳ kheo đã bị ta giải tán (hỗm rày). (nhưng) Có 
những Tỳ kheo mới được thụ giới, mới xuất gia, mới đến với Giáo Pháp 
và Giới Luật này. Nếu họ không được gặp ta thì trong tâm ý của họ có thể 
xảy ra thay đôi hay biến đổi này nọ. Giống như giông như một con bò non 
khi không gặp được mẹ nó thì có thể xảy ra sự thay đối hay biến đổi trong 
nó (như lạc đường, gặp nguy hiểm); cũng giống như vậy, có những Tỳ 
kheo mới được thụ giới, mới xuất gia, mới đến với Giáo Pháp và Giới 


Luật này. Nếu họ không được gặp ta thì trong tâm ý của họ có thể xảy ra 
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thay đổi hay biến đổi này nọ. Giống nhz những cây chồi non nếu không 
gặp nước thì có thể xảy ra sự thay đổi hay biến đổi trong chúng (như khô 
héo, chết đi); cũng giống như vậy, có những Tỳ kheo mới được thụ giới, 
mới xuất gia, mới đến với Giáo Pháp và Giới Luật này. Nếu họ không 
được gặp ta thì trong tâm ý của họ có thể xảy ra thay đổi hay biến đổi này 
nọ. Vậy giờ ta nên hộ giúp Tăng Đoàn các Tỳ kheo, như ta đã từng hộ 


giúp (độ) họ trước giờ.” !! 


Rồi vị Trời Sahampati, với tâm của mình sau khi biết được điều suy 
xét trong tâm của đức Thế Tôn, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi 
phắt cái tay đang co hay co cái tay đang duỗi, liền biến mất khỏi cõi trời, 
và hiện ra trước mặt đức Thế Tôn. Vị trời chỉnh xếp y trên một bên vai, 
chấp tay kính lễ đức Thế Tôn, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Đúng nên như vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng nên như vậy, thưa bậc 
Phúc Lành! Tăng Đoàn các Tỳ kheo đã bị đức Thế Tôn giải tán (hồm rày). 
(nhưng) Có những Tỳ kheo mới được thụ giới ... [nb đoạn trên, gồm cả ví 
du] ... Nếu họ không gặp được đức Thế Tôn có thể trong tâm ý họ xảy ra 
thay đổi hay biến đổi này nọ. Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn hãy vui 
lòng với Tăng Đoàn các Tỳ kheo! Mong Đức Thế Tôn hãy chào đón Tăng 
Đoàn trở lại! Đức Thế Tôn hãy hộ giúp Tăng Đoàn như đức Thế Tôn đã 
hộ giúp họ trước giờ.” 

Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi vị Trời Sahampati, sau khi 
hiểu được đức Thế Tôn đã đồng ý, kính lễ đức Thế Tôn, và giữ đức Thế 


Tôn bên hướng phải của mình, vị Trời biên mật ngay tại đó. 


Rồi vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ấn cư trong ngày và 
đi về Tịnh Xá Nigrodha. Đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngôi đã dọn sẵn và 
thực hiện một chiêu thức thần thông để các Tỳ kheo đi đến chỗ đức Thế 
Tôn, (họ) đi đến một mình và đi thành cặp, một cách rụt rè bến lẽn (nhút 
nhát, xấu hồ).!?? Rồi các Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, họ đi một mình và 
đi thành cặp, một cách rụt rè bẽn lẽn. Sau khi đã đến, họ kính lễ đức Thế 


Tôn và ngôi xuông một bên. Rôi đức Thê Tôn đã nói với họ: 
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() “Này các Tỳ kheo, đây là hình thức kiếm sống thấp hèn nhất, đó là, 
việc đi xin ăn. Trong thế gian đây là một chữ mang tính sĩ nhục:!23 “Đồ ăn 
mày; đồ vất vưởng lang thang tay cầm bát ăn xin!” Và, nhưng mà, này các 
Tỳ kheo, những người họ tộc quyết định chọn cách sống đó là có lý do 
chính đáng. Họ chọn (cách sống khất thực) như vậy không phải do vua 
chúa bắt ép, không phải do phường trộm cướp bắt ép, cũng không phải do 
bị nợ nần, không phải do sợ hãi, cũng không phải làm vậy như một nghề 
kiếm sống. Nhưng họ làm vậy với ý nghĩ răng: “Mình đang chìm đắm 
trong sự sinh, già, chết: trong sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, 
và tuyệt vọng. Mình đang chìm đắm trong sự khô đau, đang bị áp bức 
trong sự khổ đau. Mong rằng sẽ có ngày chấm dứt được toàn bộ đồng khổ 
này!. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy mà một người họ tộc đã 


xuất gia tu hành. 


(ii) “Nhưng, này các Tỳ kheo, giờ người đó vẫn còn thèm khát, còn bị 
cháy bởi tham-muốn khoái-lạc giác quan (tham dục), với cái tâm đầy Sự 
ác-ý, với những ý định (tư duy) bị lụn bại bởi sự thù-ghét, với cái tâm 
lăng-xăng rồi mù (thất niệm), thiếu sự rõ-biết (thiếu tỉnh giác), tâm không 
đạt-định, đầu óc phân tán, lơi lỏng trong các căn cảm-nhận (giác quan). 
Giống như một khúc gỗ trong giàn thiêu xác đã bị cháy ở hai đầu và dính 
phân dơ ở khúc giữa: nó không thể được dùng như gỗ mộc ở trong làng 
hay trong rừng; cũng theo cách như vậy ta nói về loại người này là: người 
đó đã bỏ mắt những sự hưởng lạc của đời sống tại gia nhưng cũng chăng 


tu thành tới mục-tiêu của đời tu sĩ. (tức: uỗng một đời tu!) 


(ii) “Này các Tỳ kheo, có ba loại ý-nghĩ bất thiện: Ý nghĩ tham-dục, ý 
nghĩ ác-ý, ý nghĩ gây-hại. Và, này các Tỳ kheo, ở đâu ba loại ý-nghĩ bất 
thiện này chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư|? (Ở bên trong) một người 
thiền an trú với một cái tâm được khéo thiết lập trong “bốn nền tảng chánh 
niệm (tứ niệm xứ), hoặc (ở bên trong) người thiền tu tập “sự định-tâm vô 
dấu-hiệu” (vô-tướng định). Này các Tỳ kheo, bấy nhiêu cũng đủ lý do để 


tu tập “sự định-tâm vô dấu-hiệu).!?* Này các Tỳ kheo, khi “sự định-tâm vô 
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dấu-hiệu” được tu tập và tu dưỡng, điều đó dẫn tới kết quả và ích lợi lớn 


lao. 


(11) “Này các Tỳ kheo, có hai loại cách-nhìn (quan điểm): cách-nhìn 
(luôn) hiện-hữu ([tư tưởng bắt-diệt]) và cách-nhìn (sẽ) không hiện-hữu ([ 
tư tưởng diệt-vong]).!Š Trong đó, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy thì biết suy xét như vây: “Có thứ gì trong thế gian ta 
có thể bám víu vào nó mà không bị chê trách (bị tội lỗi)?” Người đó hiểu 
được như vầy: “Chẳng có thứ gì trong thế gian để ta bám víu vào nó mà 
không bị chê trách. Bởi vì nếu ta có bám víu thì ta chỉ có sắc-thân để bám 
víu vào, ta chỉ có cđm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ÿ ¿ax thức 
để bám víu vào. (sự bám víu hay nắm giữ là sự dính-chấp). Do có sự dính- 
chấp đó (thủ) của ta là điều-kiện (duyên), nên có [sinh ra] sự hiện-hữu 
(hữu); do có sự hiện-hữu là điều-kiện, nên có sự sinh-ra (sinh); do có sự 
sinh-ra là điều-kiện, nên có sự già-chết, sự buôn sâu, than khóc, khô đau, 
ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ 


này. ›126 


(ii) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân là vô thường hay 
thường hằng? ... Cảm-giác là vô thường hay thường hằng? ... Nhận-thức 
là vô thường hay thường hằng? ... Những sự tạo-tác cố ý là vô thường hay 
thường hăng? ... Thức là vô thường hay thường hằng?” — “Vô thường, 
thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — “Khô, thưa Thế 
Tôn” - “Thứ gì vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng để được 
coi là như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta” hay 
không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.””127 


(SN 22:80) 


81 (9) Ở Parilepya 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambï trong khu Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. 


Lúc đó, vào buôi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Kosambï để khất thực. Sau khi đức Thế Tôn đã đi 
khất thực trong thành Kosambi và trở về sau một vòng khất thực, sau khi 
ăn trưa, đức Thế Tôn tự mình thu dọn chỗ ở, mang bình bát và cà sa, 
không báo cho người hầu cận (thị giả) của mình, không báo cho Tăng 
Đoàn các Tỳ kheo, đức Thế Tôn lên đường ra đi một mình, không có ai đi 


cùng.!28 

Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn bỏ đi, một Tỳ kheo nọ đã đến gặp 
Ngài Änanda và nói với thầy ấy rằng: 

“Này đạo hữu Änanda, đức Thế Tôn đã tự mình thu dọn chỗ ở, mang 
bình bát và cà sa, không báo cho người hầu cận của mình, không báo cho 
Tăng Đoàn các Tỳ kheo, đức Thế Tôn lên đường ra đi một mình, không có 
ai đi cùng.” 

“Này đạo hữu, mỗi lần đức Thế Tôn làm như vậy là đức Thế Tôn 
muốn ở (an trú) một mình. Trong mỗi lần như vậy đức Thế Tôn không 


muôn có bât cứ ai đi theo.” 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đi bộ từng chặng, cuối cùng đã tới vùng 
Pãrileyyaka. Ở Pãrileyyaka đức Thế Tôn đã an trú dưới gốc cây được gọi 
là cây sa-la điềm lành [bhadda].!? 


Rồi một nhóm Tỳ kheo đã đến gặp thầy Änanda, và chào hỏi qua lại 
với thầy.!'?° Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên 
và nói với thầy Änanda: 

“Này đạo hữu Änanda, đã lâu kế từ lúc chúng tôi nghe được một bài 
Giáo Pháp khi có mặt đức Thế Tôn (tức: bài Giáo Pháp do chính đức Thế 
Tôn nói ra). Chúng tôi muốn nghe một bài như vậy, này đạo hữu 


Ananda.” 
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Rồi thầy Änanda cùng với số Tỳ kheo đó đã đi đến gặp đức Thế Tôn 
ở Pãrileyyaka, đang trú dưới gốc cây sa-la điềm lành. Sau khi đến, họ kính 
lễ đức Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, đã 
khởi xướng, đã tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo đó bằng một 
bài Giáo Pháp. Bấy giờ, vào lúc đó, một sự quán chiếu đã khởi sinh trong 
(tâm) của một Tỳ kheo như vây: 


“Theo cách nào một người biết, theo cách nào một người thấy, để “sự 
lập tức tiêu diệt ô-nhiễm' xảy ra?”E! 

Đức Thế Tôn, sau khi đã bằng tâm mình chiếu thấy tâm của vị Tỳ 
kheo đó, đã nói với các Tỳ kheo đó như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp này đã được ta chỉ dạy một cách phân- 
giải (phân biệt).!? Bốn nên tảng chánh-niệm (tử niệm xứ) đã được ta chỉ 
dạy một cách phân-giải. Bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh cần) ... 
bốn co-sở (tạo ra) thân-thông (tứ thần túc)... năm căn tâm linh (ngũ căn) 

. năm năng-lực (ngũ lực)... bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chỉ)... Con 
đường Tám phần Thánh thiện (Bát Thánh Đạo) đã được ta chỉ dạy một 
cách phân giải. Này các Tỳ kheo, đối với Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy 
một cách phân giải như vậy, có một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm 
của một Tỳ kheo ở đây như vầy: “Theo cách nào một người biết, theo cách 


nào một người thấy, đề “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm' xảy ra?' 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một người biết, theo cách nào 
một người thấy, để “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễmˆ xảy ra? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy, không phải là người nhìn 
thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo và không được kỷ cương 
(rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của những bậc thánh; không phải 
là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và không thiện khéo và không 
được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; (ï) cứ coi 
sắc-thân là cái *fa°. Sự nhìn-nhận đó là một sự tạo-tác (hành).3 Sự tạo- 
tác đó— cái gì là nguồn gốc của nó, cái gì là nguyên gốc của nó, từ cái gì 


nó được sinh ra và tạo ra? (trả lời) Khi người phàm phu không được chỉ 
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dạy bị tiêp xúc với một cảm-giác được sinh ra từ sự tiêp-xúc (còn) vô- 
minh, thì dục-vọng khởi sinh: từ đó sự tạo-tác được sinh ra. 


“Như vậy đó, này các Tỳ kheo, sự tạo-tác đó (hành) là vô thường, có 
điều-kiện (hữu vi), là khởi-sinh tùy thuộc (duyên khởi); dục-vọng đó (ái) 
là vô thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc; cảm-giác đó (thọ) là vô 
thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc; sự tiếp-xúc (xúc) đó là vô 
thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc; sự vô-minh đó (vô minh) là 
vô thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc. Này các Tỳ kheo, khi một 
người tu biết và thấy như vậy, thì “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy ra. 

() “Người đó có thê không coi sắc-thân là cái “ta', nhưng người đó 
cứ coi cái *ta° sở hữu sắc-thân. Sự nhìn-nhận đó là một sự tạo-tác ... [riớp 
tục giống y lời đoạn trên, cho tới:] ... Này các Tỳ kheo, khi một người tu 
biết và thấy như vậy, thì “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy ra. 

(ii) “Người đó có thể không coi sắc-thân là cái “ta' hay “ta” sở hữu 
sắc-thân, nhưng người đó cứ cơi sắc-thân là ở trong cái *fa`. Sự nhìn- 
nhận đó là một sự tạo-tác ... [ứiép tục giống y lời đoạn trên, cho tới:].... 
Này các Tỳ kheo, khi một người tu biết và thấy như vậy, thì “sự lập tức 
tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy ra. 

(») “Người đó có thể không coi sắc-thân là cái “ta”, hay “ta" sở hữu 
sắc-thân, hay sắc-thân là ở trong cái “ta', nhưng người đó cứ cøi cái *fa° là 
ở trong sắc-thân. Sự nhìn-nhận đó là một sự tạo-tác ... [/ién tục giống y lời 
đoạn trên, cho tới:] ... Này các Tỳ kheo, khi một người tu biết và thấy như 
vậy, thì “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy ra. 

(n) “Người đó có thể không coi sắc-thân là cái “ta”, hay “ta' sở hữu 
sắc-thân, hay săc-thân là ở trong cái “ta”, hay cái “ta” là ở trong săc-thân, 
nhưng người đó cứ coi cảm-giác là cát “ta... (Ix) nhận-thức là cái “ta` 
... (vửi) những sự tạo-tác cô ý là cái ta"... (xvii) thức là cái *ta°........ 
(xx) cái “ta” là ở trong thức. (Mỗi uẩn đêu lặp lại 04 trường hợp giống 
tương tự uấn sắc-thân nói trên, tổng cộng là 20 trường hợp]... ... Sự nhìn- 


nhận đó là một sự tạo-tác ... [/iép tục giống y lời đoạn trên, cho tới:] ... 
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Này các Tỳ kheo, khi một người tu biết và thấy như vậy, thì “sự lập tức 
tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy ra. 

(xxj) “Người đó có thể không coi sắc-thân là cái “ta”...... hay cái “ta” 
là ở trong thức (giống như từ (i}—@) ở trên), nhưng người đó nắm giữ một 
quan-điểm (cách nhìn, kiến chấp) như vây: “Cái là cái “ta” (ngã) chính là 
thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ là—thường hằng, ôn định (chắc chắn), bất 
diệt, không bị thay đổi. 13 Cái quan-điểm trường tồn bắt-diệt đó là một sự 
tạo-tác.... [iếp tục giống y lời đoạn trên, cho tới:] ... Này các Tỳ kheo, khi 
một người tu biết và thấy như vậy, thì “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy 
Ta. 

(xxử) “Người đó có thể không coi sắc-thân là cái “ta`... cũng không 
năm giữ quan-điểm trường tồn bắt-diệt như vậy (giống như từ (—i) ở 
irên), nhưng người đó nắm giữ quan-điểm như vấy: “Lễ ra điều đó đã 
không xảy ra; nó không nên xảy ra với ta (tức không nên là “của-ta”), [và 
giờ] điều đó sẽ không xảy ra; nó sẽ không xảy ra với ta. Quan-điểm 
diệt-vong đó là một sự tạo-tác ... [ểiếp tục giống y lời đoạn trên, cho tới:] 
... Này các Tỳ kheo, khi một người tu biết và thấy như vậy, thì “sự lập tức 
tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy ra. 

(xxửi) “Người đó có thể không coi sắc-thân là cái “ta”... cũng không 
nắm giữ quan điểm diệt-vong như vậy (giống như từ (—Q) ở trên), nhưng 
người đó cứ phân vân, nghi ngờ, không nhất định (không dứt khoát, thiếu 
tin tưởng) đối với Giáo Pháp. Sự phân vân, sự nghi ngờ, sự không nhất 
định đó đối với Giáo Pháp là một sự tạo-tác. Sự tạo-tác đó—-cái gì là 
nguồn gốc của nó, cái gì là nguyên gốc của nó, từ cái gì nó được sinh ra 
và tạo ra? (trả lời) Khi người phàm phu không được chỉ dạy bị tiếp xúc 
với một cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc (còn) vô-minh, thì dục-vọng 


khởi sinh: từ đó sự tạo-tác được sinh ra.!?9 


“Như vậy đó, này các Tỳ kheo, sự tạo-tác đó (hành) là vô thường, có 
điều-kiện (hữu vi), là khởi-sinh tùy thuộc (duyên khởi); dục-vọng đó (ái) 
là vô thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc; cảm-giác đó (thọ) là vô 


thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc; sự tiếp-xúc (xúc) đó là vô 
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thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc; sự vô-minh đó (vô minh) là 
vô thường, có điều-kiện, là khởi-sinh tùy thuộc. Này các Tỳ kheo, khi một 
người tu biết và thấy như vậy, thì “sự lập tức tiêu diệt ô-nhiễm' sẽ xảy 
ra.” (Như vậy bài kinh này giải thích về sự thiên quán, với 23 [xxiii] trường 


hợp, dẫn tới đỉnh cao là thánh quả A-la-hán) 
(SN 22:81) 


82 (10) Đêm Trăng Rằm 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï trong Khu Vườn 
Phía Đông, trong Lâu Đài của Mẹ của Migãra, cùng với Tăng đoàn nhiều 
Tỳ kheo. Bấy giờ, vào lúc đó— là ngày rằm Ö8ó-rát [Uposarha], vào đêm 
trăng tròn—đức Thế Tôn đang ngồi ngoài trời xung quanh là Tăng đoàn 
các Tỳ kheo.! 


[Il- Rồi có một Tỳ kheo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh xếp y trên một 


vai, chấp hai tay hướng về đức Thế Tôn kính lễ, và nói với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, con muôn hỏi đức Thê Tôn vê một điêu, mong đức 


Thê Tôn ban cho sự trả lời cho câu hỏi của con.” 

“Được rôi, này Tỳ kheo, hãy ngôi xuông chỗ ngôi của mình và hỏi 
điêu thây muôn hỏi.” 

“Dạ, thưa Thê Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi thầy đó ngôi xuống chỗ 


ngôi của mình và thưa với đức Thê Tôn: 


(1) “Thưa Thế Tôn, những thứ này có phải là năm uẫn bị [tác động 
bởi sự] dính-chấp (năm uấn chấp thủ, năm thủ uân) hay không: đó là: uân 
sắc-thân (sắc uân) bị dính-chấp, uân cảm-giác (thọ uấn) bị dính-chấp, uân 
nhận-thức (tưởng uẫn) bị dính-chấp, uân những sự tạo-tác cô ý (hành uẫn) 
bị dính-chấp, và uân thức (thức uân) bị dính-chấp?” 


“Này các Tỳ kheo, đây chính là năm uẫn bị dính-chấp này; đó gồm: 
uấn sắc-thân bị dính-chấp ... uân thức bị dính-chấp.” 
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“Thật tốt lành, thưa Thế Tôn”, sau khi nói vậy, vị Tỳ kheo hài lòng và 
vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn. Rồi vị đó hỏi đức Thế Tôn thêm 
một câu hỏi: 

(2) “Nhưng, thưa Thế Tôn, năm uấn bị dính-chấp này có gốc rễ từ 
đâu?” 


“Này Tỳ kheo, năm uân bị dính-chấp nảy có gốc rễ từ sự tham- 


muốn.”!9 


(3) “Thưa Thế Tôn, có phải sự dính-chấp (thủ) là một với năm uấn bị 
dính-chấp (năm thủ uẫn) này, hay sự dính-chấp là một thứ khác với năm 
uấn bị dính-chấp?” 


“Này Tỳ kheo, sự dính-chấp đó không phải là một với năm uân bị 
dính-chấp, cũng không phải là thứ khác với năm uân bị dính-chấp. Chính 
sự tham-muốn và nhục-dục đối với năm uân bị dính-chấp mới là sự dính- 
chấp ở đó.”!49 

(4) “Nhưng, thưa Thế Tôn, có thể có sự đa dạng trong sự tham-muốn 
và nhục-dục đối với năm uần bị dính-chấp này hay không?” 

“Có thể có, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. “Ở đây, này Tỳ kheo, có 
người nghĩ như vầy: “Ta mong có được sắc-thân như vậy trong tương lai! 
Ta mong có được cảm-giác như vậy trong tương lai! Ta mong có được 
nhận-thức như vậy trong tương lai! Ta mong có được những sự tạo-tác cố 
ý cố-ý như vậy trong tương lai! Ta mong có được thức như vậy trong 
tương lai!" Như vậy đó, này Tỳ kheo, có khả năng có sự đa-dạng trong sự 


tham-muôn và nhục-dục đôi với năm uân bị dính-châp.” 


(5) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào, sự chỉ danh (sự gọi tên) “uân được 


áp dụng cho các uân?” 


““Này Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần— 
đây là uẫn sắc-thân. Mọi cảm-giác đù là loại gì ... xa hay gần— đây là uân 


cảm-giác. Mọi nhận-thức dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uân nhận- 
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thức. Mọi sự tạo-tác cố ý dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uân những 
sự tạo-tác cô ý. Mọi thức dù là loại gì ... xa hay gần— đây là uân thức. 
Chính theo cách này sự chỉ danh “uânˆ được áp dụng cho các uần.” 


(6) “Thưa Thê Tôn, cái gì là nguyên nhân (nhân) và điêu kiện (duyên) 
cho sự thê hiện (sự mô tả) của uân sắc-thân?!*! Cái gì là nguyên-nhân và 
điêu-kiện cho sự thê hiện của uân cảm-giác ... uân nhận-thức ... uân 


những sự tạo-tác cô ý ... uân thức?” 


“Này Tỳ kheo, bốn yếu-tố lớn (tứ đại) là nguyên-nhân và điều-kiện 
cho sự thể hiện của uẩn sắc-thân (tứ đại sinh sắc-uân). Sự tiếp-xúc là 
nguyên-nhân và điều-kiện cho sự thể hiện của uân cảm-giác (xúc sinh thọ 
uẩn). Sự tiếp-xúc là nguyên-nhân và điều-kiện cho sự thể hiện của uẫn 
nhận-thức (xúc sinh tưởng-uân). Sự tiếp-xúc là nguyên-nhân và điều-kiện 
cho sự thể hiện của uân những sự tạo-tác cô ý (xúc sinh hành-uân). Phần 
“tâm thần-vật chất” (danh sắc) là nguyên-nhân và điều-kiện cho sự thể 


hiện của uân thức (danh-sắc sinh thức-uân).” 


(7) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào “quan-điểm có danh-tính” (thân 
kiến) được hình thành?”” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy, 
không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo 
và không được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của 
những thánh nhân; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, 
và không thiện khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của những 
thượng nhân; cứ coI săc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu săc-thân, 
hoặc nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta' ở trong sắc-thân. 

“Người đó cứ coI cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cô ý cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở 
hữu thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Đó là 
cách quan-điểm có danh-tính (thân kiến) được hình thành.” 


(8) “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào “quan-điểm có danh-tính” 
(thân kiến) không đi đến hình thành?” 
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“Ở đây, này Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người 
nhìn thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong 
Giáo Pháp của những thánh nhân; là người nhìn thấy những bậc thượng 
nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những thượng 
nhân; không coI sắc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta` sở hữu sắc-thân, hoặc 
nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân. 

“Người đó không coI cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cố ý cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở 
hữu thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Đó là 
cách “quan-điểm có danh-tính' (thân kiến) không đi đến hình thành.” 


(9) “Thưa Thế Tôn, cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, và 
cái gì là sự thoát-khỏi [trong trường hợp] đối với sắc-thân? Cái gì là sự 
thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, và cái gì là sự thoát-khỏi [trong trường 
hợp] đối với cảm-giác ... đối với cảm-giác ... dục-vọng nhận-thức ... đối 


với những sự tạo-tác cô ý ... đôi với thức?” 


“Này Tỳ kheo, sự khoái sướng và vui thích (lạc và hỷ) khởi sinh tùy 
thuộc vào sắc-thân— đây được gọi là sự thỏa-thích đối với sắc-thân. Mà 
sắc-thân là vô-thường, khổ, và bị biến đổi— đây là sự nguy-hại đối với 
sắc-thân. Sự loại bỏ tham-muốn và nhục-dục, sự dẹp bỏ tham-muốn và 


nhục-dục đôi với sắc-thân—đây là sự thoát-khỏi đôi với săc-thân. 


“Sự khoái sướng và vui thích (lạc và hỷ) khởi sinh tùy thuộc vào cảm- 
giác ... tùy thuộc vào nhận-thức ... tùy thuộc vào những sự tạo-tác cô ý 
... tùy thuộc vào thức— đây là sự thỏa-thích đối với thức. Mà thức là vô- 
thường, khổ, và bị biến đổi— đây là sự nguy-hại đối với thức. Sự loại bỏ 
tham-muốn và nhục-dục, sự dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 
thức— đây là sự thoát-khỏi đối với thức. 

(10) “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người nên biết, theo cách nào 
một người nên thấy, để mà, đối với “thân có-thức' này và đối với tất cả 


những dấu-hiệu (hình tướng) bên ngoài, thì sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), 


Chương 22 — Liên Kết UẨN * III 


sự tạo-nên cái “của-ta” (ngã sở kiên), và khuynh-hướng tiêm ân tạo nên sự 


tự-ta (tùy miên ngã mạn) không còn xảy ra ở bên trong?” 


“Này Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần— 
một người nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như 
vây: “Đây không phải “của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây không phải 
“bản ngã của ta". 

“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Mọi sự 
tạo-tác dù là loại gì... Mọi thức dù là loại gì ... một người nhìn thấy bằng 
trí-tuệ chánh đúng đúng như nó thực là như vầy: “Đây không phải “của- 
ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của taˆ.` Chính khi 
một người biết và thấy như vậy thì đối với “thân có-thức' này và đối với 
tất cả những dấu-hiệu bên ngoài, thì sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái 
“của-ta”, và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo nên sự tự-ta không còn xảy ra ở 


bên trong. 


[HI]- Lúc đó, trong tâm của một Tỳ kheo ý nghĩ (sự suy xét) này đã 
khởi sinh: “Như vậy, coi như là, sắc-thân không phải là ngã (cái “ta`), 
cảm-giác không phải là ngã, nhận-thức không phải là ngã, những sự tạo- 
tác có ý không phải là ngã, thức không phải là ngã. Vậy thì cái ngã nào 
nhận lãnh hành-động được làm bởi sự tác động vô ngã?” (ý hỏi: vậy cái 
ngã hay cái “7z” nào nhận lãnh những nghiệp được tạo ra bởi tác động vô 


ngã?)!1 


Rồi, đức Thế Tôn, bằng tâm mình biết được ý nghĩ trong tâm Tỳ kheo 
đó, nên đức Thế Tôn nói luôn với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, có thể rằng một số người lầm lạc ở đây, u mê và 
vô minh, với cái tâm bị chi phối bởi dục-vọng, nghĩ rằng mình có thể qua 
mặt Giáo Lý của Vị Thầy như vây: “Như vậy, coi như là, sắc-thân không 
phải là ngã (cái “ta”), cảm-giác không phải là ngã, nhận-thức không phải là 
ngã, những sự tạo-tác cố ý không phải là ngã, thức không phải là ngã. Vậy 


thì cái ngã nào nhận lãnh hành-động được làm bởi sự tác động vô ngã?" 
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Bây giờ, này các Tỳ kheo, lâu nay các thầy đã được huấn luyện bởi ta 
thông qua “sự vắn-đáp” với nhiều lần khác nhau, ở những nơi khác nhau, 
về những vấn đề giáo lý khác nhau. !® [mới ví dụ về phương pháp chỉ dạy 


thông qua vấn-đáp như sau đây:]) 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Sắc-thân là vô thường hay 
thường hằng?”—“Là vô thường, thưa Thế Tôn”... Cảm-giác ... Nhận- 
thức ... Những sự tạo-tác cô ý ... Thức là vô thường hay thường hằng?”—— 
“Là vô thường, thưa Thế Tôn”—““Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?”—— 
“Là khổ, thưa Thế Tôn”—“Thứ gì vô thường, khổ, và bị biến đổi thì có 
đúng để coi nó như vây: ““Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã 
của ta””, hay không ˆ?”—“Không, thưa Thế Tôn”. 


- “Vì vậy, sau khi đã nhìn thấy như vậy, một đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê thích] với sắc-thân, tỉnh-ngộ với 
cảm-giác, tỉnh-ngộ với nhận-thức, tỉnh-ngộ với những sự tạo-tác, tỉnh-ngộ 
với thức. 

- “Sau khi đã tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán- 
bỏ [tâm người đó] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có sự-biết: 
“Nó được giải-thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.?”1 
Đây là mười câu hỏi, 

VỊ Tỳ kheo đã hỏi: 

Hai câu về năm-uân; 

Có phải (năm-uân) là một (với sự dính-chấp), 
Có khả năng có (sự đa dạng); 

Sự chỉ danh và nguyên nhân; 

Hai câu về danh-tính; 

[Mỗi câu về] sự thỏa-thích, 


Và về [thân này] có-thức. 


(SN 22:82) 
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NHÓM 4 
NHÓM “CÁC TRƯỞNG LÃO? 
(Thera-vagga) 


83 (1) Ngài Ananda 
Ở Sãvatth. 


Lúc đó Ngài Änanda đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các đạo 
hữu, các Tỳ kheo!”. 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Änanda nói điều này: 


“Này các đạo hữu, Ngài Punna Mantäaniputta (Phú-lâu-na; được Phật 
cho là bậc đệ nhất về thuyết pháp) là rất hữu ích đối với chúng ta khi 
chúng ta mới được thụ giới.“ Thầy ấy đã khởi xướng (giáo giới) cho 
chúng ta bằng sự khởi xướng sau đây: 


“Này Änanda, chính do sự dính-chấp (thủ) nên có [quan niệm] cái “ta” 
(ngã kiến), không dính chấp thì không có. Và do dính chấp vào cái gì mà 
có [quan niệm] cái “ta', không dính chấp thì không có?!“* Chính do dính 
chấp vào sắc-hân nên có [quan niệm] cái “ta', không dính chấp thì không 
có. Chính do dính chấp vào cđm-giác... nhận-thức ... những sự tạo-tác 


cố ý ... thức nên có [quan niệm] cái “ta', không dính chấp thì không có. 


“Này đạo hữu Ananda, giả sử có một người nữ [hay nam]—trẻ trung 
và thích đồ trang sức, soi nhìn mặt mình trong gương hay trong một chậu 
nước sạch, trong, tinh khiết: cô ây soi nhìn vào đó với một sự dính-chấp, 
không dính chấp thì không soi nhìn. Cũng giống như vậy, chính do sự 
dính-chấp vào sắc-rhân nên có [quan niệm] cái “ta, không dính chấp thì 
không có. Do sự dính-chấp vào cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác cô ÿ ... thức nên có [quan niệm] cái “ta”, không dính chấp thì không 
có. 

“Này đạo hữu Ãnanda, thầy nghĩ sao, sốc-fhân là thường hằng hay vô 


thường”... [iếp tục tương tự phân hỏi-đáp này ở gân cuối kinh kế trên]... 
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- “Vì vậy, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận 
(giống 


Là») 


diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 
đoạn kết đã được ghi đây đủ ở kinh kết trên) 


“Này các đạo hữu, thầy Punna Mantäniputta là rất hữu ích cho chúng 
ta khi chúng ta mới được thụ giới. Thầy ấy đã khởi xướng cho chúng ta 
bằng sự khởi xướng đó. Và khi tôi nghe lời thuyết giảng Giáo Pháp của 
thầy ấy, tôi đã làm-được sự đột-phá (= chứng ngộ) vào Giáo Pháp.” (tức 
chứng quả Nhập-lưu)!“ 


(SN 22:83) 


84 (2) Ngài Tissa 
Ở Sãvatth. 


Bây giờ, vào lúc đó có Ngài TIssa, người em họ phía cha của đức Thê 
Tôn (con của cô ruột Amitä; tức anh em cô cậu của Phật),!“3 đã thông báo 


cho một số Tỳ kheo: 


“Này các đạo hữu, thân của tôi cứ như đã bị dính thuốc độc, tôi trở 
nên mất phương hướng, các thứ (các pháp, mọi thứ mọi sự) không còn rõ 
ràng đối với tôi.!' Sự đò-đẫn và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên) cứ ám 
muội tâm trí tôi. Tôi đang sống đời sống tâm linh không được viên mãn, 
và tôi có sự nghi-ngờ về những giáo lý.” 

Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và kế lại chuyện đó cho đức Thế Tôn. Rồi đức Thế 
Tôn đã nói với một Tỳ kheo như vây: “Này Tỳ kheo, hãy đến nhân danh ta 
nói với Tỳ kheo Tissa rằng Sư Thầy cho gọi thầy ấy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, vị Tỳ kheo đó đáp lại và thầy đó đi tới chỗ Ngài 
Tissa và nói: “Sư Thầy mới cho gọi thầy, này đạo hữu Tissa.” 
“Được, này đạo hữu”, thầy Tissa đáp lại, và thầy đi đến gặp đức Thế 


Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói 
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với thầy ấy: “Có đúng thật không, này Tissa, rằng thầy mới báo cho các 
Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, thân tôi dường như bị dính thuốc độc 
... và tôi có sự nghi-ngờ về những giáo lý?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Này Tissa, thầy nghĩ sao, nếu người ta không tránh bỏ nhục-dục đối 
với sắc-thân, không tránh bỏ tham-muốn, luyễn-ái (cảm tình), sự thèm- 
khát, sự đam-mê, và dục-vọng đối với nó, thì khi sắc-thân thay đổi và biến 
đôi sẽ khởi sinh trong tâm sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 


tuyệt vọng, có phải vậy không?” 
“Dạ phải, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, đúng thật là vậy đối với một người 
không tránh bỏ nhục-dục đối với sắc-thân. Rồi, nếu người ta không tránh 
bỏ nhục-dục đối với cảm-giác ... đối với nhận-thức ... đối với những sự 
tạo-tác cố h UP đối với thức, không tránh bỏ tham-muốn, luyến-ái, sự 
thèm-khát, sự đam-mê, và dục-vọng đối với nó, thì khi cđm-giác.... thức 
thay đổi và biến đổi sẽ khởi sinh trong tâm sự buôn sầu, than khóc, khô 


đau, ưu phiền, và tuyệt vọng, có phải vậy không?” 
“Dạ phải, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, đúng thật là vậy đối với một người 
không tránh bỏ nhục-dục đối với cảm giác ... thức. (nhưng) Nếu người fa 
tránh bỏ nhục-dục đối với sốc-thân, tránh bỏ tham-muốn, luyến-ái, sự 
thèm-khát, sự đam-mê, và dục-vọng đối với nó, thì khi sốc-hân thay đôi 
và biễn đổi có còn khởi sinh trong tâm sự buồn sầu, than khóc, khô đau, 
ưu phiền, và tuyệt vọng, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 

“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, đúng thật là vậy đối với một người 
tránh bỏ nhục-dục đối với sấc-/hân. (và) Nếu người ta tránh bỏ nhục dục 
đối với cảm-giác.... đối với nhận-thức ... đôi với những sự tạo-tác cô ý 


... đôi VỚI fc, tránh bỏ tham-muôn, luyên-ái, sự thèm-khát, sự đam-mê, 
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và dục-vọng đôi với nó, thì khi cđn-giác ... thức thay đôi và biên đôi có 
khởi sinh trong tâm sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt 
vọng, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này Tissa! Này Tissa, đúng thật là vậy đối với một người 
tránh bỏ nhục-dục đối với cảm-giác... thức. Này Tissa, thầy nghĩ sao, 
sắc-thân là thường hằng hay vô thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” 


- “Vì vậy: sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: ““Sinh đã tận 


diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


“Này TIssa, giả sử có hai người đàn ông: một người không thiện thạo 
trong con đường và một người thiện thạo trong con đường. Người không 
thiện thạo sẽ hỏi người thiện thạo một câu hỏi về con đường, và người 
thiện thạo sẽ nói: “Này, bạn tốt, đây là con đường. Cứ bước đi một chút, 
bạn sẽ thấy một ngã-ba trên đường. Tránh bỏ đường rẽ trái và chọn đường 
rẽ phải. Đi thêm chút nữa, bạn sẽ thấy một đám cây-côi dày-đặc. Đi thêm 
chút nữa, bạn sẽ thấy một đầm-lây lớn. Đi thêm chút nữa, bạn sẽ thấy một 
vách-núi chặn-đứng. Đi thêm chút nữa, bạn sẽ thấy một vùng bình-nguyên 
tuyệt-vời. 

“Này Tissa, ta đã đưa ra ví dụ này để chuyền tải một ý nghĩa. Đây là ý 
nghĩa của nó: “Người không thiện thạo trong con đường (đạo)”: là ví cho 
người phàm phu không được chỉ dạy. “Người thiện thạo trong con đường: 
là ví cho Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. “Ngã-ba đường': là ví 
cho sự (chướng ngạt) nghi-ngờ. “Đường rẽ-trái”: là ví cho con-đường tắm 
phần sai lạc (bát tà đạo), đó gồm: cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... sự định- 
tâm sai lạc (tà định). “Đường rẽ-phải”: là ví cho con-đường tám phần 
thánh thiện (Bát Thánh Đạo), đó gồm: cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) 

. sự định-tâm đúng đắn (chánh định). “Đám cây-cối dày-đặc”: là ví cho 


sự vô-minh. “Đâm-lây lớn”: là ví cho những khoái-lạc giác quan (dục lạc, 
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sự sa lầy). “Vách-núi chặn-đứng': là ví cho sự bế tắc [tuyệt vọng] do tâm 


sân-hận. “Vùng bình-nguyên tuyệt-vời”: là ví cho Niết-bàn. 
“Giờ hãy vui lên, này Tissal Hãy hoan hý, này Tissa! Có ta ở đây là 
để khởi xướng (giáo huấn), ta ở đây là để hộ giúp, ta ở đây là để chỉ dạy!” 
Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Thầy Tissa hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn.!"9 


(SN 22:84) 


85 (3) Ngài Yamaka 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống tại SãvatthT (Xá-vệ), trong 
Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có một 
quan-điểm độc hại (nguy hại, tai hại, tệ hại, tà hại) như sau đã khởi sinh 
trong tâm của một Tỳ kheo tên là Yamaka: “Theo như tôi hiểu Giáo Pháp 
được dạy bởi đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu 
diệt thì (“bản thân mình”) cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và 


không còn hiện-hữu sau khi chêt.”!ẽ! 


Một số Tỳ kheo nghe được quan-điểm độc hại như vậy đã khởi sinh 
trong tâm Tỳ kheo Yamaka. Nên sau đó họ đến gặp Ngài Yamaka và chào 
hỏi thầy ấy. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, sau đó họ ngồi xuống 
một bên và nói với thầy ấy: 

“Này đạo hữu Yamaka, có đúng thật có một quan-điểm độc hại như 
vầy đã khởi sinh trong tâm của thây: “Theo như tôi hiểu Giáo Pháp được 
dạy bởi đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì 
cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không còn hiện-hữu sau 
khi chết."?” 


“Chính xác là vậy, này các đạo hữu. Theo chỗ tôi hiểu Giáo Pháp 
được dạy bởi đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu 
diệt thì cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không còn hiện- 
hữu sau khi chết.” 
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“Này đạo hữu Yamaka, xin đừng nói như vậy. Đừng nói thay lời của 
đức Thế Tôn một cách sai lạc như vậy. Không tốt lành nếu nói thay lời 
của đức Thế Tôn một cách sai lạc như vậy. Đức Thế Tôn không nói rằng: 
“Một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì cũng bị hủy diệt và tiêu 
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hủy khi thân tan rã, và không còn hiện-hữu sau khi chết. 


Nhưng, mặc dù đã được các Tỳ kheo khuyên can theo cách như vậy, 
thầy Yamaka vẫn cứng đầu nắm giữ cái quan-điềm độc hại đó, cố chấp nó, 
và cứ tuyên bố rằng: “Theo như tôi hiểu Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế 
Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì cũng bị hủy diệt 
và tiêu hủy khi thân tan rã, và không còn hiện-hữu sau khi chết.” 

Do các Tỳ kheo không thể nào gỡ bỏ được cái quan-điểm độc hại đó 
ra khỏi tâm trí thầy Yamaka, nên họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến gặp thầy 
Xá-lợi-phất và kế lại toàn bộ chuyện đó cho thầy ấy nghe, và họ nói thêm 
rằng: “Sẽ tốt lành nếu Ngài Xá-lợi-phất đến gặp Tỳ kheo Yamaka vì sự bi- 
mãn đối với thầy ấy.” Thầy Xá-lợi-phất đồng ý trong im lặng. 


Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ ân cư. Thầy 
đến gặp thầy Yamaka và chào hỏi qua lại, sau đó thầy ngồi xuống một bên 


và nói với thây Yamaka: 


“Này đạo hữu Yamaka, có đúng thật có một quan-điểm độc hại như 
vầy đã khởi sinh trong tâm của thây: “Theo như tôi hiểu Giáo Pháp được 
dạy bởi đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô-nhiễm đã bị tiêu diệt thì 
cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và không còn hiện-hữu sau 
khi chết.'?” 


“Chính xác là vậy, này đạo hữu. 


“Này đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa đạo hữu.” ... “Thức là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa đạo hữu.” 


- “Vì vậy, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận 


diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.°!Ê2 
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(1) “Đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có coi sắc-thân là Như Lai 
hay không?” — “Không, đạo hữu” — “Thầy có coi cđm-giác.... nhận-thức 
... những sự tạo-tác cố ÿ... thức là Như Lai hay không?” — “Không, đạo 


2 ”? 


hữu. 


(2) “Đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có col Mhw Lai là ở trong 
sắc-thân hay không?” — “Không, đạo hữu” - (3) “Thầy có coi Như Lai là 
khác với sắc-thân hay không?” — “Không, đạo hữu” - “Thầy có coi Như 
Lai là ở trong cảm-giác hay không? Như Lai là khác với cảm-giác hay 
không? Như Lai là ở trong nhận-thức hay không? Nhự Lai là khác với 
nhận-thức hay không? Như Lai là ở trong những sự tạo-tác cố ý hay 
không? Như Lai là khác với những sự tạo-tác cố ý hay không? Như Lai là 
ở trong thức hay không? Như Lai là khác với thức hay không?” — “Không, 
đạo hữu”. 


(4) “Này đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có coi sắc-thân, cảm- 
giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức [hợp lại với nhau = ø0n- 
uấn] là Như Lai hay không?” — “Không, đạo hữu”. 


(5) “Này đạo hữu Yamaka, thầy nghĩ sao, thầy có coi Như Lai là 
'người" không có sắc-thân, không có cảm-giác, không có nhận-thức, 
không có những sự tạo-tác cố ÿ, và không có thức, hay không?” — 


“Không, đạo hữu”.!3 


“Nhưng, nảy đạo hữu Yamaka, trong khi Như Lai không được thầy 
coi là thực và có-thật ở đây ngay trong kiếp này,'* (và nếu thầy đã hiểu 
theo kiểu như vậy) thì đâu có hợp lý khi thây lại tuyên bố rằng: “Theo như 
tôi hiểu Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn thì: một Tỳ kheo với mọi ô- 
nhiễm đã tiêu diệt thì cũng bị hủy diệt và tiêu hủy khi thân tan rã, và 
không còn hiện-hữu sau khi chết.”?” 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, trước giờ tôi ngu dại, tôi đã chấp thủ cái 
quan-điểm độc hại đó; nhưng giờ sau khi đã nghe lời dạy Giáo Pháp này 


của Thầy Xá-lợi-phất, tôi mới dẹp bỏ được cái quan-điểm độc hại đó, và 
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tôi đã làm-được sự đột-phá (chứng ngộ) vào Giáo Pháp.” (tức = chứng 


ngộ Nhập-lưu)'°Š 


(6) “Này đạo hữu Yamaka, nếu người ta hỏi thầy như vầy: “Này bạn 
Yamaka, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, thì điều gì sẽ xảy ra với người đó khi thân tan rã, sau khi chết?'— 


khi được hỏi như vậy thì thầy sẽ trả lời ra sao?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, nếu họ hỏi tôi điều này, tôi sẽ trả lời họ 
như vây: “Này các bạn, sấc-hân là vô thường: thứ gì vô thường là khổ; 
thứ khổ đã chấm dứt và phai biến. Cđm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác cố j ... thức là vô thường: thứ gì vô thường là khổ; thứ khổ đã 
chấm dứt và phai biến.” Khi được hỏi như vậy, này đạo hữu, tôi sẽ trả lời 


theo cách như vậy.”156 


(7) “Tốt, tốt, đạo hữu Yamakal! Bây giờ, này đạo hữu Yamaka, ta sẽ 
làm một ví dụ cho thầy để chuyền tải ý nghĩa như vậy một cách rõ ràng 
hơn. Này đạo hữu Yamaka, giả sử có một gia chủ [hay con trai của ông ta] 
là một người giàu có, có nhiều của cải và tài sản, được bảo vệ bởi một cận 
vệ. Rồi, có người xuất hiện muốn phá hoại ông ta, hãm hại ông ta, làm hại 
ông ta, lẫy mạng ông ta. Kẻ đó có thể nghĩ: “Ông gia chủ này là một người 
giàu có, có nhiều của cải và tài sản, được bảo vệ bởi một cận vệ. Không dễ 
gì lấy mạng ông ta ngay bằng vũ lực. Vậy ta phải tiếp cận (thân cận) với 


ông ta và lây mạng ông ta.) 


“Rồi người đó đến gặp ông gia chủ, và nói: “Tôi muốn phục vụ cho 
ngài." Rồi ông gia chủ chọn người đó làm một người hầu cận. Người đó 
phục vụ ông chủ, thức dậy trước chủ, ngủ nghỉ sau chủ, làm mọi điều chủ 
muốn, hành vi dễ mến, lời nói thân mến. Ông gia chủ tin coi người đó như 


157 nhự bạn chí thân, và đặt niềm tin tưởng vào người đó. Nhưng, 


bạn hữu, 
tới lúc người đó biêt chăc ông gia chủ đã đặt niêm tin tưởng vào mình nên 
sau đó đã tìm cơ hội khi ông chủ ở một mình, người đó đã dùng dao bén 


lây mạng ông chủ. 
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“Thầy nghĩ sao, này đạo hữu Yamaka, khi người đó đã đến gặp ông 
gia chủ và nói: “Tôi muốn phục vụ ngải”, có phải hắn đã là “kẻ sát nhân? 
cho dù lúc đó ông chủ không nhận ra hắn là “kẻ sát nhân của mình”? Và 
trong khi người đó đang phục vụ ông chủ, thức dậy trước chủ, ngủ nghỉ 
sau chủ, làm mọi điều chủ muốn, hành vi dễ mến, lời nói thân mến, có 
phải hắn đã là “kẻ sát nhân” cho dù lúc đó ông chủ không nhận ra hắn là 
'kẻ sát nhân của mình”? Và tới khi kẻ đó tấn công ông chủ khi ông đang ở 
một mình và dùng dao bén lấy mạng ông chủ, có phải hắn cũng đã là “kẻ 
sát nhân” cho dù lúc đó ông chủ không nhận ra hắn là 'kẻ sát nhân của 


mìnhˆ? 


“Đúng là vậy, này đạo hữu”. 


“Cũng giống như vậy, này đạo hữu Yamaka,'Š8 


người phảm phu 
không được chỉ dạy (được ví như “ông gia chủ' trong ví dụ trên), không 
phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo và 
không được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp của những 
bậc thánh; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và 
không thiện khéo và không được kỷ cương trong Giáo Pháp của những 
bậc thượng nhân: 


(D a- cứ coi sắc-thân là cái “ta, hoặc nghĩ “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc 
nghĩ sắc-thân là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân. (tức: không 
nhận ra mà nhận lầm năm-uẫn, ví như ông gia chủ hay con trai ông không 
nhận ra mà nhận lầm “kẻ sát hại mình' là người thân của mình). 

“Người đó cứ coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cô ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu 


thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. 


b- “Người đó không hiểu được sắc-thân (mang bản chất) vô thường là 
'sắc-thân vô thường... cảm-giác vô thường là 'cảm-giác vô thường' ... 
nhận-thức vô thường là 'nhận-thức vô thường"... những sự tạo-tác cô ý 
vô thường là “những sự tạo-tác cô ý vô thường' ... thức vô thường là “thức 


vô thường”, đúng như nó thực là.!Š? 
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c- “Người đó không hiểu được sắc-thân (mang bản chất) khổ là “sắc- 
thân khổ ... cảm-giác khổ là “cảm-giác khổ”... nhận-thức khổ là “nhận- 
thức khổ”... những sự tạo-tác cố ý khổ là 'những sự tạo-tác có ý khổ” 
thức khổ là “thức khổ”, đúng như nó thực là. 


d- “Người đó không hiệu được sắc-thân (mang bản chât) vô ngã là 
“săc-thân vô ngã ... cảm-giác vô ngã là “cảm-giác vô ngã`... nhận-thức 
vô nøã là “nhận-thức vô ngã” ... những sự tạo-tác cô ý vô ngã là “những sự 


tạo-tác có ý vô ngã” ... thức vô ngã là “thức vô ngã”, đúng như nó thực là. 


e- “Người đó không hiểu được sắc-thân là có điều-kiện (mang bản 
chất hữu-vi) là “sắc-thân có điều-kiện' ... cảm-giác có điều-kiện là 'cảm- 
giác có điều-kiện'... nhận-thức có điều-kiện là 'nhận-thức có điều-kiện” 
... những sự tạo-tác cô ý có điều-kiện là “những sự tạo-tác cô ý có điều- 


kiện' ... thức có điêu-kiện là “thức có điêu-kiện”, đúng như nó thực là. 


f- “Người đó không hiểu được sắc-thân (mang bản chất) sát hại là 
'sắc-thân sát hại ... cảm-giác sát hại là 'cảm-giác sát hại” ... nhận-thức sát 
hại là “nhận-thức sát hại”... những sự tạo-tác cô ý sát hại là “những sự 
tạo-tác cô ý sát hại”... thức sát hại là “thức sát hại”, đúng như nó thực là. 


(“năm uân" được ví như “kẻ sát hại” trong ví dụ trên). 


ø- “Người đó bị dính líu với săc-thân, dính chấp vào nó, và nương dựa 
vào nó như “bản-ngã của ta°.!⁄ Người đó bị dính líu với cảm-giác ... với 
nhận-thức ... với những sự tạo-tác cỗ ý... với thức, dính-chấp vào nó, và 
nương dựa vào nó như “bản-ngã của ta'. Chính năm-uân bị dính-chấp này 
dẫn tới sự nguy-hại và khổ-đau dài lâu cho người đó, bởi người đó bị dính 
líu với chúng và dính chấp vào chúng. 


(II) a- “Nhưng, (ngược lại), này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh nhân ... thì không coi 
sắc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu săc-thân, hoặc nghĩ săc-thân là ở 


trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân. 
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“Người đó cũng không coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta” 
... những sự tạo-tác cô ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở 
hữu thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. 


b- “Người đó hiểu được sắc-thân (mang bản chất) vô thường là “sắc- 
thân vô thường" ... cảm-giác vô thường là “cảm-giác vô thường"... nhận- 
thức vô thường là “nhận-thức vô thường"... những sự tạo-tác cố ý vô 
thường là “những sự tạo-tác có ý vô thường" ... thức vô thường là “thức vô 
thường”, đúng như nó thực là. 


c- “Người đó hiếu được săc-thần khô là “săc-thân khô... cảm-giác 
khô là “cảm-giác khô”... nhận-thức khô là “nhận-thức khô”... những sự 
tạo-tác cô ý khô là “những sự tạo-tác cô ý khô”... thức khô là “thức khô", 


đúng như nó thực là. 


d- “Người đó ?zếu được sắc-thân vô ngã là “sắc-thân vô ngã ... cảm- 
giác vô ngã là “cảm-giác vô ngã”... nhận-thức vô ngã là “nhận-thức vô 
kà 


ngã” ... những sự tạo-tác cô ý vô ngã là “những sự tạo-tác cỗ ý vô ngã'... 
thức vô ngã là “thức vô ngã”, đúng như nó thực là. 


e- “Người đó hiểu được sắc-thân là có điều-kiện (hữu-vi) là “săc-thân 
có điều-kiện ... cảm-giác có điều-kiện là “cảm-giác có điều-kiện' ... nhận- 
thức có điều-kiện là 'nhận-thức có điều-kiện' ... những sự tạo-tác cố ý có 
điều-kiện là “những sự tạo-tác cố ý có điều-kiện”... thức có điều-kiện là 


“thức có điều-kiện?, đúng như nó thực là. 


f- “Người đó hiểu được sắc-thân sát hại là “sắc-thân sát hại”... cảm- 
giác sát hại là “cảm-giác sát hại”... nhận-thức sát hại là “nhận-thức sát 
hại”... những sự tạo-tác cô ý sát hại là “những sự tạo-tác cô ý sát hại”... 
thức sát hại là “thức sát hại”, đúng như nó thực là. (“năm uấn' được ví như 


“kẻ sát hại” trong ví dụ trên). 


ø- “Người đó không bị dính líu với săc-thân, không dính châp vào nó, 
không nương dựa vào nó như “bản-ngã của ta*. Người đó không bị dính 
líu với cảm-giác ... với nhận-thức ... với những sự tạo-tác cô ý... với 


thức, không dính châp vào nó, không nương dựa vào nó như “bản-ngã của 


124 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


ta. Chính năm-uân bị dính-chấp này không dẫn tới sự nguy-hại và khổ- 
đau dài lâu cho người đó, do người đó không dính líu với chúng và không 
dính chấp vào chúng. 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, quả thật là những quý thầy ở đây có được 
những sư huynh (như thầy Xá-lợi-phất) đầy bi mẫn và nhân từ trong đời 
sống tâm linh để khuyên răn và chỉ dẫn cho họ. Và giờ tôi đã được nghe 
“sự chỉ dạy Giáo Pháp” này của Thầy Xá-lợi-phất, tâm tôi được giải-thoát 
khỏi mọi ô-nhiễm nhờ sự không dính-chấp.” 


Trên đây là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Thầy Yamaka hài lòng và vui 
mừng với lời tuyên thuyết của thầy Xá-lợi-phất.!5! 


(SN 22:85) 


66 (4) Ngài Anuradha 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-i) trong khu 
Rừng Lớn (Đại Lâm) trong Sảnh Đường Mái Nhọn.!2 Bấy giờ, vào lúc đó 
có Ngài Anuradha (A-nu-ra-đa) đang trú trong một chòi trong rừng cách 
không xa chỗ đức Thế Tôn. Rồi một số du sĩ giáo phái khác đến gặp thầy 
Anurädha, và chào hỏi với thầy. Sau khi xong phần chảo hỏi thân thiện, 


họ ngôi xuông một bên và nói với thây ây: 


“Này các bạn Anuradha, khi một Như Lai đang mô tả một Như Lai— 
loại người cao nhất, bậc tối thượng, bậc chứng ngộ sự chứng ngộ tối 
thượng—'% thì Như Lai có mô tả về Như Lai /heo bốn trường hợp sau 
đây: “Như Lai còn hiện hữu sau khi chết”, hay “Như Lai không còn hiện 
hữu sau khi chết”, hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi 
chết”, hay “Như Lai không còn hiện hữu cũng không phải không còn hiện 
hữu sau khi chết.” 

Sau khi điều này được nói ra, thầy Anurädha đã nói với các du sĩ đó 
như vầy: “Này các bạn, khi một Như Lai đang mô tả một Như LaI—loại 


người cao nhất, bậc tối thượng, bậc chứng ngộ sự chứng ngộ tối thượng— 
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thì Như Lai mô tả về Như Lai khác với bốn trường hợp này: “Như Lai còn 
hiện hữu sau khi chết”... “Như Lai không còn hiện hữu cũng không phải 


không còn hiện hữu sau khi chêt .”194 


Sau khi điêu này được nói ra, các du sĩ đã nói với thây Anuradha răng: 
“VỊ Tỳ kheo này chắc mới được thụ giới, chưa xuât gia lâu; hoặc nêu vị 
này có là một trưởng lão lâu năm thì chắc ông chỉ là một người ngu đân 


thiêu năng.” 


Rồi những du sĩ giáo phái khác đó, sau khi đã lăng mạ thầy Anurädha 
bằng những từ ngữ như “mới được thụ giới” và “ngu đần”, đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, và bỏ đi. 

Rồi, không lâu sau khi những du sĩ đó bỏ đi, ý nghĩ này đã xảy đến 
với thầy Anurãdha: “Nếu những du sĩ khác giáo phái đó mà hỏi ta thêm 
nữa, thì ta sẽ trả lời theo cách nào đề nói đúng điều đã được đức Thế Tôn 
nói ra và không diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn bằng những gì trái với 
điều (đức Thế Tôn đã nói)? Và theo cách nào ta giảng giải cho đúng theo 


Giáo Pháp, và để sau đó không tạo cơ sở có lý nào đề bị (họ) phê bình?” 


Rồi, thầy Anuradha đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và kể lại với đức Thế Tôn chuyện đã xảy ra với các du sĩ, 
và hỏi rằng: “Nếu những du sĩ khác giáo phái đó mà hỏi con thêm nữa, thì 
con sẽ trả lời theo cách nào ... để sau đó không tạo cơ sở có lý nào để bị 
(họ) phê bình?” 


(1) “Này Anurädha, thầy nghĩ sao, thầy có coi sắc-thân là Như Lai 
hay không?” — “Dạ Dạ không, thưa Thế Tôn” — “Thầy có coi cđm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý... thức là Nhự Lai hay không?” — 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


(2) “Này Anurädha, thầy nghĩ sao, thầy có coi N# Lai là ở trong sắc- 
thân hay không?” — “Dạ không, thưa Thế Tôn” - (3) “Thầy có coi Như 
Lai là khác với sắc-thân hay không?” — “Dạ không, thưa Thế Tôn” - 
“Thầy có coi Như Lai là ở trong cảm-giác hay không? Như Lai là khác 
với cảm-giác hay không? Như Lai là ở trong nhận-thức hay không? Như 
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Lai là khác với nhận-thức hay không? Như Lai là ở trong những sự tạo- 
tác cố ý hay không? Như Lai là khác với những sự tạo-tác cố ý hay 
không? Như Lai là ở trong thức hay không? Nhự Lai là khác với thức hay 
không?” — “Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


(4) “Này Anurädha, thầy nghĩ sao, thầy có coi sắc-thân, cảm-giác. 
nhận-thức, những sự tạo-tác có ÿ, Và fhức [kết hợp nhau = năm-uẩn] là 
Như Lai hay không?” — “Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


(5) “Này Anurädha, thầy nghĩ sao, thầy có coi N# Lai là 'người 
không có sắc-thân, không có cảm-giác, không có nhận-thức, không có 
những sự tạo-tác cố ÿ, và không có thức hay không?” — “Dạ không, thưa 
Thế Tôn”. 

“Nhưng, này Anurädha, trong khi Như Lai không được thầy coi là 
thực và có-thật ở đây ngay trong kiếp này, (và nếu thầy đã hiểu theo kiểu 
như vậy) thì đâu có hợp lý khi thầy lại tuyên bố rằng: “Này các bạn, khi 
một Như Lai đang mô tả một Như Lai —loại người cao nhất, bậc tối 
thượng, bậc chứng ngộ sự chứng ngộ tối thượng— thì Như Lai có mô tả 
về Như Lai khác với bốn trường hợp này: “Như Lai còn hiện hữu sau khi 
chết”... “Như Lai không còn hiện hữu cũng không phải không còn hiện 
hữu sau khi chết?” 


“Dạ không (hợp lý), thưa Thế Tôn”. 


“Tốt, tốt, này Anuradha! Này Anurädha, trước đây và bây giờ cũng 
vậy, ta chỉ tuyên bố (chỉ dạy, cho thấy, tuyên tuyết) về sự khô và sự chấm- 
dứt khổ.”195 


(SN 22:86) 


67 (5) Ngài Vakkali 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bằy Sóc. Bấy giờ, vào lúc đó có Ngài Vakkali đang trú 
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trong chái kho của một lò gốm; thầy ây bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng gần 


chết. !° Rồi thầy Vakkali đã nói với những người chăm sóc mình: 


“Này các đạo hữu, hãy nhân danh ta đến gặp và kính lễ đức Thế Tôn 
với đầu cúi xuống chân đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo 
Vakkali đang bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng gần chết; thầy ấy chuyền lời 
xin kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi xuống chân Đức Thế Tôn.? Rồi thưa: 
“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn đến gặp (thăm) thầy Vakkali 


vì lòng bi-mân.”” 


“Được, này đạo hữu”, những Tỳ kheo đó đáp lại, và họ đi gặp đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và chuyên lại lời 


của thầy Vakkali. Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 


Rồi, đức Thế Tôn mặc y áo, và mang theo bình bát và cà sa, đi gặp 
thầy Vakkali. Thầy Vakkali nhìn thấy đức Thế Tôn đi tới từ xa và cử động 
thân mình trên giường bệnh. Đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: “Đủ rồi, 
này Vakkali, thầy đừng cử động trên giường nữa.!"” Có sẵn mấy chỗ ngồi 
ở đây, ta sẽ ngồi xuống đây.” 

Rồi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, và nói với thầy 
Vakkali: 

- “Ta hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, này Vakkali, ta hy vọng thầy 
đang đỡ hơn (tốt hơn, khỏe lại). Ta hy vọng những cảm-giác đau đớn của 
thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, 
không phải sự gia tăng, đang được thấy rõ.” 

“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng nỗi, con đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong con, không 
phải đang lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, càng 
lúc càng thấy rõ.” 

- “Này Vakkali, ta hy vọng thầy không bị bận tâm bởi sự ân hận và 
hồi tiếc nào.” 


“ “Thưa Thê Tôn, thực đúng là, con có khá nhiêu sự ân hận và hôi tiệc.” 
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- “Này Vakkali, ta hy vọng thầy không có gì đề tự trách mình về mặt 
giới-hạnh.” 


“Thưa Thế Tôn, con không có gì để tự trách bản thân về mặt giới- 
hạnh.” 


— “Này Vakkali, nếu thầy không có gì để tự trách bản thân về mặt 


giới-hạnh, vậy thì tại sao thầy lại bị bận tâm với sự ân hận và hồi tiếc?” 


“Thưa Thế Tôn, bởi từ lâu con đã muốn đến gặp đức Thế Tôn, nhưng 


con không đủ khỏe mạnh đê làm được việc đó.” 


- “Đủ rồi, này Vakkali! Tại sao thầy lại muốn nhìn thấy cái thân ô uế 
này làm gì? 4i nhìn thấy Giáo Pháp là nhìn thấy ta: ai nhìn thấy ta (năm 
uẩn này) là nhìn thấy Giáo Pháp.!Š Bởi vì, này Vakkali, khi nhìn thấy 
Giáo Pháp là nhìn thấy ta; và khi nhìn thấy ta, là nhìn thấy Giáo Pháp. 


- “Này Vakkali, thầy nghĩ sao, sắc-£hân là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: ““Sinh đã tận diệt ... 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa'. 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã ban sự khởi xướng (giáo huấn) cho thầy 
Vakkali, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và quay về Đỉnh Núi Kèền Kên. 


Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn ra về, thầy Vakkali đã nói với 
những người chăm sóc mình như vây: 

“Này các đạo hữu, hãy khiêng tôi trên tắm giường này và đưa tôi tới 
chỗ (được gọi tên là) Đá Đen, trên Sườn Núi Isigili; (đó cũng là nơi Ngài 
Godhika đã tự kết liễu thân mình).!" Làm sao người như tôi có thể ưa 
năm chết giữa khu nhà cửa đông đúc như vầy?” 

“Được, đạo hữu”, những Tỳ kheo đó đáp lại, và sau khi họ khiêng 
thầy Vakkali trên tắm giường đó, họ đã đưa thầy ấy tới chỗ Đá Đen, trên 
Sườn Núi IsigIli. 
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Đức Thế Tôn trải qua phần còn lại của ngày và đêm hôm đó trên Đỉnh 
Núi Kền Kên. Rồi, khi đêm đã qua khuya, có hai thiên thần với vẻ đẹp 
huy hoàng đã đến gặp đức Thế Tôn, chiếu hào quang sáng rực cả vùng 
Núi Kền Kền ... Sau khi đứng qua một bên, một thiên thần đã thưa với 
đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Vakkali đang ý định giải-phóng.”!? Thiên 
thần thứ hai thì nói: 
“Chắc là vậy rồi, thưa Thế Tôn, thầy ấy sẽ được giải-thoát như một 


bậc được giải-thoát một cách thiện khéo.”1! 


Đây là điều hai thiên thần đó đã nói. Sau khi nói xong, họ kính lễ đức 
Thế Tôn, và giữ hướng đức Thế Tôn phía bên phải, họ biến mất tại đó. 
Rồi khi đêm đã trôi qua, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 

“Này các Tỳ kheo, hãy đến gặp Tỳ kheo Vakkali và nói với thầy ấy: 
“Này đạo hữu Vakkali, hãy lắng nghe lời của đức Thế Tôn và hai thiên 
thần. Này đạo hữu, tối qua, khi đêm đã qua khuya, có hai thiên thần với vẻ 
đẹp huy hoàng đã đến gặp đức Thế Tôn. Một thiên thần đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Vakkali đang ý định giải-phóng”. 
Thiên thần kia thì nói: “Chắc là vậy rồi, thưa Thế Tôn, thầy ấy sẽ được 
giải-thoát như một bậc được giải-thoát một cách thiện khéo”. Và, này 
Vakkali, đức Thế Tôn đã (chuyền lời) nói với thầy rằng: “Đừng sợ hãi, 
này Vakkali, đừng sợ hãi gì! Cái chết của thầy không phải là một cái chết 


tôi tệ. Sự qua đời của thầy không phải là một sự tôi tệ.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và họ đi gặp thầy 
Vakkali, và nói lại với thầy ấy: “Này đạo hữu Vakkali, hãy lắng nghe lời 
nói của đức Thế Tôn và hai thiên thần ...” 

Rồi, (ngay khi đó) thầy Vakkali đã nói với những người chăm sóc 
mình: “Này các đạo hữu, hãy khiêng tôi xuống khỏi giường. Làm sao một 
người như tôi có thể nghĩ mình lắng nghe lời dạy của đức Thế Tôn khi 


mình đang nằm [ngồi] ở trên [giường, chỗ] cao như vầy.” 
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“Được, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và họ khiêng thầy 
xuống khỏi giường. 

“Này đạo hữu Vakkali, tối qua có hai thiên thần với vẻ đẹp huy hoàng 
đã đến gặp đức Thế Tôn. Một thiên thần đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa 
Thế Tôn, Tỳ kheo Vakkali đang ý định giải-phóng”. Thiên thần kia thì 
nói: “Chắc là vậy rồi, thưa Thế Tôn, thầy ấy sẽ được giải-thoát như một 
bậc được giải-thoát một cách thiện khéo”. Và đức Thế Tôn thì (chuyển 
lời) nói với thầy rằng: “Đừng sợ hãi, này Vakkali, đừng sợ hãi gì! Cái chết 
của thầy không phải là một cái chết tồi tệ. Sự qua đời của thầy không phải 
là sự tôi tệ.” 

“Được rồi, này các đạo hữu, hãy nhân danh tôi đến cúi đầu xuống 
chân của đức Thế Tôn để kính lễ, và thưa: “Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo 
Vakkali bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng gần chết; thầy ấy kính lễ đức Thế 
Tôn với đầu cúi xuống chân của Đức Thế Tôn." Rồi (chuyền lời) thưa 
rằng: “Săc-thân là vô thường”: con không còn lò-mờ về điều đó, thưa Thế 
Tôn; con không còn nghi-ngờ về điều: “mọi thứ vô thường đều là khổ. 
Con không còn nghi-ngờ rằng: “đối với “/hứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, con đã không còn tham-muốn, nhục-dục, hay luyến-ái (đối 
với nó). “Cđm-giác là vô thường ... “Nhán-thức là vô thường ... “Những 
sự fạo-tác cố ÿ là vô thường ... “Thức là vô thường”: con không còn lò-mờ 
về điều đó, thưa Thế Tôn; con không còn nghi-ngờ về điều: “mọi thứ vô 
thường đêu là khổ”. Con không còn nghi-ngờ răng: “đối với “/h#ứ gì là vô 
thường, khổ, và luôn bị thay đổi", con đã không còn tham-muốn, nhục- 
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dục, hay luyến ái (đối với nó)'. 


“Được, này đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và họ ra về. Rồi, không 
lâu sau khi họ ra về, thầy Vakkali đã dùng dao. (tức: tự kết liễu thân bệnh 


đau đớn của mình)!”2 


Rồi các Tỳ kheo đã về đến gặp đức Thế Tôn ... và chuyên lại lời của 
thầy Vikkali. Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 
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“Này các Tỳ kheo, chúng ta hãy đến chỗ Đá Đen, trên Sườn Núi 


Isigili, nơi có người họ tộc Vakkali vừa mới dùng dao.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi đức Thế Tôn, cùng 
với một số Tỳ kheo, đã đi đến chỗ Đá Đen, trên Sườn Núi Isigili. Từ xa 
đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy Vakkali đang nằm trên giường với vai 
quắp lại. Bấy giờ, vào lúc đó có một làn khói nhẹ, một cuộn khí đen, đang 
phóng vọt về phía đông, rồi phía tây, phía bắc, phía nam, vọt lên, vọt 
xuống, và rồi vọt khắp hướng xen giữa các hướng. Đức Thế Tôn đã nói 


với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy một làn khói nhẹ, một cuộn 
khí đen, đang vọt về phía đông, rồi phía tây, phía bắc, phía nam, vọt lên, 


vọt xuông, và rôi vọt khăp hướng xen giữa các hướng?” 
“Dạ có, thưa Thê Tôn” 


“Này các Tỳ kheo, đó là Ma Vương Ác Ma đang tìm kiếm thức của 
người họ tộc Vakkali, (hắn) đang thắc mắc: “Thức của người họ tộc 
Vakkali đã được lập thành ở đâu?". Tuy nhiên, này các Tỳ kheo, với thức 
không được lập thành (để còn tái sinh), người họ tộc Vakkali đã chứng 


ngộ niêt-bàn cuôi cùng (bát niêt-bàn).” 


(SN 22:87) 


86 (6) Ngài Assqji 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Bấy giờ, vào lúc đó có Ngài Assaji đang trú tại 
Khu Vườn (của Ngài) Ca-Diếp (Kassapa), thầy ấy bị bệnh, đau đớn, bệnh 
nặng gần chết ... [ướp tục lời kinh giống hệt như bài kinh 22:87 kế trên, cho 
đến: ] 

- “Này Assaji, nếu thầy không có gì để tự trách bản thân mình về mặt 


đức-hạnh, vậy tại sao thây bị bận tâm với sự ân hận và hôi tiệc?” 
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“Thưa Thế Tôn, trước đây khi con bị bệnh con liên tục làm lắng lặn 
“những sự tạo-tác của thân' (thân hành), nhưng [bây giờ] con không đạt 
định được. '”3 Khi con không đạt định được, điều này xảy đến với con: “Ta 
sẽ (cố) không bị rớt ra!”” (tức: cố găng để khỏi bị rớt khỏi định) 


(1) “Này Assaji, những tu sĩ và bà-la-môn nào coi (đề cao) sự định- 
tâm là cốt lõi, và đồng hóa sự định-tâm với đời sống sa-môn, thì khi 
không đạt định được họ cứ lo nghĩ: “Chúng ta sẽ cô không bị rớt ral1”4 


(2) “Này Assaji, thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


“Vì vậy, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “*“Sinh đã tận 


diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa'.!” 


(3) “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó hiểu: “Nó 
là vô thường; không có sự nắm giữ (dính theo) nó; không có sự thích thú 
nó." Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô 
thường; không có sự nắm giữ (dính theo) nó; không có sự thích thú nó. 
Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính [không khổ không 
sướng], người đó hiểu: “Nó là vô thường: không có sự nắm giữ (dính theo) 


nó; không có sự thích thú nó.” 


(4) “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm nhận 
nó tách-ly (cảm nhận nó là nó, không dính líu gì mình); nêu người đó cảm 
nhận một cảm-giác khổ, người đó cảm nhận nó tách-ly; nếu người đó cảm 
nhận một cảm-giác trung tính, người đó cảm nhận nó tách-ly. 

(5) “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu (kết thúc) 
cùng với thân, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với thân.” Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
mạng-sóng, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
với mạng-sống." Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn dứt 
mạng-sóng, tất cả (mọi thứ) đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được 


thích thú, sẽ nguội tắt ngay tại đây. 


Chương 22 — Liên Kết UẨN + 133 


- “Này Assaji, giống như một ngọn đèn dầu cháy tùy thuộc vào dầu và 
tim, và khi dầu cạn tim hết, nếu nó không được tiếp liệu thêm nữa, nó sẽ 
tắt ngắm do không còn nhiên liệu. Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo 
cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân ... đang kết liễu cùng 
với mạng-sống ... Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn dứt 
của mạng-sống, tất cả đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được thích 


thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại đây.” 


(SN 22:88) 


69 (7) Ngài Khemaka 


Trong một lần có một số Tỳ kheo trưởng lão đang sống tại Kosambï 
trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Bấy giờ, vào lúc 
đó có Ngài Khemaka đang sống trong Vườn Cây Táo Ta, đang bị bệnh, 
đau đớn, bệnh nặng gần chết. 


Rồi, vào buổi chiều, những Tỳ kheo trưởng lão đó ra khỏi chỗ ấn cư, 
và nói với Ngài Dãsaka như vầy: 

(1) “Này đạo hữu Dasaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với 
thầy ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này 
đạo hữu, chúng tôi hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, chúng tôi hy vọng 
thầy đang đỡ hơn (tốt hơn, khỏe lại). Chúng tôi hy vọng những cảm-giác 
đau đớn của thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của 


chúng, không phải sự gia tăng, đang được thấy rõ.”” 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy đi gặp thầy 
Khemaka và chuyên lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


- “Này các đạo hữu, tôi đang không chịu đựng nỗi, tôi đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong tôi, không phải 
đang lăng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lăng lặn, đang 


càng lúc càng thây rõ.” 
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Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại điều 


thầy Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: 


(2) “Này đạo hữu Dasaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với 
thầy ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này 
đạo hữu, năm uân bị dính-chấp, đã từng được đức Thế Tôn chỉ dạy; đó là: 
uân sắc-thân bị dính chấp, uẫn cảm-giác bị dính chấp, uân nhận-thức bị 
dính chấp, uân những sự tạo-tác có ý bị dính chấp, uấn thức bị dính chấp. 
Trong năm uân bị dính-chấp đó, thầy Khemaka có coi (nhìn nhận) cái nào 


là cái “ta', hoặc nghĩ nó thuộc cái “ta” hay không?”” 


“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp thầy 
Khemaka và chuyên lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


- “Năm uân bị dính-chấp đã được dạy bởi đức Thế Tôn; đó là: uẫn 
sắc-thân bị dính chấp ... uân thức bị dính chấp. Trong năm uấn bị dính- 
chấp đó, tôi không coi cái nào là cái “ta” hay thuộc cái “ta” nào cả.” 

Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại điều 


thầy Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: 


(3) “Này đạo hữu Dasaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với 
thầy ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này 
đạo hữu, năm uẫn bị dính-chấp đã được nói bởi đức Thế Tôn; đó là: uẫn 
sắc-thân bị dính chấp ... uần thức bị dính chấp. Nếu thầy Khemaka không 
coi cái nào trong số năm uấn bị dính-chấp đó là cái “ta” hay thuộc cái “ta”, 
vậy thì thầy là đã một bậc thánh A-la-hán, người đã diệt sạch mọi ô- 
nhiễm.”” 

“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp thầy 
Khemaka và chuyên lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


- “Năm uân bị dính-chấp đã được dạy bởi đức Thế Tôn; đó là: uẫn 
sắc-thân bị dính chấp ... uẫn thức bị dính chấp. Tôi không coi cái nào 
trong năm uân bị dính-chấp đó là cái “ta” hay thuộc cái “ta”, nhưng tôi 
không phải là một A-la-hán, người đã diệt sạch mọi ô-nhiễm. Này các đạo 


hữu, [cái quan niệm] cái “ta' [ta làJ vẫn chưa biến mất trong tôi trong môi 
q s 


Chương 22 — Liên Kết UẤN * 135 


liên hệ với năm uân bị dính-chấp này, nhưng tôi không coi [bất kỳ uẫn 


m0 | là "Đãy là tá. 


Rồi thầy Dãsaka trở về gặp các Tỳ kheo trưởng lão và báo lại điều 


thầy Khemaka đã trả lời. Họ lại nói với thầy Dãsaka: 


(4) “Này đạo hữu Dasaka, hãy đi gặp Tỳ kheo Khemaka và nói với 
thầy ấy: “Này đạo hữu Khemaka, các trưởng lão nói với thầy rằng: Này 
đạo hữu Khemaka, khi thầy nói về cái “ta” như vậy— thì đó là cái-gì mà 
thầy nói về nó là cái “ta”? Có phải ý thầy nói về sắc-thân là cái “ta” hay ý 
thầy nói về một cái “ta” khác với sắc-thân? Có phải ý thầy nói cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cỗ ý ... thức là cái “ta' hay ý thầy nói về 
một cái “ta' khác với thức? Này đạo hữu Khemaka, khi thầy nói về một 
cái “ta' như vậy, cái gì là cái mà thầy nói là cái “ta”? 

“Được, các đạo hữu”, thầy Dãsaka đáp lại, và thầy lại đi gặp thầy 
Khemaka và chuyên lại lời nhắn. [Thầy Khemaka trả lời:] 


- “Đủ rồi, này đạo hữu Dãsaka! Tại sao cứ phải chạy đi chạy về như 
vậy? Hãy gọi người chăm sóc (hầu cận) của ta đến đây, này đạo hữu. Ta 
sẽ tự thân đi đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão đó.” 


Rồi thầy Khemaka, nương dựa vào (sự dìu dắt của) người chăm sóc 
của mình, đã đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão đó, chào hỏi qua lại với họ, 
và ngồi xuống một bên. Rồi các Tỳ kheo trưởng lão nói với thầy ấy: “Này 
đạo hữu Khemaka, khi thầy nói về cái “ta” như vậy ....... cái gì là cái mà 
thầy nói là cái “ta'?” 

- “Này các đạo hữu, tôi không nói sắc-thân là cái “ta”, tôi cũng không 
nói cái “ta' là khác với sắc-thân. Tôi không nói cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cỗ ý ... thức là cái “ta”, tôi cũng không nói cái “ta' là 
khác với thức. Này các đạo hữu [quan niệm] cái “ta' vẫn chưa biến mất 
trong tôi trong mối liên hệ với năm-uân bị dính-chấp này, nhưng tôi vẫn 


399 


không coi [bất kỳ uấn nào] là “Đây là ta'. 
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- “Này các đạo hữu, ví dụ có mùi hương của hoa sen xanh, sen đỏ, hay 
sen trăng. Liệu có aI nói đúng mà nói răng: “Mùi hương thuộc cánh hoa', 
hay “Mùi hương thuộc cuông hoa”,!”7 hay “Mùi hương thuộc nhụy hoa”?” 

“Không thuộc cái nào cả, này đạo hữu”. 

- “Này các đạo hữu, vậy nêu ai trả lời đúng là trả lời theo cách nào?” 

“Này đạo hữu, nêu trả lời đúng thì người đó nên trả lời răng: “Mùi 
hương thuộc bông hoa.”” 

- “Cũng giông như vậy, này các đạo hữu, tôi không nói săc-thân là cái 
“ta”, tôi cũng không nói cái “ta” là khác với sắc-thân. Tôi không nói cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức là cái “ta”, tôi cũng 
không nói cái “ta' là khác với thức. Này các đạo hữu, mặc dù [cái quan 
niệm] cái “ta` vẫn chưa biên mất trong tôi trong mối liên hệ với năm-uân 


bị dính-chấp này, nhưng, tôi vẫn không coi [bất kỳ uân nào] là “Đây là ta". 


- “Này các đạo hữu, ngay cả khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp 
bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), nhưng, trong mối liên hệ 
với năm-uẩn bị dính-chấp này, vẫn còn trong người đó một chút tàn dư 
hơi hướng của cái “ta” [“ta là”], một chút tham-muốn cái “ta', một chút 
khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) của cái “ta” chưa được bứng sạch. 
Nhiều lúc sau đó người đó an trú quán xét (quán niệm, thiền quán) về Sự 
lên và xuống (hiện và lặn, sinh và diệt) trong năm-uẩn bị dính-chấp, như 
vầy: “Này là sắc-thân, này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của 
nó; này là cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có ý... thức, này là 
sự khởi-sinh của nó, nảy là sự biến-diệt của nó.” Khi người đó an trú quán 
xét như vậy về sự lên và xuống của năm-uẩn bị dính-chấp, thì một chút 
tàn dư hơi hướng của cái “ta”, chút tham-muốn cái “ta”, chút khuynh- 
hướng tiềm ấn cái “ta' trước giờ chưa được bứng sạch— rồi sẽ được bứng 
sạch. 

- “Này các đạo hữu, ví dụ một tấm vải bị dính đất và bị dơ bân, và 
người chủ đưa cho người giặt đồ. Người giặt đồ sẽ vò nó bằng muối tây, 


băng thuôc giặt, hoặc băng phân bò, và sau đó xô sạch nó trong nước sạch. 
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Mặc dù tắm vải đó đã được tinh tây và sạch sẽ, nhưng, nó vẫn còn lại chút 
tàn dư hơi hướng của mùi muối tây, thuốc giặt, hoặc phân bò vẫn chưa 
hoàn toàn biến mất. Rồi người thợ giặt mang giao tâm vải cho người chủ. 
Rồi người chủ mang cất vào một học tủ đầy mùi thơm (chẳng hạn: có để 
hương thơm, nước hoa, long não...), thì chút tàn dư của mùi muối tây, 
thuốc giặt, hoặc phân bò trước đó chưa biến mất— rồi sẽ biến mất hoàn 


tù” 


- “Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, ngay cả khi một người đệ tử 
thánh thiện đã dẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), nhưng, 
trong mối liên hệ với năm-uân bị dính-chấp này, vẫn còn trong người đó 
một chút tàn dư hơi hướng của cái “ta” [ta là”|, một chút tham-muốn cái 
“ta', một chút khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) của cái “ta” chưa được 
bứng sạch ... Khi người đó an trú quán xét như vậy về sự lên và xuống 
của năm-uân bị dính-chấp, thì một chút tàn dư hơi hướng của cái “ta”, chút 
tham-muốn cái “ta”, chút khuynh-hướng tiềm ẩn cái “ta' trước giờ chưa 
được bứng sạch—— rồi sẽ được bứng sạch. 

Khi lời này được nói ra, các Tỳ kheo trưởng lão đã nói với thầy 
Khemaka: 

“Chúng tôi không (có ý) hỏi những câu hỏi để làm phiền Thầy 
Khemaka, mà (thực lòng) chúng tôi nghĩ rằng Thầy Khemaka có khả năng 
giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, và làm rõ 
giáo lý của đức Thế Tôn một cách chi tiết. Và (thực vậy) Thầy Khemaka 
đã giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, và làm 
rõ giáo lý.” 

Trên đây là điều mà Ngài Khemaka đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và 
vui mừng với lời tuyên thuyết của Ngài Khemaka. Và trong khi bài thuyết 
giảng đang được nói ra như vậy, tâm của sáu mươi vị Tỳ kheo trưởng lão 
đó đã được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp. 


(SN 22:89) 


90 (8) Ngài Channa 
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Trong một lần có một số Tỳ kheo đang sống ở xứ BaranasI (Ba-la-nạI) 
trong khu Vườn Nai ở vùng Isipatana (Isipatana có nghĩa là: nơi những 
thiên thần hạ giới). Rồi, vào buổi chiều, Ngài Channa ra khỏi chỗ ấn cư, 
và mang theo chìa khóa của mình, đi tới từng chỗ trú của các Tỳ kheo và 


nói với họ như vây: 


“Các bậc trưởng lão hãy khởi xướng cho tôi, các bậc trưởng lão hãy 
chỉ dạy cho tôi, các bậc trưởng lão hãy nói Giáo Pháp cho tôi theo một 


cách đề tôi có thể nhìn thấy Giáo Pháp.”!2 


Khi điều này được nói ra, các Tỳ kheo trưởng lão đã nói với thầy 
Chamna: 


“Này đạo hữu Channa, sắc-thân là vô thường, cảm-giác là vô thường, 
nhận-thức là vô thường, những sự tạo-tác cô ý là vô thường, thức là vô 
thường. Sắc-thân là vô ngã, cảm-giác là vô ngã, nhận-thức là vô ngã, 
những sự tạo-tác cô ý là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả mọi sự tạo-tác (mọi 
hành) đều là vô thường: tất cả mọi hiện-tượng (mọi pháp) đều là vô 


ngã ?>180 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với thầy Channa: “Ta cũng nghĩ theo cách 
này: “Sắc-thân là vô thường ... thức là vô thường. Sắc-thân là vô ngã ... 
thức là vô ngã. Tất cả mọi sự tạo-tác đều là vô thường. Tất cả mọi hiện- 
tượng đều là vô ngã.” Nhưng tâm của ta không phát huy tới sự làm lắng- 
lặn tất cả mọi sự tạo-tác, sự từ-bỏ tất cả mọi sự thu-nạp (sanh y), sự tiêu- 
diệt dục-vọng, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn; nó cũng không có được 
niềm tin, không an bài, và không nhất quyết theo hướng đó. Thay vì vậy, 
(hễ khi có) sự khích-động (do lo sợ này nọ...) và sự dính-chấp (những 
quan-điểm này nọ...) khởi sinh và (thì) tâm quay lưng lại, nghĩ ngợi rằng: 
“Nhưng ai là cái “ta' (ngã) của ta?'!#! Nhưng điều (ý nghĩ, ý niệm) như 
vậy thì không xảy ra đối với người nhìn thấy Giáo Pháp. Vậy ai có thể chỉ 
dạy cho ta Giáo Pháp theo cách đề ta có thể nhìn thấy Giáo Pháp?” 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với thầy Channa: “Ngài Änanda này đang 
sống tại Kosambï trong Tịnh Xá Ghosita, và thầy ấy đã được khen ngợi 
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bởi đức Thế Tôn và được kính trọng bởi những đạo hữu huynh đệ của 
mình trong đời sống tâm linh. Thầy Änanda có khả năng chỉ dạy Giáo 
Pháp cho ta theo một cách đề ta có thê nhìn thấy Giáo Pháp. Bởi ta đã có 
nhiều sự tin tưởng vào thầy Änanda, vậy ta nên đi gặp thầy ấy.” 


Rồi thầy Channa thu dọn chỗ ở, mang bình bát và cà sa, và đi đến 
Tịnh Xá Ghosita ở Kosambi, ở đó thầy ấy đã gặp thầy Änanda, và chào 
hỏi qua lại với thầy Änanda. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, 
thầy ấy ngồi xuống một bên, và kế cho thầy Ãnanda về mọi chuyện đã xảy 
ra với mình, và nói thêm: “Mong thầy Änanda khởi xướng (giáo huấn) 
cho tôi, thầy hãy chỉ dạy tôi, thầy hãy nói cho tôi Giáo Pháp theo một cách 
để tôi có thể nhìn thấy Giáo Pháp.” 

- “Cho đến nước này (tình trạng này) tôi vẫn rất vui lòng với thầy 
Channa. Có lẽ thầy Channa đã khai mở bản thân mình và đã phá vỡ sự 
cằn-cỗi (sự hoang-dại, không phát triển) của mình.!2 Này đạo hữu 


Channa, hãy lóng tai nghe, thầy có khả năng hiểu được Giáo Pháp đó mà.” 


Rồi ngay lập tức một niềm khoan-khoái cao độ và sự hoan-hỷ đã khởi 
sinh trong tâm thầy Channa khi thầy ấy nghĩ rằng: “Hình như mình cũng 
có khả năng hiểu được Giáo Pháp.” 

[Rồi thầy Änanda nói:] “Khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe điều 
này, này đạo hữu Channa, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe nhận được 
lời khởi xướng mà đức Thế Tôn đã nói cho Tỳ kheo Kaccanagotta như 


Xây" 


“Này Kaccãna, hầu hết trong thế gian này (trừ các bậc thánh nhân) 
đều phụ thuộc vào hai mặt quan điểm ... [ểiếp fục toàn bộ lời bài kinh SN 
12:15 được thây Ananda đọc lại ở đây] ... Đó là sự chẩm-dứt của toàn bộ 
đống khổ này.” 

“Này đạo hữu Änanda, quả thật là những quý thầy ở đây có được 
những sư huynh (như thầy Änanda) đầy bi mẫn và nhân từ trong đời sống 


tâm linh để khuyên răn và chỉ dẫn cho họ. Và giờ tôi đã được nghe “sự chỉ 
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dạy Giáo Pháp" này từ Ngài Ananda, tôi đã làm-được sự đột-phá (chứng 
ngộ) vào Giáo Pháp.” (tức = chứng ngộ Nhập-lưu) 


(SN 22:90) 


91 (9) Ngài Rahula (I) 
Ở Sãvatthi.!#4 


Lúc đó Ngài Rãhula đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 
người thấy, để mà, đối với “thân có-thức” này và đối với tất cả những dấu- 
hiệu (hình tướng) bên ngoài, cái sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của- 
ta', và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo nên sự tự-ta (tự ngã, ta-đây) không còn 


xảy ra ở bên trong (tâm)?” 


“Này Rãhula, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— 
một người nhìn thấy mọi sắc-thân đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng như vây: Đây không phải là “của-ta, đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải “bản ngã của ta”. 

“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cố ý... Mọi thức 
dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một người nhìn thấy tất cả mọi 
cảm-giác ... mọi thức đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như 
vày: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không 
phải “bản ngã của ta`. 

“Này Rãhula, khi một người biết và thấy như vậy, thì đối với “thân có- 
thức” này và đối với tất cả mọi dấu-hiệu bên ngoài, thì sự tạo-nên cái “ta”, 
sự tạo-nên cái “của-ta', và khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sự tự-ta không 
còn xảy ra ở bên trong.” 

(SN 22:91) 
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92 (10) Ngài Rãhula (2) 
Ở Sãvatthi. 
Lúc đó Ngài Rãhula đến gặp ... và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 
người thấy, để mà, đối với “thân có-thức” này và đối với tất cả những dấu- 
hiệu (hình tướng) bên ngoài, tâm không còn [đã loại bỏ hết] sự tạo-nên cái 
“ta”, sự tạo-nên cái “của-ta', và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo nên sự “tự-ta' 
(tự ngã, ta-đây), (nó) đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi, và được bình-an và 


được giải-thoát một cách khéo léo?” 


“Này Rãhula, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện 
tại... xa hay gần— sau khi đã nhìn thấy mọi sắc-thân đúng như nó thực 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải là “của-ta', đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”, người tu được giải 
thoát nhờ sự không dính-chấp. 

“Mọi cảm-giác ... Mọi nhận-thức ... Mọi sự tạo-tác cô ý... Mọi thức 
dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại ... xa hay gần— sau khi nhìn 
thấy tất cả mọi cảm-giác ... mọi thức đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng như vây: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải là cái 
“ta`, đây không phải “bản ngã của ta”, người tu được giải thoát nhờ sự 
không dính-chấp. 


“Khi một người biết và thấy như vậy, này Rãhula, thì đối với “thân có- 
thức” này và đối với tất cả những dấu-hiệu bên ngoài, tâm không còn [đã 
loại bỏ hết] cải sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta”, và sự “tự-ta'”, 
(nó) đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi, và được bình-an và được giải-thoát 
một cách khéo léo.” 


(SN 22:92) 
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NHÓM 5 
NHÓM “HOA? 
(Puppha-vagga) 


95 (1) Dòng Sông 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ một dòng sông chảy xuống từ trên núi, chảy 
xa với một dòng chảy xiết. Nếu hai bên bờ sông có cỏ kãsa hay cỏ kusa 
mọc, chúng cũng mọc nhô ra từ bờ; nếu có những cây bắc, lau sậy, hay 
cây côi khác mọc, chúng cũng mọc nhô ra từ bờ. Nếu một người đang bị 
cuốn trôi bởi dòng chảy đó cố (chụp, bám) nắm lẫy cỏ &ãsa, thì cỏ sẽ bị 
đứt gãy và do vậy người đó sẽ gặp phải tai-nạn và thảm-họa; nếu người đó 
năm lấy những cây bắc, lau sậy, hay cây cối khác, thì chúng cũng bị đứt 


gãy và do vậy người đó sẽ gặp phải tai-nạn và thảm-họa; 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được 
chỉ dạy ... cứ coI sắc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ cái “ta” sở hữu sắc-thân, 
hoặc sắc-thân là ở trong cái “ta”, hoặc “ta” ở trong săc-thân. Rồi sắc-thân 
đó tan rã và do vậy người đó gặp phải tai-nạn và thảm-họa. 

“Người đó cứ coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cô ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ cái “ta” sở 
hữu thức, hoặc thức là ở trong cái “ta”, hoặc “ta” ở trong thức. Rồi thức đó 
tan rã và do vậy người đó gặp phải tai-nạn và thảm-họa. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, săc-thân là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


“Vì vậy, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận 


diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa””. 


(SN 22:93) 
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94 (2) Hoa 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta không tranh chấp với thế gian [= thế giới chúng 
sinh]; mà ngược lại, thế gian tranh chấp với ta. Một người chủ trương theo 
Giáo Pháp thì không tranh chấp với bất cứ ai trong thế gian này. Những gì 
trong thế gian người có trí đồng ý là không-có (không tôn tại, không phải, 
không đúng, không thực), thì ta cũng nói đó là không-có. Và những gì 
người có trí đồng ý là có, ta cũng nói đó là có. '8Š 

[1] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thứ người có trí đồng ý là không- 
có, và ta cũng nói đó là không-có? “Säc-£hân là thường hằng, bất diệt, 
không bị thay đổi”: điều này người có trí đã đồng ý là không-có, và ta 
cũng nói đó không-có. 'Cảm-giác ... 'Nhận-thức ... 'Những sự tạo-tác cố 
ý... “Thức là thường hằng, bắt diệt, không bị thay đổi”: điều này người có 
trí đã đồng ý là không-có, và ta cũng nói đó là không-có. 

“Này các Tỳ kheo, đó là điều những người có trí trong thế gian đồng ý 
là không-có, ta cũng nói đó là không-có. 

[2] Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thứ người có trí đồng ý là có, và ta 
cũng nói đó là có (có xảy ra, phải, đúng, có thực)? “Sắc-thân là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi”: điều này người có trí đã đồng ý là có, và ta cũng 
nói đó là có. 'Cảm-giác.... 'Nhận-thức ... 'Những sự tạo-tác cô ÿ.... 
“Tức là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi”: điều này người có trí đã 
đồng ý là có, và ta cũng nói đó là có. 

“Này các Tỳ kheo, đó là điều những người có trí trong thế gian đồng ý 
là có, ta cũng nói đó là có. 

[3l “Này các Tỳ kheo, có một hiện-tượng thế giới (pháp thế gian) 
trong thế giới mà Như Lai đã giác ngộ và đột phá (chứng ngộ). Sau khi đã 
làm được như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên bồ nó, thiết 


lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm rõ nó.!89 
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“Và cái gì là hiện-tượng thế giới trong thế giới mà Như Lai đã giác 
ngộ và đột phá? Này các Tỳ kheo, sấc-/hân là một hiện-tượng thế giới 
trong thế giới mà Như Lai đã giác ngộ và đột phá. Sau khi đã làm được 
như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên bố nó, thiết lập nó, 
khai mở nó, phân tích nó, làm rõ nó. Trong khi nó đang được Như Lai 
giảng giải như vậy ... làm rõ như vậy, nếu có ai không biết được và không 
thấy được thì ta đâu biết làm gì hơn đối với những người phàm phu ngu 
dại đó, mù quáng và không thấy gì, là những người không biết và không 
thấy? 


“Cảm-giác ... Nhận-thức.... Những sự tạo-tác cô ÿ ... Thức là một 
hiện-tượng thể giới trong thế giới mà Như Lai đã giác ngộ và đột phá. Sau 
khi đã làm được như vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên bố 
nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân tích nó, làm rõ nó. Trong khi nó đang 
được Như Lai giảng giải như vậy ... làm rõ như vậy, nếu có ai không biết 
được và không thấy được thì ta đâu biết làm gì hơn đối với những người 
phàm phu ngu dại đó, mù quáng và không thấy gì, là những người không 
biết và không thấy? 


“Này các Tỳ kheo, giống như một bông sen xanh, sen đỏ, hay sen 
trăng được sinh ra trong nước và lớn lên trong nước, nhưng sau khi vượt 
khỏi mặt nước, nó không còn bị dính nhiễm bởi nước (bùn, dơ, ô nhiễm); 
cũng giống như vậy, Như Lai đã được sinh ra trong thế gian [tức: thế giới 
địa lý, địa cầu này, trần gian này] và lớn lên trong thế gian, nhưng sau khi 
đã vượt trên thế gian, Như Lai sống không còn bị dính-nhiễm bởi thế-gian 


[tức: bởi thế giới của những sự tạo-tác]”1#7 


(SN 22:94) 


95 (3) Bọt Nước ... 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Ayojjhä bên bờ sông 
Hằng. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: !88 
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(1) “Này các Tỳ kheo, ví dụ sông Hằng này đang chảy mang theo một 
đống bọt-nước. Một người có mắt sáng có thể kiểm tra đống bọt-nước, suy 
xét nó, và điều tra kỹ càng nó, và người đó có thể thấy rằng đồng Đø/-nước 
đó chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất 
gì (chắc chăn) bên trong đóng bọt-nước đó đâu? Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, mọi sc-fhân dù là loại gì, là quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần—một 
Tỳ kheo kiểm tra sắc-thân, suy xét nó, và điều tra kỹ càng nó, và người đó 
có thể thấy rằng sắc-thân chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực 
chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong săc-thân đó đâu?!®9 


(2) “Này các Tỳ kheo, ví dụ lúc mùa thu, khi trời đang mưa và những 
giọt mưa lớn đang rơi xuống, một bong-bóng nước nồi lên và vỡ tan trên 
mặt nước. Một người có mắt sáng có thể kiểm tra một bong-bong nước, 
suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thê thấy rằng bong- 
bóng nước chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. Bởi vì có 
thực chất gì bên trong bong-bóng nước đó đâu? Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, mọi cđm-giác dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần— một 
Tỳ kheo kiểm tra cảm-giác, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và 
người đó có thê thấy rằng cảm-giác chỉ là trống không, trống rỗng, và 
không thực chất. Bởi vì có thực chất gì chắc chăn bên trong cảm-giác đó 


đâu? 


(3) “Này các Tỳ kheo, ví dụ lúc cuối tháng mùa nóng, vào lúc trưa 
năng gắt, một ảo-ảnh lung linh xuất hiện (đằng xa, trên mặt đường...). 
Một người có mắt sáng có thê kiểm tra ảo-ảnh, suy xét nó, và điều tra kỹ 
càng về nó, và người đó có thể thấy rằng đo-ảnh chỉ là trỗng không, trống 
rồng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong ảo-ảnh đó đâu? 
Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, mọi øhận-£hức đù là loại gì, quá 
khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội 
hay xấu, xa hay gần— một Tỳ kheo kiểm tra nhận-thức, suy xét nó, và 
điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thể thấy răng nhận-thức chỉ là trống 
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không, trồng rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong 
nhận-thức đó đâu?!?! 


(4) “Này các Tỳ kheo, ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm kiếm 
gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, người đó lấy một rìu bén và đi vô rừng. Người 
đó nhìn thấy một cây chuối lớn, thăng, tươi, không có cùi buồng chuối. !”? 
Người đó đốn gốc hạ cây xuống, chặt bỏ phần lá, và lột bẹ chuối. Khi 
người đó lột bẹ chuối, người đó không tìm thấy thậm chí một chút phần gỗ 
mềm, nói chỉ tới phần gỗ lõi. Một người có mắt sáng có thể kiểm tra thân- 
cây-chuối, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về nó, và người đó có thể thấy 
rằng fhân-cây-chuối chỉ là trông không, trông rỗng, và không thực chất. 
Bởi vì có thực chất gì (chắc chắn) bên trong thân cây chuối đó đâu? Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, mọi sự /o-íác cố ý đù là loại gì, quá 
khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội 
hay xấu, xa hay gần— một Tỳ kheo kiểm tra những sự tạo-tác cô ý, suy 
xét chúng, và điều tra kỹ càng về chúng, và người đó có thê thấy răng 
những sự tạo-tác cô ý chỉ là trống không, trống rỗng, và không thực chất. 
Bởi vì có thực chất gì bên trong những sự tạo-tác có ý đó đâu?!3 


(5) “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nhà ảo thuật [hay người thợ phó 
của ông] có thể biểu diễn một trò ảo-thuật ở một ngã tư đường. Một người 
có mắt sáng có thê kiểm tra trò ảo-thuật, suy xét nó, và điều tra kỹ càng về 
nó, và người đó có thê thấy răng zmàn ảo-thuật chỉ là trống không, trống 
rồng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong màn ảo-thuật đó 
đâu? Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, mọi /#c dù là loại gì, quá 
khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vị tế, trội 
hay xấu, xa hay gần— một Tỳ kheo kiểm tra thức, suy xét nó, và điều tra 
kỹ càng về nó, và người đó có thể thấy rằng thức chỉ là trống không, trống 


rỗng, và không thực chất. Bởi vì có thực chất gì bên trong thức đó đâu?! 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thầy như vậy, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đôi với sãc-/hân, sự ghê-sợ 
đôi với cđm-giác, sự ghê-sợ đôi với nhận-thức, sự ghê-sợ đôi với những 


sự tạo-tác có ý, sự ghê-sợ đôi với (hức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, 
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người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được 
giải-thoát. Khi tâm được giải thoát, có sự-biết: “Nó được giải thoát. 
Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 
sinh) nào nữa.” 
Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, bậc Phúc 

Lành, Vị Thầy, đã nói thêm như vầy: 

“Săc-thân (sắc) chỉ như đồng boọf-nước, 

Cảm-giác (thọ) chỉ như bong-bóng nước; 

Nháạn-thức (tưởng) chỉ như ảdo-ảnh, 

Những sự tạo-tác (hành) chỉ như thân-cây-chuối, 

Và /hức (thức) chỉ như màn ảo-thuật, 

Bậc Hậu Duệ của Thái Dương (tức Phật) 

Đã thuyết giảng như vậy. 


'“ “Tuy vậy, người nên suy-Xxét nó, 

Và điều-tra nó kỹ càng, 

Khi nhìn nó kỹ càng sẽ thấy: 

Nó hiện như vậy, nhưng trỗng-rỗng trống-không. 
“Khi nói về thân này, 

Bậc Trí Rộng (tức Phật) đã dạy, 

Nếu đẹp-bỏ được ba điều, 

Sẽ thấy săc-thân chỉ là đồ bỏ đi. 


“Khi sức-sống, nhiệt, và thức 

Rời bỏ thân thể này, 

Nó chỉ còn như đồ bỏ đi: 

Chỉ làm được thức ăn cho loài khác, 


Đâu còn sự cô-ý (tư) nào ở đó.!'5 


“Sự liên-tục này chỉ là vậy, 
Là sự ảo-tưởng này, là kẻ lừa bịp những người ngu đại. 


Nó được dạy là một kẻ sát hại; 
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Chứ đâu tìm thấy có thực-chất gì trong đó.” 


“Một Tỳ kheo với sự nỗ-lực được phát khởi 

Nên (thiền tập) quán-xét về năm-uẩn như vậy, 

Dù là ngày hay đêm,” 

Luôn rõ-biết, luôn có chánh-niệm như vậy. 

“VỊ đó nên phá bỏ mọi gông-cùm 

Và tạo nên một chỗ nương-tựa cho chính mình; 

Sống (tu liên tục cho kịp) như lửa đang cháy trên đầu, 


”? 


Tâm nguyện đạt tới đến trạng thái bắt-diệt (Niết-bàn). 
(SN 22:95) 


96 (4) Phân Bò 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp ... Sau khi ngồi xuống một bên, vị Tỳ 
kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có thứ sấc-:hân (thể sắc, vật chất) nào là thường 
hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay đối, và nó sẽ trụ mãi (giữ nguyên) 
như sự bất diệt, hay không? Thưa Thế Tôn, có thứ cảm-giác ... nhận-thức 

. những sự tạo-tác cố ý ... thức nào là thường hằng, bất diệt, không bị 


thay đổi, và nó sẽ trụ mãi như sự bắt diệt, hay không?” 


“Này Tỳ kheo, không có sốc-hân nào là thường hăng, chắc chăn, bất 
diệt, không bị thay đổi, và trụ mãi như sự bắt diệt. Không có cđmn-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức nào là thường hăng, chắc 


chắn, bất diệt, không bị thay đổi, và trụ mãi như sự bắt diệt.” 

Rồi đức Thế Tôn nhặt lên một chút xíu phân bò trong tay và nói với 
Tỳ kheo đó: 

“Này Tỳ kheo, thậm chí không có được chút hữu thê [thể hiện hữu, 
vật thể] nào như vầy là thường hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay 
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đôi, và trụ nguyên như sự bất diệt. Nếu có chút hữu thê nào cỡ như vầy là 
thường hằng, chắc chắn, bắt diệt, không bị thay đổi, thì “sự sống của đời- 
sống tâm linh (tu hành; phạm hạnh) để hoàn toàn diệt-khổ” đâu được nhận 
thấy (tức đâu có công dụng gì, đâu có nghĩa lý gì).'# Nhưng bởi vì không 
có được thậm chí chút xíu hữu thể nào cỡ này là thường hằng, chắc chắn, 
bất diệt, không bị thay đồi, cho nên “sự sống của đời-sống tâm linh để 
hoàn toàn diệt-khổ mới được nhận thấy (tức có nghĩa lý, mới có công 
dụng). (Vì mọi thứ đều vô-thường và khổ nên mới có đời-sống tu hành để 


làm lặn mất những sự tạo-tác và diệt khổ) 


“Này Tỳ kheo, trong quá khứ ta đã từng là một vị vua giai cấp chiến- 
sĩ [khattiya] được phong vương.!”? Ta có 84.000 đô thành, kinh thành 
chính là kinh đô KusävafI. Ta có 84.000 cung điện, cung điện chính là 
cung điện [có tên] Giáo Pháp [Dhamma]. Ta có 84.000 sảnh đường có mái 
nhọn, sảnh đường chính [có tên| là sảnh đường Đại Tràng (nghĩa: hàng, 
dãy, đoàn lớn; Mahã-vyuuha). Ta có 84.000 ghế dài làm bằng ngà voi, 
bằng gỗ lõi, bằng vàng và bạc, được phủ bằng tắm trải bằng len dày, bằng 
tắm trải được thêu những bông hoa, bằng tâm trải làm bằng da sơn dương, 
có dù che màu đỏ ở trên và hai gối màu đỏ ở hai đầu. 

“Ta có 84.000 voi đực với những đồ trang trí bằng vàng và cờ xí bằng 
vàng, mình được bọc màn lưới sợi bằng vàng, đứng đầu là voi đực hoàng 
gia [có tên là] Bố-tát [Uposatha].?° Ta có 84.000 ngựa chiến với những đồ 
trang trí bằng vàng và cờ xí bằng vàng, mình được bọc màn lưới sợi bằng 
vàng, đứng đầu là ngựa chiến hoàng gia [có tên] Valahaka. Ta có 84.000 
cỗ xe với những đồ trang trí bằng vàng và cờ xí bằng vàng, mình được bọc 


màn lưới sợi băng vàng, dẫn đâu là xe ngựa [có tên] Vejayanta. 


“Ta có 84.000 châu báu, đứng đầu là đá bảo-báu. Ta có 84.000 phụ 
nữ, đứng đầu là Hoàng hậu Subhaddã. Ta có 84.000 quan thần thuộc giai 
cấp chiến-sĩ, đứng đầu là tướng-quân báu. Ta có 84.000 con bò với dây 
thừng cột chúng làm bằng sợi đay mịn và những thùng đựng sữa làm bằng 
đồng thau. Ta có 84.000 thứ [#o/7] quần áo được làm từ vải đay mịn, lụa 
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mịn, len mịn, bông vải mịn. Ta có 84.000 dĩa đựng thức ăn được dọn ra 


cho bữa ăn sáng và bữa ăn chiêu. 


“Này Tỳ kheo, trong 84.000 đô thành đó,??! chỉ có một kinh thành ta ở 
vào thời đó: kinh đô Kusaävat. Trong 84.000 cung điện đó, chỉ có một 
cung điện ta ở vào thời đó: cung điện [có tên] Giáo Pháp [Dhammal. 
Trong 84.000 sảnh đường có mái nhọn đó, chỉ có một sảnh đường ta ở vào 
thời đó: sảnh đường [có tên] Đại Tràng. Trong 84.000 ghế dài đó, chỉ có 
một ghế dài ta dùng vào thời đó, ghế được làm từ ngà voi, hay gỗ lõi, hay 


vàng, hay bạc. 


““[rong 84.000 con voi đó, chỉ có một con voi ta cỡi đi vào thời đó, đó 
là voi đực hoàng gia [có tên] Bồ-tát [Uposatha]. Trong 84.000 ngựa chiến 
đó, chỉ có một ngựa chiến ta cỡi đi vào thời đó, đó là ngựa chiến hoàng 
gia [có tên] Valãhaka. Trong 84.000 cỗ xe đó, chỉ có một cỗ xe ta đi vào 


thời đó, đó là cỗ xe [có tên] Vejayanta. 


“Irong 84.000 phụ nữ đó, chỉ có một người phụ nữ hầu cận ta vào 
thời đó, đó là một hầu nữ thuộc giai cấp chiến-sĩ hoặc hầu nữ thuộc lưỡng 
giai cấp velamika.??2 Trong 84.000 thứ [&o/ï] quần áo, chỉ có một bộ quần- 
áo ta mặc vào thời đó, đó là bộ được làm từ vải đay mịn, hoặc lụa mịn, 
hoặc len mịn, hoặc bông vải mịn. Trong 84.000 dĩa đựng thức ăn, chỉ có 


một đĩa ta ăn trong đó chủ yếu là cơm và một món cà ri thích hợp. 


“Vậy đó, này Tỳ kheo, tất cả những sự tạo-tác đó đều đã phai biến, 
chấm dứt, và thay đổi. Tất cả mọi sự tạo-tác đều thật là vô thường, thật là 
không chắc chăn, thật là không đáng dựa vào. Này Tỳ kheo, điều đó là quá 
đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác, quá đủ đỀ trở 
nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ (để nỗ lực tu hành) để giải-thoát khỏi 


chúng.” 


(SN 22:96) 


97 (5) Móng Tay 
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Ở SãvatthI. 
Sau khi ngồi xuống một bên, vị Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có thứ săc-thân nào là thường hằng, chắc chắn, bất 
diệt, không bị thay đổi, và trụ mãi như sự sự bất diệt? Thưa Thế Tôn, có 
thứ cảm-giác... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý... thức nào là 
thường hằng, bắt diệt, không bị thay đổi, và trụ mãi như sự bất diệt?” 


“Này Tỳ kheo, không có thứ săc-thân nào là thường hằng, chắc chắn, 
bắt diệt, không bị thay đổi, và trụ mãi như sự sự bắt diệt. Không có cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức nào là thường hằng, 
chắc chăn, bất diệt, không bị thay đổi, và trụ mãi như sự sự bất diệt.” 


Rồi đức Thế Tôn khươi ra một chút xíu đất trong móng tay và nói với 
Tỳ kheo đó: 


“Này Tỳ kheo, thậm chí không có được chút hữu thê [thể hiện hữu, 
vật thể] nào như vầy là thường hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay 
đôi, và trụ nguyên như sự bất diệt. Nếu có chút hữu thê nào cỡ như vầy là 
thường hăng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay đổi, thì “sự sống của đời- 
sống tâm linh để hoàn toàn diệt-khổ” đâu được nhận thấy. Nhưng bởi vì 
không có được thậm chí chút xíu hữu thể nào cỡ này là thường hăng, chắc 
chắn, bất diệt, không bị thay đồi, cho nên “sự sống của đời-sống tâm linh 


để hoàn toàn diệt-khô mới được nhận thấy. 


“Thậm chí không có được chút cảm-giác nào ... nhận-thức nào ... 
những sự tạo-tác cô ý nào ... thức nào như vầy là thường hằng, chắc chắn, 
bắt diệt, không bị thay đổi, và trụ nguyên như sự bất diệt. Nếu có chút hữu 
thể nào cỡ như vây là thường hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay đổi, 
thì “sự sống của đời-sống tâm linh để hoàn toàn diệt-khổ” đâu được nhận 
thấy. Nhưng bởi vì không có được thậm chí chút xíu hữu thể nảo cỡ này là 
thường hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay đổi, cho nên “sự sống của 


đời-sống tâm linh để hoàn toàn diệt-khổ mới được nhận thấy. 


“Này Tỳ kheo, thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... 
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“Vì vậy, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận 


299 


diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 22:97) 


96 (6) Bản Kinh Tóm Gọn (đơn giản) 

Ở SãvatthI. 

Sau khi ngồi xuống một bên, vị Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, có thứ sắc-thân, cảm-giác nào, nhận-thức nào, những 
sự tạo-tác cô ý nào, hay thức nào là thường hăng, chắc chắn, bất diệt, 
không bị thay đổi, và trụ mãi như sự bắt diệt, hay không?” 

“Này Tỳ kheo, không có sắc-thân nào, không có cảm-giác nào, không 
có nhận-thức nào, không có những sự tạo-tác cô ý nào, và không có thức 
nảo là thường hằng, chắc chắn, bất diệt, không bị thay đổi, và trụ mãi như 
sự bắt diệt cả.” 


(SN 22:98) 


99 (7) Dây Xích (1) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi sinh tử này là không có điểm khởi 
đầu có thể nhận thấy được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng 
sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị 
trói buộc bởi dục-vọng, là không thê nhận biết được.?93 

- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới một thời đại dương cạn khô và nước 
bốc hơi hết, và đại dương không còn nữa;?“ ta nói, (cho dù có chấm dứt 


đại dương kia) nhưng vẫn không chấm dứt nổi sự khổ đau của những 
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chúng sinh còn lang thang và trôi giạt (trong vòng luân-hồi) do bị chướng 


ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng. 


- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới một thời núi Sineru (Tu-di), vua của các 
ngọn núi, bốc cháy và rụi tàn, núi không còn nữa; ta nói, (cho đù có chấm 
dứt núi vua kia) nhưng vẫn không chấm dứt nổi sự khổ đau của những 
chúng sinh còn lang thang và trôi giạt (trong vòng luân-hồi) do bị chướng 


ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng. 


- “Này các Tỳ kheo, rồi sẽ tới thời đại địa cầu này bốc cháy và rụi tàn, 
và trái đất không còn nữa; ta nói, (cho dù chấm dứt trái đất này) nhưng 
vẫn không châm dứt nỗi sự khổ đau của những chúng sinh còn lang thang 
và trôi giạt (trong vòng luân-hồi) đo bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói 


buộc bởi dục-vọng.” 


“Này các Tỳ kheo, ví như một con chó bị xích bằng một sợi dây cột 
chặt vào một cây trụ hay cột nhà. Cũng giống như vậy, người phàm phu 
không được chỉ dạy cứ coi sắc-thân là “ta`.... cảm-giác là “ta`.... nhận- 
thức là “ta`.... những sự tạo-tác cố ÿ là “ta`.... thức là “ta`.... Người đó cử 
chạy vòng quanh sắc-thân, chạy vòng quanh cảm-giác, chạy vòng quanh 
nhận-thức, chạy vòng quanh những sự tạo-tác cố ý, vòng quanh thức.?° 
Khi người đó cứ chạy vòng quanh chúng, người đó không giải thoát khỏi 
sắc-thân, không giải thoát khỏi cảm-giác, không giải thoát khỏi nhận-thức, 
không giải thoát khỏi những sự tạo-tác có ý, không giải thoát khỏi thức. 
Người đó không giải thoát khỏi sự sinh, già, chết; không giải thoát khỏi sự 
buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; không giải thoát 
khỏi sự khổ, ta nói như vậy.” 


(SN 22:99) 


100 (8) Dây Xích (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi sinh tử này là không có điểm khởi 


đầu có thể nhận thấy được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng 
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sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị 


trói buộc bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. 


“Này các Tỳ kheo, ví như một con chó bị xích bằng một sợi dây cột 
chặt vào một cây trụ hay cột nhà. Nếu nó đi, nó cũng đi quanh quân bên 
trụ hay cột đó. Nếu nó đứng, nó cũng đứng quanh quân trụ hay cột đó. 
Nếu nó ngồi, nó ngồi quanh quân bên trụ hay cột đó. Nếu nó nằm, nó nằm 


cũng quanh quân bên trụ hay cột đó. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được 
chỉ dạy cứ coi sắc-thân như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là 
“bản ngã của ta”. Người đó cứ coi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác có ý ... thức như vậy: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã 
của ta". Nếu đi, người đó đi quanh quần bên năm-uân bị dính-chấp. Nếu 
đứng, người đó đứng quanh quân bên năm-uân bị dính-chấp. Nếu ngồi, 
người đó ngồi quanh quân bên năm-uẩn bị dính-chấp. Nếu nằm, người đó 


năm quanh quân bên năm-uân bị dính-châp. 


“Vì vậy, này các Tỳ kheo, người tu nên quán chiếu (suy xét, quán 
niệm) trong tâm mình như vây: “Đã từ lâu tâm này đã bị ô-nhiễm bởi 
tham, sân, sĩ”. Bởi có những ô-nhiễm của tâm nên chúng sinh bị ô-nhiễm; 
với sự làm trong sạch cái tâm thì chúng sinh được thanh-lọc. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy một bức họa được gọi là “Sự Trả 


Giá” hay không?” (nghĩa như: trả nghiệp, giá phải trả)?" 


“Có, thưa Thế Tôn” 


“Ngay cả bức họa có tên “Sự Trả Giá' đó được thiết kế trong sự đa 
dạng của nó bởi cái tâm, nhưng cái tâm còn đa dạng khác biệt nhiều hơn 
cả bức tranh được gọi là “Sự Trả Giá” đó'.??” 


“Vi vậy, này các Tỳ kheo, người tu nên quán chiêu trong tâm mình 
như vây: “Đã từ lâu tâm này đã bị ô-nhiễm bởi tham, sân, sĩ”. Bởi có 
những sự ô-nhiễm của tâm nên chúng sinh bị ô-nhiễm; với sự làm trong 


sạch cái tâm thì chúng sinh được thanh-lọc. 
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“Này các Tỳ kheo, ta không thấy có trật tự hệ chúng sinh nào mà đa 
dạng khác biệt như hệ chúng sinh trong cõi súc sinh. Ngay cả những 
chúng sinh trong cõi súc sinh đó đã được phân biệt đa dạng bởi cái tâm,”?8 
nhưng cái tâm còn đa dạng khác biệt nhiều hơn cả (số) chúng sinh trong 
cõi súc sinh. 

“Vì vậy, này các Tỳ kheo, người tu nên quán trong tâm mình như vầy: 
“Đã từ lâu tâm này đã bị ô-nhiễm bởi tham, sân, sĩ. Bởi có những ô- 
nhiễm của tâm nên chúng sinh bị ô-nhiễm; với sự làm trong sạch cái tâm 
thì chúng sinh được thanh-lọc. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ một nghệ sĩ hay họa sĩ, dùng nước màu hoặc 
màu sơn cánh kiến hoặc màu nghệ vàng hoặc màu chàm hoặc màu đỏ 
thắm, để vẽ fhành hình một người nam hay nữ trên mặt ván gỗ hay trên 
tường hay trên nền vải bạt.?? Cũng giỗng như vậy, khi một người phàm 
phu không được chỉ dạy tạo-tác ra thứ gì thì đó chỉ là sắc-thân người đó 
tạo ra; chỉ là cảm-giác người đó tạo ra; chỉ là nhận-thức người đó tạo ra; 
chỉ là những sự tạo-tác cố ý người đó tạo ra; chỉ là thức người đó tạo ra. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


“Vì vậy, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận 


diệt ... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa'.” 


(SN 22:100) 


101 (9) Cán Rìu (hay Con Thuyền) 

Ở Sãvatth. 

“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng sự tiêu diệt ô-nhiễm là cho người biết 
và thấy, không phải cho người không biết và không thấy. Cho người biết 
cái gì, cho người thấy cái gì, để sự tiêu diệt ô-nhiễm có xảy ra? (Đó là 


biêt:) “Này là sắc-thân (sắc), này là sự khởi sinh của thân-sắc, này là sự 
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biến diệt của thân-sắc; này là cảm-giác (thọ) ... này là nhận-thức (tưởng) 

. này là những sự tạo-tác cô ý (hành) ... này là thức (thức), này là sự 
khởi sinh của thức, này là sự biến diệt của thức”: đó là cho người biết như 
vậy, cho người thấy (sự sinh-diệt của năm uân) như vậy để sự tiêu diệt ô- 


nhiễm xảy ra.?!9 


(D “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo không tận tụy hết mình cho sự 
tu-tập, thì cho dù người đó có phát thành ước nguyện: “Cầu cho tâm ta 
“được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp (thủ 
diệt)!” thì tâm người đó cũng đâu có “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm 
nhờ sự không còn dính-chấp'. Vì lý do gì? Vì người đó thiếu sự tu-tập. 
Thiếu sự tu-tập về cái gì? (1) Về bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ), 
(2) bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh cần), (3) bốn cơ-sở (tạo nên) 
thần thông (tứ thần túc), (4) năm căn tâm linh (ngũ căn), (Š) năm năng-lực 
(ngũ lực), (6) bảy chi giác-ngộ (thất giác chị), và (7) con đường tám phần 
thánh thiện (Bát thánh đạo). [= 37 phần tu]?! 


- “Ví dụ có con gả mái với tám, mười, hay mười hai trứng mà 
không ấp. ủ và nuôi dưỡng trứng đúng cách. Thì cho dù nó có phát 
khởi “ước nguyện' trong đầu như vây: “Ôi, cầu cho những đứa gà con 
có thể đùng móng chân chọt lủng vỏ trứng, dùng mỏ mồ ra và nở ra an 
toàn! thì những con gà con cũng đâu có khả năng dùng móng chân 
chọt lủng vỏ trứng, dùng mỏ mỗ ra và nở ra an toàn. Vì lý do gì? Vì 
con gà mái đó với tám, mười, hay mười hai trứng không chịu ấp, ủ và 
nuôi dưỡng trứng đúng cách. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo không tận 
f„y hết mình cho sự tu-tập, thì cho dù người đó có phát thành ước nguyện: 
“Cầu cho tâm ta “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn 
dính-chấp!? thì tâm người đó cũng đâu “được giải thoát khỏi những ô- 
nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp'. Vì lý do gì? Vì người đó thiếu sự tu- 
tập. Thiếu sự tu-tập về cái gì? (1) Về bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm 
xứ) ... (7) con đường tắm phần thánh thiện (Bát thánh đạo). 
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(II) “Này các Tỳ kheo, (ngược lại) khi một Tỳ kheo /án f#y hết mình 
cho sự tu-tập, thì cho dù người đó không ước nguyện: “Cầu cho tâm ta 
“được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp!? thì 
tâm người đó cũng “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không 
còn dính-chấp”. Vì lý do gì? Vì người đó có sự tu-tập. Có sự tu-tập về cái 
øì? (1) Về bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ) ... (7) con đường tắm 
phần thánh thiện (Bát thánh đạo). 

- “Ví dụ có con gà mái với tắm, mười, hay mười hai trứng mà có 
ấp, ủ và nuôi dưỡng trứng đúng cách. Cho dù nó không phát khởi “ý 
nguyệnˆ trong đầu như vây: “Ôi, cầu cho những đứa gà con có thể 
dùng móng chân chọt lủng vỏ trứng, dùng mỏ mồ ra và nở ra an toàn!” 
thì những con gà con cũng có khả năng dùng móng chân chọt lủng vỏ 
trứng, dùng mỏ mồ ra và nở ra an toàn. Vì lý đo gì? Vì con gà mái đó 
với tám, mười, hay mười hai trứng có ấp, ủ và nuôi dưỡng trứng đúng 
cách. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo,?!? khi một Tỳ kheo ứậøn f„y 
hết mình cho sự tu-tập, thì cho dù người đó không có ước nguyện: “Cầu 
cho tâm ta “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn dính- 
chấp!” thì tâm người đó cũng “được giải thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự 
không còn dính-chấp'. Vì lý do gì? Vì người đó có sự tu-tập. Có sự tu-tập 
về cái gì? (1) Về bốn nên tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ) ... (7) con đường 
tám phần thánh thiện (Bát thánh đạo). 


(ID “Này các Tỳ kheo, khi một người thợ mộc”! [hay người phụ 
việc của ông ta] nhìn vào cán rìu, người đó nhìn thấy những dấu mòn 
vì những ngón tay và ngón tay cái, nhưng người đó không biết rằng: 
“Bữa nay cán rìu đã mòn đi một chút, hôm qua cũng vậy, hôm trước 
cũng vậy' (mỗi ngày mòn đi một chút). Nhưng đến khi nó mòn-rõ đi 
thì sự-biết mới xảy ra trong tâm người đó rằng cán búa đã mòn-đi 
nhiều. 

“Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo ứán f„y hết mình cho sự tu- 
tập, thì cho dù người đó (mỗi ngày) không biết rằng: “Bữa nay ô- 
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nhiễm của ta đã bớt [mòn] đi một chút, hôm qua cũng vậy, hôm trước 
cũng vậy), nhưng khi chúng đã bớt-rõ nhiều thì sự-biết mới xảy ra 
trong tâm người đó rằng những ô-nhiễm đã bớt-đi nhiều. 


- “Vị dụ có một con thuyền đi biển có những trang thiết bị (cột 
buồm, các loại dây căng buồm...) đã bị mòn hao trong nước biển qua 
sáu tháng. Rồi nó được kéo lên bờ khô trong mùa lạnh và những trang 
thiết bị đó lại bị tắn công thêm bởi gió và nắng. Rồi tới khi bị ngập ướt 
vì mưa rào, những trang thiết bị đó càng dễ dàng bị tàn mục và gãy rớt. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo ẩn f„y 
hết mình cho sự tu-tập, thì (đần dần) những gông-cùm trói buộc (kiết 
33214 


sử) của người đó sẽ dễ dàng tàn rụi và gãy rớt. 


(SN 22:101) 


102 (10) Nhận Thức Về Sự Vô- Thường 
Ở Sãvatth. 


[11a- “Này các Tỳ kheo, khi 'nhận-thức về sự vô-thường' được tu tập 
và tu dưỡng, nó sẽ loại bỏ tất cả tham-muốn giác quan (tham dục), nó sẽ 
loại bỏ tất cả tham-muốn được hiện-hữu (hữu dục), nó sẽ loại bỏ tất cả sự 


vô-minh (vô minh), nó sẽ bứng sạch tât cả sự “tự-ta” (ngã mạn).?!Š 


b- “Này các Tỳ kheo, giống như vào mùa thu người cày ruộng cày xới 
bằng một lưỡi cày cắt đứt tất cả gốc của rạ khi cày: cũng giống như vậy, 
khi 'nhận-thức về sự vô-thường" được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại bỏ tất 


cả tham-muốn giác quan (tham dục) ... 


c- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như một người chặt phát cây cối 
chặt hạ một cây, túm ngọn của nó, quật nó xuống và quật ra và chỏng gốc 
lên quơ tới quơ lui (cho rễ sạch đất và chết tiệt); cũng giống như vậy, khi 
“nhận-thức về sự vô-thường" được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại bỏ tất cả 


tham-muốn giác quan (tham dục)... 
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d- “Này các Tỳ kheo, giống như cuống của một chùm xoài đã bị cắt 
đứt, thì tất cả trái xoài dính vào cuống đó sẽ một-phát rớt hết; cũng giống 
như vậy, khi 'nhận-thức về sự vô-thường' được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ 


loại bỏ tất cả tham-muốn giác quan (tham dục) ... 


e- “Này các Tỳ kheo, giống như những thanh xà dọc của một căn nhà 
có mái nhọn đều dẫn lên đỉnh chóp và hội tụ tại đỉnh chóp; tất cả sẽ bị đỡ 
bung một-phát khi cái đỉnh chóp bị gỡ đi; cũng giống như vậy, khi “nhận- 
thức về sự vô-thường" được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại bỏ tất cả tham- 


muốn giác quan (tham dục) ...?!9 


f- “Này các Tỳ kheo, giống như trong số những rễ cây có hương 
thơm, thì rễ cây ô-rít đen được cho là thơm đứng đầu; cũng giống như 
vậy, khi “nhận-thức vỀ sự vô-thường" được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại 


bỏ tất cả tham-muốn giác quan (tham dục)... 


ø- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như trong số những gỗ lõi có hương 
thơm, thì gỗ chiên-đàn đỏ được cho là thơm đứng đầu; cũng giống như 
vậy, khi “nhận-thức vỀ sự vô-thường" được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại 
bỏ tất cả tham-muốn giác quan (tham dục)... 


h- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như trong số những bông hoa có 
hương thơm, thì hoa lài được cho là thơm đứng đầu; cũng giống như vậy, 
khi “nhận-thức về sự vô-thường" được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại bỏ tất 


cả tham-muốn giác quan (tham dục) ... 


k- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như tất cả những hoàng tử nhỏ đều 
là hạng chư thần của vị vua quay chuyển bánh xe (giáo pháp), thì vị vua 
quay chuyển bánh xe là người đứng đầu của họ; cũng giống như vậy, khi 
'nhận-thức về sự vô-thường' được tu tập và tu đưỡng, nó sẽ loại bỏ tất cả 


tham-muốn giác quan (tham dục)... 


I- “Này các Tỳ kheo, cũng giông như sự chiêu sáng của tât cả các vì 
sao (cộng lại) cũng không băng 1/16 sự chiêu sáng của mặt trăng, nên sự 
chiêu sáng của mặt trăng (như: đôi với mắt người đứng nhìn từ trái đât vào 


ban đêm) được cho là đứng đầu trong số đó; cũng giống như vậy, khi 
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'nhận-thức về sự vô-thường' được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại bỏ tất cả 


tham-muốn giác quan (tham dục)... 


m- “Này các Tỳ kheo, cũng giống như vào mùa thu, khi trời quang và 
mây tạnh, mặt trời mọc lên xua tan tất cả màn đêm khỏi không gian khi nó 
phát sáng, tỏa sáng, và chiếu sáng; cũng giống như vậy, khi 'nhận-thức về 
sự vô-thường' được tu tập và tu dưỡng, nó sẽ loại bỏ tất cả tham-muốn 
giác quan (tham dục), nó sẽ loại bỏ tất cả tham-muốn được hiện-hữu (hữu 
dục), nó sẽ loại bỏ tất cả sự vô-minh, nó sẽ bứng sạch tất cả sự “tự ta” (ngã 


mạn). 


[2l - “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào thì 'nhận-thức về sự vô- 
thường" được tu tập và tu dưỡng để nó (có thể) loại bỏ tất cả tham-muốn 
giác quan (tham dục), loại bỏ tất cả tham muốn được hiện-hữu (hữu dục), 
loại bỏ loại bỏ tất cả sự vô-minh, và bứng sạch tất cả sự “tự-ta” (ngã mạn)? 
(Đó là:) “Này là sắc-£hân, này là sự khởi sinh của sắc-thân, này là sự biến 
diệt của sắc-thân; này là cđm-giác ... này là nhận-thức ... này là những sự 
tạo-tác cố ÿ.... này là thức, này là sự khởi sinh của thức, này là sự biến 
diệt của thức”: đó là cách mà “nhận-thức về sự vô-thường' được tu tập và 
tu dưỡng để nó (có thể) loại bỏ tất cả tham-muốn giác quan (tham dục), 
loại bỏ tất cả tham-muốn được hiện-hữu (hữu dục), loại bỏ loại bỏ tất cả 


sự vô-minh, và bứng sạch tất cả sự “tự-ta' (tự ngã).” 


(SN 22:102) 
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PHẢN II 
“NĂM MƯƠI KINH CUỎI? 





NHÓM 1 
NHÓM “CÁC PHẢN? 
(Ania-vagga) 


103 (1) Các Phần 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn phần này.?!” Bốn đó là gì? Phần danh-tính, 
phần nguồn gốc danh-tính, phần chấm dứt danh-tính, phần con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt danh-tính. 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phần đanh-tính? Nên nói: đó là 
năm-uẩn bị dính-chấp (năm thủ uân). Uấn sấc-(hân bị dính-chấp, uấn 
cảm-giác bị dính-chấp, uân nhận-thức bị dính-chấp, uẫn những sự tạo-tác 


cố ý bị dính-chấp, uẫn /#c bị dính-chấp. Đây được gọi là phần danh-tính. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phần nguồn-gốc của danh-tính? 
Chính là dục-vọng (ái) này dẫn tới tái hiện-hữu (tái sinh), có đi kèm bởi sự 
khoái-lạc và nhục dục, tìm kiếm khoái-lạc chỗ này chỗ nọ; đó là dục-vọng 
khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái), dục- 
vọng không muốn hiện-hữu (phi-hữu ái). Đây được gọi là phần nguồn-gốc 
của danh-tính. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phần sự chẩm-dứt danh-tính? Đó là 
sự phai biến sạch sẽ (không còn dấu vết) của chính dục-vọng đó, sự dẹp 
bỏ và từ bỏ nó, sự tự do khỏi nó, sự không phụ thuộc vào nó. Đây được 
gọi là phần sự chấm-dứt của danh-tính. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phần con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt danh-tính? Đó là con-đường tám phần thánh thiện (Bát thánh đạo), đó 
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gồm: chánh-kiến ... chánh-định. Đây được gọi là phần con-đường dẫn tới 
sự chẩm-dứt danh-tính. 
“Này các Tỳ kheo, đây là bốn phần.” 
(SN 22:103) 


104 (2) Khổ 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về sự khổ, nguồn-gốc khổ, 
sự chấm-dứt khổ, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là khổ? Nên nói: đó là năm-uâẫn bị 
dính-chấp. Năm đó là gì? Uẫn sắc-thân bị dính-chấp.... (như kinh kế trên) 
... Đây được gọi là sự khô. 

(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn-gốc khổ? Chính là dục-vọng 
(ái) này dẫn tới sự tái hiện-hữu (tái sinh) ... Đây được gọi là nguồn-gốc 
khổ. 

(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chấm-dứt khổ. Đó là sự phai 
biến sạch sẽ và sự chấmdứt chính dục-vọng đó... Đây được gọi là sự 
chấm-dứt khô. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ? Đó là con-đường tắm phần thánh thiện (Bát thánh đạo), đó gồm: 
chánh-kiến ... chánh-định. Đây được gọi là con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt khô.” 

(SN 22:104) 


105 (3) Danh Tính 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về danh-tính, nguồn-gốc của 
danh-tính, sự chấm-dứt danh-tính, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
danh-tính.” 


Chương 22 — Liên Kết UẤN * 163 


[Phân còn lại giống kinh kế trên, chỉ thay chữ 'khổ" bằng "danh tính'.] 
(SN 22:105) 


106 (4) Nên Được Hoàn-Toàn Hiểu 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thây những điêu nên được hoàn- 
toàn hiểu, sự hoàn-toàn hiêu, và người đã hoàn-toàn hiêu.?!? Hãy lắng 


nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều nên được hoàn-toàn hiểu 
(hiểu một cách đầy đủ, toàn diện, rốt ráo; liễu ngộ)? Này các Tỳ kheo, 
sắc-thân là thữ nên được hoàn-toàn hiểu. Cảm-giác.... Nhận-thức.... 
Những sự tạo-tác cố ý ... Thức là thứ nên được hoàn-toàn hiểu. Đây được 
gọi là những điều nên được hoàn-toàn hiểu. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hoàn-toàn hiểu? Đó là sự tiêu diệt 
tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt s/: đây được gọi là sự hoàn-toàn hiểu. 
(sự tiêu diệt ba thứ này là niết-bàn)?!? 

“Và, này các Tỳ kheo, ai là người đã hoàn-toàn hiểu? Nên nói rằng: 
đó là bậc A-la-hán, bậc được gọi bằng danh từ đó và tên họ tộc của mình 
(tức được xưng chữ A-la-hán trước tên họ, ví dụ: A-la-hán Xá-lợi-phất 
...). Đây được gọi là người đã hoàn-toàn hiểu.” 


(SN 22:106) 


107 (5) Các Tu Sĩ (I) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có năm uân bị dính-chấp này. Năm đó là gì? Uẫn 
sắc-thân bị dính-chấp ... uẫn thức bị dính-chấp. 
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- “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ [sa-môn| và bà-la-môn nào không 
hiểu được [đúng thực như chúng là] sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm-uân bị dính-chấp này: thì 
những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn 
trong những bả-la-môn, và những vị đó, do không tự mình chứng ngộ điều 
đó (sự thật đó) bằng sự-biết trực tiếp, nên trong kiếp này không chứng 
nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu-sĩ hay mục-tiêu của đời 


sông bà-la-môn. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó đúng như chúng thực là, thì những người đó ta coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
bằng cách tự mình chứng ngộ điều đó băng sự-biết trực tiếp, nên ngay 
trong kiếp nảy chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu sĩ và 


mục-tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 22:107) 


10S (6) Các Tu Sĩ (2) 
Ở Sãvatthi.??9 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được 
[đúng thực như chúng là] nguồn-gốc, sự biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy- 
hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm-uân bị dính-chấp 
nảy: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bả- 


la-môn trong những bà-la-môn ... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó đúng như chúng thực là ... nên ngay trong kiếp này chứng 
nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tu sĩ và mục-tiêu của bà-la- 


^ ” 


TØN. 


(SN 22:108) 
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109 (7) Người Nhập-Lưu 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, có năm uân bị dính-chấp này. Năm đó là gì? Uẫn 
sắc-thân bị dính-chấp ... uần thức bị dính-chấp. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được [đúng 
thực như chúng là] nguồn-gốc và sự biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, 
và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] năm-uẫn bị dính-chấp này, thì 
người đó được gọi là một người Nhập-lưu (Dự Lưu, Tu-đà-hoàn, bậc 
thánh Nhập-lưu), không còn ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích-đên của mình.” 


(SN 22:109) 


110 (8) A-la-hán 


... “Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu được [đúng như chúng thực là] 
nguồn-gốc và sự biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
đối với [trong trường hợp] năm-uân bị dính-chấp này, một Tỳ kheo được 
giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt), thì người đó được gọi là 
một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã tiêu diệt ô-nhiễm, người đã sống 
đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã hoàn toàn tiêu diệt 
những gông-cùm trói buộc vào sự hiện-hữu (tái sinh), người đã hoàn toàn 


giải-thoát nhờ (thông qua) trí-biết cuối cùng.”?! 


(SN 22:110) 


111 (9) Dẹp Bó Tham Muốn (l) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, bât luận có tham-muôn nào đôi với săắc-thân, bât 
luận có nhục-dục nào, khoái-lạc nào, dục-vọng nào (đôi với săc-thân)—— 


hãy dẹp bỏ nó. Làm như vậy thì sắc-thân sẽ được dẹp bỏ, bị cắt bỏ tận 
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sốc, bị làm thành như gốc chết cây cọ, bị xóa số để nó không còn khởi 
sinh lại trong tương lai. Cũng làm như vậy đối với [trong tường hợp] cảm- 
giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức.” 


(SN 22:111) 


112 (10) Dẹp Bỏ Tham Muốn (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, bất luận có tham-muốn nào đối với sắc-thân, bất 
luận có nhục-dục nào, khoái-lạc nào, dục-vọng nào, sự dính-líu và dính- 
chấp nào, những quan-điểm thuộc tâm ý nào, những cố-chấp nào, những 
khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên) nào (đối với sắc-thân)— hãy đẹp bỏ nó. 
Làm như vậy thì sắc-thân sẽ được đẹp bỏ, bị cắt bỏ tận gốc, bị làm thành 
như gốc chết cây cọ, bị xóa số để nó không còn khởi sinh lại trong tương 
lai. Cũng làm giống như vậy đối với [trong tường hợp] cảm-giác, nhận- 


thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức.” 


(SN 22:112) 
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NHÓM 2 
NHÓM “NGƯỜI THUYÉT PHÁP? 
(Dhammakathika-vagga) 


115 (1) Vô Minh 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh°. Giờ, thưa Thế 
Tôn, cái gì là vô-minh, và theo cách nào người ta bị chìm đắm trong vô- 
minh?” 

“Này Tỳ kheo, ở đây, người phàm phu không được chỉ dạy không 
hiểu được sấc-rhân, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt nó. Người đó không hiểu được cđm-giác.... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác cố ý... thức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt 
của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Đây được gọi là sự vô- 


minh, và theo cách như vậy là người ta bị chìm đắm trong vô-minh.” 


(SN 22:113) 


114 (2) Trí Biết Đích Thực (minh) 
Ở SãvatthI. 
Lúc đó có một Tỳ kheo ... và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “tríbiết đích thực, trí-biết đích 
thực”. Giờ, thưa Thế Tôn, cái øì là trí-biết đích thực (chân trí, minh), và 


theo cách nào một người đạt tới trí-biết đích thực?” 


“Này Tỳ kheo, ở đây, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy hiểu 


được sãc-fhân, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con-đường dân 
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tới sự chấm-dứt nó. Người đó hiểu được cđm-giác.... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác cô ý ... thức, nguồn-gộc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Đây được gọi là trí-biết đích thực, và theo 
cách như vậy là người đã đạt tới trí-biết đích thực.” 


(SN 22:114) 


115 (3) Người Thuyết Pháp (1) 
Ở SãvatthI. 
Lúc đó có một Tỳ kheo ... và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người thuyết Pháp, người thuyết 
Pháp'. Thưa Thế Tôn, theo cách nào thì một người là người thuyết 
Pháp?”?2 


“Này Tỳ kheo, () nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn tới sự 
ghê-sợ đối với sắc-thân, đề dẫn tới sự phai-biến và sự chấm-dứt của nó, 
thì người đó có thê được gọi là một người thuyết Pháp. (ii) Nếu ai đang tu 
tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sắc-thân, để dẫn tới sự phai-biến 
và sự chấm-dứt của nó, thì người đó có thê được gọi là một Tỳ kheo đang 
tu tập đúng theo Giáo Pháp. (ii) Nếu, thông qua sự ghê-sợ đối với sắc- 
thân, thông qua sự phai-biễn và sự chấm-dứt của nó, người tu được giải- 
thoát nhờ sự không còn dính-chấp, thì người đó có thể được gọi là một Tỳ 
kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này. 


“Này các Tỳ kheo, (¡) nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp với mục đích dẫn tới 
sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cỗ ÿ ... 
thức, để dẫn tới sự phai-biến Và Sự chấm-dứt của nó, thì người đó có thê 
được gọi là một người thuyết Pháp. (ii) Nếu ai đang tu tập vì mục đích dẫn 
tới sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... thức, để dẫn tới sự phai-biến và sự 
chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập 
đúng theo Giáo Pháp. (ii) Nếu, thông qua sự ghê-sợ đối với cảm-giác ... 


thức, thông qua sự phai-biên và sự chầm-dứt của nó, người tu được giải- 
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thoát nhờ sự không còn dính-chấp, thì người đó có thể được gọi là một Tỳ 
kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này. 


(SN 22:115) 


116 (4) Người Thuyết Pháp (2) 
Ở Sãvatth. 
Lúc đó có một Tỳ kheo ... và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người thuyết Pháp, người thuyết 
Pháp”. Thưa Thế Tôn, theo cách nào thì một người là người thuyết Pháp? 
Theo cách nào là một người đang tu tập đúng theo Giáo Pháp? Theo cách 


nào là một người đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này?” 
[Phần còn lại như kinh kế trên. ] 


(SN 22:116) 


117 (5) Sự Ràng Buộc 
Ở SãvatthI. 


() “Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy ... 
cứ coi sắc-thân là cái “ta`, hoặc nghĩ “ta' sở hữu sắc-thân, hoặc săc-thân là 
ở trong cái “ta”, hoặc “ta” ở trong sắc-thân. Này các Tỳ kheo, đây được gọi 
là người phàm phu không được chỉ dạy là người bị trói buộc bởi sự ràng- 
buộc vào sắc-thân, người bị trói buộc bởi sự ràng-buộc bên trong và bên 
ngoài, người không nhìn thấy bờ gần và bờ xa (thử ngạn và bỉ ngạn), là 
người già đi trong sự ràng-buộc,?” người chết đi trong sự ràng-buộc, 
người ở trong sự ràng-buộc cứ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác (tức 
luôn bị tái sinh trong luân-hồi). 

“Người đó cứ coi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô J ... 
thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta` sở hữu thức, hoặc thức ở trong cái “ta”, hoặc 


“ta” ở trong thức. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là người phảm phu 
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không được chỉ dạy là người bị trói buộc bởi sự ràng-buộc vào thức ... 
người ở trong sự ràng-buộc cứ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. 

(1) “Nhưng, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy 
không col săc-thân là cái “ta', hoặc nghĩ “ta'` sở hữu sắc-thân, hoặc sắc- 
thân là ở trong cái “ta, hoặc “ta” ở trong sắc-thân. Này các Tỳ kheo, đây 
được gọi là người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy là người không bị trói 
buộc bởi sự ràng-buộc vào sắc-thân, người không bị trói buộc bởi sự ràng- 
buộc bên trong và bên ngoài, người nhìn thấy bờ gần và bờ xa, là người 
được giải-thoát khỏi sự khổ đau, ta nói vậy. 

“Người đó không coi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý 
... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta` sở hữu thức, hoặc thức ở trong cái “ta”, 
hoặc “ta` ở trong thức. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy là người không bị trói buộc bởi sự ràng-buộc 


vào thức ... là người được giải-thoát khỏi sự khô đau, ta nói vậy.” 


(SN 22:117) 


118 (6) Chất Vấn (1)? 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, các thầy có coi sấc-thân như 
vầy không: “Đây là 'của-ta°, đây là cái “ta, đây là “bản ngã của ta?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


“Tốt, các Tỳ kheo! Sắc-thân nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải là “của-ta', đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Các thầy có coi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ÿ ... 
thức như vầy không: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của 
ta”?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn” 
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“Tốt, các Tỳ kheo! Cảm-giác ... Thức nên được nhìn thấy đúng như 
nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải là “của-ta', 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 


3.32 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 22:118) 


119 (7) Chất Vấn (2) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, các thầy có coi sốc-hân như 
vầy không: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải là “bản ngã của ta”ˆ?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn” 


“Tốt, các Tỳ kheo! Sắc-thân nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
băng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải là “của-ta”, đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta". 

“Các thầy có coi cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ÿ ... 
thức như vầy không: “Đây không phải là “của-ta', đây không phải là cái 
“ta, đây không phải “bản ngã của ta'. 

“Dạ có, thưa Thế Tôn” 


“Tốt, các Tỳ kheo! Cảm-giác ... Thức nên được nhìn thấy đúng như 
nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây không phải là “của-ta', 
đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


3.92 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa". 


(SN 22:119) 
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120 (8) Những Thứ Gông Cùm 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ gông cùm (trói 
buộc), và sự gông-cùm. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ gông cùm, và cái gì là sự 
gông-cùm? Này các Tỳ kheo, sắc-thân là một thứ gông cùm; tham-muốn 
và nhục-dục đối với nó chính là sự gông-cùm ở đó. Cảm-giác ... Nhận- 
thức ... Những sự tạo-tác cô ý ... Thức là một thứ gông cùm; tham-muốn 
và nhục-dục đối với nó chính là sự gông-cùm ở đó. 

“Những (năm) thứ này được gọi là những thứ gông cùm, và đây chính 
là sự gông-cùm.” 


(SN 22:120) 


121 (9) Những Thứ Có Thể Bị Dính Chấp Vào Đó 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những thứ (mình) có thể bị 
dính chấp (vào chúng), và sự dính-chấp. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ (mình) có thể bị dính chấp 
(vào chúng), và cái gì là sự dính-chấp? Này các Tỳ kheo, sắc-thân là thứ 
mình có thể bị dính chấp (vào nó); tham-muốn và nhục-dục đối với nó 
chính là sự dính-chấp ở đó. Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác 
cô ý ... Thức là thứ mình có thể bị dính chấp (vào nó); tham-muốn và 


nhục-dục đôi với nó chính là sự dính-châp ở đó. 


“Những (năm) thứ này được gọi là những thứ (mình) có thể bị dính 
chấp, và đây chính là sự dính-chấp.” 


(SN 22:121) 
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122 (10) Có Giới Hạnh 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la (Mahakotthita) 
đang sống ở Baranasr (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai tại Isipatana 
(Isipatana có nghĩa là: nơi những thiên thần hạ giới). Rồi, vào buổi cuối 
chiều, thầy Đại Câu-hi-la ra khỏi chỗ ân cư, đến gặp thầy Xá-lợi-phất, 
chào hỏi qua lại, và nói: 

(1) “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà một Tỳ kheo có 
giới-hạnh (đức hạnh) nên chú-tâm một cách kỹ càng (như lý tác ý)?” 


- “Này đạo hữu Câu-h¡-la, một Tỳ kheo có giới-hạnh nên chú-tâm một 
cách kỹ cảng tới năm uân bị dính-chấp /à vô /hường, là khổ, như căn 
bệnh, nhự ung nhọt, như gai nhọn, là sự thống khổ, là tai họa, như người 
dựng kẻ lạ, là đang tan rã, là trồng không, là vô ngã (không phải là ngã, 
không phải là “ta' hay “của-ta').?” Năm đó là gì? Uân sắc-:hân bị dính- 
chấp, uấn cđm-giác bị dính-chấp, uẫn nhận-thức bị dính-chấp, uẫn những 
sự tạo-tác cố ÿ bị dính-chấp, uân /c bị dính-chấp. Một Tỳ kheo có giới 
hạnh nên chú-tâm một cách kỹ cảng vào năm uân bị dính-chấp này /à vô 
thường ... là trồng không, là vô ngã. Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo có 
giới-hạnh chú-tâm một cách kỹ càng như vậy vào năm uân bị dính-chấp 
này, thì có khả năng người đó chứng ngộ được thánh quả Nhập-lưu.” 

(2) “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà một Tỳ kheo 
là bậc thánh Nháp-lưu nên chú-tâm một cách kỹ càng?” 

- “Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo là bậc thánh Nhập-lưu ... 
(cũng làm như vậy) ... Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo là bậc thánh Nhập- 
lưu chú-tâm một cách kỹ càng như vậy vào năm uấn bị dính-chấp này, thì 
có khả năng rằng người đó chứng ngộ được thánh quả Nhất-lai.” 

(3) “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà một Tỳ kheo 
là bậc thánh Nhất-lai nên chú-tâm một cách kỹ càng?” 

- “Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo là bậc thánh Nhất-lai... (cũng 
làm như váy) ... Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo là bậc thánh Nhất-lai chú- 
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tâm một cách kỹ càng như vậy vào năm uân bị dính-chấp này, thì có khả 
năng rằng người đó chứng ngộ được thánh quả Bắt-lai.” 

(4) “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà một Tỳ kheo 
là bậc thánh Bát-lai nên chú-tâm một cách kỹ càng?” 

- “Này đạo hữu Câu-hi-la, một Tỳ kheo là bậc thánh Bắt-lai ... (cững 
làm như váy) ... Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo là bậc thánh Bất-lai chú- 
tâm một cách kỹ càng như vậy vào năm uân bị dính-chấp này, thì có khả 
năng rằng người đó chứng ngộ được thánh quả A-la-hán.” 

(5) “Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, cái gì là những thứ mà một Tỳ kheo 
là một bậc thánh 4-la-hán nên chú-tầm một cách kỹ càng?” 

- “Này đạo hữu Câu-h¡-la, một Tỳ kheo là bậc thánh A-la-hán ... 
(cũng làm như vậy) ... Này đạo hữu, đối với một bậc thánh A-la-hán thì 
không còn gì để làm thêm nữa và cũng không cần lặp lại những gì đã làm 
xong. Tuy nhiên, khi những điều đó vẫn được tu tập và tu dưỡng như vậy, 
thì chúng sẽ dẫn tới một sự an trú lạc trú ngay trong kiếp này và sự chánh- 


niệm và sự thường rõ-biệt (tỉnh giác).”?25 


(SN 22:122) 


123 (11) Đã Được Chỉ Dạy 


[Giống kinh kế trên, chỉ khác là “một Tỳ kheo có giới-hạnh"” được thay 
bằng “một Tỳ kheo đã được chỉ dạy”. ] 


(SN 22:123) 


124 (12) Kappa (1) 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có Ngài Kappa đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người biết, theo cách nào một 
người thấy, để mà, đối với “thân có-thức' này và đối với tất cả những dấu- 
hiệu (hình tướng) bên ngoài, thì cái sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái 
“của-ta”, và khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) tạo nên sự “tự-ta” (ngã mạn) 


không còn xảy ra ở bên trong?” 


[Phẩn còn lại giống hệt kinh SN 22:71, chỉ khác là người nghe giờ là 
thây Kappa.] 


(SN 22:124) 


125 (13) Kappa (2) 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có Ngài Kappa đến gặp ... và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một nØười biết, theo cách nảo một 
người thấy, để mà, đối với “thân có-thức” này và đối với tất cả những dấu- 
hiệu (hình tướng) bên ngoài, tâm không còn [loại bỏ hết] cái sự tạo-nên 
cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta, và khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) tạo 
nên sự “tự-ta' (ngã mạn), (nó) đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi, và được 
bình-an và được giải-thoát một cách khéo léo?” 

[Phân còn lại giống hệt kinh SN 22:72. chỉ khác là người nghe giờ là 
thây Kappa.] 


(SN 22:125) 
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NHÓM 3 
NHÓM “VÔ MINH? 
(1vjjja-vagsa) 


126 (1) Thuộc Tính Khởi Sinh (I) 
Ở Sãvatthi. 


(1) Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh”. Giờ, thưa 
Thế Tôn, cái gì là vô-minh, và theo cách nào người ta bị chìm đắm trong 


võô-minh?” 


- “Ở đây, này Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy không 
hiểu được sốc-rhân là thuộc tính (bị, tùy thuộc, phải chịu, luôn có) khởi- 
sinh, đúng như nó thực là như vầy: “Sắc-thân là thuộc tính khởi-sinh (hữu 
sinh). Người đó không hiểu được sắc-thân là luôn biến diệt, đúng như nó 
thực là như vầy: “Sắc-thân là thuộc tính biến-diệt (hữu diệt). Người đó 
không hiểu được sắc-thân là thuộc tính khởi-sinh và biến-diệt, đúng như 
nó thực là như vây: “Sắc-thân là thuộc tính khởi-sinh và biến-diệt' (hữu 
sinh hữu diệt, sinh và diệt). 

“Người đó không hiểu được cđm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác có ý... thức là thuộc tính khởi-sinh, đúng như nó thực là như vầy: 
“Thức là thuộc tính khởi-sinh' ... là thuộc tính biến-diệt ... là thuộc tính 
khởi-sinh và biến-diệt”. 

- “Này Tỳ kheo, đây được gọi là sự vô-minh, và theo cách như vậy là 


một người bị chìm đăm trong vô-minh.” 


(2) Sau khi điều này được nói ra, vị Tỳ kheo đó đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “trí-biết đích thực, trí-biết đích 
thực' (chân trí, minh). Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là trí-biết đích thực, và 


theo cách nào một người đạt tới trí-biết đích thực?” 
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- “Ở đây, này Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy hì 
hiểu được sấc-rhân là thuộc tính khởi-sinh, đúng như nó thực là như vầy: 
'Sắc-thân là thuộc tính khởi-sinhˆ (hữu sinh). Người đó hiểu được sắc- 
thân là luôn biến diệt, đúng như nó thực là như vây: “Săc-thân là thuộc 
tính biến-diệt' (hữu diệt). Người đó hiểu được sắc-thân là thuộc tính khởi- 
sinh và biến-diệt, đúng như nó thực là như vầy: -Sắc-thân là thuộc tính 
khởi-sinh và biến-diệt” (hữu sinh hữu diệt, sinh và diệt). 

“Người đó hiểu được cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô 
ý... thức là thuộc tính khởi-sinh, đúng như nó thực là như vây: “Thức là 
thuộc tính khởi-sinh' ... là thuộc tính biến-diệt ... là thuộc tính khởi-sinh 
và biến-diệt. 

- “Này Tỳ kheo, đây được gọi là trí-biết đích thực, và theo cách như 
vậy là một người đạt tới trí-biết đích thực.” 


(SN 22:126) 


127 (2) Thuộc Tính Khởi Sinh (2) 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la (Mahãkotthita) 
đang sống ở Baranasr (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai tại Isipatana 
(Isipatana có nghĩa là: nơi những thiên thần hạ giới). Rồi, vào buổi cuối 
chiều, thầy Đại Câu-hi-la ra khỏi chỗ ấn cư, đến gặp thầy Xá-lợi-phất ... 
và nói: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh'. 
G1ờ, này đạo hữu, cái gì là vô-minh, và theo cách nào người ta bị chìm 


đăm trong vô-minh?” 
[Phần còn lại giống hệt nội dung đoạn (1) của kinh 22:126 kế trên. ] 
(SN 22:127) 


126 (3) Thuộc Tính Khởi Sinh (3) 
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Ở Bãrãnasi (Ba-la-nai) trong khu Vườn Nai tại Isipatana (Isipatana có 
nghĩa là: nơi những thiên thần hạ giới). Sau khi ngồi xuống một bên, thầy 
Đại Câu-hi-la đã nói với thầy Xá-lợi-phất: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, 
thường nghe nói “trí-biết đích thực, trí-biết đích thực” (chân trí, minh). 
G1ờ, này đạo hữu, cái gì là trí-biết đích thực, và theo cách nào một người 
đạt tới trí-biết đích thực?” 


[Phần còn lại giống hệt nội dung đoạn (2) của kinh 22:126 kế trên. ] 
(SN 22:128) 


129 (4) Sự Thỏa Thích... (I) 


Ở Bãrãnasi (Ba-la-nai) trong khu Vườn Nai tại Isipatana (Isipatana có 
nghĩa là: nơi những thiên thần hạ giới). Sau khi ngồi xuống một bên, thầy 
Đại Câu-hi-la đã nói với thầy Xá-lợi-phất: “Này đạo hữu Xá-lợi-phắt, 
thường nghe nói “vô-minh, vô-minh". Giờ, này đạo hữu, cái gì là vô-minh, 


và theo cách nào người ta bị chìm đăm trong vô-minh?” 


- “Ở đây, này đạo hữu, người phàm phu không được chỉ dạy không 
hiểu được, đúng như nó thực là, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 
khỏi đối với [trong trường hợp] sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự 
tạo-tác cố ý, và thức. Này đạo hữu, đây được gọi là sự vô-minh, và theo 


cách như vậy là một người bị chìm đăm trong vô-minh.” 


(SN 22:129) 


150 (5) Sự Thỏa Thích... (2) 


Ở Bãrãnasi (Ba-la-nai) trong khu Vườn Nai tại Isipatana (Isipatana có 
nghĩa là: nơi những thiên thần hạ giới). Sau khi ngồi xuống một bên, thầy 
Đại Câu-hi-la đã nói với thầy Xá-lợi-phất: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, 
thường nghe nói “trí-biết đích thực, trí-biết đích thực” (chân trí, minh). 
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G1ờ, này đạo hữu, cái gì là trí-biết đích thực, và theo cách nào một người 
đạt tới trí-biết đích thực?” 


- “Ở đây, này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy /hì 
hiểu được, đúng như nó thực là, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 
khỏi đối với [trong trường hợp] sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự 
tạo-tác cô ý, và thức. Này đạo hữu, đây được gọi là trí-biết đích thực, và 


theo cách như vậy là một người đạt tới trí-biết đích thực.” 


(SN 22:130) 


131 (6) Nguồn Gốc ... (1) 


Ở Bãrãnasĩ (Ba-la-nai) trong khu Vườn Nai... “Này đạo hữu Xá-lợi- 
phất, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh', và theo cách nào người ta bị 


chìm đăm trong vô-minh?” 


- “Ở đây, này đạo hữu, người phàm phu không được chỉ dạy không 
hiểu được, đúng như nó thực là, nguôn-gốc và sự biến-qua, sự thỏa-thích, 
sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sắc-thân, cảm- 
giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố ý, và thức. Này đạo hữu, đây được 
gọi là sự vô-minh, và theo cách như vậy là một người bị chìm đắm trong 


võ-minh.” 


(SN 22:131) 


132 (7) Nguồn Gốc... (2) 


Ở Bãrãnasĩ (Ba-la-nai) trong khu Vườn Nai... “Này đạo hữu Xá-lợi- 
phất, thường nghe nói “trí-biết đích thực, trí-biết đích thực' (chân trí, 
minh), và theo cách nào một người đạt tới trí-biết đích thực?” 

- “Ở đây, này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy /hì 
hiểu được, đúng như nó thực là, nguôn-gốc và sự biến-qua, sự thỏa-thích, 


sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] cảm-giác, nhận- 
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thức, những sự tạo-tác có ý, và thức. Này đạo hữu, đây được gọi là trí-biết 
đích thực, và theo cách như vậy là một người đạt tới trí-biết đích thực.” 


(SN 22:132) 


133 (8) Ngài Câu-hi-la (Koffhira) (1) 


[Kinh này là bằng kinh 22:129 và 22:130 kế trên cộng lại, chỉ khác là 
bây giờ thầy Xá-lợi-phất hỏi và thầy Đại Câu-hi-la trả lời.] 


(SN 22:133) 


134 (9) Ngài Câu-hi-la (Koffhi:a) (2) 


[Kinh này là bằng kinh 22:131 và 22:132 kế trên cộng lại, chỉ khác là 
bây giờ thầy Xá-lợi-phất hỏi và thầy Đại Câu-hi-la trả lời.] 


(SN 22:134) 


135 (10) Ngài Câu-hi-la (Kofthira) (3) 


[Tình huống cũng giống kinh trên]. Sau khi ngồi xuống một bên, thầy 
Xá-lợi-phất nói với thầy Đại Câu-hi-la: “Này đạo hữu Câu-hi-la, thường 
nghe nói “vô-minh, vô-minh”. Giờ, này đạo hữu, cái gì là vô-minh, và theo 


cách nào người ta bị chìm đăm trong vô-minh?” 


- “Ở đây, này đạo hữu, người phàm phu không được chỉ dạy không 
hiểu được, đúng như nó thực là, sắc-thân, sự khởi-sinh của nó, sự chấm- 
dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Người đó không hiểu 
được, đúng như nó thực là, cđmn-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố 
ý... thức, sự khởi-sinh của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chắm-dứt nó. Này đạo hữu, đây được gọi là sự vô-minh, và theo cách 


như vậy là một người bị chìm đắm trong vô-minh.” 
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Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy Đại 
Câu-hi-la: “Này đạo hữu Câu-hi-la, thường nghe nói “trí-biết đích thực, 
trí-biết đích thực? (chân trí, minh). Giờ, này đạo hữu, cái gì là trí-biết đích 


thực, và theo cách nào một người đạt tới trí-biết đích thực?” 


„2N } đây, này đạo hữu, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy /hì 
hiểu được, đúng như nó thực là, sắc-thân, sự khởi-sinh của nó, sự chắm- 
dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Người đó hiểu được, 
đúng như nó thực là, cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô J... 
thức, sự khởi-sinh của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó. Này đạo hữu, đây được gọi là trí-biết đích thực, và theo cách 
như vậy là một người đạt tới trí-biết đích thực.” 


(SN 22:135) 
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NHÓM 4 
NHÓM “THAN CHÁY ĐỎ? 
(Kukkula-vagga) 


156 (1) Than Cháy Đỏ 
Ở Sãvatti. 


“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là than cháy đỏ?” 


cảm-giác là than cháy 
đỏ, nhận-thức là than cháy đỏ, những sự tạo-tác có ý là than cháy đỏ, thức 
là than cháy đỏ. Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ 
tử thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân ... 
sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên 
chán-bỏ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... không còn trở lại 


trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 22:136) 


157 (2) Vô- Thường (1) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ /ham-muốn đỗi với bất cứ thứ 
gì là vô-thường. Và thứ gì là vô thường? Sắc-thân là vô thường; các thầy 
nên dẹp bỏ tham-muốn đối với nó. Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự 
tạo-tác cô ý ... Thức là vô thường: các thầy nên đẹp bỏ tham-muốn đối 
với nó. Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ 
thứ gì là vô thường.” 


(SN 22:137) 


156 (3) Vô- Thường (2) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ øực-dục đối với bất cứ 
thứ gì là vô thường ... 
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[Phân còn lại giống kinh kế trên, ngoại trừ “tham-muốn” được thay bằng 
“nhục-dục”.] 


(SN 22:138) 


139 (4) Vô- Thường (3) 

... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ /hưm-muốn và nhục-dục 
đối với bất cứ thứ gì là vô thường ... 

[Phân còn lại giống kinh 22:137 ở trên, ngoại trừ “tham-muốn” được 
thay bằng “tham-muốn và nhục-dục”.] 


(SN 22:139) 


140 (5) Khổ (1) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ 
thứ gì là khô ... (ởi kinh tương tự như kinh 137 ở trên) ... 


(SN 22:140) 


141 (6) Khổ (2) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ nhục-dục đối với bất cứ 
thứ gì là khô ... (ởi kinh tương tự như kinh 138 ở trên) ... 


(SN 22:141) 


142 (7) Khổ (3) 


... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục 
đối với bất cứ thứ gì là khổ ... (lời kinh tương tự như kinh 139 ở trên) ... 


(SN 22:142) 


143 (8) Vô-Ngã (1) 
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... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên đẹp bỏ tham-muốn đối với bất cứ 
thứ gì là vô ngã ... (lởi kinh tương tự như kinh 137 ở trên) ... 


(SN 22:143) 


144 (9) Vô-Ngã (2) 
... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ nhục-dục đối với bất cứ 
thứ gì là vô ngã ... (lởi kinh tương tự như kinh 138 ở trên) ... 
(SN 22:144) 
145 (10) Vô-Ngã (3) 
... “Này các Tỳ kheo, các thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục 
đối với bất cứ thứ gì là vô ngã ... /ởi kinh tương tự kinh 139 ở trên)... 


(SN 22:145) 


146 (11) Thắm Nhuân Trong Sự Ghê-Sợ 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, đối với một người họ tộc đã xuất gia vì niềm-tin, 
thì điều này là đúng theo Giáo Pháp: người đó nên sống thắm nhuần (miên 
man, miên mật) trong sự ghê-sợ đối với sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, 
những sự tạo-tác có ý, và thức.?8 Người đó sống thấm nhuần trong sự 
ghê-sợ đối với sắc-thân ... đối với thức, hoàn toàn hiểu được sắc-thân, 
cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố ý, và thức. Người hoàn toàn 
hiểu được sắc-thân ... thức thì được tự do khỏi sắc-thân ... thức. Người đó 
thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng; 


người đó thoát khỏi sự khô, ta nói vậy.” 


(SN 22:146) 


147 (12) Quán Xét Sự Vô- Thường 22 
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Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, đối với một người họ tộc đã xuất gia vì niềm-tin, 
thì đây là điều đúng theo Giáo Pháp: người đó an trú quán xét (quán niệm, 
thiền quán) sự vồ-thường trong sắc-thân ... thức ... [Tiếp tục như lời kinh 
kế trên, ngoại trừ “sống thấm nhuần trong sự ghê-sợ đối với...” được thay 
bằng “an trú quán xét sự vồ-thường trong ..."] ... người đó thoát khỏi sự 


khô, ta nói vậy.” 


(SN 22:147) 


148 (13) Quán Xét Sự Khổ 


. “người đó an trú quán xét sự khổ trong sắc-thân ... thức ... [Tiếp 
tục như lời kinh kế trên, ngoại trừ “sự vô thường trong ...” được thay bằng 


“sự khổ trong ...”] ... người đó thoát khỏi sự khô, ta nói vậy.” 


(SN 22:148) 


149 (14) Quán Xét Sự Vô-Ngã 


. “người đó an trú quán xét sự vô-ngã trong sắc-thân.... thức.... 
[Tiếp tục như lời kinh kế trên, ngoại trừ “sự khổ trong...” được thay bằng 


“sự vô ngã trong...”] ... người đó thoát khỏi sự khô, ta nói vậy.” 


(SN 22:149) 
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NHÓM 5 
NHÓM “CÁCH NHÌN? 
(Difthi-vagsea) 


150 (1) Ở Bên Trong 

Ở SãvatthI. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt), do dính chấp (thủ) vào 
cái gì, nên có sự sướng và sự khổ khởi sinh ở bên trong?”239 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 

- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, nên 
có sự sướng và sự khổ khởi sinh ở bên trong. Khi có cảm-giác ... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác có ý ... thức, do dính chấp vào thức, nên có sự 
sướng và sự khổ khởi sinh ở bên trong. 

(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay 
vô thường?” 

“Vô thường, thưa Thế Tôn” 

- “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” 

“Khỏ, thưa Thế Tôn” 

- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, thì sự sướng và sự khổ có khởi sinh ở bên trong, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn” 

- “Cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác có ý ... thức là thường 
hằng hay vô thường? ... Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô 
thường, khổ, và luôn bị thay đổi, thì sự sướng và sự khổ có khởi sinh ở 
bên trong, hay không?” 
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“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:150) 


151 (2) Đây Là “Củúa-Ta” 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, và do dính châp vào cái gì, do cô 
chấp vào cái gì,””! nên người ta coi các thứ là như vây: “Đây là “của-ta', 
đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”?” 

“Thưa Thê Tôn, những giáo lý của chúng con đêu bắt rễ từ đức Thế 


Là) 


Tôn... 


- “Khi có sắc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, do cố chấp vào sắc- 
thân, nên người ta cứ coi các thứ là như vây: “Đây là “của-ta, đây là cái 
“ta”, đây là “bản ngã của ta. Khi có cảm-giác ... nhận-thức ... những sự 
tạo-tác cô ý ... thức, do dính chấp vào thức, do cô chấp vào thức, nên 
người ta cứ coi các thứ là như vầy: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là 
“bản ngã của ta`. 

(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hằng hay vô thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, thì người ta có thể coi thứ gì là như vây: “Đây là “của-ta”, đây 


là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta", hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn” 
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- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:151) 


152 (3) Cái °Ta) 

Ở SãvatthI. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố 
chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Cái là cái “ta” (ngã) 
chính là thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ là—thường hằng, ổn định (chắc 
chắn), bất diệt, không bị thay đối” ?”232 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do đính chấp vào sắc-thân, do có 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Cái là cái “ta” (ngã) 
chính là thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ là—thường hằng, ồn định, bất diệt, 
không bị thay đổi”. Khi có ... do dính chấp vào ... do cô chấp vào cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cỗ ý ... thức, nên khởi sinh cách- 
nhìn như vầy: “Cái là cái “ta” (ngã) chính là thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ 
là—thường hằng, ổn định, bắt diệt, không bị thay đổi". 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hằng hay vô thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ là vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đổi, thì cách-nhìn như vậy có thê khởi sinh, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn” 
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- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:152) 


153 (4) Nếu Điều Đó Không Là Vậy Đối Với Ta 
Ở Sãvatth. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố 
chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Nếu ta đã không là 
vậy, và điều đó đã không là vậy đối với ta; ta sẽ không là vậy, [và] nó sẽ 
không là vậy đối với ta'”23 
“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, do cố 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Nếu ta đã không là 
vậy, và điều đó đã không là vậy đối với ta; ta sẽ không là vậy, [và] điều đó 
sẽ không là vậy đối với ta”. Khi có ... do dính chấp vào ... do cố chấp vào 
cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức, nên khởi sinh 
cách-nhìn như vây: “Nếu ta đã không là vậy, và nếu điều đó không là vậy 
đối với ta; ta sẽ không là vậy, [và] nó sẽ không là vậy đối với ta'. 

(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hằng hay vô thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ là vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đổi, thì cách-nhìn như vậy có thê khởi sinh, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn” 
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- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:153) 


154 (5) Cách Nhìn Sai Lạc (tà kiến) 

Ở Sãvatthi. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố 
chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn sai lạc (tà kiến)?”23 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tộổn...;” 

- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do dính chấp vào săc-thân, do cố 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn sai lạc. Khi có cảm-giác ... 
nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn sai 
lạc. 

(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hằng hay vô thường?” 

“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 

- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ là vô thường, khổ, và luôn bị 
thay đổi, thì cách-nhìn (sai lạc) như vậy có thể khởi sinh, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn” 

- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:154) 


155 (6) Cách Nhìn Có Danh Tính (thân kiến) 
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Ở SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính châp vào cái gì, do cô châp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn có danh-tính (thân kiến)?”2° 


[Tiếp tục giống kinh kế trên, ngoại trừ “cách-nhìn sai lạc” được thay 


bằng chữ “cách-nhìn có danh tính”.] 


(SN 22:155) 


156 (7) Cách Nhìn Có Cái “Ta (ngã kiến) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn có cái “ta” (ngã kiến)?”23% 

[Tiếp tục giống kinh kế trên, ngoại trừ “cách-nhìn có danh-tính” được 
thay bằng chữ “cách-nhìn có cái “ta"”.] 


(SN 22:156) 


157 (8) Sự Cô Chấp (1) 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính châp vào cái gì, do cô châp 
vào cái gì, nên khởi sinh những gông-cùm, những cô-châp, và những 
xiêng-xích trói buộc?” 


Lb¿ 


[Tiếp tục giống kinh kế trên, ngoại trừ “cách-nhìn cái *ta"” được thay 


băng “những gông-cùm, những cô-cháp, và những xiêng-xích trôi buộc”. | 


(SN 22:157) 


158 (9) Sự Cố Chấp (2) 
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“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính châp vào cái gì, do cô châp 
vào cái gì, nên khởi sinh những gông-cùm, những cô-châp, và những 


còng-xích trói buộc, và sự năm-g1ữ?” 
[Giông kinh kê trên, chỉ thêm chữ “sự năm-giữ`.| 


(SN 22:158) 


159 (10) Ananda 
Ở SãvatthI. 
Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ đức Thế Tôn, 
con sẽ sống (tu hành) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt 


thành, và kiên định.”2°8 


- “Này Änanda, thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay vô 
thường?” — “Vô thường, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì vô thường là sướng hay 
khổ?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” — “Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay 
đối thì có đáng được coi là như vây: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là 


“bản ngã của ta, hay không? — “Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


“Cảm-giác là thường hằng hay vô thường?” ... Nhận-thức là thường 
hằng hay vô thường?”... Những sự tạo-tác cô ý là thường hằng hay vô 
thường?”.... Thức là thường hằng hay vô thường?” — “Vô thường, thưa 
Thế Tôn” — “Thứ gì vô thường là sướng hay khổ?” — “Khổ, thưa Thế Tôn” 
— “Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là 
như vây: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”, hay 
không? — “Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


- “Do vậy, này Änanda, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 


hay hiện tại ... 
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- “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 22:159) 
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Chương 23 


Liên Kêt RADHA 
(23 Radha-sammyufta) 
(23 Tương ưng Radha) 
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NHÓM 1 
NHÓM “MA VƯƠNG? THỨ NHÁT 
(Pathama-Mära-vagsea) 


1 (1) Ma Vương 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có Ngài Rãdha đến gặp đức Thế Tôn,?”? kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa đức Thế Tôn, thường nghe nói 'Ma Vương, Ma Vương”. Thưa 
Thế Tôn, theo cách nào là như có Ma Vương?” 

- “Này Radha, khi có sấc-ihân là như có Ma Vương, có kẻ giết, hay 
kẻ bị giết.?!' Do vậy, này Rãdha, hãy nhìn sắc-thân là Ma Vương, nhìn nó 
như kẻ giết, nhìn nó như kẻ bị giết. Hãy nhìn nó như căn bệnh, như ung 
nhọt, như gai nhọn, như sự thống khổ, như nỗi thống khổ thực sự. Ai nhìn 
thấy như vậy là nhìn thấy một cách đúng đắn. 

“Này Radha, khi có cđn-giác ... Khi có nhận-thức ... Khi có những 
sự tạo-tác cố ý... Khi có thức, là như có Ma Vương, có kẻ giết, hay kẻ bị 
giết. Do vậy, này Rãdha, hãy nhìn cảm-giác ... thức là Ma Vương, nhìn 
nó như kẻ giết, nhìn nó như kẻ bị giết. Hãy nhìn nó như căn bệnh, như ung 
nhọt, như gai nhọn, như sự thống khổ, như nỗi thống khổ thực sự. Ai nhìn 
thấy như vậy là nhìn thấy một cách đúng đắn.” 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích của sự nhìn-thấy một cách đúng 
đắn đó? 

- “Mục đích của sự nhìn-thấy một cách đúng đắn là (để dẫn tới) sự 


ghê-sợ. ” 
“Và, thưa Thê Tôn, cái gì là mục đích của sự ghê-sợ?” 
- “Mục đích của sự ghê-sợ là (để dẫn tới ) sự chán-bỏ.” 


“Và, thưa Thê Tôn, cái gì là mục đích của sự chán-bỏ?” 
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- “Mục đích của sự chán-bỏ là (để dẫn tới) sự giải-thoát.” 
“Và, thưa Thế Tôn, cái gì là mục đích của sự giải-thoát?” 
- “Mục đích của sự giải-thoát là (để dẫn tới) Niết-bàn.”?!2 
“Và, thưa Thế Tôn, cái øì là mục đích của Niết-bàn?” 


- “Này Rãdha, thầy đã đi [đây] quá xa hạn mức đối với sự hỏi. Thầy 
đã không nắm được giới hạn đối với sự hỏi.” Bởi vì, này Rãdha, đời sống 
tâm linh được sống với Niết-bàn là nên-tảng của nó, Niết-bàn là đích-đến 


của nó, Niêt-bàn là zmc-fiêu cuối cùng của nó.” 


(SN 23:01) 


2 (2) Một Chúng Sinh 
Ở Sãvatthi. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “một chúng sinh, một chúng sinh". 


Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người được gọi là một chúng sinh?” 


- “Này Radha, người bị dính kẹt, bị mắc kẹt, trong sự tham-muốn, 
nhục-dục, khoái-lạc, và dục-vọng đối với săc-thân:; do vậy người đó được 
gọi là một chúng sinh.?“ Người bị dính kẹt, bị mắc kẹt, trong sự tham- 
muốn, nhục-dục, khoái-lạc, và dục-vọng đối với cảm-giác... đối với 
nhận-thức ... đỗi với những sự tạo-tác cố ÿ ... đối với £hức; do vậy người 


đó được gọi là một chúng sinh. 


- “Này Raãdha, ví dụ có mấy đứa con trai [hay con gái] đang chơi đùa 
với lâu đài cát. Chừng nào chúng chưa dẹp bỏ tham-dục, tham-muốn, 
cảm-tình (luyến ái), sự thèm-khát, sự đam-mê, và dục-vọng đối với những 
lâu đài cát, thì chúng vẫn còn yêu thích chúng, còn chơi với chúng, còn 
trân quý, và đối xử với chúng như là của-mình [theo một cách sở hữu]. 
Nhưng tới khi chúng đã hết [không còn] tham-dục, tham-muốn, cảm-tình, 


sự thèm-khát, sự đam-mê, và dục-vọng đôi với những lâu đài cát, thì 
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chúng sẽ phá tan chúng bằng tay và chân, phá hủy chúng, phá vỡ chúng, 


và dẹp bỏ chúng ra khỏi trò chơi. 


“Cũng giống như vậy, này Rãdha, hãy phá tan sắc-thân, phá hủy nó, 
phá vỡ nó, đẹp bỏ nó ra khỏi cuộc chơi; hãy tu tập để dẫn tới sự tiêu diệt 
dục-vọng. Hãy phá tan cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý 
... thức, phá hủy nó, phá vỡ nó, đẹp bỏ nó ra khỏi cuộc chơi; hãy tu tập để 
dẫn tới sự tiêu diệt dục-vọng. Bởi vì, này Rãdha, sự tiêu diệt dục-vọng (ái 
diệt) là Niết-bàn.” 


(SN 23:02) 


3 (3) Đường Dẫn Tới Sự Hiện-Hữu 
Ở SãvatthI. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “đường dẫn tới sự hiện-hữu, đường 
dẫn tới sự hiện-hữu' (tức: nguyên nhân của luân-hỏi).?'“ Thưa Thế Tôn, 
cái gì là đường dẫn tới sự hiện-hữu, và cái gì là sự chấm-dứt đường dẫn 
tới sự hiện-hữu?” 

- “Này Radha, sự tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, dục-vọng, sự 
dính-líu và dính-chấp, những quan-điểm này nọ (tà kiến) của tâm ý, những 
cố-chấp, và những khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) đối với sấc-thân:?” 
đây được gọi là đường dẫn tới sự hiện-hữu. Sự chấm-dứt những thứ đó là 
sự chấm-dứt đường dẫn tới sự hiện-hữu. 


“Sự tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, dục-vọng, sự dính-líu và dính- 
chấp, những quan-điểm này nọ của tâm ý, những cố-chấp, và những 
khuynh-hướng tiềm ẩn đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo- 
tác cô ÿ ... thức: đây được gọi là đường dẫn tới sự hiện-hữu. Sự chấm-dứt 
những thứ đó là sự chấm-dứt dường dẫn tới sự hiện-hữu. 


(SN 23:03) 
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4 (4) Nên Được Hoàn- Toàn Hiểu 
O (5) Tu Sĩ (Sa-môn) (I) 

6 (6) Tu Sĩ (Sa-môn) (2) 

7 (7) Bậc Nhập-Lưu 

6 (8) Bậc A-la-hán 

9 (9) Tham- Dục (1) 

10 (10) Tham-Dục (2) - 


[07 bài kinh này là giống hệt 07 kinh SN 22:106—112, chỉ khác là người 
nghe bây giờ là thầy Rãdha.] 


(SN 23:04—23:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “MA-VƯƠNG? THỨ HAI 
(Dufiya-Mara-vagga) 


11 (1) Ma Vương 

Ở Sãvatthi. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “Ma Vương, Ma Vương”. Giờ, thưa 
Thế Tôn, cái gì là Ma Vương?” 

“Này Radha, sắc-thân là Ma Vương. Cảm-giác.... Nhận-thức.... 
Những sự tạo-tác cố ý... Thức là Ma Vương.” 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:11) 


12 (2) Sẽ Bị Ma Vương 
Ở SãvatthI. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “phải bị Ma Vương, phải bị Ma 
Vương' (tức: có thuộc tính chết, phải bị chết). Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì 
phải bị Ma Vương?” 

“Này Rãdha, sắc-thân là phải bị Ma Vương. Cảm-giác ... Nhận-thức 
... Những sự tạo-tác cô ý ... Thức là phải bị Ma Vương. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt ... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 
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(SN 23:12) 


15 (3) Vô Thường 

Ở SãvatthI. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô thường, vô thường”. Giờ, thưa 
Thế Tôn, cái gì là vô thường?” 

“Này Raãdha, sắc-thân là vô thường ... Cảm-giác ... Nhận-thức ... 
Những sự tạo-tác cô ý ... Thức là vô thường. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:13) 


14 (4) Thuộc Bản Chất Vô Thường 
Ở Sãvatth. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thuộc bản chất vô thường, thuộc 
bản chất vô thường”. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là thuộc bản chất vô 
thường?” 

“Này Rãdha, sắc-thân là thuộc bản chất vô thường ... Cảm-giác ... 
Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cố ý ... Thức là thuộc bản chất vô thường. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:14) 
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15 (5) Khổ 

Ở Sãvatth. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “khổ, khổ'. Giờ, thưa Thế Tôn, cái 
gì là khổ?” 

“Này Rãdha, sắc-thân là khổ ... Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự 
tạo-tác cô ý ... Thức là khô. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:15) 


16 (6) Thuộc Bản Chất Khổ 

Ở Sãvatth. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thuộc bản chất khổ, thuộc bản chất 
khổ”. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là thuộc bản chất khổ?” 

“Này Rãdha, sắc-thân là thuộc bản chất khổ ... Cảm-giác ... Nhận- 
thức ... Những sự tạo-tác cô ý... Thức là thuộc bản chất khô. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:16) 


17 (7) Vô-Ngã 
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Ở SãvatthI. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “vô ngã, vô ngã”. Giờ, thưa Thế 
Tôn, cái gì là vô ngã?” 

“Này Rãdha, sắc-thân là vô ngã ... Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những 
sự tạo-tác cô ý ... Thức là vô ngã. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:17) 


18 (8) Thuộc Bản Chất Vô-Ngã 
Ở Sãvatth. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “thuộc bản chất vô ngã, thuộc bản 


chất vô ngã”. Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là thuộc bản chất vô ngã?” 


“Này Rãdha, sắc-thân là thuộc bản chất vô ngã ... Cảm-giác ... Nhận- 


thức ... Những sự tạo-tác cô ý... Thức là thuộc bản chất vô ngã. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:18) 


19 (9) Phải Bị Hoại Diệt 
Ở Sãvatthi. 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “phải bị hoại diệt, phải bị hoại diệt” 
(tức: có thuộc tính bị hoại diệt; hữu diệt). Giờ, thưa Thế Tôn, cái øì là phải 
bị hoại diệt?” 


“Này Radha, sắc-thân là phải bị hoại diệt ... Cảm-giác ... Nhận-thức 


... Những sự tạo-tác cô ý ... Thức là sẽ bị hoại diệt. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:19) 


20 (10) Phải Bị Biễn Mắt 
Ở Sãvatthi. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “phải bị biến mất, phải bị biến mất” 
(tức: thuộc tính bị biến mất). Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là phải bị biến 


mắt?” 


“Này Rãdha, sắc-thân là sẽ bị biến mắt ... Cảm-giác ... Nhận-thức ... 


Những sự tạo-tác có ý ... Thức là sẽ bị biến mắt. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:20) 


21 (11) Phải Bị Khởi Sinh 
Ở Sãvatthi. 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “phải bị khởi sinh, phải bị khởi sinh” 
(tức: có thuộc tính khởi sinh, có sinh; hữu sinh). Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì 
là sẽ có khởi sinh?” 

“Này Raãdha, sắc-thân là phải bị khởi sinh ... Cảm-giác ... Nhận-thức 
... Những sự tạo-tác có ý ... Thức là sẽ có khởi sinh. 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:21) 


22 (12) Phải Bị Chấm Dứt 

Ở Sãvatth. 

Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “phải bị chấm dứt, phải bị chấm dứt 
(tức: có thuộc tính chấm dứt, có diệt; hữu diệt). Giờ, thưa Thế Tôn, cái gì 
là phải bị chấm dứt?” 

“Này Raãdha, sắc-thân là phải bị chấm dứt ... Cảm-giác ... Nhận-thức 
... Những sự tạo-tác cô ý ... Thức là phải bị chấm dứt. 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:22) 
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NHÓM 3 
NHÓM “THỈNH CÂU? 
(Ayäcana-vagga) 


23 (1) Ma Vương 
Ở Sãvatth. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Rãdha thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp cho 
con một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ đức Thế 
Tôn, con sẽ sống (tu) một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định.” 

“Này Rãdha, thầy nên dẹp bỏ tham-muốn, thầy nên dẹp bỏ nhục-dục, 
thầy nên đẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là Ma 
Vương (tức: là phải bị chết, có thuộc tính chết). Và, này Radha, cái gì là 
Ma Vương? Sắc-thân là Ma Vương. Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự 
tạo-tác cố ý ... Thức là Ma Vương.” 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:23) 


24 (2) Phải Bị Ma Vương 

25 (3) Vô Thường 

26 (4) Thuộc Bản Chất Vô Thường 
27 (5) Khổ 

28 (6) Thuộc Bản Chất Khổ 
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29 (7) Vô Ngã 

30 (8) Thuộc Bản Chất Vô Ngã 
31 (9) Phải Bị Hoại Diệt 

32 (10) Phải Bị Biến Mắt 

33 (11) Phải Bị Khởi Sinh 

34 (12) Phải Bị Chấm Dứt 


[11 kinh này có lời giống hệt kinh kế trên, ngoại trừ chữ “là Ma Vương” 
sẽ được lân lượt thay bởi 11 tính từ: “phải bị Ma Vương"... “phải bị chấm 


dứt”, như sau: | 


Ở Sãvatthi. 
“ ... nhiệt thành, và kiên định.”... 


“Này Rãdha, thầy nên đẹp bỏ tham-muốn, thầy nên dẹp bỏ nhục-dục, 
thầy nên dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là phải bị 
Ma Vương ... bất cứ thứ gì là vô thường ... thuộc bản chất vô thường ... 
khổ ... thuộc bản chất khổ ... vô ngã ... thuộc bản chất vô ngã ... phải bị 
hoại diệt ... phải bị biến mất ... phải bị khởi sinh ... phải bị chấm dứt. Và, 
này Rãdha, cái gì là phải bị chấm dứt. Sắc-thân là phải bị Ma Vương ... 
... phải bị chấm dứt. 

“Cảm-giác ... Nhận-thức ... Những sự tạo-tác cô ý... Thức là phải bị 
Ma Vương... .... phải bị chấm dứt.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trải nghiệm sự ghê-sợ ... Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 23:24—23:34) 
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NHÓM 4 
NHÓM “NGÒI BÊN CẠNH? 


(Upanisinna-vagga) 


3ö (1) Ma Vương 
Ở Sãvatthi. 
Đức Thế Tôn đã nói với Ngài Rãdha khi thầy ấy đang ngồi bên cạnh: 


“Này Rãdha, thầy nên đẹp bỏ tham-muốn, thầy nên dẹp bỏ nhục-dục, 
thầy nên đẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với bất cứ thứ gì là Ma 
Vương. Và, này Rãdha, cái gì là Ma Vương?”... [đớn tục như y hệt như 
kinh SN 23:23 ở trên.] 


(SN 23:35) 


36 (2) Phải Bị Ma Vương 

37 (3) Vô Thường 

38 (4) Thuộc Bản Chất Vô Thường 
39 (5) Khổ 

40 (6) Thuộc Bản Chất Khổ 

41 (7) Vô Ngã 

42 (8) Thuộc Bản Chất Vô Ngã 
43 (9) Phải Bị Hoại Diệt 

44 (10) Phải Bị Biến Mắt 

45 (11) Phải Bị Khởi Sinh 

46 (12) Phải Bị Chấm Dứt 
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[11 bài kinh này có lời giống hệt 11 bài kinh (SN 23:24—23:34) ở trên; 
chỉ khác ở chỗ trong II bài kinh này, câu mở đầu đều giống bài kinh dẫn đâu 
NHÓM này (SN 23:35): “Ở Sävatthi. Đức Thế Tôn đã nói với Ngài Rãdha 
khi thây ấy đang ngôi bên cạnh.”] 


(SN 23-36—23:46) 


Chương 24 


Liên Kết CÁCH-NHÌN 


(24 Dithi-samyufa) 
(24 Tương ưng Kiến) 
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Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 213 


NHÓM 1 
NHÓM “NHẠP-LƯUƯ? 
(Sofãpaffi-vaggaq) 


1 (1) Gió ... 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt), do dính chấp vào cái gì, 
do có chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, trái tự nhiên; tà- 
kiến) như vầy: “Gió không thôi, sông không chảy, phụ nữ không sinh đẻ, 
mặt trăng và mặt trời không mọc và lặn mà chỉ đứng-yên như cột nhà”?” 
(tức: như bất động, bất biến)?“2 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sốc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, do có 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Gió không thổi ... 
mà chỉ đứng-yên như cột nhà.` Khi có cđm-giác ... nhận-thức ... những 
sự fạo-tác cô ý... thức, do dính chấp vào cảm-giác ... thức, do cố chấp 
vào cảm-giác ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Gió không thổi 


... mả chỉ đứng-yên như cột nhà." 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân là thường hằng hay 
vô thường ... Thức là thường hằng hay vô thường?” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 


- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 
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- “Thứ được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm nhận; được nhận 
biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được bao quát bởi cái tâm: là thường 
hằng hay vô thường?”25 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”. 
- “Thứ gì vô thường là sướng hay khổ?” 
“Khổ, thưa Thế Tôn”. 


- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ (không biết chắc) trong sáu trường hợp này,?Š! và, hơn nữa, khi người 
đó đã dẹp bỏ sự lò-mờ về sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt khổ, và 
con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ, thì người đó được gọi là một người 
đệ tử thánh thiện là một bậc Nhập-lưu, không còn bị ràng buộc với cõi 


dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của người đó.” 


(SN 24:01) 


2 (2) Đây Là °Của-Ta? 

Ở SãvatthI. 

- “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Đây là “của-ta', đây là cái 
“ta”, đây là “bản ngã của ta”?”” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


Là) 


Tôn... 


- “Này các Tỳ kheo, khi có săc-thân, do dính châp vào săc-thân, do cô 
châp vảo săc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Đây là “của-ta”, đây 
là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta'. Khi có cảm-giác ... nhận-thức ... 


những sự tạo-tác cô ý... thức, do dính chấp vào thức, do cô chấp vào 
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thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, 
đây là “bản ngã của ta". 

- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lò- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 24:02) 


Ổ (3) Đây Là Cái “Td° (ngã) 

Ở SãvatthI. 

- “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Cái là cái “ta (ngã) chính là 
thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ là —thường hăng, ồn định (chắc chắn), bất 
diệt, không bị thay đối.”?”25 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sấc-hân, do dính chấp vào sắc-thân, do cố 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Cái là cái “ta” (ngã) 
chính là thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ là—thường hằng, ôn định, bất diệt, 
không bị thay đối.” Khi có cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố 
ý.... £hức, do dính chấp vào cảm-giác ... thức, do cô chấp vào cảm-giác 
... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Cái là cái “ta” (ngã) chính là 
thế giới; sau khi qua đời, ta sẽ là—thường hằng, ôn định, bất diệt, không 
bị thay đổi.) 

- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lò- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 24:03) 
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4 (4) Điều Đó Lễ Ra Không Là Vậy Đối Với Ta 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Lẽ ra điều đó đã không xảy 
ra; nó không nên xảy ra đối với ta (tức không nên là “của-ta'), [và giờ] 
điều đó sẽ không xảy ra; nó sẽ không xảy ra với ta.”?253 

“Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, do có 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Lẽ ra điều đó đã 
không xảy ra; nó không nên xảy ra đối với ta, [và giờ] điều đó sẽ không 
xảy ra; nó sẽ không xảy ra với ta. Khi có cảm-giác.... nhán-thức ... 
những sự tạo-tác cô ÿ ... thức, do dính chấp vào cảm-giác ... thức, do cô 
chấp vào cảm-giác ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Lẽ ra điều 
đó đã không xảy ra; nó không nên xảy ra đối với ta, [và giờ] điều đó sẽ 
không xảy ra; nó sẽ không xảy ra với ta.” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 24:04) 


O (5) Không Có 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy:?”! (đối với họ) ['Không thứ 
gì (cần nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần 
phải bố thí), không thứ gì được cúng đường, không thứ gì được hiến tặng 
hay hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho những 
hành động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) 


khác; không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN * 217 


cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn 
tốt thiện và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ 
băng trí-biết trực tiếp và đi công bồ lại (cho những người khác) về thế giới 
này và thế giới khác. Cá-nhân này chỉ gồm có bốn yêu-tô lớn (tứ đại). Sau 
khi người đó chết, (yếu-tố) đất trở về và nhập lại với thể [thân]-đất; nước 
trở về và nhập lại với thể-nước; nhiệt (lửa) trở về và nhập lại với thể-nhiệt; 
khí (gió) trở về và nhập lại với thể-khí; các căn (thuộc phần tâm thần, để 
cảm nhận, nhận biết, ý định, ý thức...) thì được chuyên qua hư-không. 
[Bốn] người đàn ông khiêng cái giá quan tài với một người chết năm trong 
đó là năm. Lời tụng cúng chẳng bay tới đâu xa hơn nghĩa địa; chỉ còn lại 
xương trắng: lễ thiêu xác kết thúc bằng tro tàn. Bồ thí (cho đi) là triết lý 
của kẻ ngu. Khi có ai khăng định triết lý là-có [sự cho đi, bố thí, cúng 
dường...] thì đó là lời sáo rỗng, giả dối. Kẻ ngu và người khôn gì rồi cũng 
đều bị cắt bỏ và diệt vong với thân tan rã; sau khi chết họ chẳng còn hiện- 
hữu.' |?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


s3 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, khi có săc-thân ... khi có cảm-giác ... có nhận- 
thức ... có những sự tạo-tác cô ý ... có thức, do dính châp vào thức, do cô 
châp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: (đôi với họ) [“Không có 


gì phải cho đi... ... sau khi chết họ chẳng còn hiện-hữu.°]” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 23:05) 


6 (6) Hành Động (nghiệp) 
Ở Sãvatth1. 
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“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vâày:?" (đối với họ) [*Khi một 
người hành động hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, gài) người khác hành 
động; khi đánh đập hoặc khiến người khác đánh đập, khi hành hạ hoặc 
khiến người khác hành hạ; khi gây đau buồn hoặc khiến người khác gây 
đau buôn; khi áp bức hoặc khiến người khác áp bức; khi đe dọa hoặc 
khiến người khác đe dọa, khi sát-sinh, gian-cắp đột nhập nhà cửa, trộm 
cướp của cải, cướp giụt, chặn cướp ngoài đường, dụ dỗ vợ người khác, 
nói-dối nói láo—người làm vậy là không gây tội ác gì. Nếu, với một bánh 
xe có vành như lưỡi dao bén, một người làm chúng sinh trên trái đất này 
thành một đống thịt, thành một núi thịt, cho dù làm vậy cũng không gây 
tội ác gì và không có ác quả gì. Nếu một người đi đọc bờ nam sông Hằng 
giết và tàn sát, đánh đập và khiến người khác đánh đập, hành hạ và khiến 
người khác hành hạ, cho dù làm vậy cũng không gây tội ác gì và không có 
ác quả gì. Nếu một người đi đọc bờ bắc sông Hằng bó thí và khiến người 
khác bố thí, cũng dường và khiến người khác cúng dường, cho dù làm vậy 
cũng không tạo phước đức gì và không có phước quả gì. Bằng sự bố-thí, 
bằng Sự thuần-phục bản thân, bằng sự kiêm-chề, bằng sự nói lời sự-thật, 
cho dù làm vậy cũng không tạo phước đức gì và không có phước quả 
mì, |” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 


“Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân ... khi có cảm-giác ... có nhận- 
thức ... có những sự tạo-tác cố ý ... có thức, do dính chấp vào thức, do có 
chấp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: (đối với họ) [“Khi người 
ta làm hay khiến người khác làm... ... cũng không có công đức hay đức 
quả phước quả gì cả. |” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 24:06) 
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7 (7) Nguyên Nhân (nhân) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy:?°5 (đối với họ) ['°Không có 
nhân [nguyên-nhân] hay duyên [điều-kiện] cho sự ô-nhiễm của chúng 
sinh; chúng sinh bị ô-nhiễm không phải có nhân hay duyên. Không có 
nhân hay duyên cho sự thanh-lọc của chúng sinh; chúng sinh được thanh- 
lọc không phải có nhân hay duyên. {Không có nghiệp do mình, không có 
nghiệp do người khác, không có nghiệp của con người}. Không có năng- 
lực, không có sự nỗ-lực (tỉnh tần), không có sức-mạnh của con người, 
không có sự chịu-khó của con người. Tất cả chúng sinh, tất cả mọi sinh 
vật, tất cả mọi tạo vật, tất cả mọi linh hồn đều không có sự tự-chủ, năng- 
lực, và sự nỗ-lực; tất cả đều đã được đúc khuôn bởi định mệnh, bởi hoàn 
cảnh, và bởi tự nhiên; họ trải nghiệm sướng và khổ trong sáu loại giai 
cấp.'J?”?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân ... khi có cảm-giác ... có nhận- 
thức ... có những sự tạo-tác cô ý ... có thức, do dính chấp vào thức, do cố 
chấp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: (đối với họ) [ “Không có 
nguyên-nhân và điều-kiện (nhân duyên) nào tạo nến sự ô-nhiễm của 


chúng sinh... .... họ nêm trải sướng và khô trong sáu gial câp. ` |” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 24:07) 


8 (8®) Cách Nhìn Lớn Lao (đại tà kiến) 
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Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây:?°8 (đối với họ) [*Có bảy thân 
này là không được làm ra, không được tạo ra, không được sáng tạo ra, 
không có đắng sáng tạo, là cằn trơ, đứng yên như những đỉnh núi, đứng 
yên như những cột đá. Chúng không chuyên động hay thay đổi hay cản trở 
lẫn nhau. Chắng cái nào có khả năng gây ra sướng hay khô hoặc sướng và 
khổ cho những thân khác. Bảy đó là gì? Đó là thân-đất, thân-nước, thân- 
nhiệt, thân-khí, sự sướng, sự khổ, và thứ bảy là linh-hồn. Bảy thân này là 
không được làm ra ... {Trong đó, không có người giết, không người tàn 
sát, không người nghe, không người nói, không người nhận biết, không 
người thân thiết.}?? Cho dù ai có cắt đầu người khác bằng kiếm sắc cũng 
không thực sự là lấy mạng ai; đơn giản chỉ là lưỡi kiếm cắt qua không 
gian giữa bảy thân này mà thôi. Có 1.400.000 chủng loài chính trong hệ 
chúng sinh,^? và thêm 6.000, và 600; có 500 loại nghiệp, và thêm 05 loại 
nghiệp, và 03 loại nghiệp, và toàn nghiệp và bán nghiệp; có 62 đường lối, 
62 tiểu kiếp, 6 giai cấp, 8 giai đoạn trong kiếp người, 4.900 loại khổ sĩ 
Äjivaka,?“' 49 loại du sĩ, 4.900 cõi (rồng, rắn) na-ga, 2.000 căn, 3.000 
cảnh địa ngục, 36 cõi bụi trần, 07 cảnh xứ của chúng sinh có nhận thức, 7 
cảnh xứ chúng sinh không có nhận thức, Ø7 cảnh xứ chúng sinh không có 
máu, 7 loại thiên thần, Ø7 loại con người, Ø7 loại quỷ thần, 07 loại hồ 
lớn, Ø7 loại có máu, thêm 700 loại có máu [khác], 07 vực núi, thêm 700 
vực núi [khác], 7 loại mộng mơ, thêm 700 loại mộng mơ khác, 84 trăm 
ngàn đại kiếp trong (suốt thời gian) đó những kẻ ngu và người trí lang 
thang và trôi giạt qua hết, sau đó tất cả đều chấm dứt hết khổ đau. Không 
có chuyện kiêu như vây: “Với đức-hạnh này hay tâm-nguyện nảy hay sự 
kiềm-chế này hay đời sống thánh-thiện này, tôi sẽ làm chín muỗi nghiệp 
chưa chín muỗi hoặc xóa bỏ nghiệp đã chín muỗi bằng sự trải-nghiệm nó 
một cách tái tục”—chuyện đó là không có! Sự sướng và khổ đã được định 
lượng; những giới-hạn của vòng luân-hồi đã được ấn định; không có 
chuyện làm ngắn lại hay kéo dài thêm nó, không có chuyện tiễn thêm hay 


lùi lại. Giỗng như một trái chỉ cuộn (như trái len) khi quăng được quăng 
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đi, thì nó chạy tháo bung chỉ ra; cũng giống như vậy, kẻ ngu và người trí, 
bằng cách tháo hết (vòng luân-hồi) sẽ thoát khỏi sự sướng và khổ.']??2%2 
(tức là, cho dù có tu hành gì gì cũng không thể giải thoát sớm hơn vòng 
luân-hồi đã được định hạn) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


Là) 


Tôn... 


“Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, khi có cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cô ý... thức, do dính chấp vào thức, do cô chấp vào 
thức, nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) như vậy: (đối với họ) [“Có bảy 
thân này là không được làm ra... ... cũng giống như vậy, kẻ ngu và người 
trí, bằng cách tháo hết (vòng luân-hồi) sẽ thoát khỏi sự sướng và khổ.]?” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 24:08) 


{10 kinh tiếp theo này (24:09—18) lân lượt nói về “những quan-điểm 
đã không được tuyên bớ” (bởi Phật), và chúng được nói theo những góc độ 
khác so với góc độ trong các kinh thuộc Chương 33 và Chương 44. ] 


9 (9) Thế Giới Là Bắt Diệt 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Thế giới là bất-diệt 77263 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


Là) 


Tôn... 
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“Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, khi có cảm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cố ý... thức, do dính chấp vào thức, do cố chấp vào 
thức, nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) như vậy: “Thế giới là bất-diệt.'... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ trong sáu trường hợp này ... thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của người 
đó.” 

(SN 24:10) 


10 (10) Thế Giới Là Không Bất Diệt 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Thế giới là không bất- 
diệt?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 


(SN 24:10) 


11 (11) Thế Giới Là Hữu Hạn 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Thế giới là hữu-hạn' (hữu 
biên)?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 
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(SN 24:11) 


12 (12) Thế Giới Là Vô Hạn 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Thế giới là vô-hạn' (vô 
biên)?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 


(SN 24:12) 


13 (13) Linh Hôn và Thể Xác Là Một 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính châp vào cái gì, do cô châp 
vào cái øì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Linh hôn và thê xác là 
một?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 


(SN 24:13) 


14 (14) Linh Hồn và Thể Xác Là Khác Nhau 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính châp vào cái gì, do cô châp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Linh hôn và thân thê là khác 
nhau?” 
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“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 
“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 


(SN 24:14) 


15 (15) Như Lai Còn Hiện Hữu 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính châp vào cái gì, do cô châp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Như Lai còn hiện hữu sau 
khi chêt?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 
“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 


(SN 24:15) 


16 (16) Như Lai Không Còn Hiện Hữu 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính châp vào cái gì, do cô châp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Như Lai không còn hiện hữu 
sau khi chêt?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 


(SN 24:16) 


17 (17) Như Lai Vừa Hiện Hữu Vừa Không Hiện Hữu 
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Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do có chấp 
vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Như Lai vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu sau khi chết?” 

“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện ... với sự giác-ngộ 
là đích đến của người đó.” 


(SN 24:17) 


18 (18) Như Lai Không Còn Hiện Hữu Cũng Không Phải Không 
Còn Hiện Hữu 

Ở Sãvatthi. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có, do dính chấp vào cái gì, do cố 
chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Như Lai không còn 
hiện hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau khi chết?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


”? 


Tôn... 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, do có 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) như vầy: “Như Lai 
không còn hiện hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau khi chết. 
Khi có cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức, do dính 
chấp vào thức, do có chấp vào thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: 
“Như Lai không còn hiện hữu cũng không phải không còn hiện hữu sau 
khi chết. 

(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hăng hay vô thường” 


“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 
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- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, thì cách-nhìn đó có khởi sinh, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn” 

- “Thứ được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm nhận; được nhận 
biết, được đạt tới, được tìm kiếm, và được bao quát bởi cái tâm: là thường 
hằng hay vô thường?” 

“Vô thường, thưa Thế Tôn”. 

- “Thứ gì vô thường là sướng hay khổ?” 

“Khô, thưa Thế Tôn”. 

- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, thì có khởi sinh cách-nhìn như vậy hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 

- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ sự lờ- 
mờ (không biết chắc) trong sáu trường hợp này, và, hơn nữa, khi người đó 
đã dẹp bỏ sự lò-mờ về sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt khổ, và con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khô, thì người đó được gọi là một người đệ tử 
thánh thiện là một bậc Nhập-lưu, không còn bị ràng buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của người đó.” 


(SN 24:18) 
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NHÓM 2 
NHÓM “THUYÉT LẠI VÒNG HAI? 
(Dufiya-Gamana-vagga) 


19 (1) Giá... 

Ở SãvatthI. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt), do dính chấp vào cái gì, 
do cô chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, trái tự nhiên; tà- 
kiến) như vầy: “Gió không thôi, sông không chảy, phụ nữ không sinh đẻ, 
mặt trăng và mặt trời không mọc và lặn mà chỉ đứng-yên như cột nhà”?” 
(tức: như bất động, bắt biến) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


33: 


Tôn... 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, do cố 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) như vầy: “Gió không 
thôi ... mà chỉ đứng-yên như cột nhà.” Khi có cđm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cố ý... thức, do dính chấp vào cảm-giác ... thức, do cố 
chấp vào cảm-giác ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Gió không 
thối ... mà chỉ đứng-yên như cột nhà.” 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hằng hay vô thường?” 

“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 

- () “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 

- (“Như vậy, này các Tỳ kheo, khi có khổ, chính do dính chấp vào sự 
khổ, do cô chấp vào sự khô (= năm-uân),?Š nên khởi sinh cách-nhìn như 


vầy: *Gió không thối ... mà chỉ đứng-yên như cột nhà.” 
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(SN 24:19) 


20 (2) Đây Là “Của Ta° — cho tới kinh 36 (18) 


[Những kinh này lần lượt nói về những cách-nhìn (tà kiến) giống như các 
kinh từ 24:02—24:18 ở trên; ngoại trừ “khuôn mẫu” các kinh trong NHÓM 
này là giống theo kinh dẫn đâu (24:19) kế trên. 


37 (19) Một Cái °Ta`" Gồm Có Sắc-thân 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt) ... nên khởi sinh cách-nhìn 
(tà kiến) như vây: “Cái “ta' (ngã) gồm có sắc-thân và không bị hư biến sau 
khi chết.'?”....... ? (tức không bị hư tốn, không bị biến đối, không hư 


kém đi, vẫn như vậy) 


(SN 24:37) 


38 (20) Cái *Ta° Là Vô Sắc 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiên) 
như vây: “Cái “ta' là không có săc-thân (vô sắc) và không bị hư biên sau 
khi chêt*?”....... 


(SN 24:38) 


39 (21) Cái *Ta° Vừa Có Sắc-Thân Vừa Không Có Sắc-Thân 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiên) 
như vây: “Cái “ta” vừa có săắc-thân vừa không có sắc-thân và không bị hư 
biên sau khi chêt*?”....... 
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(SN 24:39) 


40 (22) Cái “Ta?” Không Có Sắc- Thân Cũng Không Phải Không Có 
Sắc- Thân 


Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) 
như vây: “Cái “ta' không có sắc-thân cũng không phải không có sắc-thân 
và không bị hư biến sau khi chết°?”....... 


(SN 24:40) 


41 (23) Chỉ Có Sướng 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) 
như vây: “Cái “ta' chỉ toàn sướng và không bị hư biên sau khi chêt??”... 


(SN 24:41) 


42 (24) Chỉ Có Khổ 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiên) 
như vầy: “Cái “ta” chỉ toàn khổ, và không bị hư biến sau khi chết”?”....... 


(SN 24:37) 


43 (25) Có Khổ và Sướng 
Ở Sãvatth. 
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“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiên) 
như vây: “Cái “ta có khô và sướng, và không bị hư biên sau khi chêt”?” 


(SN 24:43) 


44 (26) Không Sướng, Không Khổ 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, khi cái gì có ... nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) 
như vây: “Cái “ta' là không sướng không khổ và không bị hư biến sau khi 
chết”?”... 


(SN 24:44) 


Chương 24 — Liên Kết CÁCH-NHÌN ° 231 


NHÓM 3 
NHÓM “THUYÉT LẠI VÒNG BA' 
(Tafiya-Gamana-vagga) 


45 (1) Giá... 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt), do dính chấp vào cái gì, 
do cố chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, trái tự nhiên; tà- 
kiến) như vầy: “Gió không thôi, sông không chảy, phụ nữ không sinh đẻ, 
mặt trăng và mặt trời không mọc và lặn mà chỉ đứng-yên như cột nhà”?” 
(tức: như bất động, bắt biến) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 


33: 


Tôn... 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-thân, do dính chấp vào sắc-thân, do cố 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn (tà kiến) như vầy: “Gió không 
thôi ... mà chỉ đứng-yên như cột nhà.” Khi có cđm-giác ... nhận-thức ... 
những sự tạo-tác cô ÿ ... thức, do dính chấp vào cảm-giác ... thức, do cô 
chấp vào cảm-giác ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vầy: “Gió không 
thối ... mà chỉ đứng-yên như cột nhà.”” 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hằng hay vô thường?” 

“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 

- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đổi, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 

- (b) “Như vậy, này các Tỳ kheo, thứ gì vô thường là khổ. Khi nó có 
(có mặt), chính do dính chấp vào nó, do cô chấp vào nó, nên khởi sinh 


cách-nhìn như vây:?5” “Gió không thôi ... mà chỉ đứng-yên như cột nhà.”” 
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(SN 24:45) 


[Lưu ý: Các kinh được thuyết lại trong NHÓM 3 ('Thuyết Lại Vòng 
Ba`) này chỉ tương ứng khác nhau với các kinh trong NHÓM 2 (“Thuyết Lại 
Vòng Hai`) ở chỗ đoạn cuối (b) này. | 


46 (2) Đây Là “Của-Ta” — cho đến 70 (26)... 


[Mr lưu ý trên: các kinh này lần lượt lặp lại những cách-nhìn (tà kiến) 
trong các bài kinh của NHÓM 2 (“Thuyết Lại Vòng Hai); chỉ khác ở chỗ 
kinh trong NHÓM 3 này giống theo “khuôn mẫu” của kinh dẫn đầu (24:45) 
kế trên: tức chỉ khác nhau chỗ đoạn cuối (b) so với đoạn cuối (a) của 
NHÓM 2.] 
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NHÓM 4 
NHÓM “THUYÉT LẠI VÒNG BÓN? 
(Catuttha-Gamana-vagga) 


Z1 (D) Gió... 
(1) “Này các Tỳ kheo, khi cái gì có (có mặt), do dính chấp vào cái gì, 


do cố chấp vào cái gì, nên khởi sinh cách-nhìn (sai lạc, trái tự nhiên; tà- 
kiến) như vầy: “Gió không thôi, sông không chảy, phụ nữ không sinh đẻ, 
mặt trăng và mặt trời không mọc và lặn mà chỉ đứng-yên như cột nhà”?” 
(tức: như bất động, bất biến) 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


- “Này các Tỳ kheo, khi có sắc-£hân, do dính chấp vào sắc-thân, do cố 
chấp vào sắc-thân, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Gió không thôi ... 
mà chỉ đứng-yên như cột nhà.` Khi có cđm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác cô ý... thức, do dính chấp vào cảm-giác ... thức, do cố chấp 
vào cảm-giác ... thức, nên khởi sinh cách-nhìn như vây: “Gió không thôi 
... mả chỉ đứng-yên như cột nhà. 

(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân ... thức là thường 
hằng hay vô thường?” 

“Vô thường, thưa Thế Tôn”... 

- “Nhưng nếu không dính chấp vào thứ gì là vô thường, khổ, và luôn 
bị thay đối, thì liệu có khởi sinh cách-nhìn như vậy, hay không?” 

“Dạ không, thưa Thế Tôn”. 


- (c) “Như vậy, này các Tỳ kheo, mọi sắc-thân dù là loại gì... Mọi 
cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Mọi sự tạo-tác cô 


ý dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
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bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, xấu hay tốt, xa hay gần— tất cả 
mọi sắc-thân ... thức nên được nhìn thây đúng thực như nó là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng như vây: “Đây không phải là 'của-ta', đây không phải là cái 
“ta, đây không phải “bản ngã của ta'. 

- (đ) “Sau khi nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, một người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự 
ghê-sợ đối với cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với 
những sự tạo-tác cô ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê- 
sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được 
giải-thoát. Khi tâm được giải thoát thì có sự biết: “Tâm được giải-thoát”. 
Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống thánh thiệ đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại sự hiện-hữu (tái sinh) 


nào nữa.”” 


(SN 24:71) 


[Lưu ý: Các kinh trong NHÓM 4 (“Thuyết Lại Vòng Bồn') cũng chỉ 
trương ứng khác nhau với các kinh trong NHÓM 2 ở chỗ 02 đoạn cuối (c) và 
(4) mà thôi. ] 


72 (2) Đây là “Của-Ta° — cho đến 96 (26)... 


[Như lưu ý trên: các kinh này lần lượt lặp lại những cách-nhìn (tà kiến) 
trong các bài kinh của NHÓM 2 ('Thuyết Lại Vòng Hai): chỉ khác ở chỗ lời 
kinh trong NHÓM 4 này giống theo “khuôn-mẫu” của bài kinh dẫn đầu 
(24:71) kế trên; tức 02 đoạn cuối (c) và (đ) khác so với đoạn cuối (a) ở 
NHÓM 2 và đoạn cuối (b) NHÓM 3 ở trên. ] 


Chương 25 


Liên Kết NHẬP-VÀO 


(25 Okkan1i-samyufta) 
(25 Tương ưng Nhập Vào) 
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1 Mắt... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, mắt là vô thường, đang thay đổi, đang trở thành 
khác (đang khác đi, đang biến đổi). Tai ... Mũi ... Lưỡi ... Thân là vô 
thường, đang thay đối, đang trở thành khác. 


(1) “Người đặt niềm-tin vào những giáo-lý này và nhất quyết về 
chúng như vậy thì được gọi là người tu theo niềm-tin (người căn tín), là 
người đã nhập-vào “đạo lộ (lộ trình) chân chính đã được định xong" [“đao 
lộ đã được định xong của sự chân chính']|, đã nhập-vào cảnh giới của 
những bậc thượng nhân, đã vượt trên cảnh giới của những người phảm 
tục. Người đó không còn có thê làm điều gì mà vì nhân đó phải bị tái sinh 
trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong trú xứ ma quỷ; người đó 
không thê chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. (tức: chắc chắn 
chứng ngộ nó khi còn sống hay ngay khi chết).?58 


(2) “Người mà đã chấp nhận những giáo-lý này như vậy sau khi đã 
suy xét (cân nhắc, quán xét, suy nghiệm) chúng tới một mức độ đủ đầy 
bằng trí-tuệ thì được gọi là người tu theo Giáo Pháp (người căn trí),?5° là 
người đã nhập-vào “đạo lộ chân chính đã được định xong", đã nhập-vào 
cảnh giới của những bậc thượng nhân, đã vượt-trên cảnh giới của những 
người phàm tục. Người đó không còn có thê làm điều gì mà vì nhân đó 
phải bị tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong trú xứ ma 
quỷ; người đó không thể chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


“Người mà biết và thấy những giáo-lý này như vậy thì được gọi là 


một bậc thánh Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, đã định xong 


vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên cuỗi cùng của người đó.”?79 


(SN 25:01) 


2 Những Hình-Sắc ... 
Ở SãvatthI. 
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“Này các Tỳ kheo, những hình-sắc là vô thường, đang thay đổi, và 
đang trở thành khác (đang khác đi, đang biến đổi). Những âm-thanh ... 
Những mùi-hương ... Những mùi-vị ... Những đối-tượng chạm xúc ... 
Những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường, đang thay đổi, và đang trở 
thành khác. 


(1) “Người đặt niềm-tin vào những giáo-lý này và nhất quyết về 
chúng như vậy thì được gọi là người tu theo niềm-tin (người căn tín), là 
người đã nhập-vào “đạo lộ chân chính đã được định xong”... người đó 
không thể chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 

(2) “Người mà đã chấp nhận những giáo-lý này như vậy sau khi đã 
suy xét chúng tới một mức độ đủ đầy bằng trí-tuệ thì được gọi là người tu 
theo Giáo Pháp (người căn frí), là người đã nhập-vào “đạo lộ chân chính 
đã được định xong"... người đó không thể chết đi mà chưa chứng ngộ 
thánh quả Nhập-lưu. 

“Người mà biết và thấy những giáo-lý này như vậy thì được gọi là 
một bậc thánh Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, đã định xong 


vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên cuôi cùng của người đó.” 


(SN 25:02) 


Ổ Thức 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, thức-mắt là vô thường, đang thay đổi, và đang trở 
thành khác. Thức-tai... Thức-mũi ... Thức-lưỡi ... Thức-thân... Thức- 
tâm là vô thường, đang thay đổi, và đang trở thành khác. ....... 

“Người mà biết và thấy như vậy ... với sự giác-ngộ là đích đến của 
người đó.” 


(SN 25:03) 
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4 Tiếp-Xúc (xúc) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, sự tiếp-xúc mắt là vô thường, đang thay đổi, và 
đang trở thành khác. Tiếp-xúc tai... Tiếp-xúc mũi ... Tiếp-xúc lưỡi ... 
Tiếp-xúc thân ... Tiếp-xúc tâm là vô thường, đang thay đổi, và đang trở 
thành khác. ....... 

“Người mà biết và thấy như vậy ... với sự giác-ngộ là đích đến của 
người đó.” 


(SN 25:04) 


2 Cảm-Giác (thọ) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc mắt là vô 
thường, đang thay đổi, và đang trở thành khác. Cảm-giác được sinh ra từ 
tiếp-xúc tai ... Cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc mũi ... Cảm-giác được 
sinh ra từ tiếp-xúc lưỡi ... Cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc thân ... 
Cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc tâm là vô thường, đang thay đổi, và 
đang trở thành khác. ... ... 

“Người mà biết và thấy như vậy ... với sự giác-ngộ là đích đến của 
người đó.” 


(SN 25:05) 


6 Nhận- Thức (tưởng) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nhận-thức về những hình-sắc là vô thường, đang 
thay đổi, và đang trở thành khác. Nhận-thức về những âm-thanh ... Nhận- 


thức về những mùi-hương ... Nhận-thức về những mùi-vị ... Nhận-thức 
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về những đối-tượng chạm-xúc là vô thường, đang thay đổi, và đang trở 
thành khác........ 

“Người mà biết và thấy như vậy ... với sự giác-ngộ là đích đến của 
người đó.” 


(SN 25:06) 


7 Sự Cô-Ý (tư) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự cố-ý đối với những hình-sắc là vô thường, đang 
thay đổi, và đang trở thành khác. Sự cố-ý đối với những âm-thanh ... 
những mùi-hương ... những mùi-vị ... những đối-tượng chạm xúc ... 
những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường, đang thay đổi, và đang trở 
thành khác. ....... (“' ở đây có lẽ đại điện “hành, sự tạo-tác cố ý) 

“Người mà biết và thấy như vậy ... với sự giác-ngộ là đích đến của 
người đó.” 


(SN 25:07) 


8 Dục- Vọng (ái) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, dục-vọng đối với những hình-sắc là vô thường, 
đang thay đổi, và đang trở thành khác. Dục-vọng đối với âm-thanh ... 
Dục-vọng đối với những mùi-hương ... Dục-vọng đối với những mùi-vị 
... Dục-vọng đối với những đối-tượng chạm-xúc ... Dục-vọng đối với 
những hiện-tượng thuộc tâm là vô thường, đang thay đổi, và đang trở 
thành khác........ 


“Người mà biệt và thây như vậy ... với sự giác-ngộ là đích đên của 


người đó.” 
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(SN 25:08) 


9 Các Yêu-Tố (giới) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo yếu-tố đất là vô thường, đang thay đối, và đang trở 
thành khác. Yếu-tố nước ... Yếu-tô nhiệt ... Yếu-tố khí ... Yếu-tô không 
gian ... Yếu-tố thức là vô thường, đang thay đổi, và đang trở thành 


“Người mà biệt và thây như vậy ... với sự giác-ngộ là đích đên của 
người đó.” 


(SN 25:09) 


10 Các Uẩn 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, săc-thân là vô thường, đang thay đối, và đang trở 
thành khác (đang khác đi, đang biến đổi). Cảm-giác ... Nhận-thức ... 
Những sự tạo-tác cô ý... Thức là vô thường, đang thay đổi, và đang trở 
thành khác. 


(1) “Người đặt niềm-tin vào những giáo-lý này và nhất quyết về 
chúng như vậy thì được gọi là người tu theo niềm-tin (øgười căn tín), là 
người đã nhập-vào “đạo lộ (lộ trình) chân chính đã được định xong" [“đao 
lộ đã được định xong của sự chân chính']|, đã nhập-vào cảnh giới của 
những bậc thượng nhân, đã vượt trên cảnh giới của những người phảm 
tục. Người đó không còn có thể làm điều gì mà vì nhân đó phải bị tái sinh 
trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong trú xứ ma quỷ; người đó 
không thể chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. (tức: chắc chắn 
chứng ngộ nó khi còn sống hay ngay khi chết). 
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(2) “Người mà đã chấp nhận những giáo-lý này như vậy sau khi đã 
suy xét (cân nhắc, quán xét, suy nghiệm) chúng tới một mức độ đủ đầy 
bằng trí-tuệ thì được gọi là người tu theo Giáo Pháp (người căn #rí), là 
người đã nhập-vào “đạo lộ chân chính đã được định xong", đã nhập-vào 
cảnh giới của những bậc thượng nhân, đã vượt-trên cảnh giới của những 
người phàm tục. Người đó không còn có thể làm điều gì mà vì nhân đó 
phải bị tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong trú xứ ma 
quỷ; người đó không thể chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


“Người mà biết và thấy những giáo-lý này như vậy thì được gọi là 
một bậc thánh Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, đã định xong 


vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên cuôi cùng của người đó.” 


(SN 25:10) 


Chương 26 


Liên Kết KHỞI-SINH 


(26 Unpada-samyufta) 
(26 Tương Ủng Sinh) 
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Chương 26 — Liên Kết KHỞI-SINH * 245 


1 Mắt... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện (hiện thị, có mặt) của mắt là sự khởi sinh khô-đau, sự liên tục của 


căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. (+) 


“Sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê hiện của tai... của 
mũi ... của lưỡi ... của thân ... của tâm là sự khởi sinh khô-đau, sự liên 


tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dứt, sự lặn mât, sự biên mât của mắt ... của tâm là sự châm 


dứt khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mât của sự giảà-chêt.” 


(SN 26:01) 


[Trong các kinh tiếp theo: mẫu đoạn kinh đâu (s) kế trên sẽ được lần 
lượt lặp lại bằng các chủ-đề tương ứng như các chủ-đề trong Chương 25 kế 
trên. Nhân tiện, kinh 26:09 hầu như giống kinh 14:36, chỉ có thêm “yếu-tỗ 
không gian” và “yếu-tồ thức”. Còn kinh 26:10 thì giống y kinh 22:3.] ?72 


2 Những Hình-Sắc ... 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thể 
hiện của những hình-sắc ... những âm-thanh ... những mùi-hương ... 
những mùi-vị ... những đối-tượng chạm xúc ... những hiện-tượng thuộc 
tâm là sự khởi sinh khô-đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự thể hiện của sự 


già-chết. 


“Sự châm dứt, sự lặn mât, sự biên mât của những hình-sắc ... những 
hiện-tượng thuộc tâm là sự châm dứt khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự 


biên mât của sự già-chêt.” 


(SN 26:02) 
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ở Thức 

Ơ Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện của thức-mắt ... thức-tâm là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên tục của 
căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chêt. 

“Sự châm dứt, sự lặn mât, sự biên mât của thức-mắt ... thức-tâm là sự 


châm dứt khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mât của sự già-chết.” 


(SN 26:03) 


4 Tiêp-Xúc (xúc) 

Ơ Sãvatth. 

“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện của tiêp-xúc mặt ... tiêp-xúc tâm là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên 


tục của căn-bệnh, sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dút, sự lặn mât, sự biên mât của tiêp-xúc mặt ... tiêp-xúc 
tâm là sự châm dứt khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mât của sự 


già-chết.” 


(SN 26:04) 


2 Cảm-Giác (thọ) 

Ơ Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện của cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc mặt ... cảm-giác được sinh ra 
từ tiêp-xúc tâm là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự 


thê hiện của sự già-chêt. 
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“Sự châm dứt, sự lặn mât, sự biên mât của cảm-giác được sinh ra từ 
tiêp-xúc mắt ... cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc tâm là sự châm dứt 


khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mật của sự già-chêt.” 


(SN 26:05) 


6 Nhận- Thức (tưởng) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thể 
hiện của nhận-thức về những hình-sắc ... nhận-thức về những đối-tượng 
thuộc tâm là sự khởi sinh của khổ-đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự thể 
hiện của sự già-chết. 

“Sự chấm dứt, sự lặn mất, sự biến mất của nhận-thức về những hình- 
sắc ... nhận-thức về những đối-tượng thuộc tâm là sự chấm dứt khổ-đau, 


sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mât của sự g1ià-chêt.” 


(SN 26:06) 


7 Sự Cô-Y (tư) 

Ơ Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 
hiện của sự cô-ý đôi với những hình-sắc ... sự cô-ý đôi với những đôi- 
tượng thuộc tâm là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự 
thê hiện của sự già-chêt. 

“Sự châm dứt, sự lặn mật, sự biên mât của sự cô-ý đôi với những 
hình-sắc ... sự cô-ý đôi với những đôi-tượng thuộc tâm là sự châm dứt 


khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mật của sự già-chết.” 


(SN 26:07) 
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6 Dục- Vọng (ái) 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thể 
hiện của dục-vọng đối với những hình-sắc ... dục-vọng đối với những đối- 
tượng thuộc tâm là sự khởi sinh của khổ-đau, sự liên tục của căn-bệnh, sự 
thê hiện của sự già-chết. 

“Sự chấm dứt, sự lặn mất, sự biến mất của dục-vọng đối với những 
hình-sắc ... dục-vọng đối với những đối-tượng thuộc tâm là sự chấm dứt 


khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mật của sự già-chêt.” 


(SN 26:08) 


9 Các Yêu-Tố (giới) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thể 
hiện của yếu-tố đất ... yêu-tô nước ... yêu-tố nhiệt ... yếu-tố khí ... yếu-tố 
không gian ... yếu-tố thức là sự khởi sinh của khổ-đau, sự liên tục của 
căn-bệnh, sự thể hiện của sự già-chết. 

“Sự chấm dứt, sự lặn mất, sự biến mắt của yếu-tô đất... yếu-tố thức 
là sự chấm dứt khổ-đau, sự lặn mất của căn-bệnh, sự biến mất của sự già- 


chêt.” 


(SN 26:09) 


10 Các Uẩn 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thê 


hiện của sấc-thân ... của cảm-giác ... của nhận-thức ... của những sự tạo- 
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tác cô ý ... của fhức là sự khởi sinh của khô-đau, sự liên tục của căn-bệnh, 


sự thê hiện của sự già-chết. 


“Sự châm dút, sự lặn mât, sự biên mât của săc-thân ... thức là sự 


châm dứt khô-đau, sự lặn mât của căn-bệnh, sự biên mât của sự già-chết.” 


(SN 26:10) 
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Chương 27 


Liên Kêt O-NHIÊM 
(27 Kiesa-samyufta) 
(27 Tương Ung Phiên Não) 
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Chương 27 — Liên Kết Ô-NHIÊM * 253 


1 Mắt... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với mấ: là một sự 
ô-nhiễm của tâm.?”3 Sự tham-muốn và nhục-dục đối với /ai... mũi... lưỡi 
... thân ... tâm là sự ỗ-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được 
sự ố-nhiễm của tâm trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó sẽ ngã 
theo hướng từ-bỏ. Một cái tâm được củng cô bằng sự từ-bỏ sẽ trở nên dễ- 
dụng (dễ dùng, dễ uốn nắn, dễ tu dưỡng) đối với (cho, để đạt tới) những 
điều sẽ được chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp.” (nghĩa là: tâm như vậy dễ 
dụng tu để chứng ngộ những điều (sự thật, chân lý, trạng thái) bằng sự- 


biết trực tiếp)” 


(SN 27:01) 


2 Những Hình-Sắc ... 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với những hình- 
sắc là một sự ỗ-nhiễm của tâm. Sự tham-muốn và nhục-dục đối với những 
âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vị ... những đối-tượng 
chạm-xúc ... những hiện-tượng thuộc tâm là sự ố-nhiễm của tâm. Khi một 
Tỳ kheo đã đẹp bỏ được sự ố-nhiễm của tâm trong sáu trường hợp này, thì 
tâm của người đó sẽ ngã theo hướng từ-bỏ. Một cái tâm được củng cố 
bằng sự từ-bỏ sẽ trở nên dễ-dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ 


bằng sự-biết trực tiếp.” 


(SN 27:02) 


3 Thức 
Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với /c-mất ... 
thức-tâm là sự ỗ-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự ố- 
nhiễm của tâm trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó ... sẽ trở 
nên dễ-dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ băng sự-biết trực 
tiếp.” 

(SN 27:03) 


4 Tiếp-Xúc (xúc) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với /iếp-xúc mắt... 
tiếp-xúc tâm là sự ỗ-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự 
ố-nhiễm của tâm trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó ... sẽ trở 
nên dễ-dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ băng sự-biết trực 
tiếp.” 

(SN 27:04) 


2 Cảm-Giác (thọ) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với cđm- giác được 
sinh ra từ sự tiếp-xúc mắt ... cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc tâm là 
sự ô-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự ố-nhiễm của tâm 
trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó ... sẽ trở nên dễ-dụng đối 


với những điêu sẽ được chứng ngộ băng sự-biêt trực tiêp.” 


(SN 27:05) 


6 Nhận- Thức (tưởng) 
Ở SãvatthI. 
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“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với nhận-thức về 
những hình-sắc ... đối với nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm là sự 
ố-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự ố-nhiễm của tâm 
trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó ... sẽ trở nên dễ-dụng đối 


với những điêu sẽ được chứng ngộ băng sự-biêt trực tiêp.” 


(SN 27:06) 


7 Sự Cô-Ý (tư) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với sự có-ý đối với 
những hình-sắc ... đối với những hiện-tượng thuộc tâm là sự ô-nhiễm của 
tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự ố-nhiễm của tâm trong sáu 
trường hợp này, thì tâm của người đó ... sẽ trở nên dễ-dụng đối với những 


điều sẽ được chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp.” 


(SN 27:07) 


8 Dục- Vọng (ái) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với dục-vọng đối 
với những hình-sắc ... dục-vọng đối với những hiện-tượng thuộc tâm là sự 
ố-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự ố-nhiễm của tâm 
trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó ... sẽ trở nên dễ-dụng đối 


với những điêu sẽ được chứng ngộ băng sự-biêt trực tiêp.” 


(SN 27:08) 


9 Các Yêu-Tố (giới) 
Ở SãvatthI. 
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“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với yếu-íô đất ... 
yếu-tố nước ... vêu-tô nhiệt... yêu-tô khí ... vêun-tố không gian ... yếu-tÕ 
thức là sự ô-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã đẹp bỏ được sự ố-nhiễm 
của tâm trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó ... sẽ trở nên dễ- 


dụng đối với những điều sẽ được chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp.” 


(SN 27:09) 


10 Các Uấn 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự tham-muốn và nhục-dục đối với sốc-thân ... đôi 
với cảm-giác.... đối với nhận-thức ... đôi với những sự tạo-tác cô ý... 
đối với /c là sự ố-nhiễm của tâm. Khi một Tỳ kheo đã dẹp bỏ được sự 
ố-nhiễm của tâm trong sáu trường hợp này, thì tâm của người đó sẽ ngã 
theo hướng từ-bỏ. Một cái tâm được củng cô bằng sự từ-bỏ sẽ trở nên dễ- 
dụng đối với (cho, đề đạt tới) những điều sẽ được chứng ngộ bằng sự-biết 
trực tiếp.” 


(SN 27:10) 


Chương 28 


Liên Kết XÁ-LỢI-PHÁT 


(2§ Saripuffa-samyuta) 
(28 Tương Ưng Xá-Lợi-Phát) 
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1 Được Sinh Ra Từ Sự Tách-Ly ... (Nhất thiền) 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong 
Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


Lúc đó, vào buổi sáng, thầy Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình 
bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï để khất thực. Rồi, sau khi thầy ấy đã đi 
khất thực trong thành Sãävatth1 và đã trở về sau một vòng khất thực, sau 
khi ăn trưa, thầy ấy đi đến chỗ (được gọi là) Khu Vườn (của) Người Mù 
để an trú ban ngày. Sau khi đi sâu vào Khu Vườn Người Mù, thầy ấy ngồi 


xuông một gôc cây đê an trú ban ngày. 


Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ ân trú đó và trở 
về Khu Vườn của thái tử Jeta, Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ngài Änanda nhìn 
thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và nói với thầy ấy như vầy: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, các căn của thầy tĩnh lặng, da dẻ thầy 
trong và sáng. Thầy Xá-lợi-phất đã trải qua ban ngày trong sự an trú 
nào?”275 


“Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc), tách ly khỏi những trạng thái bắt thiện, tôi đã chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó.` Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vây: “Ta đang 
chứng đắc tầng thiền định thứ nhất”, hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định 
thứ nhất”, hay “Ta đã thoát ra khỏi tầng thiền định thứ nhất” đã không còn 
xảy đến với tôi.” 

“Chắc hăn là do cái sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), sự tạo-nên cái “của- 
ta (ngã chấp), và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo nên sự “tự-ta' (tùy miên ngã 
mạn) đã được bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên 
những ý nghĩ đó đã không còn xảy đến đối với thầy ấy.”?”5 

(SN 28:01) 


260 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 3 


2 Không Còn Ý-Nghĩ (tầm) ... (Nhị thiền) 

Ở Sãvatthi. 

... [nh kinh kế trên] ... Ngài Ẩnanda nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi 
tới từ xa, và nói với thầy ấy như vầy: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, các căn của thầy tĩnh lặng, da dẻ thầy 
trong và sáng. Thầy Xá-lợi-phất đã trải qua ban ngày trong sự an trú nào?” 


k®) đây, này đạo hữu: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng 
thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự 
soi-xét, và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự 
định-tâm. Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vầy: “Ta đang chứng đắc tầng 
thiền định thứ hai”, hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định thứ hai”, hay “Ta 
đã thoát ra khỏi tầng thiền định thứ hai? đã không còn xảy đến với tôi.” 
“Chắc hăn là do cái sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), sự tạo-nên cái “của- 
ta (ngã chấp), và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo nên sự “tự-ta' (tùy miên ngã 
mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những 
ý nghĩ đó đã không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 
(SN 28:02) 


3 Sự Hoan-Hỷ (hỷ) ... (Tam thiền) 
Ở Sãvatth. 


... [w kinh trên] ... Ngài Änanda nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới 
từ xa, và nói với thầy ấy như vầy: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 

“Ở đây, này đạo hữu: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 
người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người 
đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc) cùng với thân; tôi đã chứng 


nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các 
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bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an 
trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”.* Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vầy: 
“Ta đang chứng đắc tầng thiền định thứ ba”, hay “Ta đã chứng đắc tầng 
thiền định thứ ba”, hay “Ta đã thoát ra khỏi tầng thiền định thứ ba” đã 
không còn xảy đến với tôi.” 

“Chắc hắn là do ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:03) 


4 Sự Buông-Xả (xả) ... (Tứ thiền) 

Ở Sãvatthi. 

... Ngài Änanda nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và nói với 
thầy ấy như vầy: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 

“Ở đây, này đạo hữu: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng 
hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buôn (không còn hỷ hay 
ưu), tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh-lọc tỉnh khiết nhờ sự buông-xả.` (tức: sự chánh-niệm lúc này đã 
được thanh-lọc tới mức tinh-khiết nhờ có sự buông-xả siêu vời trong Tứ 
thiền). Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vầy: “Ta đang chứng đắc tầng 
thiền định thứ tư”, hay “Ta đã chứng đắc tầng thiền định thứ tư”, hay “Ta 
đã thoát ra khỏi tầng thiền định thứ tư” đã không còn xảy đến với tôi.” 

“Chắc hắn là do ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:03) 


O Không Vô Biên Xứ 
Ở Sãvatthi. 
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... Ngài Änanda nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và nói với 
thầy ấy như vầy: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 

“Ở đây, này đạo hữu: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về 
thể-sắc (thuộc sắc giới), VỚI Sự phai biến những nhận-thức về va-chạm 
giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức vỀ sự 
đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, 
tôi đã chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian 
vô biên].” Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vầy: “Ta đang chứng đắc 
không vô biên xứ”, hay “Ta đã chứng đắc không vô biên xứ”, hay “Ta đã 
thoát ra khỏi không vô biên xứ” đã không còn xảy đến với tôi.” 

“Chắc hắn là do ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:05) 


6 Thức Vô Biên Xứ 

Ở Sãvatthi. 

... Ngài Änanda nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và nói với 
thầy ấy như vầy: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 

“Ở đây, này đạo hữu: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, 
[nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, tôi đã chứng nhập và an trú trong thức 
vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]. Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ này đã 
không xảy đến với tôi: 'Ta đang chứng đắc thức vô biên xứ”, hay “Ta đã 
chứng đắc thức vô biên xứ”, hay “Ta đã thoát ra khỏi thức vô biên xứ”.” 

“Chắc hắn là do ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:05) 
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7 Vô Sở Hữu Xứ 

Ở SãvatthI. 

... Ngài Ananda đã nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và đã nói 
với thầy Xá-lợi-phất nhý vây: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 

“Ở đây, này đạo hữu: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, 
[nhận thức rằng:] 'không-có-gì', tôi đã chứng nhập và an trú trong vô sở 
hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì].” Nhưng, này đạo hữu, ý nghĩ như vây: “Ta 
đang chứng đắc vô sở hữu xứ”, hay “Ta đã chứng đắc vô sở hữu xứ”, hay 
“Ta đã thoát ra khỏi vô sở hữu xứ' đã không còn xảy đến với tôi.” 

“Chắc hắn là do ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:07) 


6 Phí Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

Ở Sãvatthi. 

... Ngài Änanda nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và nói với 
thầy ấy như vầy: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 

“Ở đây, này đạo hữu: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, tôi 
đã chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không 
có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức].` Nhưng, này đạo 
hữu, ý nghĩ như vầy: “Ta đang chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay 
“Ta đã chứng đắc phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay “Ta đã thoát ra khỏi 
phi tưởng phi phi tưởng xứ” đã không còn xảy đến với tôi.” 

“Chắc hắn là do ... không còn xảy đến với thầy ấy.” 


(SN 28:07) 
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9 Diệt Thọ Tướng (chẫm dứt nhận-thức và cảm-giác) 
Ở Sãvatthi. 


... Ngài Ananda nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đi tới từ xa, và nói với 
thầy ấy như vầy: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất ... trong sự an trú nào?” 


“Ở đây, này đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tôi đã chứng nhập và an trú trong sự (trạng thái) diệt thọ tưởng 
[sự chắm-dứt của nhận-thức và cảm-giác].` Nhưng, nảy đạo hữu, nhưng ý 
nghĩ như vầy: “Ta đang chứng đắc sự diệt thọ tưởng', hay “Ta đã chứng 
đắc sự chấm-dứt sự diệt thọ tưởng", hay “Ta đã thoát ra khỏi trạng thái diệt 
thọ tưởng' đã không còn xảy đến với tôi.” 

“Chắc hăn là do cái sự tạo-nên cái “ta” (ngã kiến), sự tạo-nên cái “của- 
ta (ngã chấp), và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo nên sự “tự-ta' (tùy miên ngã 
mạn) đã bị bứng sạch bên trong Ngài Xá-lợi-phất đã từ lâu, cho nên những 
ý nghĩ đó đã không còn xảy đến đối với thầy ấy.” 

(SN 28:09) 


10 Nữ Du Sĩ SucimukhT 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), 
trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của 
Bằy Sóc. Lúc đó, vào buổi sáng, thầy Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thành Rãjagaha để khát thực. Rồi, sau khi thầy ấy 
đã đi khất thực liên tục một vòng trong thành Rãjagaha,?7 thầy ấy ngồi ăn 
thức ăn khất thực, lưng dựa vào tường. 

Lúc đó có một nữ du sĩ tên Sucimukhi đến gặp thầy Xá-lợi-phất và 
nói với thầy ấy: 

“Này tu sĩ [sa-môn], ông ăn với mặt úp (xuống đất) phải không?”?78 


“Thưa chị, tôi không ăn với mặt úp (xuống đất)” 
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“Vậy thì, này tu sĩ, ông ăn với mặt ngửa (lên trời) phải không?” 
'“Thưa chị, tôi không ăn với mặt ngửa (lên trời)” 


“Vậy thì, này tu sĩ, ông ăn quay mặt nhìn các [bốn] hướng phải 
không?”?? 


““Thưa chị, tôi không ăn quay mặt nhìn các [bón] hướng.” 


“Vậy thì, này tu sĩ, ông ăn quay mặt nhìn các hướng xen giữa (bốn 
hướng) phải không?” 

'“Thưa chị, tôi không ăn quay mặt nhìn các hướng xen giữa.” 

“Khi ông được hỏi “Này tu sĩ, ông ăn với mặt úp phải không? ... 'Ông 
ăn quay mặt nhìn các hướng xen giữa phải không?” thì ông cứ trả lời: 
“Thưa chị, tôi không ăn như vậy”. Này tu sĩ, vậy ông ăn kiểu sao?” 

“Thưa chị, (¡) những tu sĩ và bà-la-môn kiếm sống bằng nghề bói đất 
bói hướng tầm phào?®®“— một cách kiếm sống sai trái (tà hạnh, đối với tu 
sĩ)— thì những người đó được gọi là những tu sĩ và bà-la-môn ăn úp mặt 
(xuống đất). đï) Những tu sĩ và bà-la-môn nào kiếm sống bằng nghề bói 
sao bói trời tầm phào?#!—một cách kiếm sống sai trái— thì những người 
đó được gọi là những tu sĩ và bảà-lamôn ăn ngửa mặt (lên trời). (11) 
Những tu sĩ và bà-la-môn nào kiếm sống bằng cách đi làm công việc 


?#2_ một cách kiêm sông sai trái— thì 


người ta sai vặt hoặc đưa tin báo tin 
những người đó được gọi là những tu sĩ và bà-la-môn ăn quay mặt nhìn đủ 
các [bốn] hướng. (iv) Những tu sĩ và bà-la-môn nào kiếm sống bằng nghề 
bói chỉ tay tầm phào?3—một cách kiếm sống sai trái— thì những người 
đó được gọi là những tu sĩ và bà-la-môn ăn quay mặt nhìn những hướng 


xen giữa. 


“Thưa chị, tôi không kiếm sống bằng nghề bói đất tầm phào, hay nghề 
bói sao tầm phào, hay bằng cách làm những việc sai vặt và đưa tin báo tin, 
hay bằng nghề bói chỉ tay tầm phào. Tôi tìm kiếm thức ăn bố thí một cách 
chân chính, và sau khi kiếm được thức ăn đó, tôi ăn nó một cách chân 
chính.” 
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Rồi nữ du sĩ tên Sucimukhi đó đã đi từ đường này tới đường kia và từ 
khu này tới khu kia trong thành Rãjagaha tuyên bố răng: “Những tu sĩ đi 
tu theo người con của dân tộc Thích-Ca (tức Phật) ăn thức ăn chân chính; 
họ ăn thức ăn không tội lỗi. Hãy cúng dường thức ăn cho những tu sĩ đi 


theo người con của dân tộc Thích-Ca.” 


(SN 28:10) 


Chương 29 


Liên Kết RÒNG NÄGA 


(29 Naga-sarnyufta) 
(29 Tương Ung Loài Rông) 
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Chương 29 — Liên Kết RÔNG NÃGA * 269 


1 Bản Kinh Tóm Gọn (đơn giản) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn kiêu sinh sản của những loài rồng [mãga].?% 
Bốn đó là gì? (1) Rồng sinh ra từ trứng, (2) rồng sinh ra từ bào thai, (3) 
rồng sinh ra từ hơi ẩm, (4) rồng sinh ra tự nhiên tự phát (theo nghiệp). ” 


(noãn sinh, thai sinh, âm sinh, và hóa sinh) 


(SN 29:01) 


2 Tốt Hơn 
Ở Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu sinh sản của những loài rồng ... 


“Này các Tỳ kheo, trong đó (2), (3), và (4) là ưu việt hơn (tốt hơn, 
cao hơn) (1). Rồi (3) và (4) là ưu việt hơn (1) và (2). Rồi (4) là ưu việt 
(nhất) hơn (1), (2), và (3). 


“Này các Tỳ kheo, đây là bôn kiêu sinh sản của những loài rông.” 


(SN 29:02) 


3 Uposatha (Bỗ-tát) (1) 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa đức Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do một số rồng naga 
được sinh từ trứng ở đây tuân giữ giới Bỗ-tát [Uposatha] và (đến mức) từ 
bỏ [sự quan tâm đối với] thân thể của chúng?”285 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một số rồng naga được sinh từ trứng nghĩ 


như vây: “Trong quá khứ chúng tôi hành vi một cách mâu thuẫn (lẫn lộn 
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thiện, ác) trong thân, lời-nói, và tâm.”?° Sau khi đã làm như vậy, khi thân 
tan rã, sau khi chết, chúng tôi đã bị tái sinh trong chủng loài rồng naga 
được sinh từ trứng. Nếu ngày nay chúng tôi tu tập hành-vi tốt thiện (thiện 
hành) trong thân, lòi-nói, và tâm, thì khi thân tan rã, sau khi chết, chúng 
tôi sẽ được tái sinh trong một nơi-đến hạnh phúc, trong một cõi trời. Nào 


bây giờ, chúng ta hãy tu tập hành-vi tốt thiện trong thân, lời-nói, và tâm.” 


“Này Tỳ kheo, điều này chính là nguyên nhân và lý do một số rồng 
naøa được sinh từ trứng ở đây tuân giữ giới Bố-tát và từ bỏ [sự quan tâm 


về] thân thê của chúng.” 


(SN 29:03) 


4 Uposatha (Bỗ-tát) (2) 
5 Uposatha (Bỗ-tát) (3) 
6 Uposatha (Bỗ-tát) (4) 


[Giống hệt bài kinh trên, chỉ lần lượt thay 03 chủng loài rồng naga còn 
lại cho 03 kinh này. ] 


Z Người Đó Đã Nghe (1) 
Ở SãvatthI. 
... nøôi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài rồng naga được 


sinh từ trứng 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn (lẫn lộn 
thiện, ác) trong thân, lời-nói, và tâm. Người đó đã nghe: 'Loài rồng naga 


sinh từ trứng sống lâu, đẹp đẽ, và nhiều hạnh phúc.” Người đó nghĩ: 'Ô, 
khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh trong chủng loài 
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rồng naøa sinh từ trứng!” Rồi, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 


tái sinh trong chủng loài rồng naga sinh từ trứng. 


“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài rồng naga sinh từ 
trứng.” 


(SN 29:07) 


8 Người Đó Đã Nghe (2) 
9 Người Đó Đã Nghe (3) 
10 Người Đó Đã Nghe (4) 


[Giống hệt bài kinh trên, chỉ lần lượt thay 03 chủng loài rồng naga còn 
lại cho 03 kinh này. | 


11 —20 Nhờ Sự Bố-Thí (1) (mà tái sinh...) 
Ở Sãvatthi. 
... nøôi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài rồng naga sinh ứừ 


trứng?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn (lẫn lộn 
thiện, ác) trong thân, lời-nói, và tâm. Người đó đã nghe: “Loài rồng naga 
sinh từ trứng sống lâu, đẹp đẽ, được nhiều hạnh phúc.” Người đó nghĩ: “Ô, 
khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh trong chủng loài 
rồng naøa sinh từ trứng!” Người đó bồ thí thức ăn ... Người đó bố thí thức 
uống ... Người đó bố thí quần áo ... Người đó bố thí một cỗ xe ... Người 
đó bó thí một vòng hoa ... Người đó bố thí một dầu thơm ... Người đó bó 
thí một thuốc cao... Người đó bố thí một chỗ nằm ... Người đó bố thí 
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một chỗ ở ... Người đó bố thí một đèn thắp.?Š” [Mỗi thứ bồ thí lần lượt 
được ghỉ trong mỗi bài kinh từ 11-20.] Rồi, khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó được tái sinh trong chủng loài rồng naga sinh từ trứng. 

“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài rồng naga sinh từ 


trứng.” 


(SN 29:11—20) 


21 — 50 Nhờ Sự Bố-Thí (2), (3), (4) (mà tái sinh ...) 


[Nhóm (1): (kinh 11-20) ở trên là nói về “chúng loại rồng naga sinh từ 
trứng"; ba nhóm còn lại (2), (3), (4) (từ kinh 21-50) có lời kinh giống hệt như 
vậy; chỉ lần lượt thay 03 chủng loại rồng naga còn lại cho môi nhóm (2), (3), 
(4).] 


(SN 29:21—50) 


Chương 30 


Liên Kết CHIM-THẢN 


(30 Su?anna-saimyufa) 
(30 Tương Ung Thần Điểu) 
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Chương 30 — Liên Kết CHIM-THÂN * 275 


1 Bản Kinh Tóm Gọn (đơn giản) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu sinh sản của những loài chim-thần 
[suamnal| (chìm ganuda, kìm xí điều). Bốn đó là gì? (1) Loài chim-thần 
được sinh từ trứng, (2) loài chim-thần được sinh từ bào thai, (3) loài chim- 
thần được sinh từ hơi âm, (4) loài chim-thần được sinh một cách tự nhiên 


tự phát. Đây là bốn kiểu sinh sản của những loài chim thần.” 


(SN 30:01) 


2 Chúng Gấp Rồng Naga 
Ở SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn kiểu sinh sản của những loài chim-thần ... 


“Này các Tỳ kheo, trong số này, chim-thần loại (1) chỉ gấp đi được 
rồng naga loại (1), nhưng không gấp được ba chủng loại còn lại. Chim- 
thần loại (2) chỉ gấp được rồng naøa loại (1) và (2), nhưng không gấp 
được hai chủng loại còn lại. Chim-thần loại (3) gấp được rồng naøa loại 
(1), (2), và (3), nhưng không gấp được chủng loại còn lại. Chim-thần loại 
(4) thì gấp được rồng naga thuộc cả bốn chủng loại. (Tức là: một chủng 
loài chữm-thân chỉ gấp rồng naga thuộc chủng loài thấp hơn hoặc bằng 
chủng loài mình, chứ không thể gấp rồng naga thuộc chủng loài cao hơn 


chủng loài mình) ?®8 


“Này các Tỳ kheo, đây là bôn kiêu sinh sản của những loài chim- 


thân.” 


(SN 30:02) 


3 Lẫn Lộn Thiện Ác (1) 
Ở Sãvatthi. 
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... nøồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh vào chủng loài chim-thần sinh từ 
trứng?” 

“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn (lẫn lộn 
thiện, ác) trong thân, lời-nói, và tâm. Người đó nghe: “Loài chim-thần sinh 
từ trứng sống lâu, đẹp đẽ, và nhiều hạnh phúc.” Người đó nghĩ: 'Ò, khi 
thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh trong chủng loài chim- 
thần sinh từ trứng. ` Rồi, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh 
trong chủng loài chim-thần sinh từ trứng. 

“Này các Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở đây, 
khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong chủng loài chim-thần sinh từ 


trứng.” 


(SN 30:03) 


4—6 Lẫn Lộn Thiện Ác (2), (3), (4) 


[Giống hệt bài kinh trên, chỉ lần lượt thay bằng 03 chủng loài chim-thân 
côn lại cho 03 kinh này. | 


(SN 30:04—06) 


7— 16 Nhờ Sự Bố-Thí (1) (mà tái sinh ...) 
Ở SãvatthI. 
... ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài chim-thần được 


sinh từ trứng?” 
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“Ở đây, này Tỳ kheo, có người hành vi một cách mâu thuẫn (lẫn lộn 
thiện, ác) trong thân, lời-nói, và tâm. Người đó đã nghe: “Loài chim-thần 
sinh từ trứng sống lâu, đẹp đẽ, được nhiều hạnh phúc.” Người đó nghĩ: 'Ô, 
khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh trong chủng loài 
chim-thần sinh từ trứng! Người đó bố thí thức ăn ... Người đó bồ thí thức 
uống ... Người đó bố thí quân áo ... Người đó bố thí một cỗ xe ... Người 
đó bó thí một vòng hoa ... Người đó bố thí một dầu thơm ... Người đó bó 
thí một thuốc cao... Người đó bố thí một chỗ nằm ... Người đó bố thí 
một chỗ ở ... Người đó bố thí một đèn thắp. [Môi thứ bố thí lần lượt được 
ghỉ trong mỗi bài kinh từ 7-16.] Rồi, khi thân tan rã, sau khi chết, người 
đó được tái sinh trong chủng loài chim-thần sinh từ trứng. 

“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong chủng loài chim-thần sinh từ 


trứng.” 


(SN 30:07—16) 


17— 46 Nhờ Sự Bố-Thí (2), (3), (4) (mà tái sinh...) 


[Nhóm (1): (kinh 7-16) ở trên là nói về “chủng loại chim-thân sinh từ 
trứng; ba nhóm còn lại (2). (3). (4) (kinh 17-46) có lời kinh giống như vậy; 
chỉ lần lượt thay 03 chủng loại chim-thần còn lại cho mỗi nhóm (2), (3), (4).] 


(SN 30:17—46) 
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Chương 31 


Liên Kết CÀN-THÁT-BÀ 


(31 Gandhabba-samyutta) 
(31 Tương Ủng Càn-thát-bà) 
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Chương 31 — Liên Kết CÀN-THÁT-BÀ * 2§1 


1 Bản Kinh Tóm Gọn (đơn giản) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về những thiên thần (chư 
thiên) thuộc loại Càn-thát-bà [gandhabba]. Hãy lắng nghe điều đó ... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thiên thần thuộc loại Càn-thát- 
bà? Này các Tỳ kheo, có những thiên thần sống trú trong rễ cây hương 
thơm, những thiên thần sống trú trong lõi cây hương thơm, những thiên 
thần sống trú trong lớp gỗ mềm cây hương thơm, những thiên thần sống 
trú trong vỏ cây hương thơm,?? những thiên thần sống trú trong chồi cây 
hương thơm, những thiên thần sống trú trong lá cây hương thơm, những 
thiên thần sống trú trong trái cây hương thơm, những thiên thần sống trú 
trong nhựa cây hương thơm, những thiên thần sống trú trong mùi hương 
cây hương thơm. 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những thiên thần thuộc loại Càn- 
thát-bà.” 


(SN 31:01) 


2 Hành Vï Thiện 

Ở SãvatthI. 

... nøồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số những thiên thần thuộc loại 
Càn-thát-bà?” 

“Ở đây, này Tỳ kheo, có người tu tập hành vi thiện lành trong thân, 
lời-nói, và tâm.??? Người đó đã nghe: “Những thiên thần thuộc loại Càn- 
thát-bà sống lâu, đẹp đẽ, và nhiều hạnh phúc.” Người đó nghĩ: 'Ò, khi thân 


tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh trong số những thiên thần 
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thuộc loại Càn-thát-bà!? Rồi, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được 


tái sinh trong số những thiên thần thuộc loại Cản-thát-bà. 


“Này Tỳ kheo, đây là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi thân 
tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong sỐ những thiên thần thuộc loại 
Càn-thát-bà.” 


(SN 31:02) 


3 Người Bồ Thí (1) 
Ở SãvatthI. 
... nøồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số những thiên thần sống trú 


trong rễ cây hương thơm?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người tu tập hành-vi thiện lành trong thân, 
lời-nói, và tâm. Người đó đã nghe: “Những thiên thần sống trú trong rễ 
cây hương thơm sống lâu, đẹp đẽ, và nhiều hạnh phúc.” Người đó nghĩ: 
“Ô, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh trong số những 
thiên thần sống trú trong rễ cây hương thơm!? Người đó trở thành người 
bố thí rễ cây hương thơm. Rồi, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 


được tái sinh trong số những thiên thần sống trú trong rễ cây hương thơm. 


“Này Tỳ kheo, đây là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi thân 
tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số những thiên thần sống trú trong 


rễ cây hương thơm.” 


(SN 31:03) 


4— 12 Người Bồ Thí (2) ... (10) 
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[Giống hệt bài kinh kế trên, chỉ lần lượt thay bằng mỗi loại thiên-thần: 
'những thiên thân sống trú trong lỗi cây hương thơm` ... 'những thiên thân 
sống trú trong mùi hương cây hương thơm (theo thứ tự ghi trong bài kinh 
31:01). Mỗi loại người bố thí trơng ứng với thứ người đó bố thí. ] 


(SN 31:04—12) 


13 — 22 Nhờ Sự Bố-Thí (1) (mà tái sinh ...) 
Ở SãvatthI. 
... nøồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số những thiên thần sống trú 
trong rễ cây hương thơm?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người tu tập hành-vi thiện lành trong thân, 
lời-nói, và tâm. Người đó đã nghe: “Những thiên thần sống trú trong rễ 
cây hương thơm sống lâu, đẹp đẽ, và nhiều hạnh phúc.” Người đó nghĩ: 
“Ô, khi thân tan rã, sau khi chết, cầu mong ta được tái sinh trong số những 
thiên thần sống trú trong rễ cây hương thơm! Người đó bố thí thức ăn ... 
Người đó bồ thí thức uống ... Người đó bố thí quần áo ... Người đó bố thí 
một cỗ xe ... Người đó bố thí một vòng hoa ... Người đó bố thí một dầu 
thơm ... Người đó bố thí một thuốc cao ... Người đó bố thí một chỗ nằm 
... Người đó bồ thí một chỗ ở ... Người đó bồ thí một đèn thắp. [Môi thứ 
bố thí lần lượt được ghỉ trong mỗi bài kinh từ 15-22.| Rồi, khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần sống trú 
trong rễ cây hương thơm. 


“Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có người ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong số những thiên thần sống trú 


trong rễ cây hương thơm.” 


(SN 31:13—22) 
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23 — 112 Nhờ Sự Bố-Thí (2) (mà tái sinh ...) 


[Nhóm (1) kế trên (kinh 13-22) là nói về loại “những thiên thân sống trú 
trong rễ cây hương thơm; nhóm (2) này (kinh 23—112) có lời kinh giống như 
vậy; chỉ lần lượt thay bằng mỗi loại Càn-thát-bà còn lại là: “những thiên 
thân sống trú trong gỗ lõi hương thơm` ... 'những thiên thân sống trú trong 


mùi hương cây hương thon). ] 


(SN 31:23—112) 


Chương 32 


Liên Kết THIÊN THÂN MẦY 


(32 Valahaka-samyuftta) 
(32 Tương Ưng Thiên Thân Mây) 
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Chương 32 — Liên Kết THIÊN THÂN MÂY * 287 


1 Bản Kinh Tóm Gọn (đơn giản) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về những thiên thần thuộc 
loại sống-trên-mây. Hãy lắng nghe điều đó ... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thiên thần thuộc loại sống-trên- 
mây???! Này các Tỳ kheo, có những thiên thần mây-mát, những thiên thần 
mây-âm, những thiên thần mây-bão, và những thiên thần mây-mưa. 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những thiên thần thuộc loại sống- 


trên-mây (thiên thần mây).” 


(SN 32:01) 


2 Hành Vï Thiện 
[Giống hệt bài kinh SN 31:02, chỉ khác là thay bằng câu “tái sinh trong 
số những thiên thần mây”. ] 


(SN 32:02) 


3—12 Nhờ Sự Bố-Thứ (1) (mà tái sinh...) 


[Những kinh này được đúc theo “khuôn-mẫm” các kinh tương ứng từ SN 
31:13—SN 31:22: chỉ khác là thay bằng câu “tái sinh trong số những thiên 


thân mây-mát”. |??? 


(SN 32:03—12) 
13 — 52 Nhờ Sự Bồ-Thí (2) (mà tái sinh...) 


[“Khuôn-mẫu” kinh của nhóm (I) (kinh 3—12) kế trên là nói về sự “tái 
sinh trong số những thiên thần mây-mát”. Các kinh của nhóm (2) này (kinh 


13—52) này lặp lại giống hệt như vậy cho từng loại thiên-thân còn lại, lần 
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33 6 


lượt là: “tái sinh trong số thiên thần mây-ấm”, “tái sinh trong số thiên thần 


33 66 


mây-bão”, “tái sinh trong số thiên thần mây-mưa"".] 


(SN 32:13—52) 


53 Những thiên thần Mây-Mát 

Ở Sãvatthi. 

... ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời (thời tiết) 
trở nên mát-mẻ?” 

“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là những thiên thần mây- 
mát. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Chúng ta hãy vui chơi trong niềm 
vui riêng của mình”,?3 rồi, theo như ý muốn của họ, trời trở nên mát-mẻ. 
Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có lúc trời trở nên mát- 
mẻ.” 


(SN 32:53) 


54 Những thiên thần Mây-Âm 

Ở Sãvatthi.... 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời (thời tiết) 
trở nên ấm-áp?” 

“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là những thiên thần mây- 
ấm. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Chúng ta hãy vui chơi trong niềm vui 
riêng của mình”, rồi, theo như ý muốn của họ, trời trở nên ấm-áp. Này Tỳ 


kheo, điêu này là nguyên nhân và lý do có lúc trời trở nên âm-áp.” 


(SN 32:54) 
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55 Những thiên thần Mây-Bão 

Ở Sãvatth1. ... 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời (thời tiết) 
trở nên bão-bùng?” 


“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là những thiên thần mây- 
bão. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: Chúng ta hãy vui chơi trong niềm 
vui riêng của mình”, rồi, theo như ý muốn của họ, trời trở nên bão-bùng. 
Này Tỳ kheo, điều này là nguyên nhân và lý do có lúc trời trở nên bão- 


bùng.” 
(SN 32:55) 


56 Những thiên thần Mây-Gió 

Ở Sãvatthi..... 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời (thời tiết) 
trở nên nối-gió?” 

“Này Tỳ kheo, có thứ (chúng sinh) được gọi là những thiên thần mây- 
gió. Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Chúng ta hãy vui chơi trong niềm vui 
riêng của mình”, rồi, theo như ý muốn của họ, trời trở nên nồi-gió. Này Tỳ 
kheo, điều nảy là nguyên nhân và lý do có lúc trời trở nên nồi-gió.” 


(SN 32:56) 


57 Những thiên thần Mây-Mưa 
Ở Sãvatth1. ... 
“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do có lúc trời (thời tiết) 


mưa?” 
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“Này Tỳ kheo, có những cái được gọi là những thiên thần mây-mưa. 
Khi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Chúng ta hãy vui chơi trong niềm vui 
riêng của mình”, rồi, theo như ý muốn của họ, trời mưa. Này Tỳ kheo, 


điêu này là nguyên nhân và lý do có lúc trời mưa.” 


(SN 32:57) 


Chương 33 


Liên Kết VACCHAGOTTA 


(33 Vacchagoffq-samyutia) 
(33 Tương Ủng Vacchagoffa) 
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Chương 33 — Liên Kết VACCHAGOTTA * 293 


1 Do Không Biết (1) 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có du sĩ tên là Vacchagotta đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi 
với đức Thế Tôn.?* Sau khi xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-Đàm, cái gì là nguyên nhân và lý do làm phát sinh những 
quan-điểm (cách-nhìn, quan-niệm) mang tính suy đoán (võ đoán, đoán 
mò) khác nhau như vầy trong thế gian: “Thế giới là bất diệt; hoặc “Thế 
giới là không bắt diệt”; hoặc “Thế giới là hữu biên”; hoặc “Thế giới là vô 
biên”; hoặc “Linh hồn và thân thể là một”; hoặc “Linh hồn và thân thể là 
khác nhau'; hoặc “Như Lai hiện hữu sau khi chết”; hoặc “Như Lai không 
hiện hữu sau khi chết; hoặc “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu 
sau khi chết”; hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết?” 


“Này Vaccha, do không biết sấc-/hân (sắc uẫn), nguồn-gốc của nó, sự 
chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, nên mới phát 
sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như vầy trong thế 
gian: “Thế giới là bất diệt”... hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không 
phải không hiện hữu sau khi chết”. Này Vaccha, đây là nguyên nhân và lý 
do nên phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như vậy 


trong thế gian.” ?2Š 


(SN 33:01) 


2 Do Không Biết (2) 
Ở SãvatthT... 


“Này Vaccha, do không biệt cđm-giác (thọ uân), nguôn-gôc của nó, 


sự châm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự châm-dứt nó, nên mới phát 
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sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như vây trong thế 
gian: “Thế giới là bất diệt”... hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không 
phải không hiện hữu sau khi chết”. Này Vaccha, đây là nguyên nhân và lý 
do nên phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như vậy 


trong thế gian.” 


(SN 33:02) 


3 Do Không Biết (3) 

... “Này Vaccha, do không biết nhận-thức (tưởng uẫn), nguồn-gốc 
Của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, nên 
mới phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như vầy 


trong thế gian...” 


(SN 33:03) 


4 Do Không Biết (4) 

... “Này Vaccha, do không biết những sự tạo-tác cô ÿ (hành uân), 
nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
nó, nên mới phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau 


như vầy trong thế gian...” 


(SN 33:04) 


5 Do Không Biết (5) 

... “Này Vaccha, do không biết ¿ức (thức uẫn), nguồn-gốc của nó, 
sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, nên mới phát 
sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như vây trong thế 


gian...” 


(SN 33:05) 
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6— 10 Do Không Nhìn- Thấy (năm uẫn) 


... Này Vaccha, do không nhìn-thây sác-fhân ... cảm-giác ... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt 


của nó, và con-đường dẫn tới sự châm-dứt nó, nên mới phát sinh những 


quan-điêm mang tính suy đoán khác nhau như vầy trong thế gian ...”?? 


(SN 33:06—10) 


11 — 15 Do Không Đột-Phá Vào (năm uẫn) 


... “Này Vaccha, do không đột-phá vào (nhìn thấu) sắc-thân ... cảm- 
giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý ... thức, nguồn-gộc của nó, sự 
chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, nên mới phát 
sinh những quan-điểm mang tính suy đoán khác nhau như vây trong thế 


gian...” 


(SN 33:11—15) 


16 — 20 Do Không Nắm-Rõ (năm uẫn) 


[Giống y hệt các kinh 11—15 kế trên: chỉ lần lượt thay “do không nhìn- 
thấy” bằng “do không nắm-rõ”.] 


(SN 33:16—20) 


21—25 Do Không Thâm- Nhập Vào 

26 — 30 Do Không Nhận- Thấy Được 

31 — 35 Do Không Phân- Biệt Ra [đối xử) 

36 — 40 Do Không Phân- Biệt [sự khác nhauj 


41 — 45 Do Không Soi-Xét 
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46 — 50 Do Không Soi-Xét Kỹ Càng 
51 —55 Do Không Trực Tiếp Nhận-Biết 


... "Này Vaccha, do không thâm-nhập vào ... ... do không trực tiếp 
nhận-biết sắc-thân ... cảm-giác.... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố J.... 
thức, nguồn-gốc Của nó, Sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó, nên mới phát sinh những quan-điểm mang tính suy đoán 
khác nhau như vầy trong thế gian: “Thế giới là bất diệt”... hoặc “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”. Này 
Vaccha, đây là nguyên nhân và lý do làm phát sinh những quan-điểm 
mang tính suy đoán khác nhau như vậy trong thế gian: “Thế giới là bất 
diệt; hoặc “Thế giới là không bắt diệt”; hoặc “Thế giới là hữu biên”; hoặc 
“Thế giới là vô biên”; hoặc “Linh hồn và thân thể là một”; hoặc “Linh hồn 
và thân thể là khác nhau'; hoặc “Như Lai hiện hữu sau khi chết; hoặc 
“Như Lai không hiện hữu sau khi chết”; hoặc “Như Lai vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu sau khi chết”; hoặc “Như Lai không hiện hữu cũng không 


3922 


phải không hiện hữu sau khi chết". 
(SN 33:21—55) 


Chương 34 


Liên Kết THIÊN-ĐỊNH 


(34 .Jhana-Samyufta) 
(34 Tương Ung Thiên Định)?” 
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[“Liên-kết Thiên Định” (Jhãna-sarhyufta) là tên Chương 34 này (Quyên 
3), nhưng nó cũng là tên của Chương 53 (Quyền 5). Chương %3 thì nói về 
của 04 tầng thiên-định sắc giới [jhãna] như “những sự chứng-đắc”. Còn 


êâ ” 


Chương 344 này thì nói về “tiến-trình thiền tập” chứ không chủ ý nói về 


r 
ng 


hay “những tầng chứng đắc” đó; tuy nhiên tôi vẫn 


r 
Xã 


“những sự chứng đặc 
dịch tên chương giống nhau như vậy. 


Chương 34 này đã được tạo ra như một CỔ xe (cakka) chỉ ra tất cả những 
sự hoán-đổi có thể giữa 11 kỹ-năng thiển-tập. Mỗi cặp kỹ năng đều được so 
sánh thêm theo 04 trường hợp: () có-được kỹ năng này nhưng thiếu kỹ năng 
kia; (iÌ) có-được kỹ năng kia nhưng thiếu kỹ năng này: (ii) không-có cả hai; 
và (iy) có-được cả hai. Và trường hợp cuối cùng () là tốt nhất!] (297) 
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1 Chứng-Đắc tương quan với Định-Tâm 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ năng) 
định-tâm?? trong tu thiền định [đối với sự định-tâm],”? nhưng không 
thiện khéo về (kỹ năng) chứng-đắc (chứng nhập tầng thiền định) trong tu 
thiền định. 

(2) “Ở đây, một người thiền là thiện khéo về chứng-đắc trong tu thiền 
định, nhưng không thiện khéo về định-tâm trong tu thiền định. 

(3) “Ở đây, một người không thiện khéo về định-tâm trong tu thiền 
định, cũng không thiện khéo về chứng-đắc trong tu thiền định. 

(4) “Ở đây, một người vừa thiện khéo về định-tâm, vừa thiện khéo về 
chứng-đắc trong tu thiền định. 

“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) thiện khéo về định-tâm 
vừa thiện khéo về chứng-đắc trong tu thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, là 
bậc nhất, là cao nhất, là xuất sắc nhất trong bốn loại người thiền đó. 

“Này các Tỳ kheo, giống như từ con bò cái có sữa, từ sữa có sữa 
đông, từ sữa đông có bơ đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ trong có 
váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả. Cũng giống như vậy, người 
thiền (4) vừa thiện khéo về định-tâm vừa thiện khéo về chứng-đắc trong tu 
thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, là bậc nhất, là cao nhất, là xuất sắc nhất 


trong bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:01) 


2 Duy- Trì trơng quan với Định- Tâm 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 
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(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về định-tâm 


... nhưng không thiện khéo về duy-trì”°... (duy trì: là kỹ năng nhập định 
bao lâu các tầng thiền định theo ý mình muốn và đã quyết định trước khi 


nhập thiền). 


(2) “Ở đây, một người thiền là thiện khéo về duy-trì ... nhưng không 
thiện khéo về định-tâm ... 


(3) “Ở đây, một người không thiện khéo về định-tâm ... cũng không 


thiện khéo về duy-trì ... 


(4) “Ở đây, một người vừa thiện khéo về định-tâm vừa thiện khéo về 


duy-trì ... 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa thiện khéo về định- 
tâm vừa thiện khéo về duy-trì trong tu thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, 
là bậc nhất, là cao nhất, là xuất sắc nhất trong bốn loại người thiền đó. 

“Này các Tỳ kheo, giống như từ con bò mới có sữa ... từ bơ trong có 
váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả. Cũng giống như vậy, người 
thiền vừa thiện khéo về định-tâm vừa thiện khéo về duy-trì ... là xuất sắc 


nhất trong bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:02) 


Ổ Thoát-RÑa tương quan với Định- Tâm 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay cụm chữ “thiện khéo về duy-tr” bằng 
“thiện khéo về thoái-ra”.|°91 


(SN 34:03) 


4 Mằm- Déo tương quan với Định-Tâm 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về sự mêm-dẻo”.]*92 


(SN 34:04) 
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5 Đối- Tượng trơng quan với Định-Tâm 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về đối-tượng”.]*93 


(SN 34:05) 


6 Trú-Xứ tương quan với Định- Tâm 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về trú-xứ”.]°% 


(SN 34:06) 


7 Quyết- Tâm tương quan với Định-Tâm 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “thiện khéo về quyết-tâm”.]*9 


(SN 34:07) 


6 Chu-Đáo tương quan với Định- Tâm 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “là một người làm chu-đáo” (trong tu 
thiên định).]*96 


(SN 34:08) 


9 Kiên- Trì trơng quan với Định- Tâm 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “là một người làm kiên-trì”.]* 


(SN 34:09) 


10 Thích- Hợp tương quan với Định- Tâm 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng “là một người làm điều thích- 


hợp”.]°08 
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(SN 34:10) 


11 Duy- Trì trơng quan với Chứng-Đắc 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, người thiền thiện khéo về chứng-đắc 
trong tu thiền định [đối với sự định-tâm], nhưng không thiện khéo về duy- 
trì trong tu thiền định. 

(2) “Ở đây, này các Tỳ kheo, người thiền thiện khéo về duy-trì... 
nhưng không thiện khéo về chứng-đắc ... 

(3) “Ở đây, này các Tỳ kheo, người thiền không thiện khéo về duy-trì 
... cũng không thiện khéo về chứng-đắc ... 

(4) “Ở đây, này các Tỳ kheo, người thiền thiện vừa thiện khéo về duy- 
trì vừa thiện khéo về chứng-đắc ... 

“Trong đó, người thiền (4) vừa thiện khéo về chứng-đắc vừa thiện 
khéo về duy-trì trong tu thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, là bậc nhất, là 
xuất sắc nhất trong bốn loại người đó. 

“Này các Tỳ kheo, giống như từ con bò mới có sữa ... từ bơ trong có 
váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả. Cũng giống như vậy, người 
thiền vừa thiện khéo về chứng-đắc vừa thiện khéo về duy-trì ... là xuất sắc 
nhất trong bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:11) 


12 Thoát-Ra tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay cụm chữ “thiện khéo về duy-trì trong tu 
thiên định” bằng “thiện khéo về thoát-ra trong tu thiên định”] 


(SN 34:12) 
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13 Mm- Dẻo tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng cụm chữ “thiện khéo về mêm-dẻo 


trong tu thiên định”] 


(SN 34:13) 


14 Đối- Tượng tương quan với Chứng-Đắc 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng cụm chữ “thiện khéo về đồi-tượng”] 


(SN 34:14) 


15 Trú-Xứ tương quan với Chứng-Đắc 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng cụm chữ “thiện khéo về trú-xứ"] 


(SN 34:15) 


16 Quyếễt- Tâm tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng cụm chữ “thiện khéo về quyết-tâm”] 


(SN 34:16) 


17 Chu-Đáo tương quan với Chứng-Đắc 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng cụm chữ “là một người làm chu-đáo”] 


(SN 34:17) 


18 Kiên- Trì trơng quan với Chứng-Đắc 
[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng cụm chữ “là một người làm kiên-trì”] 


(SN 34:18) 
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19 Thích- Hợp tương quan với Chứng-Đắc 


[Giống kinh kế trên, chỉ thay bằng cụm chữ “là một người làm điều 
thích-hợp” | 


(SN 34:19) 


20 Thoáit-Ra tương quan với Duy- Trì 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ năng) 
duy-trì trong tu thiền định [đối với sự định-tâm], nhưng không thiện khéo 
về (kỹ năng) thoát-ra trong tu thiền định. 

(2) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về thoát-ra 
... nhưng không thiện khéo về duy-trì ... 

(3) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền không thiện khéo về 
duy-trì ... cũng không thiện khéo về thoát-ra ... 

(4) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền vừa thiện khéo về duy- 
trì vừa thiện khéo về thoát-ra ... 

“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa thiện khéo về duy-trì 
vừa thiện khéo về thoát-ra trong tu thiền định ... là xuất sắc nhất trong 
bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:20) 


21— 27 Mềm Déo tương quan với Duy- Trì ... 


[07 kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên: chỉ có chữ 


“thoát-ra” được lần lượt thay bằng các 7 chữ “mêm-dẻo”.... “là một người 
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làm điều thích-hợp trong tu thiên định”, một cách tương ứng giống như nhóm 
kinh 13—19.] 


(SN 2I—27) 


28 Màm-Déo tương quan với Thoát-Ra 
Ở SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ năng) 
thoát-ra, nhưng không thiện khéo về mềm-dẻo ... 


(2)... thiện khéo về sự mềm-dẻo, nhưng không thiện khéo vẻ thoát-ra 


(3)... không thiện khéo về thoát-ra, cũng không thiện khéo về mềm- 
dẻo ... 


(4)... vừa thiện khéo về thoát-ra vừa thiện khéo về mềm-dẻo trong tu 
thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa thiện khéo về thoát- 
ra vừa thiện khéo về mềm-dẻo trong tu thiền định ... là xuất sắc nhất trong 
bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:28) 


29 — 34 Đối- Tượng tương quan với Thoát-Ra ... 


[06 kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên; chỉ có chữ 
“mêm-dẻo” được lần lượt thay bằng 6 chữ “đồi-tượng”... “là một người làm 
điều thích-hợp trong tu thiên định”. ] 


(SN 29-34) 


35 Đối- Tượng tương quan với Mềm-Dẻo 
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Ở SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ năng) 
mềm-dẻo, nhưng không thiện khéo về đối-tượng ... 


(2)... thiện khéo về đối-tượng, nhưng không thiện khéo về mềm-dẻo 


(3)... không thiện khéo về mềm-dẻo, cũng không thiện khéo về đối- 
tượng ... 


(4)... vừa thiện khéo về mềm-dẻo vừa thiện khéo về đối-tượng trong 
tu thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa thiện khéo về mềm- 
dẻo vừa thiện khéo về đối-tượng trong tu thiền định ... là xuất sắc nhất 
trong bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:35) 


36 — 40 Trú-Xứ tương quan với Mềm- Déo... 


[05 bài kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên: chỉ có chữ 
“đối-tượng” được lần lượt thay bằng 5 chữ “trú-xứ".... “là một người làm 
điều thích-họp trong tu thiên định”. 


(SN 36—40) 


41 Trú-xứ tương quan với Đối- Tượng 
Ở SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ năng) 
đối-tượng, nhưng không thiện khéo về trú-xứ ... 


(2)... thiện khéo về trú-xứ, nhưng không thiện khéo về đối-tượng .... 


Chương 34 — Liên Kết THIÊN-ĐỊNH * 301 
(3) không thiện khéo về đối-tượng, cũng không thiện khéo về trú-xứ 


(4)... vừa thiện khéo về đối-tượng vừa thiện khéo về trú-xứ trong tu 
thiền định. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa thiện khéo về đối- 
tượng vừa thiện khéo về trú-xứ trong tu thiền định ... là xuất sắc nhất 
trong bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:35) 


42 — 45 Quyết- Tâm tương quan với Đối- Tượng ... 


[04 kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên; chỉ có chữ “trú- 
xứ” được lần lượt thay bằng 4 chữ “quyết-tâm"”... “là một người làm điều 
thích-hợp trong tu thiên định”.] 


(SN 42-45) 


46 Quyết- Tâm tương quan với Trú-Xứ 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ năng) 
trú-xứ, nhưng không thiện khéo về quyết-tâm ... 

(2)... thiện khéo về quyết-tâm, nhưng không thiện khéo về trú-xứ ... 

(3) ... không thiện khéo về trú-xứ, cũng không thiện khéo về quyết- 
tâm... 

(3)... vừa thiện khéo về trú-xứ vừa thiện khéo về quyết-tâm trong tu 
thiền định. 

“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa thiện khéo về trú-xứ 
vừa thiện khéo về quyết-tâm trong tu thiền định ... là xuất sắc nhất trong 
bốn loại người thiền đó.” 
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(SN 34:46) 


47— 49 Chu-Đáúo tương quan với Trú-Xư:... 


[03 kinh này được đúc theo khuôn-mẫu bài kinh kế trên: chỉ có chữ 


^ kkj 


“quyết-tâm” được lần lượt thay bằng 3 chữ “là một người làm chu-đáo trong 
tụ thiên định”, “là một người làm kiên-trì trong tu thiên định”, và “là một 


người làm điều thích-hợp trong tu thiên định".] 
(SN 47—49) 


50 Chu-Đáo tương quan với Quyết Tâm 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền thiện khéo về (kỹ năng) 
quyết-tâm, nhưng không phải là một người làm chu-đáo ... 

(2)... là một người làm chu-đáo, nhưng không thiện khéo về quyết- 
TH sex 

(3) ... không thiện khéo về quyết-tâm, cũng không là một người làm 
chu-đáo ... 

(4)... vừa thiện khéo về quyết-tâm vừa là một người làm chu-đáo 
trong tu thiền định. 

“Trong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa thiện khéo về quyết- 
tâm vừa là một người làm chu-đáo trong tu thiền định ... là xuất sắc nhất 
trong bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:50) 


D1 — 52 Chu-Đáo tương quan với Trú-Xưứ ... 
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[02 kính này được đúc theo khuôn-mẫmu bài kinh kế trên: chỉ có chữ 
“Jà một người làm chu-đáo trong tu thiên định” được lần lượt thay bằng 2 
chữ “là một người làm kiên-trì trong tu thiên định”, “người làm điều 
thích-họp trong tu thiên định”.] 


(SN 5I—52) 


53 Kiên- Trì trơng quan với Chu-Đáo 
Ở SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền là một người làm chu- 
đáo, nhưng không phải là một người làm kiên-trì ... 


(2)... là một người làm kiên-trì, nhưng không phải là một người làm 
chu-đáo ... 

(3)... không phải là một người làm chu-đáo, cũng không phải là một 
người làm kiên-trì ... 

(4)... vừa là một người làm chu-đáo vừa là một người làm kiên-trì 
trong tu thiền định. 


“Trong đó, nảy các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa là một người làm 
chu-đáo vừa là một người làm kiên-trì trong tu thiền định ... là xuất sắc 
nhất trong bốn loại người thiền đó.” 


(SN 34:53) 


04 Thích-Hợp tương quan với Chu-Đáo 
Ở SãvatthI. 
“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền là một người làm chu- 
đáo, nhưng không phải là người làm điều thích-hợp trong tu thiền định. 
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P2. nh. s. 
(SN 34:54) 


O2 Thích-Hợp tương quan với Niên- Trì 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, có bốn loại người thiền này. Bốn đó là gì? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người thiền là một người làm điều 
thích-hợp, nhưng không phải là một người làm kiên-trì ... 

(2)... là một người làm kiên-trì, nhưng không phải là một người làm 
điều thích-hợp ... 


(3) ... không phải là một người làm điều thích-hợp, cũng không phải 
là một người làm kiên-trì ... 

(4)... vừa là một người làm điều thích-hợp vừa là một người làm 
kiên-trì trong tu thiền định. 


[rong đó, này các Tỳ kheo, người thiền (4) vừa là một người làm 
điều thích-hợp vừa là một người làm kiên-trì trong tu thiền định là hàng 
đầu, là tốt nhất, là bậc nhất, là cao nhất, là xuất sắc nhất trong bốn loại 
người thiền đó.” 

“Này các Tỳ kheo, giống như từ con bò mới có sữa, từ sữa có sữa 
đông, từ sữa đông có bơ đục, từ bơ đục có bơ trong, và từ bơ trong có 
váng kem được coi là tốt nhất trong tất cả. Cũng giống như vậy, người 
thiền vừa là một người làm điều thích-hợp vừa là một người làm kiên-trì 
trong tu thiền định là hàng đầu, là tốt nhất, là bậc nhất, là cao nhất, là xuất 


sắc nhât trong bôn loại người thiên đó.” 


(SN 34:55) 
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BẢNG VIỆT TẮT 








I. BỘ KINH & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
Be: phiên bản Miễn Điện của SN 
Ee: phiên bản tiếng Anh của SN (ấn bản PTS) 
Se: phiên bản Sinhala (Tích Lan cổ) của SÑ 
+ SÑ= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Spk (Be) = SãratthappakaäsinT: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Miễn Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakäasimi: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = Sãratthappakãsinï-purana-tikã: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên 
bản Miền Điện) 
SS = Sinhala-scrIpt: 7 yêu Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala) 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản địch Pali-Anh SN bởi Tỳ Kheo 
Bồ-Đề 


SC = trang SuttaCentral: bản địch Pali-Anh của các bộ kinh Nikaya bởi nhà 
sư Ajahn Sujato. 


Lưu Ý: trong bản dịch Việt này dựa theo bản dịch của IKBĐ, các chủ giải 
SDk thì mặc nhiên là của phiên bản Miến Điện (Be). Chỗ nào ghi Spk (Be) 
và Spk (Se) chỉ khi có sự khác nhau về về câu chữ được ghi trong hai phiên 


bản. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: W¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Ch¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập? Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 
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Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cw Giải tập Dhp 

Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = DIgha Nikaya: 5ô Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Iivuttaka: zập Kinh Phật Tự Tì huyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện T yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứ£p kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Trung (Trung Kinh Bộ) 

Mp = ManorathapiranmT: C”ú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KNÑ) 

Nidd I = Mahä-niddesa: /ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: tập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patfis = Patisambhidamagga: fập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Chú Giải tập Pafis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikäa, Phần II (Suttanipata-atthakathä): Cw Giải tập Sn 


Pp = Pugsgalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chứ Giải tập Pp 
Ps = PapancasũdanT (MaJJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pvy = Petavatthu: /£p Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 
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9n = Suttanipäata: ểập Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsadika (Vinaya-atthakatha): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = Sumaogalavilãsin (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = SumaogalavilãsinT-puräna-tikã (Digha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

'Th = Theragathã: /ập kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

'Th-a = Theragathã-atthakathäa: Chú Giải tập Th 

Thĩ = TherTigathã: /áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

ThT-a = Therigathäa-atthakatha (1998): C”¡ú Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: 5ô Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathãa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-mt{ = Vibhanga-milatikã (Be): 7iểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 


Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


HI. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyện Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 


game) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vï Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders° Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ T (của Ñorman) 


EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
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GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism]| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyền tập các kinh thuộc SN 
(của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical PälI Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study ofthe Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ung A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7 Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 


(của Monier-W¡lliam) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 


BPS = Buddhist Publication SoclIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
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C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Päli Text Society (Hội Kinh Điển Päli) 

Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 

VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata nanda 


Lưu Ý: Những số hiệu của các kinh Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ân bản PTS. Còn 
các số hiệu kinh DN, MN, và Ja kèm theo số kinh sau đó là chỉ toàn bộ kinh 
đó. Các số trang dẫn chiếu tới Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương 
và số đoạn của Ppn. Mặc dù những số hiệu tham chiếu về các luận giảng 
cũng theo số quyến và số trang của ân bản PTS, có lúc tôi phải quyết định 
chọn ghi bằng cách chuyên đổi từ Be hay Ce thông qua bảng chuyền đổi 
tương ứng của các giảng luận Päli của PTS (P4li Affhakatha Correspondence 
Tables) 
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CHÚ THÍCH 





1 [Nakulapia có nghĩa là “cha của Nakula`, vợ ông là Nakulamaiä nghĩa là 
“mẹ của Nakuia'. Phật tuyên bố vợ chồng ông là đệ nhất về sự tỉn-tưởng 
trong những đệ tử tại gia; (coI thêm kinh AN 1:157 và chú thích ở đó)] (1) 


2 [Tất cả 03 phiên bản của bộ kinh SN, và cả những phiên bản của Spk, đều 
ghi là aniccadassã vì (không luôn luôn là một người nhìn-thấy), nhưng SS thì 
ghi là ađjiccadassä vi (một người nhìn thấy cơ hội): có lẽ là đúng chữ 
nguyên thủy; CPD cũng chọn chữ này. Spk giải nghĩa là: “Bởi do sự khổ đau 
của con nên con không thê đi đến nơi nào mình muốn; tôi chỉ thỉnh thoảng 
gặp được [đức Thế Tôn], không thường xuyên gặp được.” 


- Chữ manobhavamya, thường được gán cho Tỳ kheo, thường bị dịch sai là 
“với một cải tâm được íu tập). Tuy nhiên cụm chữ này có nghĩa của một 
động-tính từ có nghĩa chữ là “người nên được đưa tới tâm (mình)”, tức là 
người đó là người đáng được kính trọng, bậc đáng kính. Spk: “Những vị đại 
trưởng lão như Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên được gọi là người (bậc) “đáng 
kính trọng" [= được đưa tới tâm] bởi vì tâm (cira) sẽ tăng trưởng về những 
phẩm-chất thiện mỗi khi nhìn thấy những vị đó.”.] (2) 


3 [Be và Se ghi chữ mô tả thứ hai là a„đjabhzo, nghĩ chữ là “trở thành trứng”, 
và Spk đã đưa chữ này vào chú giải như sau: “4/đabhzữío: trở một người 
không nên yếu ớt (dubbaia) như một cái trứng. Vì một người không thê chơi 
đùa quăng ném cái trứng, nó sẽ bị bể ngay—cũng giống như vậy thân này 
'giống như trứng' bởi vì nó sẽ tan vỡ ngay cả khi một người đâm sầm vào 
một gai nhọn hay một gốc cây.” Mặc dù lời kinh và chú giải của Spk, phiên 
bản Ee ghi chữ này là addhabhzro, có vẻ đúng hơn; coi thêm kinh SN 35:29 
(Quyền 4) và chú thích 14 ở đó.] (3) 


4 [Về nguyên từ học theo luận giảng của chữ pưrhujjana, mời coi lại chú thích 
số 153 trong Quyền 2. Spk đã phân tích dài về đoạn này; về bản dịch đoạn 
luận gii song hành ở Ps I 20-25, coi thêm tham luận có tên “Kinh Gốc Rễ Củ 
Sự Hiện-Hữu”see Bodhi, trang 33-38, bởi TKBĐ. Những giảng luận phân 
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biệt “người phàm phu không được chỉ dạy” (assutava puthujjana) và người 
phàm phu thiện tốt" (kalyãna puthujjana). Trong khi cả 02 loại người phàm 
phu đều có chung nghĩa là người chưa đạt tới thánh đạo Nhập-lưu, loại đầu là 
chưa có sự hiểu biết giáo lý về Giáo Pháp và chưa có sự tu tập nào cả; loại 
sau thì có cả hai và đang phân đấu tu tập đề đạt tới thánh đạo.] (4) 


Š [Đoạn kinh ở đây nêu ra 20 loại cách-nhìn hay quan-điểm có một danh- 
tính (thân kiến, sakkäyadifthi); 20 quan-điểm này là do đặt cái “ta' (ngã) 
theo 04 cách trong liên quan với 05 uẫn cấu thành nên một danh tính “con 
người" [về danh-tính: sakkãya; coi thêm kinh SN 22:105]. Quan điểm thân- 
kiến là một trong 03 gông-cùm (kiết sử) cần phải được bứng bỏ trước khi 
chứng nhập vào dòng thánh đạo (Nhập-lưu). 


- Spk: Người đó cứ coi sắc-thân là *ta` (rũpam aftatfo samanupassari): bằng 
cách coi sắc-thân và cái “ta là một, như coi ngọn lửa đèn dầu và màu của nó 
là một vậy. Người đó cơi cái “†a` là sở hữu sắc-thân (rñpavantan aftänarn): 
người đó lấy thứ vô sắc [như tâm hay những yếu tố thuộc tâm] là cái “ta” sở 
hữu sắc-thân, giống như kiểu một cái cây sở hữu bóng cây vậy; sắc-thân nằm 
trong cái *ta` (attani rũpam): người đó lẫy thứ vô sắc [tâm] là cái “ta" mà sắc- 
thân nằm trong đó, kiểu như mùi hương nằm trong một bông hoa vậy; cái “4” 
ở trong sắc-thân (rũpasmim aftãnzm): người đó lẫy thứ vô sắc [tâm] là cái 
“ta` nằm trong sắc-thân, kiểu như một viên ngọc nằm trong cái hộp vậy. 
Người đó bị ám muội bởi những quan-niệm “Ta là sắc-thân, sắc-thân là của- 
ía”: người đó nuốt những ý tưởng đó với dục-vọng và những quan-điểm (tà- 
kiến), người đó đứng dựa trên chúng, và nắm giữ chấp thủ theo chúng. 


- Spk ghi rằng việc nhận lấy mỗi uẫn là cái “ta' chính là cách-nhìn của tư 
tưởng tự diệt-vong (ucchedadi/fhi, đoạn kiến), còn những cách-nhìn khác là 
những biến tấu của tư tưởng bắt-diệt (sassafadïffh¡, thường kiến); như vậy có 
05 loại tư tưởng tự-diệt và 15 loại tư tưởng bắt-diệt. Theo tôi [TKBĐ] điều 
này không thể chấp nhận được, vì những quan điểm bắt-diệt rõ ràng có được 
bằng cách lấy mỗi uân thuộc tâm (cảm-giác, nhận-thức ...) là cái “ta”. Tôi 
cũng nghỉ vấn tại sao phải bắt buộc quan-điểm cái “ta' (thân kiến) là phải lấy 
một uân hay nhiều uẫn làm cái “ta'; bởi vì nếu quan-điểm cái “ta” có ý nghĩa 
hay nội dung gì thì nó chỉ cần có một mối quan hệ giữa một cái “ta` giả định 
đó và các uần mà thôi, chứ nó đâu cần phải nhận lấy uẫn nào là cái “ta'. Theo 
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Đức Phật, tất cả những giả định (về thân kiến) như vậy đều sụp đồ khi phân 
tích ra. Coi thêm phần “những suy-xét về cái 'ta”” trong kinh Đại Duyên 
(Mahaänidäna Su#a) (DN 16) được dịch và giảng luận bởi TKBĐ trong quyền 


“Đại Duyên”, trang 53-55, 92~98.] (5) 


5 [Spk: Ngay cả những vị Phật cũng bị khổ đau về thân, nhưng tâm thì chỉ bị 
khổ đau khi nó có đi kèm bởi tham, sânm si.] (6) 


7 [Đây là đoạn kinh “mẫu” hay “công thức” chung dùng để diễn tả một đệ tử 
với sự chứng ngộ tối thiểu cũng là Nhập-lưu (so/Zpai). Thánh đạo Nhập-lưu 
bứng bỏ 03 gông-cùm đầu tiên là: quan điểm có “danh tánh' (thân kiến), sự 
nghi-ngờ (nghi), và “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, 
cúng bái, và những thệ nguyện" (giới-câm thủ). | (7) 


8 [Spk: Ở đây, sự không khổ đau của tâm đã được chỉ ra là “sự vắng mặt 
những ô-nhiễm' (vô nhiễm). Như vậy trong kinh này số đông phàm tục được 
cho thấy bị khổ đau cả về thân và tâm, còn A-la-hán chỉ bị khổ đau về thân 
nhưng không bị khổ đau về tâm. Còn 07 hạng học-nhân [sekha: 04 trên thánh 
đạo và 03 với thánh quả] thì không phải [hoàn toàn] bị khổ đau trong tâm 
cũng không phải [hoản toàn] không bị khổ đau trong tâm, mà họ đang theo 
đuổi mục tiêu là “sự không còn khổ đau trong tâmˆ (anãfuraciffatam yeva 
bhaJanfi).| (8) 


? [Spk: Họ muốn đi đến chỗ đề trú trong 03 tháng An Cư mù mưa (kiết hạ).] 
@) 


19 [Spk đã chú giải rất dài về cách thầy Xá-lợi-phất trợ giúp những người 
đồng đạo về nhu cầu vật chất (đnisãnuggaha) của họ và về Giáo Pháp 
(dhammäãnuggaha). Coi thêm quyên “Xá-lợi-phất: Vị Thống Soái của Giáo 
Pháp” bởi trưởng lão Nyanaponika, và quyển “Những Vị Đệ tử Của Đức 
Phát” bởi Nyanaponika và Hecker, trang 2I—22.] (10) 


1! [Theo luận giảng, bụi cây này được người dân uốn mọc thành vòm che mát 
như một cái lều để ngồi đưới đó cho khỏi nắng ...] (11) 


12 [Xuất ngoại (nãnäverajjagatam) ở đây nghĩa là: từ xứ này qua xứ khác, 
bang này qua bang khác (ngay cả trong cùng một vương quốc).] (12) 
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!3 [Mẫu lời kinh này có xuất hiện nhiều chỗ trong bộ kinh SN này, gần giống 
nhau hoặc khác nhau chút ít, như trong SN 12:24, 12:25, 12:26, 22:02, 
22:86, 35:81, 42:13, 44:02, và 45:5.] 


14 [Spk nói rằng tất cả những chữ này nên được hiểu là đồng nghĩa với chữ 
dục-vọng (ái; /hđ). Tôi cố ý dịch chữ par/Jaha theo 02 cách: (1) là sự ẩđam- 
mê khi nó được dùng là đồng nghĩa với dục-vọng (như ngay chỗ này), và (ii) 
là sự sót não như khi nó được dùng để mức độ khắc nghiệt của sự khô đau 
(như bên dưới). | (14) 


1Š [Spk: Đoạn này được đưa vào thêm để cho thấy sự nguy-hại đối với người 
không tránh bỏ tham-dục đối với năm uâẫn, và những ích-lợi của người trừ bỏ 
tham-dục đó. | (15) 


15 [Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahäkaccãna) là đệ nhất trong số những Tỳ 
kheo giỏi phân giải chì tiết điều được nói ra một cách ngắn gọn, là một kỹ 
năng thầy ấy sẽ thê hiện trong kinh này và trong những kinh khác như SN 
35:130, 132. Về cuộc đời và sự chỉ dạy của thầy ấy, mời đọc thêm quyền của 
TKBD có tên “Đại Ca-chiên-diên: Bậc Thầy về Giảng Giải Giáo Lý”, coi 
thêm quyền “Những Vị Đại Đệ Tử Của Đức Phật” của nhà sư Nyanaponika 
và học giả Hecker, trang 213-244. Avanti là quê nhà của thầy ấy, năm ở 
miền xa tây nam của thung lũng sông Hằng. Toàn bộ bài kinh này đã được 
trích nguyên văn trong Nidd I 197-200 trong chỗ một luận giảng về bài thi 
kệ bên dưới.| (16) 


17 [Coi kinh Sn 844.] (17) 


18 [Chữ “yếu-tố” (dhafu, giới) ở đây = “uân” (khandha): cách dùng này rất 
hiếm, chỉ thấy có trong một số kinh như kinh này và các kinh SN 22:45, 53, 
54...](18) 


19 [Yếu-tô hức không được nói ra ở đây đề tránh nhằm lẫn với những thức 
nghiệp và thức quả ... Spk chú giải: Tại sao yếu-tố thức không được đề cập ở 
đây [như là “„hà cho thức”? Vì đề tránh sự bối rối, vì “nhà” được nói đến ở 
đây theo nghĩa là điều-kiện (đuyên; paccaya). Thức (do) nghiệp trước là một 
điều-kiện cho cả thức do nghiệp và thức do quả, và một thức (do) quả (trước) 
là điều-kiện cho cả thức quả (sau) và thức nghiệp (sau). Do vậy sự bối rối có 
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thể khởi sinh như vầy: “Loại thức nào đang được nói ở đây?” Đề tránh sự bồi 
rối đó, thức không được đưa vào câu này, và giáo lý được diễn đạt không bị 
rỗi loạn. Thêm nữa, 04 uấn kia, là những đối-tượng [hay những cơ-sở: 
ãrammanavasenal, được cho là những “trạm dừng cho loại thức được tạo ra 
từ nghiệp” (abhisankharavinfñanafthitiyo), và để chỉ cho họ thấy thức không 
được đề cập ở đây như vậy.] (19) 


20 [Sự đính-líu và dính-chấp (upay` upädãna) ... vân vân. Coi kinh 12:15 
(Quyền 2) và chú thích số 31 ở đó.] (20) 


?! [Lưu ý: ở đây có lại “yếu-fô thức là nhà của thức": mục đích đê chỉ “sự 
dẹp-bỏ ô-nhiêm”, bởi sự loại bỏ hết ô-nhiêm là không chỉ đôi với 4 uân kia, 
mà đôi với tât cả năm uân] (21) 


?? [Tôi đọc cụm chữ ghép dài theo cách ghi của Be và Se là 
rũpanimittaniketavisã ravinibandha. Ee thì ghi chữ -sãra- thay chỗ đuôi chữ 
-wisãra-. Sự dịch nghĩa chỗ này là khó khăn như đã nhìn thấy. Tôi đã làm rõ 
nghĩa chỗ này với sự trợ giúp của Spk, nó giải thích rằng: “Bản thân sắc là 
dấu-hiệu (nimitfa) theo cái nghĩa nó là một điều-kiện (duyên) làm khởi sinh 
những ô-nhiễm, và nó cũng là trú xứ [gồm có] “dấu-hiệu của những hình- 
sắc”, là trú xứ theo cái nghĩa là chỗ trú ở cho cái hành động đối-tượng hóa. 
Hai chữ sự phá rộng (của những ô-nhiễm) và sự đói buộc (của chúng) 
(visära-vinibandha) có nghĩa là sự mở rộng những ô-nhiễm và tính chất giam 
cầm hay trói bược của chúng. [Do vậy toàn bộ cụm chữ ghép nên được hiểu 
là:) 'sự phát rộng và sự giam cầm trong trú xứ [nằm trong] dấu-hiệu của 
những hình-sắc." Do vậy, nghĩa câu kinh ở đây là: “bằng sự phát rộng của 
những ô-nhiễm, và bằng sự giam cầm trói buộc của những ô-nhiễm khởi sinh 
trong trú xứ [nằm trong] dấu-hiệu của những hình-sắc.? Một người đó được 
gọi là người đi lang thang trong một trú-xưứ: là 'người đi lang thang trong 
một nơi trú ở' bằng cách lây những hình-sắc là một đối-tượng.”] (22) 


23 [Spk: Tại sao năm-uẩn ở đây được gọi là “nhà”(oka), trong khi sáu đối- 
fượng được gọi là một “frú xứ” (nikefa)) Một cách tương ứng, đó là do sự 
mạnh và yêu của tham-muốn và nhục-dục. Mặc dù chúng đều có nghĩa là nơi 


93: 


ở, nhưng “nhà” có nghĩa là nhà của một người, một nơi thường trú, trong khi 


đó “#rú xứ” là một nơi một người ở vì mục đích đặc biệt nào đó, ví dụ như 
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tịnh xá (để tu) ... Giống như tham-muốn và nhục-dục là mạnh trong liên hệ 
với “nhà” của một người, trong đó có vợ, con, của cải, thì tham-muốn và 
nhục-dục là mạnh trong liên hệ với năm-uẩn bên trong. Nhưng, giỗng như 
tham-muốn và nhục-dục là yếu hơn trong liên hệ với những nơi như tịnh xá, 
tu viện ..., thì tham-muốn và nhục-dục cũng yêu hơn trong liên hệ với những 
đối-tượng bên ngoài.] (23) 


? [Sự thân tình và dính líu như vậy với người tại gia được cho là không phù 
hợp với một Tỳ kheo; coi thêm SN 9:07 và SN 35:241.] (24) 


25 [Se ghi là: purzekkharano: Be và Ee: purakkharäno. Sn ghi giống Se. Chữ 
này thường có nghĩa “tôn vinh, kính trọng” nhưng lời kinh ở đây là nói theo 
nghĩa sốc của nó là “đưa ra trước, đặt ra trước”, được dịch nghĩa là sự 
phóng tâm tới tương lai thông qua sự tham-muốn. 


Spk giải nghĩa nó = cụm chữ vaƒfam purato kurumano (đặt vòng hiện-hữu ra 
(rước). Chữ phủ định apurekkharano ở đầy được giải nghĩa là = vaƒfam pura- 
fo akurumano, và trong Pj I 547,6—7 giải nghĩa là = aãyafn aftabhävam 
anabhimibbafttento (không sản sinh sự hiện-hữu co-sở thể trong tương lai). 


- Sự giảng nghĩa của thầy Đại Ca-chiên-diên làm gợi nhớ lời giảng nghĩa của 
Phật về những dòng thi kệ trong kinh Bhaddekaratta (Một Đêm Xuất Sắc), 
tức MN 131.] (25) 


25 [Đoạn này cũng có trong kinh SN 56:09 (Quyền 5), cũng có trong kinh 
DNI 8,9-16 (3), và một số chỗ khác.] (26) 


(- Trong phần chú thích có dẫn chiếu lời kinh trong DN và MN, nhưng một 
vài trong số đó người dịch Việt không thể tra ra hoặc thấy không khớp, thì sẽ 
để nguyên cách đánh số trang kinh theo ấn bản đó và ghi dấu ().). 


? [Lời sau được trích từ kinh dài DN 21 “Những Câu Hỏi Của Vua Trời Đề- 
Thích”, nhưng những chữ seƒ£hã devamanussa nam không thấy có ở kinh đó. 
Tuy nhiên, chúng được gắn vào câu song hành một phần, và cũng được nói 
cho Sakka trong kinh MN 37, từ mục 2.| (27) 
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2  [Spk “Được giải thoát trong sự tắt ngắm dục-vọng 
(tanhãsankhayavimuttä): là được giải thoát trong Niết-bàn=sự tắt ngắm dục- 
vọng, băng sự giải thoát của thánh quả, (đó) lấy Niết-bàn là đối-tượng.” Sự 
giải thích này hình như được ủng hộ bởi lời kinh. | (28) 


?° [Coi chú thích số 58 trong Quyên 2.] (29) 


30 [“Tìm kiếm khoái-lạc trong sắc-thân, đón tiếp nó, và ôm giữ nó là công 
việc của dục-vọng (ái; /apha). Khoái-lạc (nandi) có được là sự dính-chấp 
(thủ; „pđđãna), từ đó tạo ra những mắc-xích của dòng nhân-duyên. Đoạn 
kinh do vậy đã chứng tỏ cách “dc-vọng đối với năm-uẩn hiện tại" chính là 
nguyên nhân tác động làm khởi sinh một “mẻ” năm-uẫn mới trong sự hiện- 
hữu kiếp sau.] (30) 


3! [S /4ch-ly (Ấn dật, ẩn tu, lánh trần) chữ gốc là: pz/isailãna. Spk: Đức Thế 
Tôn nhìn thấy những Tỳ kheo đó đã rớt khỏi sự fách-ly về thân (kãyaviveka) 
nên đã nói với họ như vậy, bởi vì Phật biết sự thiền tập của họ chỉ thành công 
nếu họ có được sự /ách-ly về thân (tức ân dật, sự ân tu, tránh giao lưu, lánh 
trần, tránh gieo duyên). (Còn sự fách-ly về tâm là sự tách ly khỏi những ý- 
nghĩ tham, sân, s1 ...).] (31) 


3 [Trong kinh MN 138, mục 20, đoạn (3) là hầu như giống hệt với đoạn (1) 
này trong kinh SN 22:07 này; ngoại trừ rằng trong kinh MN 138 thì ghi các 
cụm chữ là amupadä paritassana và anupaädäaya parffassafi. Đó thực ra là 
cách ghi bị lỗi sai đã được ghi trong kinh từ trước, trước khi có những luận 
giảng và chú giải về nó, bởi vậy sau đó mới có những chú giải sai và không 
đúng so với nghĩa thực nghĩa gốc của lời kinh. Những chữ này trong kinh 
MN 138 do vậy nên được sửa lại cho đúng như trong kinh SN 22:07 này.] 
(32) 


33 [Spk giải nghĩa cụm chữ parifassanädhammasamuppädä là một mệnh đề 
cặp đông-đăng (dvanda): tanhäãparitassanä ca akusaladhammasamuppädä 
ca (sự khích-động của dục-vọng và một đồng/mớ/nhiêu trạng thái bất thiện). 
Cụm kết hợp dài này cũng có thể được hiểu là một chữ kết hợp theo nghĩa 
chính-phụ (fappurisa) nên được dịch là (một đồng/mớ/ nhiều/ những trạng 
thái của tâm [đã khởi sinh từ, có kết nối với] sự lo-âu). Cả Spk và Spk-pt 
đều hiểu chữ pariassanä theo nghĩa của dục-vọng, nhưng đối với tôi 
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(TKBĐ) thì lời kinh nhân mạnh nghĩa bhaya-pariassanä (sự âu-lo do sợ- 
hãi). Về cách mà chữ parifassanä đã mang hai nghĩa, mời coi chú thích 137 ở 
kinh SN 12:51 (Quyền 2), sau đoạn (2)-(11).] (33) 


34 [Trong khi bài kinh kế trên chỉ đóng khung trong những khoản nói về 
quan-điểm có danh-tính (thân kiến), thì kinh này được nói trong những khoản 


13 


nói về “ba sự nắm giữ” (tam chấp) (gãha): “đây là của-ta” (etam mama) là 


L4) 


sự nắm giữ cuã dục-vọng (ái); “đáy là cái *ta”” (eso *"ham asmmi) là sự năm 
giữ của sự tự-ta (ngã mạn), và “đáy là bản ngã của f4” (eso me a4) là sự 
nắm giữ những quan-điểm này nọ (tà kiến). Ở đây cũng xảy ra sự biến đổi 
trong hàm nghĩa của chữ øariassana, từ dục-vọng và sự sợ-hãi thành sự 
buồn sầu và ưu phiền.] (34) 


3 [Học giả Collins dịch chữ bhãrahãra là “sự mang gánh nặng” vì cho rằng 
chữ øãra ở đây nên được hiểu là một danh từ chỉ hành-động chứ không phải 
danh từ chỉ tác-nhân (trong phần Những Người Vô-ngã (Selfless Persons), 
trang 165). Tuy nhiên, MW liệt kê “người mang, người khuân vác” là nghĩa 
của chữ hara, và nghĩa này có vẻ đúng với ngữ cảnh bài kinh ở đây. | (35) 


3 [Spk: Theo nghĩa nào “năm uân bị dính-chấp” (năm thủ uân) được gọi là 
gánh nặng? Theo cái nghĩa phải “mang nó' để duy trì (sự sống của nó). Để 
duy trì nó, phải nâng nó lên (đứng), di chuyển nó (đi), đặt nó xuống (ngồi, 
nằm, nghỉ), làm vệ sinh cho nó (tắm, rửa), và nuôi dưỡng nó (cho ăn)...—đó 
là thứ phải được cưu mang như vậy; do vậy chúng được gọi là gánh nặng 
theo nghĩa phải được cưu mang để duy trì. (36) 


37 [Những trường phái duy-nhân (øwggalavzda) chủ trương có sự tồn tại của 
“cá nhân" hay “người ”(puggaia) đã lây đoạn kinh này để làm bằng chứng về 
sự tồn tại của “cá nhân” hay “người” 1 một thực thể thực chất (có tự tính), 
“người đó không phải là năm-uân cũng không khác năm-uân. Họ tuyên bố 
đó chính là cái “người” (puggala) luôn tồn tại qua những thay đổi, qua những 
tái sinh, và cuối cùng chứng đắc Niết-bàn. Lý lẽ này đã bị bác bỏ bởi những 
trường phái Phật giáo khác là những người nhìn thấy lý lẽ đó là chỉ một phiên 
bản ngụy trang một cái ngã (đ/man), là cái ngã được chủ trương bởi những 
triết lý phi Phật giáo. Để coi thêm những tranh luận, mời đọc quyền “Những 
Nhánh Phái Phật Giáo Ở Ấn Độ” (Buddhist Sects in India), trang 184-206, 
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bởi học giả Dutt. Còn những trường phái chính của Phật giáo đều cho một 
“người chỉ là cách gọi quy ước (vohar4a) hay khái niệm (paññarfi) phát sinh 
từ („oadäya) năm-uân, chứ cái “người” đó không phải là một thực-thể thực 
chất. 


- Spk: Do vậy, sự diễn tả 'người mang gánh nặng) Phật chỉ ra đó chỉ là cái 
“người” do quy ước (của thế gian đã gọi). Được gọi là cái “người” mang gánh 
nặng" vì nó “nhận mang” gánh nặng năm-uân ngay lúc tái sinh, duy trì (sự 
sống của) gánh nặng đó bằng những việc tắm, cho ăn, cho ngồi, cho nằm ... 
suốt tiến trình sự sống, rồi thải bỏ nó lúc chết; chỉ “nhận mang" gánh nặng 
năm-uân khác vào lúc tái sinh.] (37) 


38 [Sự mang gánh nặng (bhãrãdãna). Công thức mô tả này giống hệt với định 
nghĩa của diệu-đề thứ hai (nguồn-gốc khổ) [coi kinh 56:11 (Quyền 5)]. Cũng 
giống như vậy, sự đặt xuống gánh nặng (bhãranikkhepa) thì giỗng định nghĩa 
của diệu-đề thứ ba (sự chắm-dứt khô). 


- Spk giải thích: “7m kiểm sự khoáithíh chỗ này chỗ nọ 
(tatrataträbhinandim): nghĩa là có thói quen (tập khí, quán tính) tìm kiếm 
khoái-lạc ở nơi tái sinh hoặc trong đủ loại đối-tượng, chẳng hạn trong những 
hình-sắc ... Dục-vọng khoải-lạc giác quan (kãmdafanha, dục 1) là nhục-dục 
muốn có được năm dây khoái-lạc giác quan. 2c-vọng muốn được hiện-hữu 
(bhavafanha, hữu á1) là tham muốn được (tái sinh trong) cõi sắc-giới Và CỐI 
vô-sắc giới (muốn được tái sinh lên cõi trời), đó là sự dính tham các tầng 
thiền định, và dục-vọng muốn không hiện-hữu (vibhavatanha, phì hữu á1) là 
sự không muốn hiện-hữu, mong muốn bị diệt vong.” 


- Cách giải thích 2 loại dục-vọng sau dường như hơi hẹp nghĩa. Đúng hơn là, 
dục-vọng muốn được hiện-hữu được hiểu là tham muốn được tiếp tục hiện 
hữu (bất kể vì quan-điểm nào); d/c-vọng muốn bị húy-diệt là nong muốn kết 
thúc hoàn toàn sự hiện-hữu (không nhất thiết đây là một quan-điểm) đề kết 
thúc cái “Ta” người đó cho là có thực.] (38) 


3 [Spk: tất cả những “sự” này đều là những cách đề chỉ Niết-bàn. Vì nó (niết- 
bàn) là phụ thuộc vào điều này (/ưm hỉ ãgammna) đó là dục-vọng phai biến 
sạch sẽ, chấm dứt, được buông bỏ, được từ bỏ, và được tự do khỏi nó; và ở 
đây không còn sự lệ thuộc vào những những khoái-lạc giác quan (nhục dục) 
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hay những cách-nhìn này nọ (kiến chấp). Vì lý do đó nên Niết-bàn được gọi 
với những “sự như vậy.| (39) 


490 (Bác Phúc Lành là dịch chữ Pali “sugara” theo một cách của thầy TKBĐ; 
nghĩa đen của chữ này là “đi qua (bở giải thoát) một cách thiện khéo”, hay 
“đã ải tới trạng thái thiện lành”| nên còn được dịch (HV) là bác Thiện Thệ 
(thiện: thiện khéo, thệ: đi qua).). 


[Spk: Gốc rễ của dục-vọng là vô-minh. Người tu bứng nhồ dục-vọng cùng 
với gốc rễ vô-minh ở chặng thánh đạo A-la-hán. (Cơn đói thèm, cơn khát, 
hay sự thèm khát đều là những chữ chỉ dục-vọng).] (40) 


+! [Cách giải thích về sự hoàn-toàn hiểu (pariññä) theo những sự tiêu diệt 
(đẹp bỏ, trừ bỏ) tham (raga kkhaya) ... ban đầu có vẻ hơi khó hiểu, nhưng 
coi kinh MN 11, mục 10 và kinh MN 1, mục 3, trong đó chữ øar77ä đã 
được dùng như một từ đồng nghĩa mô phỏng của chữ pahãna. Spk đặc tả chữ 


thường của chữ øariZñä, đề thây điều đó mời coi chú thích kế tiếp ] (41) 


* [Các chữ anabhijjãnam ... là những phân từ hiện tại, được giải nghĩa lần 
lượt là = anabha namto ... 


- Spk chú giải rằng: bằng sự “trực-tiếp biết" (abhjjãnam) cho thây sự hoàn- 
toàn hiểu điều đã biết (ñãtapariññä); bằng sự “hoàn-toàn hiểu" (parjjãnam) 
cho thấy sự hoàn-toàn hiểu nhờ xem-xét kỹ càng (ranapariññä); bằng sự 
“trở nên chản-bở” và sự “dẹp-bở” chỉ ra sự hoàn-toàn hiểu là = sự dẹp-bỏ 
(pahãnapariññaä). Về 03 loại sự hoàn-toàn hiểu này, mời coi thêm chú thích 
số 36 trong Quyền 1 của SN. 


- Trong kinh này, sự khác biệt giữa chữ abhanđfi (trực-tiếp biết, liễu trì) và 
parÙanđfi (hoàn-toàn hiểu, liễu nøô) được chỉ ra một cách rõ rệt sắc nét hơn 
trong những luận giảng. Trong các kinh, chữ abjjj/Znãii [và những chữ đồng 
loại phái sinh của nó] là chỉ sự biếr frực-tiếp về những hiện-tượng (các pháp) 
theo khuôn mẫu “04-điêu” của Bốn Diệu Để. Sự trực-tiếp biết (liễu trï) này là 
có được (được có chung) bởi cả bậc học-nhân (sekha) và bậc A-la-hán. 
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Nhưng ngược lại, sự hoàn-foàn hiểu (liễu ngộ) thì thường chỉ được dùng khi 
liên hệ tới một A-la-hán, và nó biêu thị cho sự hoàn-fựu của trí-biết vôn được 
khởi phát bởi sự biết trực-tiếp (abhjjãnafi). Ví dụ, kinh Milapariyäya Sutta 
(Gốc Rễ Của Tát Cả) [MN 1, mục 27-74, mời đọc lại!] đã nhắn mạnh rằng 
bậc học-nhân (sekha) là “đã trực-tiếp biết” (abhiñnaya) từng cơ-sở trong 24 
*eØ-sở tạo ra sự nhìn-nhán”, nhưng vẫn phải tu tập thêm nữa để có thể hoàn- 
toàn hiểu (parjjänari) chúng (pariãñeyyam fassa). Chỉ khi nào nói về một A- 
la-hán thì lời kinh mới nói “»gười đó đã hoàn-toàn hiểu” (pariññãtarm tassa). 


- (Mời coi lại ở kinh MN 1, mục 27, cuối chú thích 23 cũng nói rõ: sự Đi 
trực-tiếp là được có chung bởi bậc học-nhân và A-la-hán, còn s# hoàn-foàn 
hiểu là có riêng bởi A-la-hán, theo nghĩa nó là sự ứrử-bỏ hoàn toàn mọi ô- 
nhiễm.).] (42) 


43 [03 bài kinh kế tiếp được ghi theo mẫu kinh của các kinh SN 14:31-33. 
Ngay dưới đây, các kinh SN 22:29-30 là tương ứng với các kinh SN 14:35— 
36. Spk giải thích 03 bài kinh trước là nói về Bốn Diệu Để; còn 02 kinh sau 
đó là nói về vòng luân-hồi và sự chấm dứt luân-hồi. Phiên bản song hành với 
kinh SN 14:34 đã được gắn vào trong kinh SN 22:60.] (43) 


44 [S thống-khổ là tạm dịch chữ agha. Spk nói chữ này là đồng nghĩa 
dukkha (sự khổ, khô đau).] (44) 


* [Chữ pabhanga được giải nghĩa là pabhijanasabhava (phải bị tan rãi. 
Spk: Đây là chỉ đặc tính của vô-thường.] (45) 


% [Đoạn song hành tương tự trong kinh MN 22, mục 40 có thêm chữ 
digharattam (trong một thời gian đải, đài lâu); kinh song hành SÑ 35:101 
(Quyền 4) cũng bỏ đi chữ này. Spk nói rằng sắc uẫn và những uân khác được 
đẹp bỏ bằng cách đẹp bỏ tham và sân; điều này cũng được xác nhận bởi kinh 
SN 22:25 and 22:111 (Quyền 3).] (46) 


# [Nguyên văn câu này: Yzm kho bhikkhu anuseti tena sankham gacchati. 
Động từ anuseti (có khuynh hướng, có tiềm tàng) hàm chỉ những khuynh- 
hướng tiềm ẩn (anusaya, tùy miên), gồm 07 loại [coi kinh SN 45:175 (Quyền 
5)], hoặc, nói cho gọn đó 03 khuynh-hướng tiềm ẩn ham, sân, sỉ [coi kinh 
SN 36:03 (Quyền 4)]. Spk: Nếu người có một khuynh-hướng tiềm ấn đối với 
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sắc-thân thể hiện bằng cách của nhục-dục ... thì người đó được “được coi, 
được quy theo tính chất của khuynh-hướng tiềm ấn đó như có tham dục ... 
Nhưng khi khuynh-hướng tiềm ân đó không có, người đó “được quy theo' là 
không tham dục ...] (47) 


48 [Mời coi lại chú thích số 376 trong Quyền I.] (48) 


4 [Spk luận giải chữ øømayafi cứ như nó là tương đương chữ tiếng Phạn 
anumryate (chết cùng với, chết theo), như vầy: “Khi khuynh-hướng tiềm ẩn 
(tùy miên) đang chết, sốc-thân mà nó khuynh hướng theo cũng chết theo nó 
(anumarari!); bởi vì khi đối-tượng đang tan rã, thì những yếu-tố thuộc tâm 
(tâm sở) lấy nó là đối-tượng không thể còn trụ được.” Dĩ nhiên cách giải 
thích này là ngớ ngân, bởi vì chữ amưmuyafi rõ ràng là từ am + mã; CPD 
định nghĩa động từ này có nghĩa là “được đo lường sau đó; được đo lường 
theo đó”, như tôi đã dịch theo. 


- Câu này đã soi rọi thêm ánh sáng vào đoạn kinh nỗi tiếng trong kinh 44:01 
(Quyền 4) tuyên bố rằng: “Như Lai được giải-thoát khỏi sự suy tính (tính 
toán, ước tính, quy tính) về mặt sắc-thân (rñpasankhaävimufto); Như Lai là 
sâu thăm, không thể đo lường, khó dò khó ước, giống như đại dương kia”.] 
(49) 


50 - (S% biến-đổi của chúng khi đang tổn tại (đang trụ, đang có mặt) = sự 
biến-đổi liên tục của mọi sự mọi thứ (mọi pháp hữu-vI), bởi vì mọi sự mọi 
thứ đều “tồn tại? dưới dạng “đang biến đổi”, cho nên có thể hiểu đó là sự 
biến-đổi khi nó đang có mặt (đang trụ, đang hiện hành, đang tồn tại). Tức sự 
có mặt hay trụ hay hiện hành của nó jà dựa trên sự biến-đổi; hay nói cách 
khác, sự có mặt (trụ, hiện hành) của nó chính là sự biến-đổi liên tục. Vì 
không có một sự nào, thê nào, hay pháp nào tồn tại dưới dạng “thường trụ bất 
biến" cả.) 


- [Sự khởi-sinh, sự biến mát, sự biến-đổi (uppada, vaya, thifassa 
aññathaffam). Trong kinh AN (2) chúng được gọi là 03 đặc tính hữu-vi (có 
điều-kiện, do điều-kiện) của những thứ hữu-vi (ni sankhafassa 
sankhatalakkhanani). Những giảng luận nhận dạng đây là 03 tiểu khoảng- 
khắc (sát-na) trong khoảng-khắc sống của một pháp (đhamma) đó là: khởi 
sinh (øpãda), có mặt hay trụ (ii), và tan rã (bhaäga). [Đọc thêm vấn đề 
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này ở CMA 4:6]. Spk giải thích cụm chữ /hassa aññathafífa là sự già-đi 
(hay tàn hoại) của một danh-thể đang tồn tại sống (đharamänassa 
jIvamänassa jarä), đó là, sự già-đi của các căn mạng sống. Nhà luận giải này 
cũng đề cập ý kiến của những sư thầy rằng: không thể nào xác định một 
khoảng-khắc tàn-hoại (sát-na hoại) trong trường hợp những hiện-tượng (như 
cảm-giác ...). [Spk-p{ nói thêm: do tính “biến-nhanh cực kỳ? của khoảng- 
khắc đó, nên sự tàn-hoại cũng nhanh chóng bị choáng chỗ bởi sự tan-rã (nên 
không thể kịp nhận biết)], nhưng nhà luận giải đã bác bỏ quan-điểm này dựa 
trên cơ sở chính bài kinh. Spk-p{ đưa ra một luận điểm hợp lý cho tiểu 
khoảng-khắc có-mặt (sát-na trụ): “Như một giai-đoạn tan-rã khác biệt với 
giai-đoạn khởi-sinh đã được công nhận, vì nếu không là một danh-thê tan-rã 
(diệt) ngay lúc khởi-sinh, do vậy chúng ta phải công nhận rằng, khác với giai- 
đoạn tan-rã (sát-na diệt), có một g1ai-đoạn một danh-thê “đối đầu với sự tan- 
rã của chính nó” (bhangäbhimukhävatfhä); bởi vì một thứ không thê tan-rã 
nếu nó không đối đầu với sự tan-rã của chính nó.”.] (50) 


5! [Nguyên văn câu này: DhammanudhammapaHpanna. Spk chú giải là: 
Navannam lokuftaradhammanam anulomadhammam pubbabhagapafipadam 
pafipannassa (khi người đó đang tu tập phần sơ cấp của sự tu-tập vốn đúng 
theo Giáo Pháp 09 phần siêu thể) [gồm 04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết- 
bàn]. So sánh chú thích số 34 ở Quyền 2.] (51) 


52 [Ripe nibbidäbahulam vihareyya (sống thấm nhuân trong sự ghê-sợ đối 
với). Chữ nibbidã (sự ghê-sợ, sự kinh-tởm) thường được dùng để diễn tả một 
mức độ minh-sát bậc cao, theo sau đó là sự-biết và sự-thấy về mọi sự đúng 
như chúng thực là [coi thêm kinh 12:23 (Quyên 2) và chú thích số 69 ở đó]. 


- Spk giải thích “hoàn-toàn hiểu” (liễu ngộ) theo cách diễn đạt của 03 sự 
hoàn-toàn hiểu [coi lại chú thích số 42 ở trên của Quyền này] và chữ “được 
tự đo” (parimuccafi) có nghĩa là “được tự do thông qua sự hoàn-toàn hiểu về 
sự dẹp-bỏ đã khởi sinh vào khoảnh khắc của thánh đạo.” Nói cách khác, 
chúng ta có thể coi điều thứ nhất là sự hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) của A-la-hán 
về Diệu Đề I, điều thứ hai là sự giải-thoát khỏi sự tái-sinh tương lai được bảo 
đảm bằng sự tây sạch những ô-nhiễm.] (52) 
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"3 [Những lời kinh này là giống hệt trong lời chỉ thị cuối cùng nổi tiếng của 
Phật được nói cho Ngài Ananda trong Đại Kinh Bái Niết-bàn 
(Mahaparinibbana Sufía, DN 16), và cũng có ghi trong các kinh SN 47:09, 
13, 14 (Quyên 5).] (53) 


5 [Câu này có lẽ ghi như trong Se là đúng nhất: yozwi yeva upaparikkhitabbä. 
Be ghi bỏ chữ yevz và Ee ghi chữ yoni như một danh từ giống đực. Spk giải 
nghĩa chữ yøzwi là kãrana (nguyên nhân) và đề cập tới kinh MN 126 ghi là: 
yoni h` esä Bhimja phalassa adhigamäya (Này Bhữmijja ... vì điểu này là 
phương pháp phù hợp để thành tựu thánh quả). Mời coi thêm kinh SN 
35:239 (Quyền 4). Spk-pt thì đưa ra nguyên từ học là: yavafi etasmä phalam 
pasavafi fl yOHH. 


- Ở kinh SN 22:95 bên dưới chúng ta lại thấy cụm chữ yoniso upaparikkhati 
(điểu tra một cách kỹ càng, như lý trạch pháp) và điều đó hoàn toàn có khả 
năng rằng chữ yøzso là chữ ghi nguyên gốc nguyên thủy của lời kinh.] (54) 


5Š [Na paritassati (không còn bị khích-động). Coi thêm chú thích số 33 ở trên 
trong quyên này và chú thích số 137 trong Quyền 2.] (55) 


56 [TKBĐ: “về phương diện đó” tức là chỉ về phần đó, nghĩa là: hết-dục về 
phần sắc-thân. Trạng thái hết-dục này có thể gần như Niết-bàn, nhưng vẫn 
chưa hăn đồng nghĩa với “Niết-bàn', tức chưa thê đồng nghĩa là 'zgười đó đã 
niễt-bàn về phương diện đó`.] (56) 


Š7 [Nguyên văn cả câu này: Dukkhasamudayagaämim samanupassana. Quan- 
điểm có danh-tính hay thân kiễn (sakkäyadifthi) được gọi là như vậy bởi do 
năm uấn bị dính-chấp (5 thủ uẫn) (chúng) kết hợp thành đanh-tính cá thể 
(sakkãya), đó cũng là sự thể hiện căn cơ nhất của sự khổ (dukkha), như đã 
được Phật tuyên bố trong Diệu Đề I: saäkhitena pañc` upädänakkhandhã 
dukkhã (nói ngắn SỌH: năm-uẩn bị dính chấp là khổ); [coi kinh SN 56:11 
(Quyền 5)]. 

- Theo Spk, chữ sưmanupassanä ở đây là đồng nghĩa với những quan-điểm 


(diHhi, kiến), trong khi đó trong đoạn sau nói về sự chấm-dứt khô thì nó hàm 
chỉ trí-biết về 04 thánh đạo đi cùng sự minh-sát.| (57) 
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58 [Spk: “nhìn thấy bằng trí-tuệ chánh đúng” (sammappaññaäya) là trí-tuệ của 
phần thánh đạo cộng với minh-sát tuệ. Tâm trở nên chán-bỏ (virajjafi) trong 
thời thánh đạo, và được giải-thoát (yimueccafi) trong thời thánh quả. | (S8) 


* [Spk: Nó ổn định (thiram) bởi vì không còn việc phải làm thêm nữa; và hài 
lòng (sanfussitam) bởi vì điều gì cần được chứng ngộ đã được chứng ngộ. 
Lưu ý rằng đoạn kinh này đã tạo nên sự chuyền đổi bất ngờ từ những danh từ 
chỉ định vô tính phi cá nhân [mô tả tâm của Tỳ kheo; c7/zm| thành những 
động từ chỉ chủ-thể cá nhân [na paritassati, parinibbäyati, pajãnäii].] (59) 


5 [Hai thứ “những quan-điểm này nọ liên quan tới quả khứ" 


(pubbãntãnudifthiyo) và “những quan-điểm này nọ liên quan tới tương la?" 
(aparäntãnudifthiyo) đã được đề cập rõ ràng trong kinh dài DN 1 (kinh U.ới 
Trời, Phạm Võng) trong đó mô tả “62 quan-điểm do suy đoán" nổi tiếng, gồm 
18 cái về quá khứ và 44 cái về tương lai. Spk xác nhận điều này, và cũng giải 
thích chỗ này là nói về thánh đạo Nhập-lưu [Spk-p{: bằng cách chỉ ra sự đẹp- 
bỏ những quan-điểm này nọ (tà kiến)]. Đoạn tiếp theo chỉ ra 03 thánh đạo và 
thánh quả cao hơn; hay, nói cách khác, đoạn đầu chỉ ra sự dẹp-bỏ những tà- 
kiến bằng sự minh-sát, đoạn tiếp theo chỉ ra 04 thánh đạo đi cùng với minh- 
sát. Còn chữ “sự dính-chấp dai dăng”, Se ghì thãmasã parãmäso có vẻ tốt 
hơn Be ghi là /hđmaso parãmaso và Ee ghi là thãmaso parãmaso. SpK giải 
nghĩa chữ “2s dính-chấp dai dẳng” là sự dai dằng (cứng đầu, khó buông, khó 
tr) của những tà-kiến (đif†thithamaso).] (60) 


5! [Chỗ này tôi đọc theo Be và Se là: aszn fi ` assa avigafam hoii. Ee, và 
nhiều mss, ghi là ađhigafam thay vì avigafam. Cách ghi sau nên được sửa lại 
cho đúng như đã được chúng minh trong bộ kinh AN 6:13, đoạn (6) trong đó 
lời khăng định đã ghi là øsu f¡ kho me vigatam ... 


- Spk giải thích “cách nhìn-nhận các thứ như váy” là cách nhìn-nhận bằng 
những tà-kiến này nọ (đi/†hisamanupassana), và [quan niệm] cái 'fa-là` là 03 
sự phóng tâm (papafñcaffaya) của dục-vọng (á1), sự tự-ta (ngã mạn, và những 
quan-điểm này nọ (tà kiến)... Quan-điểm có cái “ta` (ngã kiến) sẽ bị loại bỏ 
bằng thánh đạo Nhập-lưu; còn (quan niệm] cái “Ta là` (ngã mạn) chỉ được 
bứng sạch bởi thánh đạo A-la-hán.] (61) 
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62 [Tôi coi câu nói ngắn này là mô tả tiến trình tái-sinh xảy ra dựa trên sự có- 
mặt của sự si-mê về một cái “ta” cá thể. Trong các kinh khác thì chữ sốc-gác 
(avakkanfi)—của thức, của phần danh-sắc—là chỉ sự khởi đầu của một sự 
hiện-hữu mới [như trong kinh SN 12:39, 58, 59|. Spk: Khi còn có nhóm 
những ô-nhiễm này thì còn sự tạo ra năm căn cảm-nhận do tác động (duyên) 
bởi những ô-nhiễm và nghiệp. ] (62) 


53 [Tôi dịch cả đoạn này như một sự chứng tỏ cách “giai đoạn hiện-hữu do 
nghiệp chủ động' bắt đầu thông qua sự tái phát sinh sự nhìn-nhận theo cái ý 
niệm “ta-là' (ngã mạn) và những quan-điểm do suy đoán về cái “ta” (ngã 
kiến). 


- Spk nhận dạng chữ âm (mano) ở đây là tâm-do-nghiệp (kammamano) và 
những hiện-tượng thuộc tâm (dhammä, những tâm pháp) là những đối-tượng 
của nó; hoặc tâm ở đây là bhavanga và thức theo đó. Sự tiếp-xúc (còn) vô- 
mình (avijjãsamphassa) là sự tiễp-xúc cùng có/ đi kèm/ câu hữu/ nối kết với 
sự vô-minh (avjjjãsampayuttaphassa). Sự vô-minh là điều-kiện nên tảng nhất 
(duyên gốc) nằm bên dưới tiến trình này, và khi nó được kích hoạt bởi cảm- 
giác (thọ) thì nó khởi lên một ý niệm “ta-là' [= là sự thể hiện của dục-vọng 
(ái) và sự tự-ta (ngã mạn)]|. Cái ý tưởng “Ta là này” khởi sinh tiếp theo đó, 
khi cái “ta” trống rỗng đó được đưa vảo nội dung bằng cách bị nhận lầm là 
một uấn này hay uẫn nọ. Rốt cuộc, những quan-điểm “bắt-diệt” (thường kiến) 
và quan-điểm “diệt-vong' (đoạn kiến) đều đã khởi sinh khi có một cái “4” do 
tưởng tượng được cho là sẽ “sống hoài” truyền kiếp (bất diệt) hay sẽ “bị tận 
diệt” (diệt vong) khi chết. Do vậy đoạn này trình bày cho chúng ta một phiên 
bản khác của “sự khởi-sinh tùy thuộc), trong đó “cách nhìn-nhận các thứ” và 
[quan niệm vêJ cái “ía-là' là thuộc về phía nhân chủ động của sự hiện-hữu 
quá khứ; còn øăm căn là phía quả của sự hiện-hữu hiện tại; và sự tái phát 
sinh (quan niệm vềj cái “ta-là" đôi với phía nhân của sự hiện-hữu hiện tại. 
Đến lượt cái này lại tạo ra sự tái hiện-hữu trong tương lai.] (63) 


54 [Chữ khandha (uẫn, đống, tập hợp, tô hợp) được giải nghĩa trong các luận 
giảng là = rãs¡ (nhóm). Mỗi uân gồm tất cả bao gồm tất cả những loại hiện- 
tượng nào đó cũng có chung đặc tính riêng biệt (ví dụ sắc uân là gồm những 
thứ thuộc về vật chất). Có 11 hạng mục trong đó mỗi uân được phân loại, như 
đã được phân tích trong Vibh 1—12.] (64) 
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5 [Kinh này đã được trích dẫn và thảo luận trong Vism 477-78 (Ppn 
14:214-—15) khi bàn về sự khác nhau giữa các uẩn và các uẩn bị dinh-chấp. 
Hai thuật ngữ chính đề phân biệt giữa pañc” upãdãnakkhandhä (năm thủ uẫn) 
và pañcakkhandhä (năm uẫn) là sãsava upäãdãäniya (với những ô-nhiễm + bị 
dính-chấp theo). Năm thủ uẩn thì nằm trong năm uẩấn, bởi vì tất cả những 
thành viên của năm thủ uân cũng là những thành viên của năm uân. Tuy 
nhiên, việc có sự phân biệt giữa hai chúng hàm nghĩa rằng có những uấn 
(khandha) không phải là anãsava anupaädäniya (không bị ô-nhiễm và không 
bị dinh-chấp theo). Khi xem xét đầu tiên thì có lề “các uấn không nhiễm” là 
các uân của A-la-hán, là người đã diệt sạch những ô-nhiễm (ãsava; đã vô lậu 
hoặc) và sự dính-chấp (upädãna; đã diệt thủ). Tuy nhiên, trong V7 Diệu Pháp 
thì tất cả mọi sắc (rñpa) được xếp hạng là có ô-nhiễm (säsava; hữu lậu) và bị 
dính-chấp theo („»zdãniya; hữu thủ), và các uân thuộc tâm đo quả (vipäka) 
và (huộc chức năng (kiriya) của A-la-hán cũng như vậy [coi thêm Dhs 
§§1103, 1219]. Chỉ có những uẫn được xếp loại là anäsava (không bị ô- 
nhiễm, vô lậu) và anwpädãniya (không bị dính-chấp theo, vô thủ) là 04 uẫn 
thuộc tâm xảy ra rong những thời nhận-biết của 04 thánh đao và thánh quả 
siêu thế [coi thêm Dhs §§1104, 1220]. Lý do có điều này là do chữ sãsưvz và 
upädäniya không có nghĩa “đi kèm bởi những ô-nhiễm và bởi sự dính-chấp”, 
mà nó chỉ có nghĩa là “có khả năng được coi là những đối-tượng của những 
ô-nhiễm và sự dinh-chấp” và các uẩn thế tục của A-la-hán có thể được coi là 
những đối-tượng của những ô-nhiễm và sự dính-chấp bởi những người khác 
[coi As 347]. Đề đọc chỉ tiết về vấn-đề này, mời coi tham luận của TKBĐ có 
tên là “Măm Uẩn và Năm Thủ Uần”. 


- Spk chú giải rằng: Trong số năm uân thì sắc-uân là thuộc cảnh dục giới, còn 
04 uấn kia là thuộc 04 cảnh khác [dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và siêu thế]. 
Với/có những ô-nhiễm (sãsava) nghĩa là: thứ trở thành một điều-kiện (duyên) 
cho những ô-nhiễm (lậu hoặc) theo cách của đối-tượng; cũng giống như vậy, 
thứ có thể bị dính-chấp theo (upãdãniya) có nghĩa là thứ trở thành một điều- 
kiện (duyên) cho sự dính-chấp (thủ) [Spk-p{: bằng cách bị làm thành đối- 
tượng của nó|. Trong số năm thủ uân, được nói ra theo cách của sự tu tập 
minh-sát (thiền quán), thì sắc-uẩn là dục ĐIỚI, Các uấn kia thuộc về 03 cảnh 
[tức chỉ bỏ cảnh siêu thế mà thôi]. (65) 


%6 [Đây là 03 phẩn sự tự-ta (ngã mạn): “Ta” ưu hơn; bằng; và kém hơn.] (66) 
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7 [Đoạn này hàm chỉ công thức 'Bốn Diệu Để" đối với mỗi uẫn, theo lời 
tuyên thuyết của Phật trong bài kinh đầu tiên của Phật: “„ăm uẩn bị dính- 
chấp là sự khổ” [kinh SN 56:11 (Quyền 5)]. Coi thêm kinh SN 12:13 (Quyên 
2) và chú thích số 27 ở đó.] (67) 


58 [Spk: sự điêu điệt trong hỗ khoái-lạc (nandi) và nhục-đục (räga) được nói 
như vậy để hàm chỉ rằng không có sự khác biệt giữa chúng. Hoặc, nói cách 
khác, một người dẹp bỏ khoái-lạc bằng cách trải nghiệm sự chán-bỏ 
(nibbidanupassana); một người dẹp bỏ nhục-dục bằng cách trở nên không 
còn mê-thích thông qua sự thiền quán về sự chán-bỏ (virãgãnupassanä). Đến 
mức độ này là, sau khi đã thiết lập sự minh-sát, [Spk-p{ nói: bằng cụm chữ 
“sự tiêu diệt khoái-lạc nên có sự tiêu diệt nhục-đdục” nó hoàn thành chức năng 
của minh-sát], bằng cụm chữ “với sự tiêu diệt nhục-đục nên có sự tiêu diệt 
khoái-lạc” Phật đã chỉ ra con đường đạo (cái lý tu); và bằng cụm chữ “với sự 
tiêu diệt khoái-lạc và nhục-dục, tâm được giải-thoát” Phật chỉ ra thánh quả 
(kết quả của lý tu đó).] (68) 


5 [Tôi đọc theo Be và Se là „øpayo, khác với Ee ghi là „ãyo. Ở đây có vẻ 
danh từ đang được dùng như một hiện tại phân từ ảo (mô phỏng). Spk: còn 
đính líu: người đó đã tiếp cận (upagaro) năm-uẫn theo cách của dục-vọng, sự 
tự-ta, và những quan-điểm này nọ (ái, ngã mạn, tà kiến).] (69) 


7? [Tôi dịch theo cách ghi của Se. Be và Ee đã bỏ mất mấy câu trong ngoặc 
Im về cảm-giác và nhận-thức, rõ ràng là lỗi do kết tập. Tôi cũng đọc theo 
Be và Se chữ nandipasecana, khác với Ee ghi là nandupasevana. Mặc dù 
Spk không đưa ra giải nghĩa, những cách ghi của Be-Se có thể coi là sự đồng 
tình từ ấn dụ về sự tưới cây trồng, điều này càng rõ ràng trong ví dụ trong 
kinh tiếp theo. Trong ví dụ chữ nøandirãga được so sánh là yếu-tố nước, và do 
vậy sẽ phù hợp khi nó được cho là được “rướ?”. 


- Đoạn này cũng được ghi trong kinh dài DN 33, 1.10 (18) khi nói về “04 
trạm-trú cho thức” (cafasso viñfñanaffhifiyo); coi thêm Nidd TT 1. Chúng ta 
thấy ở đây vẫn có hàm nghĩa khác về cách thức tăng trưởng và tiến hóa tùy 
thuộc vào 04 „ẩn kia. 


- Kinh này và kinh kế tiếp nên được so sánh với các kinh SN 12:38-40, 
12:64, và 22:3. 


Chú Thích * 33/7 


- Về lý do tại sao /c không “dính líu” với chính nó, mời coi lại chú thích số 
19 trong kinh 22:03 ở trên, đoạn (1).] (70) 


7! [Bị cắt bỏ bởi vì/thông qua sự thiếu-mất khả năng kết tủa nên sự tái-sinh.] 
Œ71) 


7? [Be, Se ghi là: 4nabhisankhacca vimuttam; Ee ghi là : anabhisankharañca 
vừnuttam. Thức không tạo phát là thức không tạo ra những sự tạo-tác cô ý 
(các hành, sa»khar4a). Spk nói nó được “giải-thoát” vì nó không tạo ra sự tái- 
sinh.| (72) 


73 [Spk: năm loại mảm-giống (bÿa) thực ra là năm phương tiện truyền phát, 
truyền bá. Spk dẫn ra năm loại từ Vin IV, 35.] (73) 


74 [Về phiên bản bằng thi kệ của ví dự ứưới cây trồng, mời coi lại kinh SN 
5:09 (Quyên 1); VỀ Sự lặp lại ví dụ để so sánh ức và một hạt giống, mỜI coI 
lại kinh AN 7:44 và phần kinh song hành của nó trong AN 9:24.] (74) 


- (Nhân tiện: chữ “những trạm-trú cho thức` là dịch chữ “viññãnaffhifiyo” 
[theo nghĩa là “øhững trạm-trú dành cho thức` hoặc °những trạm-trú của 
thức`, có nghĩa là “những cảnh giới (tái sinh) của (tâm) thức']|. Mời quý vị 
coi đối chiếu với nghĩa của chữ này trong kinh AN 7:44 và chú thích của nó, 
trong đó chữ “những trạm-trú cho thức` về kỹ thuật là chỉ những “cảnh giới 
của thức` chữ không phải chỉ “4 ẩn” như trong kinh này.) 


75 [Spk chú giải như vầy: Đức Thế Tôn đã tự thốt ra những lời này do đang 
được phát khởi niềm hoan-hỷ mạnh mẽ cao độ trong khi quán chiếu lại về 
“tính chất giải-thoát' (niyyänikabhäva) của Giáo Pháp. 


- Năm gông-cùm thấp hơn (pañc` orambhägiyäni samyojanämi; hạ phân kiết 
sử) là gồm: tham-dục, sự ác-ý, cách-nhìn có danh-tính (thân kiến), sự nghỉ- 
ngờ, và “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cầm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện" (giới-cắm thủ; sï/abbarupadäna). 


- Công thức của “sự quyết-tâm' này được nói ra bởi Đức Phật đã từng được 
ghi trong các kinh theo 02 phiên bản: (1) một được dùng bởi những người 
theo tư tưởng diệt-vong (đoạn kiến), và (ii) phiên bản được Phật ứng dụng 
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(chuyền dụng, chế biến) như trong kinh này; vì 02 phiên bản này chỉ khác 
nhau về 02 thê động từ, đôi khi chúng đã bị nhằm lẫn trong những lần tái kết 
tập khác nhau. Từ những sự giải nghĩa của luận giảng cho thấy đường như sự 
nhằm lẫn đã có trước thời có những luận giảng. Cùng một chỗ kinh có những 
cách ghi cũng khác nhau giữa những ấn bản khác nhau. Nói chung tôi ưu tiên 
chọn cách ghi trong Se, mặc dù đối với bài kinh này thì Se ghi theo bổ-đề và 
sự giải-nghĩa của Spk, (chúng) được dùng trong cụm chữ đầu tiên trong 
phiên bản đoạn-diệt [mặc dù không được diễn dịch như vậy]. Sự hư sai này 
có lẽ đã có trong lời kinh khi những nhà luận giảng đọc nó. 


- Phiên bản diệt-vong—được nhận rõ là quan-điểm đoạn-diệt (ucchedadifthi; 
đoạn kiến) trong kinh 22:81 và được xếp loại trong số những tà-kiến trong 
kinh 22:152 và 24:4—thì ghi là: no c` assam no ca me siyä, na bhavissãmi 
na me bhavissafi. Trong kinh AN 7:55, Đức Phật đã mô tả niềm-tin này là 
loại bậc nhất trong số những quan-diểm do suy đoán (eladaggam 
bahirakanam difthigatanam), lý do đó là một người chấp nhận một quan- 
điểm như vậy sẽ không bị hấp dẫn đối với sự hiện-hữu, cũng không phản 
kháng đối với sự chẳm-dứt sự hiện-hữu. Điều này thật khó khăn cho cách 
dịch cái mệnh đề “zâm-nguyện” này trong phiên bản tư tưởng diệt-vong; có lễ 
nó có thê được hiểu như một lời khẳng định về sự hiện-hữu cá nhân, cùng với 
thế giới được trải nghiệm của nó [“Lẽ ra “4` đã không là vậy và lẽ ra nó đã 


Là ¿2 


không là *của-ta'”]. Mệnh đề ở thời tương lai rõ ràng khẳng định sự hiện-hữu 


cá nhân và thê giới của nó sẽ kêt thúc khi chết. 


- Đức Phật đã chế biến công thức này thành một “ch-đề để thiên quản” bằng 
giáo lý của Phật, bằng cách thay thế động từ ngôi thứ nhất bằng những động 
từ ngôi thứ ba của chúng: No c` assa no ca me siyã, na bhavissafi na me 
bhavissari. Sự chuyên đôi ngôi thứ đã chuyên đổi sự nhắn-mạnh từ gưan- 
điểm có cải “ta` (ngã kiên) vỗn hàm nghĩa trong phiên bản đoạn-diệt [ “Tôi sẽ 
bị hủy diệt] sang một tâm-nhìn phi chủ-thể (nó) phù hợp với giáo thuyết vô- 
ngã (zna/ã). Trong kinh này, sự qguyết-tâm (adhimuccamäno) như vậy của 
công thức này được cho là dẫn tới đỉnh cao là sự fiêu điệt năm gông-cùm 
thấp hơn (hạ phần kiết sử), đó là trong chặng Bắt-lai (anägãmiiä). Ở trong 
kinh khác thì công thức này gồm có thêm một điều-khoản là “yađ a#thi yam 
bhitam tam pajahämi° (Cái đang hiện-hữu, là cái đã ắt xảy ra; là cái ta 
đang đẹp bỏ). Sự thiền-quán về điều này được cho sẽ dẫn tới sự buông-xả. 
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Trong kinh MN 106, mục 10, thì sự tu-tập được hướng dẫn bằng công-thức 
đây đủ với điều khoản bổ sung này, dẫn tới đỉnh cao là sự tái sinh trong phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không 
còn nhận-thức) [nếu người thiền dính chấp sự buông-xả] hoặc có thê dẫn tới 
Niết-bàn [nếu người thiền không còn dính chấp sự buông-xả]. Trong kinh 
AN7:55 thì “sự quyế¡-tâm' đã được hướng dẫn cũng bằng công-thức với điều 
khoản bồ sung này, sẽ dẫn tới 01 trong 05 hạng của bậc Bắt-lai (thuộc 05 cõi 
Tịnh Cư Thiên) hoặc có thể dẫn tới thánh quả A-la-hán. Trong kinh Ud 78,2— 
3 thì công thức ngắn hơn (không có điều khoản bổ sung) được áp dụng cho 
“sự chánh-niệm về thân): người tu an trú như vậy sẽ dần dần vượt qua sự 
ràng-buộc, tức có thể chứng A-la-hán. 


- Điều đáng lưu ý là: trong các bộ kinh Mikãya thì ý nghĩa chính xác của công 
thức này chưa bao giờ được rõ ràng, điều này cho thấy rằng công thức này có 
lẽ đã có vai trò như một “một sự hướng-dẫn để mở” để quán chiếu và sẽ được 
giải đáp bởi những người thiền thông qua trực-giác cá nhân của họ. Như 
đúng theo nghĩa của chữ, các luận giảng đã coi phân từ để mở c là đại diện 
cho chữ ce (“uếu”), được giải nghĩa bởi Spk là = sace và bởi Spk-p{ là = 
yadi. Dựa trên cơ sở này họ diễn dịch mỗi phần của công thức là những thuộc 
tính điều-kiện (nhân duyên). Spk giải thích công thức trong kinh này dựa trên 
cơ sở của cụm chữ đáng nghĩ vấn là c assm, mặc dù cách chọn thứ hai này 
của nó cũng phù hợp với cách ghi tốt hơn ở trên là c assa. 


- Ở đây tôi dịch nguyên chữ nghĩa của luận giảng Spk như vầy: “Nếu ứa đã 
không là vậy, thì nó đã không là vậy đối với ta: (nghĩa là) Nếu ta đã không là 
vậy (sace aham na bhaveyyam), thì cũng đã không có cái cúa-fta như vậy 
(mama parikkhäro). Hoặc cách khác: Nếu trong quá khứ không có sự tạo- 
nghiệp (kammäbhi-sankhäro, sự tạo-tác nghiệp), thì giờ đã không có (quả đối 
với ta) là năm-uẩn này. Ta sẽ không là vậy, [và] điều đó (nghiệp quả) sẽ 
không là vậy đối với ta: (nghĩa là) Giờ ta sẽ phấn đấu để cho sẽ không có sự 
tạo-nghiệp nào của ta sinh ra năm-uẩn trong tương lai; khi (năm-uẩn) không 
có, thì đối với ta sẽ không có sự tái-sinh.” 


- Dựa trên cơ sở này tôi có thê diễn dịch công thức như vây: “Năm-uẩn có thể 
được kết thúc, và thế giới được thể hiện bởi chúng sẽ được kết thúc. Tôi sẽ 
chuyên-cân tu (tỉnh cân) như vậy đề cho năm uẩấn sẽ được kết thúc, [vàjJ để 
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cho thế giới được thể hiện bởi chúng sẽ được kết thúc.” Nói cách khác, chữ 
“z” thứ nhất có thể được coi là đ/c-vọng (ái) và chữ “nớ” thứ hai là năm- 
uấn đã khởi sinh thông qua dục-vọng. Trong điều khoản bỗ sung “cái đang 
hiện hữu, cái đã ắt có mặt" là chỉ cái bộ năm-uẩn đang hiện hữu, (chúng) 
đang được dẹp-bỏ thông qua sự dẹp-bỏ cái nguyên-nhân gây ra sự tái hiện- 
hữu của chúng: nguyên-nhân đó chính là đ/c-vong hay tham-muốn và nhục- 
dục. 


- Cách tôi hiểu nghĩa của đoạn này như vậy là nhờ phần lớn sự thảo luận với 
nhà sư VÃT và Tỳ kheo Ñãnatusita. Tôi cũng biết ơn học giả Peter Skilling 
vì đã gửi thông tin về giảng luận Skt và phiên bản Tây Tạng của những câu 
bổ-đề này.] (75) 


15 [S#c-thân là sẽ bị húy diệt (rupam vibhavissafi) ... vần vân. Spk giải nghĩa 
là = rñpam bhjjjissaii (sắc-thân sẽ tan rã) và Spk-p{ giải nghĩa là = rữpam 
vinasissati (săc-thân sẽ diệt vong). Những nhà luận giải dường như đã hiểu 
chữ “sự hủy diệt, sự diệt tiêu” ở đây có nghĩa là “sự chấắm-dứt không ngừng 
trong từng khoảng-khắc (sát-na) của các uấn', nhưng tôi tin rằng động từ ở 
đây là chỉ “sự chấm-dứt cuối cùng của các uẩấn bằng sự chứng đắc trạng 
thát` (anupadisesanibbanadhatu). Nghĩa này sẽ hợp hơn với câu tuyên thán 
mở đầu, và cũng được ủng hộ bởi tập Trưởng Lão Kệ [Th 715cd] là: 
sankhara vibhavissanfi, tattha kã paridevanda ([chỉ là] những sự tạo-tác sẽ bị 
húy diệt, thì đâu còn sự than khóc di oản về điều øì ở đó nữa).] (76) 


7! [Spk: Với sự hủy diệt của sắc-thân (rpassa vibhaväa): bằng cách nhìn thây 
sự hủy diệt, cùng với sự minh-sát [Spk-p{: bởi vì chữ “sự hy điệ” trong lời 
kinh được nói ra với sự lược bỏ chữ “nhìn-thấy”]. Bởi vì 04 thánh đạo cộng 
với sự minh-sát được gọi là “sự nhìn-thấy sự hủy điệt của sắc-thân ...” Cho 
nên điều đó được nói ra là do chiếu theo điều này. 


- Về sự diễn dịch tôi chọn [như đã được nói trong ghi chú kế trên]: “sự y 
diệt của sắc-thân ...” là chỉ cái sự chấm-dứt rốt ráo tột cùng của năm-uẩn 
trong Niết-bàn, và do vậy sự chứng ngộ ở đó sự chấm-dứt xảy ra có vai trò 
như sự thúc-giục hàm chứa trong “công thức thiền quán" đã thôi thúc vị Tỳ 
kheo (phấn đấu thiền tập) để phá bỏ năm gông-cùm đó.] (77) 


Chú Thích * 341 


73 [Nguyên văn câu cuối: Anamtarä ãsavãnam khayo. Ö đây “sự tiêu diệt ô- 
nhiêm” là đã chỉ thánh quả A-la-hán, nên dường như vị Tỳ kheo này đang hỏi 
“liệu một người tu có thể chứng ngộ thánh quả A-la-hán trực tiếp, mà không 
cần phải qua giai đoạn Báắt-lai?' Spk chú giải rằng: có 02 loại sự chứng ngộ 
lập-tức (ananfara), đó là loại “kế cận" và loại 'xa'. Minh-sát tuệ là nguyên 
nhân lập-tức kế cận đối với thánh-đạo [bởi thánh đạo siêu thế khởi sinh khi 
tuệ minh-sát đã đạt tới đỉnh điểm của nó], và là nguyên nhân lập-tức ứừ xa đối 
với thánh-quả [bởi thánh quả trực tiếp theo sau thánh đạo]. Do vậy, Tỳ kheo 
này đã hỏi theo nghĩa là: “Theo cách nào một người biết và thấy, cũng với sự 
minh-sát là nguyên nhân lập tức, để chứng ngộ thánh quả A-la-hán được gọi 
là “sự tiêu diệt ô-nhiễm”?.] (18) 


7° [Spk: Người phàm phu trở nên sợ-hãi với minh-sát tuệ đã khởi sinh yêu ớt 
(dubbalavipassanđ); bởi người đó không thể vượt qua “sự thương hại chính 
mình" và đo vậy bị sợ-hãi khi nghĩ rằng “Giờ ứa sẽ bị húy diệt và sẽ không 
hiện hữu nữa.” Người đó nhìn thấy mình rớt trong vực thăm [coi thêm chú 
thích 181 bên dưới]. Nhưng khi minh-sát tuệ mạnh mẽ xảy ra với đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy, người đó không bị sợ-hãi mà biết nghĩ rằng “Đó chỉ là 
các hành khởi sinh, chỉ là các hành diệt.” 


` 
D\ 


- Spk-p{: Khi một người phàm phu thiện nhìn thấy, bằng sự-biết về “bề ngoài 
là đáng sợ-hãi”, rằng các hành là đáng sợ-hãi, người đó không bị sợ-hãi. Cái 
'bẻ ngoài là sọ-hãi” (bhaya†` upa†thanañana) là trạng thái bậc cao của sự-biết 
minh-sát phơi bày bản chất đáng sợ-hãi của các hành trong tất cả 03 giai đoạn 
của thời gian; coi thêm Vism 645-647; Ppn 21:29—34.| (79) 


80 [“Ca/uuparivaffa” nghĩa gốc là: bốn lượt, bốn phiên chuyền, bốn vòng quay; 
tức ứng dụng Bồn Diệu Đề cho mỗi uấn.] (80) 


8! [Lạ thay rằng những bộ kinh Nikãya đã không đưa ra sự phân-tích về sắc- 
thân phái sinh từ bốn yếu-tô lớn (tứ đại) (catunnamr mahäbhitãnam upädäãya 
rũpưm). Sự phân-tích này chỉ xuất hiện đầu tiên trong V¡ Diệu Pháp Tạng 
(Abhidhamma Piaka), theo đó sắc-thân như vậy gồm có 05 căn cảm-nhận, 
04 đối-tượng cảm nhận [đỗi-tượng chạm xúc được gán cho 03 trong 04 yếu- 
tố tứ đại, trừ yêu-tô nước], yếu-tố không gian, sự quyết-định về tính dục, và 
dưỡng-chất thuộc thân [tức = thức ăn] ... vân vân; coi them CMA 6:2-5. Về 
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dưỡng-chất là một điểu-kiện (duyên) tạo nên thân thể, mời coi chú thích 18 
trong Quyên 2. Trong kinh này cái điêu-kiện kế cận tạo ra sự khởi sinh của 
mỗi uẫn thuộc năm uân đã được chỉ ra, tương phản với kinh 22:5 (kinh này) 
chỉ ra cái điểu-kiện xa chung cho tất cả năm uân. VỀ sự phân biệt 02 loại 
điều-kiện, mời coi lại chú thích số 58 trong Quyền 2.] (81) 


82 [Đoạn (a) này là chỉ bậc học-nhân (sekha), là người đã trực-tiếp biết Bốn 
Diệu Để và đang tu tập để chứng ngộ Niết-bàn— đó là sự chẩm-dứt rốt ráo 
của năm-uẩn. Vì lý do này những bậc học-nhân được cho là “đã có-được 
chỗ-đứng (gãdhami) trong Giáo Pháp và Giới-luật này”, chứ chưa phải là 
những bác toàn-vẹn đã hoàn thành mục tiêu A4-la-hán (như được nói chú 
thích kế dưới).] (82) 


Š3 [Đoạn (b) này mô tả những bậc vô-học nhân (zsekha), tức những A-la-hán. 
Spk giải thích: Họ đã khéo được giải-thoát (suvinufrä) bằng sự giải-thoát của 
thánh quả A-la-hán; ững người toàn-vẹn (kevalino) là họ đã hoàn thành, đã 
làm hết toàn bộ những bổn phận (tu) của mình. Không có vòng luân-hồi nào 
đề mô tả họ (vaffam tesam nafthi paññapanaya): là không còn vòng luân-hồi 
nào nữa [không còn sự tái hữu tái sinh nào] để mô tả về họ. Nói cách khác, 
“bòng luân-hồi” có nghĩa là cơ-sở (kãrana), vậy là không có cơ-sở nào để mô 
tả. Chỗ này là chỉ cảnh giới của bậc vô-học nhân (asekha-bhiữmi, tức A-la- 
hán). 


- VỀ “người toàn-vẹn” mời coi thêm chú thích số 446 trong Quyển 1. Về ý 
nghĩa “A-la-hán là vượt trên sự mô-tả hay vượt khỏi sự quy-tính”, mời coI lại 
kinh 22:35 ở trên và chú thích số 47 của nó. Lời diễn đạt vaƒfam fesam natthi 
paññãpanãya cũng có ghi trong kinh SN 44:06 (Quyền 4); coi thêm kinh dài 
DNH 63,30-64,1 (?). Cụm chữ này cũng có thể được dịch là “Không còn 
VÒng luân-hồi cho sự hiện-thị (hiện thán, thể hiện) của họ”.| (83) 


34 [S /iép-xúc (phassa) xây ra với đối-tượng cảm nhận và thức thông qua 
một căn cảm-nhận (giác quan). Khi điều này xảy ra, những yếu-tô thuộc tâm 
khác khởi sinh, nỗi bật nhất là cảm-giác, nhận-thức, và sự có-ý.] (84) 


85 [Nguyên văn: Cha cefanäkäyä. Ở đây chữ “sự cố-ý” (tư) đã được dùng để 
gọi những sự tạo-tác cố ÿ (hành)! Ở đây có sự khác nhau giữa tên của ẩn 
này [những sự tạo-tác cố j= hành-uẩn (sankhara-kkhandha)] và thuật ngữ 
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“sự cố-ý” (tư; cefanä). Sự cô-ý (tư) đã được dùng trong định nghĩa về hành- 
uấn; điều đó cho thấy uẫn này (hành-uẩn) có tầm (phạm vi) rộng lớn hơn 04 
uấn kia. Trong phần Giáo Pháp Cao Học (Vi Diệu Pháp Tạng) và trong các 
luận giảng thì hành-uẩn được coi là một “phạm vì bao trùm” cho việc phân 
loại tất cả những yếu-tÕ thuộc tâm trong các bài kinh, ngoại trừ cđm-giác 
(thọ) và nhận-thức (tưởng). Sự cô-ý (tư) đã được nói ra trong định nghĩa này 
bởi vì nó là thành-tổ quan trọng nhất của uân này theo định nghĩa này, chứ 
không phải vì đó là một thành phần riêng biệt của uân này.] (85) 


86 [Thật ý nghĩa chỗ này là: rong khi sự tiếp-xúc (xúc) là điểu-kiện (duyên) 
kế cận làm sinh ra cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), và những sự tạo-tác cỗ 
ý (hành) /h chỉ một mình phân danh-sắc là điều-kiện kế cận sinh ra thức. 
Điều này đã gói gọn thành một ý, như đã được ghi trong kinh SN 22:03 ở 
trên rằng: 04 „ẩn kia là “nhà” của thức. Coi thêm sự liên kết này trong kinh 
SN 12:65 và 12:67 (Quyền 2).] (86) 


8? [07 trường hợp (sattafthänä) có được bằng cách sát nhập cái khuôn-mẫu 
“4-điểu” của kinh 22:56 kế trên và khuôn-mẫu “3-điều” của kinh 22:26 ở 
trên. Spk: Kinh này là một sự nói về những sự chúc-mừng (wssadanandiya) 
và cả sự khuyến-dụ (pa/obhamya). Bởi vì, giống như một vị vua sau khi 
thắng trận trọng thưởng và tôn vinh những quân lính chiến thắng của mình để 
tạo cảm-hứng cho những quân lính khác trở thành những anh hùng; ở đây 
Phật đề cao và khen ngợi những A-la-hán để tạo niềm cảm-hứng cho những 
người khác chứng ngộ thánh quả A-la-hán.] (57) 


Š8 [Người điểu tra theo 03 cách (tividhipaparikkh?). Theo 03 cách có thê 
được hiểu là (¡) theo cách của những yếu-tó (giới) như đã được trình bày 
trong Chương SN 14 (Lên-kết Các Yếu-Tố, Dhãtu-saimyuffa), (11) theo cách 
của su cơ-sở cảm nhận (xứ) như được nói trong Chương SN 35 (Liên-kết 
Sáu Co-Sở Cảm Nhận, Salayatana-sarnyuffa), và (11) theo cách của “sự khởi 
sinh tùy thuộc” (lý duyên-khởi) như được nói trong Chương SN 12 (L/ên-kết 
Nhân Duyên, Nidana-sarnyuf1a). 


- Coi thêm kinh MN 115, trong đó kỹ năng về những yếu-tổ (giới), những cơ- 
sở cảm-nhận (sáu xú), và “sự khởi-sinh tùy thuộc (lý duyên khỏn) được giảng 
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giải một cách chỉ tiết, tăng cường thêm kỹ năng biết về “điều có-thể và điễu 
không-thể'.] (88) 


82 [TKBĐ: Ở đây, chữ “người được giải-thoát nhờ trí-tuệ” ở cuỗi câu này có 
lẽ là nghĩa chung để chỉ Zấf cđ những A-la-hán chứ không phải để phân biệt 
với những A-la-hán được giải thoát bằng “sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm) 
hay “sự giải-thoát về cả hai phương diện` (vừa sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm + sự giải-thoát nhờ frí-tiệ). Không như kinh MN 70, mục 15, chú 
thích số 702 thì giảng giải về sự khác-biệt của 03 loại giải-thoát đó. Coi thêm 
chú thích số 210 ở kinh SN 12:58 (Quyền 2).] (89) 


_» 


90 [“Đặc tính vô-ngã” (vô-ngã tướng) là tên bài thuyết giảng thứ hai Phật đã 
khai giảng (cho nhóm năm người bạn tu khổ hạnh với Phật trước đó, có ngài 
Kiều-trằn-như), theo ghi chép trong luận giảng Vin I 13-14 về sự nghiệp 
truyền dạy Giáo Pháp của Phật. Năm vị Tỳ kheo đó là năm người đệ tử xuất 
gia đầu tiên của Đức Phật, những người đó lúc đó vẫn còn là những người 
đang tu học (học-nhân; sekha). Đức Phật đã giảng bài kinh này để dẫn họ đạt 
tới sự giác ngộ thánh quả A-la-hán.] (90) 


%! [Kinh này đưa ra những “luận cứ” của („yết vô-ngã (anafiä). (ï) Luận cứ 
thứ nhất là bản chất không có cái “ta` (không có bản ngã) của năm uấn dựa 
trên cơ sở chúng là không thể bị điều khiển, không thể bị ảnh hưởng để có thê 
thực thi sự làm-chủ (avasavzfiä) đôi với chúng. Nếu thứ gì bản tính là cái 
“ta' thì nó phải bị điều khiến bởi chúng ta; tuy nhiên, bởi vì, chúng ta đâu thể 
nào uốn ép năm uân theo ý muốn của chúng ta, nên chúng cứ bị dính theo sự 
khổ đau và do vậy chúng không thể nào là cái “ta' (ngã) của chúng ta. (ii) 
Luận cứ thứ hai là sự lý giải của Phật bắt đầu từ những câu “Các thầy nghĩ 
sao? ...” Luận cứ này chứng minh đặc tính vô-ngã dựa trên 02 đặc tính khác 
là vô-thường và khổ, một cách liên hoàn với nhau.] (91) 


%2 [Trong kinh “Kết Quả Của Đời Sống Tu Sĩ° (Sämaññaphala Suta, Kinh 
Sa-môn Quả, DN 2) thì quan-điểm “phi nhân duyên” (ahetukavada) này được 
gán cho vị thầy của Kỳ-na giáo là Makkhali Gosäla. Cũng trong kinh trên, 
thuyết “phi nghiệp quả” (akiriyaväda) được cho là của Pũraủa Kassapa; [kinh 
SN 24:06 (Quyền 3) cũng có nói, nhưng không nói thuyết là của ai]. Còn 
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trong kinh SN 46:56 (Quyền 5) thì một thuyết “phi nhân duyên” khác cũng 
được cho là của đạo sư Pũrana Kassapa.] (92) 


33 [Coi thêm kinh SN 14:34 (Quyền 2).] (93) 


%4 [Kinh này là như một phiên bản “rút gọn" của bài Kinh Lửa nỗi tiếng (SN 
35:28, Quyên 4) dùng chữ ân dụ “bốc cháy) đối với 12 cơ-sở cảm-nhận bên 
trong và bên ngoài (sáu nội xử và sáu ngoại xứ; sáu giác-quan và sáu đối- 
tượng giác quan). Có lẽ kinh SN 22:61 này đã được “đúc" ra từ “khuôn” của 
Kinh Lửa đó tồi thay vào bằng năm-uẩn, và rồi “nén” cho thật ngắn lại để làm 
cho nó không giống hay không quan trọng ngang bằng bài Kinh Lửa rất nỗi 
tiếng kia là bài thuyết giảng thứ ba của Đức Phật.] (94) 


35 [Spk: ở đây cả ba đều đồng nghĩa; bản thân chữ nghĩa hay ngôn ngữ là 
đường lối, vì nó là phương tiện để giao tiếp, biểu nghĩa. ] (95) 


? [Spk chú giải chữ “ukka1Z” có nghĩa là người xứ Ukkala [còn được gọi là 
Okkala; theo CPD thì xứ này là xứ Orissa ngày nay]. Spk ghép tên của hai 
người này thành tên như một cặp-đôi (vasabhaññä như một chữ ghép đồng- 
đăng (dvanda); vasso ca bhañño ca) và giải thích cả 02 người này đều nắm 
giữ 03 tà-kiến như được nói trong các kinh SN 24:05-07. | (96) 


%7 [Spk: sự dính-chấp hay sự chấp-thủ (upädiyamäno; thủ): sự nằm giữ, nắm 
chặt, bám chặt, chấp giữ (điều gì) bỏi do đực-vọng, sự tự-ta, và những quan- 
điểm sai lạc (ái, ngã mạn, tà kiến). Trong 02 kinh kế tiếp, sự nhìn-nhận 
(maññamaãno) và sự tìm-kiếm khoái-lạc (abhinandamäno) cũng được giải 
thích bởi 03 lý do chính này.] (97) 


°8 [Kinh 22:71 này giống hệt kinh SN 18:21 (và SN 22:91). Còn kinh kế tiếp 
22:72 là giỗng hệt kinh SN 18:22 (và SN 22:92), chỉ khác nhau tên Tỳ kheo. 
- Toàn bộ C#ơng SN 23 là các kinh nói về Ngài Rãdha.] (98) 


? [09 cõi trú của chúng sinh (saftãvãsa) được liệt kê trong kinh AN 9:24 (= 
DN 33, mục 3.2 (3). Đỉnh cao của sự hiện-hữu (bhavagga) được cho là phi 
tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không 
còn nhận-thức], là cõi cao nhất của sự hiện-hữu hữu tình. Chữ này được dùng 
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theo nghĩa này cũng có trong Vibh 426,8 và thường thấy trong các luận 
giảng.] (99) 


190 [Sự quấy-động = dục-vọng, vì vậy “bát-động” ở đây = không còn bị quấy 
động bởi dục-vọng.] (100) 


191 [Bảy phẩm-hạnh, gồm: niềm-tin, sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức, sự biết 
sợ-hãi việc làm sai trái, sự học-hiều, sự nỗ-lực (tinh tần), sự chánh-niệm, và 
trí-tuệ. Coi thêm kinh MN 53, mục 11-17.] (101) 


192 [ Bảy châu-báu: bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chỉ); coi thêm SN 46:42. Ba- 
phần tu-tập gồm: phần giới-hạnh bậc cao, phần (định-)tâm bậc cao, và phần 
trí-tuệ bậc cao [giới, định, tuệ].] (102) 


193 [J/yzðj yếu-fố: gồm tám phân Bát Thánh Đạo đã hoàn thiện cộng với sự 
hiểu-biết đúng đắn, và sự giải-thoát đúng đắn. Đặc biệt chúng được gọi là 
“trưởử” (phẩm chất) của một người tu đã vượt trên sự tu-học và đã thành bậc 
vô-học nhân [asekha]. Lời kinh mô tả như vầy cũng có ghi trong các kinh 
MN 65, mục 34, MN 78, mục 14. Về chữ “con rồng [naga], coi chú thích chị 
tiết ở kinh SN 1:37, thi kệ 122.] (103) 


19 [SDK: ba sự phân-biệt đối đãi: ba ý niệm này nọ về cái “ta` như: “7öi rốt 
hơn”, “Tôi bằng”, “Tôi kém hơn”.] (104) 


105 [Spk chú giải: sư tử ra khỏi hang và gầm lên được ví dụ với hình ảnh Phật 
xuất hiện trong thế gian và tuyên dạy Giáo Pháp vậy. Tiếng gầm của sư tử 
được ví dụ với “sự thiết lập sự quay chuyên” Bánh Xe Giáo Pháp của Phật 
trong khu Vườn Nai, và sự sợ hãi của những con thú nhỏ giống như “sự khởi 
sinh sự sợ-hãi của sự-biết” (ñãnasanfãsassa uppaffi) trong những thiên thần 
sống đại thọ sau khi họ nghe Đức Phật tuyên thuyết về Bốn Diệu Đế; (tức sau 
khi họ nghe được Bốn Diệu Đế, họ thấy sợ hãi vì biết rằng sự sống của họ 
cũng là vô thường và sẽ bị biến diệt, chứ không phải thường hằng mãi mãi 
như họ đã tưởng). | (105) 

19% [Đoạn này cũng có ở kinh SN 12:21 (Quyền I), coi thêm chú thích trong 


đó. Spk tham chiếu theo kinh SN 22:56 để chú giải về sự siuJ và điệt của 
năm-uẩn.] (106) 
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107 [SDk: “hấu hết họ” (yebhuyyena) nghĩa là tất cả họ ngoại trừ những thiên 
thần là những thánh đệ tử (như Nhất-lai, Bắt-lai).... “B8 nằm trong cái danh- 
tính này” (sakkãyapariyäpann8): tức nằm trong năm-uẩẫn này. Như vậy Đức 
Phật đã dạy cho họ Giáo Pháp được ân chứng bởi ba đặc-tính (vô thường, 
khổ, vô ngã), chỉ ra cho thấy những nhược điểm của vòng luân-hồi hiện-hữu, 
và sự sợ-hãi và khiếp-sợ khi biết rằng mình đang ở trong cái vòng đó.] (107) 


198 [SDK nói rằng chỗ này không phải chỉ “sự hôi-nhớ bằng trí-biết trực tiếp” 
[tức như sự nhớ lại những cõi kiếp quá khứ (túc mạng minh)] mà chỉ sự hồi- 
nhớ lại cõi sống quá khứ của một người bằng cách sự minh-sát. Spk dường 
như hiểu được chủ ý của câu này của Phật có nghĩa là họ có ý hồi nhớ lại quá 
khứ theo cách của năm uân. Tôi thì hiểu chỗ này khác, tức là, mặc dù những 
tu sĩ tưởng tượng họ đang nhớ lại trải nghiệm quá khứ về một cái “ta' thường 
hằng, nhưng thực ra họ chỉ đang nhớ lại những cấu hình của năm uẫn mà 
thôi. Cách diễn dịch này có lẽ cũng được xác nhận trong đoạn kinh kế tiếp, từ 
cách nói về những ký ức của chủ-thể thứ nhất (evamripo ahosim) về những 
trải nghiệm giờ chỉ nói theo cách đóng khung trong những thuật ngữ của các 
uấn (räpzzmyeva) mà thôi. Điều này cũng có thể được ủng hộ bởi đoạn kinh 
song hành ở đầu kinh 22:47. Spk đã đặt tên cho đoạn này là “phần tánh- 
không” (suññatäpabba). Ö trong Vibh-a 3—6 có đoạn luận giảng song hành 
như vầy nhưng chỉ tiết hơn một chút.] (108) 


19 [Spk diễn dịch: Mặc dù chỗ này nói về sự ứrồng-không, nhưng chưa nói 
tới đặc tính trồng-không hay tính-không (suññatälakkhana). Đoạn kinh này 
bắt đầu được đưa vào đề chỉ cái tính-không đó. Spk-pt: Bởi vì sắc, cảm-giác 
... không phải là cái “ta' hay “thuộc về cái ta” nào cả, nó không có tự-tính và 
chủ-thê nào cả, nó là trống không, tức không có cái “ta” hay “bản ngã” nào cả. 
Bản chất của nó là sự trống-không, đặc tính của nó là “luôn bị biến dạng, 
biến sắc, biến thê, biến đổi...”.] (109) 


119 [Nguyên văn câu này: Ruppaii tỉ kho bhikkhave tasmã ripan tỉ vuccafi. 
Tôi đã cố gắng, mặc dù rất lượm thượm, để bắt cho được nghĩa của sự chơi 
chữ tinh tế trong tiếng Päli, (nó) lợi dụng sự tương ứng rõ rệt giữa động từ 
ruppari và danh từ rữpa. Về nguyên từ học thì 02 chữ này không liên hệ gì 
nhau. Chữ ruppaii là động từ thụ động từ gốc từ rwp [= (Phạn) /p] có nghĩa 
là “làm gảy, làm hư, làm tốn hại, phá”. MW liệt kê chữ rupyafe [S.V. rup] có 
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nghĩa là “chịu đau đớn dữ dội, thấu tận”. Cũng coi thêm chữ ruppaíi trong 
PED, s.v. Spk giải nghĩa là: ®uppafi tỉ kuppafi ghaffiyatfi pihyafl, PhÙjJaf1 tỉ 
attho (Nó bị biến dạng: nó bị quấy phá, bị đánh, bị áp bức, nghĩa là “nó bị hư 
gảy, bị bề gảy'). Spk còn nói thêm rằng: sự bị “biển dạng, biến sắc” là đặc 
tính riêng biệt (paccafalakkhana) của sắc, nó phân biệt với sắc với cảm-giác 
và những uân khác; nhưng ø#Zng cái đặc tính chung (sämaññalakkhana) của 
chúng đều là “yô-thưởng, khổ, vô-ngẩ”.| (110) 


1! [SDpk: Chính cái cảm-giác nó cảm nhận, không phải có “ai” hay “người 
nào” hay một “chủ thể” nào cảm nhận.] (111) 


!!2 [Nguyên văn câu này: Szkhatam abhisankharom tỉ bhikkhave tasmã 
sankhärä tỉ vuccanti. Không may tiêng Anh là phương tiện nghèo nàn không 
đủ để “bắt được sự tương quan nối kết của câu này trong tiếng Päli, với vị 
ngữ (sankharam), động từ (abhisankharorri), và chủ ngữ (sankhärä) đều xuất 
thân từ cùng một gốc từ. [Coi thêm phần thảo luận của tôi về chữ saäkhärã 
trong phần Giới Thiệu Chung (của bản dịch Pãli-Anh, CDB, trang 44-47).]. 
Đề cho giống tiếng Pãli chúng ta có thể dịch nghĩa câu này là: “Chứng fạo tác 
thứ được tạo tác, do vậy chúng được gọi là những sự tạo-tác cố ý”, mặc dù 
cách dịch này có những hàm nghĩa hơi xa lạ so với câu chữ gốc. Cũng là sự 
trùng hợp không may rằng “những sự tạo-tác có ý” [đây là cách tôi đã dịch 
chữ szikhãrã = hành] lại liên quan tới chữ “sắc, thể-sắc” [cách tôi dịch chữ 
rñpa]. Trong tiếng In Pãli không có sự nối kết về mặt từ-nguyên giữa 02 chữ 
rũpa và sankhära. Đề “bắt: được mẫy hàm nghĩa của động từ abjhisankharoti 
có lẽ chúng ta phải tự cho mình sự tự do để dịch nó, trong đoạn này, bằng 02 
động từ là: (1) “go ra, phát sinh" đề chuyên tải cái nghĩa rằng những sự tạo- 
tác cố ý thực sự sản sinh ra các uẫn khác [coi chú thích kế đưới], và (ii) “ao 
thành, tạo lập, tạo tác” để chuyền tải ý nghĩa tương ứng với danh từ “ø#ững 
sự tạo-tác”. 


- Đoạn này cho thấy vai trò chủ động của cefana (sự cô-ý, f) trong việc tạo 
lập ra thực-tại được trải nghiệm. Sự cô-ý ảnh hưởng nội dung khách quan của 
sự trải nghiệm, mà nó còn định hình cho cơ chế tâm-vật lý mà nó đã khởi 
sinh trong đó, và, thông qua vai trò của nó là nghiệp (kamma), nó định hình 
những “cầu-hình tương lai của năm-uân” được sản sinh bởi nghiệp. Sự kết 
nối giữ chúng như đã được thấy trong kinh SN 35:146 (Quyên 4): “sáu cơ-sở 
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cảm-nhận” là “nghiệp cï” và “mọi hành-động ta làm trong hiện tại” (bằng 
thân, miệng, tâm) chính là “øøghzệp mớ?”] (112) 


3 [Tất cả 03 phiên bản của SN đều ghi câu này là: rñpam rũpattãäya 
sankhatam abhisankharornri, và tương tự như vậy đối với các uân khác, ngoại 
trừ uân thức (viZZãna) thì Ee ghi là viãñãpa#hãya; tuy nhiên, do Ee không 
có chú giải về chỗ này, nên hầu như chắc chắc đây chỉ là lỗi do ghi chép. Spk 
[của Se và Ee] ghi là røa#hãya trong bổ đề của nó, hàm ý rằng đuôi chữ - 
atthãya đều được áp dụng cho mỗi uẫn, và rõ ràng phiên bản chữ Sinhala cổ 
mss của SN đã ghi như vầy. Tuy nhiên, Spk [của Be] lại ghi là røpatäya. Sự 
chú giải trong luận giảng Spk đều có lý trong cả 02 cách ghi này của SN. 


- Ở đây tôi làm theo Spk của Be ghi là: “Giống như một người nói là nấu 
cháo là cháo, làm bánh là bánh, nó [Spk-p†: một đống những trạng thái dẫn 
đầu bởi sự có-ý] xây dựng, xây lên, tạo thành đồng, tạo thành uấn 
(abhisankharotfi ãyhhati sampindaf) sắc-thân— được gọi là “có điều-kiện” 
(hữu vi) bởi vì nó được làm bởi một sự kết hợp những điều-kiện— nên nó trở 
thành “sốc-thân có điêu-kiện” đúng theo bản chất đích thực của nó, do cái thể 
sắc của nó (/athattãäya rũpabhäväya); ý nghĩa là nó sản sinh ra nó (nipphãdet 
fi aifho). Nghĩa văn tắt là vầy: Nó tạo dựng, sản sinh sự tạo-nên thể sắc cùng 
với chính nó và đi kèm với cđm-giác ... Ở đây Phật cũng chỉ ra đặc tính riêng 
biệt của những sự tạo-tác cô ý, đặc tính của nó chính là sự có-ý (tư). [Spk-pf: 
Điều này được nói bởi vì s# cô-ý là thứ dẫn đầu của những trạng thái thuộc tổ 
hợp những sự tạo-tác cố ý (hành uẫn).]”.] (113) 


114 [Nguyên văn của 08 vị là: ambila, titaka, katuka, madhuka, kharika, 
akhärika, lonaka, alonaka; mời coi thêm kinh SN 47:8 (Quyền 5). 


- Sự chú giải về chữ vi#ñãna (thức) ở đây rất giống sự chú giải về chữ szññä 
(nhận-thức, tưởng), chỉ khác nhau về loại đối-tượng cảm nhận mà chúng 
nhận biết. Spk giải thích rằng sự khác nhau về đối-tượng chỉ ra sự khác nhau 
của những chức năng nhận-biết của chúng: () “Nhận-hức được phân tích 
theo cách của cửa-mất bởi vì điều đó rõ ràng là sự nắm giữ hình tướng và 
hình dạng của đối-tượng của; /hức thì được phân tích theo cách của cứa-lwưỡi 
bởi vì nó nắm giữ những nét khác-biệt riêng trong một đối-tượng, ngay cả 
khi không có hình tướng và hình dạng.” 
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- Spk tiếp tục bằng sự giải thích [cũng thấy có ghi trong Vism 437; Ppn 
14:3—5] theo đó saññã, viññãna, và paññä lần lượt là những chức năng nhận- 
biết về chiều sâu đang gia tăng, sự nhanh nhạy về phân-biệt, và sức mạnh 
của tri-biết, tuy nhiên điều này khó mà hòa hợp với cách diễn tả về những 
yếu tô này như đã được thấy trong các bộ kinh. Thường thì trong các kinh 
chữ viZñãna đơn giản là sự ý thức căn bản về một đối-tượng thông qua một 
cơ-sở cảm-nhận (giác quan)... tức chỉ thuần túy là “he của” hơn là dạng 
“một năng lực phán biệt”. Một cách diễn đạt như vậy về chữ viññãna trong 
kinh MN 150, mục 4, 5 đã định nghĩa nó thông qua khả năng của nó nhận 
biết 03 loại cảm-giác [sướng, khổ, trung tính]; điều này đã chuyên đổi vấn đề 
khó khăn sang vấn đề phân biệt giữa viññãna và vedanä. 


- Nữ học giả Hamilton đã thảo luận vấn đề được đưa ra bởi những đoạn này 
[trong bài luận Danh Tính & Trải Nghiệm, trang 53—55, 92—93]. Cô đã đưa ra 
gợi ý hữu ích rằng: mặc dù chữ v¿Zãna ở đây được định nghĩa theo một cách 
xâm phạm vào lãnh địa của chữ sz2ZZ, nhưng chúng ta nên hiểu rằng saññã 
“thực sự làm sự phân-biệt? [về những đối-tượng ở tất cả 05 giác quan] trong 
khi đó v/#ñãna “là sự ý thức nhờ đó chúng ta trải nghiệm từng mỗi giai đoạn 
của tiến trình nhận-thức trong đó có chứa tiễn trình phân biệt” [trang 92]. Từ 
luận điểm của luận giảng, chữ sañña được thảo luận một cách đầy đủ trong 
As 110-11 và chữ v/ññãna [dưới tên ca] ở As 63—64.] (114) 


1Š [Spk: 02 phần đầu —phần sự ứrồng-không và phần tánh-không— đã thảo 
luận đặc tính vô-ngđ. Giờ Phật sẽ thảo luận đặc tính &hổ. Trong đó, không 
phải sắc nhai nuốt một người như kiểu một con chó nhai một miếng thịt, căn 
xé người đó ra, mà theo kiểu một cái áo dính dơ gây khó chịu khổ sở, như 
người ta hay nói “Cái áo này đang nhai nuốt tôi”. 


- Những dòng chữ bên dưới “Sưu khi đã suy xét như vậy ...” tương thích 
giống với những đoạn kết trong các kinh kinh SN 22:09—11 ở trên.] (115) 


116 [SDk: Đoạn này được nói ra để cho thấy đặc tính vô-/zờng, và cho thấy 
bằng cách đưa ra cả 03 đặc tính.] (116) 


11 [Tôi dịch đoạn này với sự trợ giúp của Spk. Spk giải nghĩa 02 cặp chữ sau 
như vầy: Visinefi na wssinel tỉ vikirati na sampimdel; vidhipeti na 
sandhiperi tỉ nibbäpeti na jäläpeti [một số kinh ghi là viseneti, usseneti); sO 
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sánh AN 4:200, ở đoạn (a) và (b) có cặp động từ “/áy-vào” và “đẩy-ra”. 
Đoạn này mô tả bậc học-nhân, người vẫn còn trong tiễn trình tu để phá bỏ 
vòng luân-hồi.] (117) 


H1 ISpk: Đoạn này chỉ bậc A-la-hán (vô-học nhân), người an trú sau khi đã 
phá bỏ vòng luân-hồi.] (1 18) 


11? [Hai câu kệ (pãđa) cuối c-d nên đọc là: yassa ứe nãbhjãnãma, yampi 
nissãya jhäyatfi. Spk nói rằng sau khi bài kinh này được nói ra, có 500 Tỳ 
kheo đã chứng thánh quả A-la-hán. | (119) 


122 (ru ý trong đoạn mở đầu: Thích-ca [Sakya] là một xứ (nước, vương 
quốc) của dân tộc Thích-ca; dân tộc Thích-ca gồm có nhiều dòng họ, họ tộc 
khác sống trong xứ Thích-ca đó. Ví dụ: Phật thuộc dân tộc Thích-ca, dòng họ 
gia đình của Phật là Cồ-đàm [Gotama]. Chữ phiên âm 7/ch-Ca thường được 
viết hoa cả hai âm là 7hích-Ca theo cách quen thuộc đề tỏ lòng tôn kính dành 
cho Đức Phật.) 


['Lý đo rõ ràng' nghĩa là: khi Phật dẫn đoàn Tỳ kheo tới thành Kapilavattu, 
những người họ tộc Thích-Ca đã cúng dường nhiều thứ cho Đoàn Tăng, rồi 
các Tỳ kheo đã tranh cãi việc phân chia những vật phẩm cúng dường..., cho 
nên Phật đã bỏ họ đi, như muốn dạy cho họ một bài học về mục-tiêu đích- 
thực của sự tu-hành và sự buông-bỏ nghĩa là gì ... | (120) 


12! [Lời đoạn kinh này cũng có ghi tương tự trong kinh MN 67, mục 7, nhưng 
trong kinh đó thì trước tiên những người họ Thích-Ca đã xin Phật tha thứ lỗi 
cho các Tỳ kheo đã cãi nhau, tiếp theo là vua trời Brahmã Sahampati cũng đã 
hiện ra thỉnh cầu Phật tha lỗi và chỉ dạy Giáo Pháp cho họ. Trong bản kinh 
MN thì thứ tự của hai ví dụ được đảo ngược lại. | (121) 


122 [Spk giải thích: nếu đi thành đoàn hay nhóm lớn thì có vẻ không kính 
trọng Phật hoặc không thể chú tâm nghe nhận Giáo Pháp; họ đi riêng lẽ và 
từng cặp là thể hiện sự kính trọng và có thể nghe nhận lời dạy Giáo Pháp]. 
(122) 


123 (Ví dụ như người ta thường chửi nhục người khác là “Đồ ăn mày”. [Spk 
người thời đó thường chửi nhục đối thủ hay người mình khinh ghét bằng câu 
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như “Ông chỉ còn cách kiếm cái áo cà sa mặc rồi đi lang thang mà xin ăn 
thôi.”]) (123) 


124 [Spk nói rằng đoạn này được đưa vào đề cho thấy rằng người này đã trở 
thành như một khúc gỗ trong giàn thiêu xác bởi do những ý nghĩ xấu ác của 
mình. 


- Sự định-tâm vô dấu-hiệu hay vô-fướng định (animifIa-samadh¡). Spk: tức là 
chỉ sự định-tâm mìinh-sát (vipassana-samadhi); nó được gọi là vô dấu-hiệu vì 
trạng thái đó đã loại bỏ những dấu-hiệu (hình tướng) của sự (nhận lầm là) 
“thường-hằng, sướng, hữu-ngã, đẹp đẽ' (thường, lạc, ngã, tịnh). Để đọc thêm 
những chú giải về sự định-tâm vô dấu-hiệu, mời coi thêm các chú thích ở 
Quyền 4: số 280 kinh SN 40:09 (Quyền 4), số 312 kinh SN 35:18, và số 368 
kinh SN 43:04.] (124) 


125 [Spk: cách-nhìn luôn hiện-hữu (bhavadifthi, hữu kiến) là giỗng tư tưởng 
bắt-diệt (sassafadiffhi, thường kiến); cách-nhìn sẽ không (vibhavadiffhi) là 
giống tư tưởng (sẽ bị) diệt-vong (cchedadiffhi, đoạn kiến). Đoạn này được 
đưa vào ở đây đề chỉ rằng sự đinh-tâm vô dấu-hiệu không chỉ loại bỏ 03 loại 
ý-nghĩ bất thiện nói trên mà cũng loại bỏ tư tưởng bắt-diệt và tư tưởng diệt- 
vong.]| (125) 


125 [Ở đây Phật nối kết sự đính-chấp (thủ) [nó khởi sinh dựa trên cơ sở của 
“năm-uẩn" vốn được coi là cái “ta"] với phần cuối của công thức “sự khởi-sinh 
tùy thuộc" (duyên khởi), như vậy cho thấy sự đính-chấp hiện tại chính là 
nhân duy trì sự liên-tục của vòng luân-hồi. Có nguyên đoạn kinh song hành 
giống vầy ở kinh MN, coi MN 75, từ mục 24.] (126) 


127 [Spk nói rằng: sau khi bài kinh được nói xong, 500 Tỳ kheo đã chứng 
thánh quả A-lahán cùng với những tríbiết mang tỉnh phân tích 
(pafisambhida, vô ngại giải trí). | (127) 


128 [Spk cho rằng: kinh này là lúc xảy ra vụ tranh cãi của các Tỳ kheo ở Tịnh 
Xá Ghosita. Và sau ba lần cô hòa giải các bên tranh cãi không xong, Phật đã 
bỏ đi. Toàn bộ câu chuyện này, coi thêm Vin I 337-357; quyền “Cuộc Đời 
của Đức Phật' của nhà sư Ñãnamoli, trang 109—119.] (Coi thêm quyền “Giáo 
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Trình Phát Học” của Chan Khoon San biên tập, chương cuối “Cuộc Đời Đức 
Phật”). (128) 


122 [Spk: Những cư dân ở Pãrileyyaka đã xây một túp lều bằng lá cây cho đức 
Thế Tôn trong một khu rừng được bảo vệ gần thị trấn của họ. Một cây sa-la 
điềm lành (bhadda) đã mọc ở đây. Trong thời gian sông nhờ vào thị trấn đó, 
đức Thế Tôn an trú dưới một gốc cây gần túp lều bằng lá đó. Spk đã liên hệ 
chỗ này với câu chuyện con voi đực đã đến để chờ hầu Đức Phật; coi kinh 
Ud 41-42 và trong Luật Tạng Vin I 352—53.] (129) 


130 [Spk: “ahóm Tỳ kheo” này không phải là các Tỳ kheo tranh cãi đó. Mà 
đoàn này gồm tới 500 Tỳ kheo đến từ nhiều vùng khác nhau, sau kỳ An Cư 
mùa mưa (kiết hạ).] (130) 


13! [Coi lại kinh SN 22:55 ở trên và chú thích số 78 trong đó. Spk chú giải 
rằng câu này là đề cập tới “thánh quả A-la-hán lập tức sau thánh đạo” 
(maggãnamtaram arahattaphalam). Tuy nhiên, theo hệ thông các luận giảng 
thì thánh quả là chắc chắn sẽ xảy ra lập tức ngay sau thánh đạo. Tôi nghĩ 
rằng Tỳ kheo này thực sự chỉ đang hỏi làm cách nào để chứng A-la-hán một 
cách nhanh chóng và trực tiếp, mà không cần phải trải qua [ở lại trong] 
những chặng giác-ngộ thấp hơn. ] (131) 


132 [Vicayaso (một cách phân-giải). Spk đã giải nghĩa là = vicayena và đã 
diễn giải là: “Sau khi (Phật) đã phân định bằng trí-biết (nó) có khả năng 
phân-biệt bản-chất thực của những hiện-tượng khác nhau.” Và theo sau là 
những phần tu-tập mà Phật đã giảng dạy, đó là: 37 phần trọ-giúp dẫn tới 
giác-ngộ (bodhipakkhiyadhamma; 37 bồ-đề phần, 37 phần trợ đạo); mời đọc 
lại phần Giới Thiệu về Quyển 5 từ trang 1485-1487 trong bản dịch SN 
(CDB) của TKBĐ.] (132) 


133 [Spk giải nghĩa chữ “sự nhìn-nhận ãó” (sä sasamanupassana) là “sự tạo- 
tác cách nhìn” (ditthi-sankhära; kiễn hành). Tôi thì hiểu chữ saikhära ở đây 
có nghĩa là fhứ bị điểu-kiện (bị duyên) chứ không phải là nguồn lực chủ động 
của sự tạo-tác, chẳng hạn kiểu như là saäkhafa-sankhãra của các luận giảng 
chứ không phải là abhisankharana-sankhara (hành-động của sự tạo-tác cố 
ý). Có lẽ ý ở đây là, bằng cách gọi cái “hành-vi nhìn nhận” một “sự tạo-tác”, 
Đức Phật đã nhấn mạnh sự khởi-sinh có điều-kiện của nó. Đến phiên điều 
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này lại làm rõ tính vô-thường của nó, sự ngộ ra điêu đó đã đập tan sự có-chấp 
vào chính ý niệm có cái *Ta` (ngã kiến thủ), và nhờ đó dẫn tới đỉnh cao là 
chứng A-la-hán. 


- Về chữ “sự tiếp-xúc (còn) vô-minh” (avijjãsamphassa) ở bên đưới, mời coi 
lại chú thích số 63 ở cuối của kinh SN 22:47 ở trên.] (133) 


1344 [Quan-điểm này, vôn đặt ra danh-tính của cải “ta` và thể giới (so aã so 
loko), đường như xuất phát từ Upanisads (Áo Nghĩa Thư) của bà-la-môn 
giáo. Lạ thay là luận giảng Spk đã im lặng bỏ qua cái quan-điểm này, và luận 
giảng Ps [khi chú giải kinh MN 22, mục 15 về guan-điểm này] chỉ giải nghĩa 
bằng một từ tối nghĩa. Để thảo luận thêm về chỗ này, mời đọc quyên “An 
Aspect oƒUpanisadic fit<qan and Buddhist “Anaff4`” của học giả WlJesekera, 
phần Nghiền Cứu Phật Giáo và Vệ-đà, trang 261—63.] (134) 


135 [(Tực nghĩa là: Nếu ta đã không tạo tác nghiệp, thì đã không có năm-uẩn 
hiện tại này của ta. (Giờ) Nếu ta sẽ không tạo tác nghiệp tạo ra năm-uẩn, thì 
sẽ không có năm uấn tương lai (không còn tái sinh)... 


- [Ở đây tôi (TKBĐ) đọc theo Se và Ee là: no c` assưm no ca me siyä, na 
bhavissami na me bhavissafi. Be ghi động từ thứ ba bị phủ định là nã5havis- 
sam. Spk giải nghĩa câu này là: “Nếu ta đã không là vậy, thì đã không có cái 
“của-ta`; nếu ta sẽ không là vậy trong tương lai, thì sẽ không có cái *của-td`. 
Đề coi thảo luận chỗ này đầy đủ hơn, mời coi lại chú thích số 75 ở trên ở đầu 
kinh 22:55 ở trên. ] (135) 


136 [SDk: Ngay cả khi sự nghi-ngờ (vicikicchä) không tồn tại trong các tâm 
(ca) dính với dục-vọng, thì “sự /qo-fác sự nghi-ngờở” vẫn khởi sinh bởi vì 
dục-vọng chưa được đẹp bỏ. Vì sự nghi-ngờ vẫn còn khởi sinh trong người 
chưa trừ bỏ dục-vọng.] (136) 


137 [Như vậy, bài kinh này giải thích về sự minh-sát (thiền quán), bằng 23 
trường hợp, dẫn tới đỉnh cáo là thánh quả A-la-hán.] (137) 


138 [Toàn bộ lời bài kinh này cũng nằm trong kinh MN 109.] (138) 
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132 [Jme ... pañcupadanakkhandhaã chandaminlaka. Spk giải nghĩa chữ chan- 
daminlakä (bắt rễ từ tham muốn) là tanhã-chandamnlakä (bắt rễ từ tham 
muốn và dục vọng). Về cách năm-uẩn bắt nguồn từ dục-vọng, coi lại kinh SN 
22:05 và chú thích số 30 của nó.] (139) 


140 [Phần hỏi đáp này cũng có trong kinh MN 109, mục 6 và MN 44, mục 6; 
coi thêm kinh SN 22:121 ở dưới. 


- Spk: “Sự dính-chấp không phải là một với năm-uẩn bị dính chấp”: bởi vì 
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năm-uân đơn giản được quy gọn thành “tham-muốn và nhục-dục”; “ưng sự 
dính-chấp cũng không phải khác với năm-uẩn bị dính chấp”: bởi vì không có 
sự đính-chấp nào khác ngoài các uân là một yếêu-tố đồng sinh hay một đối- 
tượng. Khi một tâm (i2) có dính dục-vọng xảy ra, thì thể sắc được sinh ra 
bởi tâm đó là thuộc về sắc-uân, và những trạng thái tâm còn lại là thuộc về 4 
uấn kia: như vậy không có sự dính-chấp nào nằm ngoài các uẫn như những 
yếu-tố đồng sinh (với uân). [Ngoại trừ dục-vọng, bởi vì dục-vọng là cái dính 
chấp theo các uẩn, và một yếu-tô thuộc tâm không thể tự dính chấp vào chính 
nó]. Rồi, tương tự, cũng không có sự dính-chấp nào nằm ngoài các uân như 
một đối-tượng, bởi vì khi sự dính-chấp khởi sinh nó lấy một uấn làm đối- 
tượng, chăng hạn như sắc-uẩn.] (140) 


141 [“Cho sự thể-hiện của uẩn sắc-thân” (ripakkhandhassa paññãpanäya). 


Có lẽ nên dịch câu này là “cho sự mô-tả về sắc uẩấn”. Chữ pañfñãpana nghĩa 
sốc là sự “lờm cho biết, làm cho thấy” và thứ “được làm cho biết, được làm 
cho thấy” bằng cách thê hiện ra hay bằng cách được mô tả (để người ta biết 
hay thấy). (141) 


14 [Tôi chọn cách ghi trong đoạn song hành của kinh MN 109, mục 14, là 
anattakatäni kammani kam aitãnam phusissarmii. Trong kinh SN này, phiên 
bản Be và Se ghi là køtham attãnzm, và Ee ghi là katfam attãnam, có lề đều 
nên được chỉnh lại là km afãnam. Spk không nói gì về chỗ này nhưng luận 
giảng MA thì giải thích rằng: vị Tỳ kheo này đã bị trượt rớt vào quan điểm 
bắt-diệt (thường kiến; tức đã nghĩ rằng có một cái “ta” hay “bản ngã” thường 
hằng.] (142) 


14 [Nguyên văn cả câu này: Pa/ipucchã-vinitä kho me tumhe bhikkhave tatra 
tatra tesu tesu dhammesu. Cách ghi trong phiên bản Fe, và trong kinh MNÑN 
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(phiên bản Ee) nên được sửa lại cho đúng như vầy. Chỗ này luận giảng MA 
về bộ kinh MN và cả Spk đều không đưa ra sự chú giải nào, nhưng chúng ta 
cũng dễ thấy rằng “sự chỉ dạy thông qua vắn-đáp” là phương pháp hỏi-đáp 
được dùng như trong đoạn kế tiếp.] (143) 


!# [(Đoạn cuối người dịch Việt ghi đầy đủ như trong kinh MN 109 để người 
đọc đọc đủ luôn). [Kinh MN 109 kết luận rằng, trong khi bài thuyết giảng 
này đang được nói ra, tâm của 60 vị Tỳ kheo đã được giải-thoát khỏi mọi ô- 
nhiễm. Còn Spk thì ghi rằng, vào lúc kết thúc zổi bài kinh trong NHÓM 3 
này có 500 Tỳ kheo đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán! Phần thi kệ cuối kinh 
này chỉ có trong phiên bản Be và Ee, nhưng không có trong Se và cũng 
không có trong kinh MN 109.] (144) 


14 [Thầy Phú-lâu-na được Phật cho là bậc đệ nhất về thuyết pháp, coi kinh 
AN 1:196. Về thầy Phú-lâu-na, coi thêm kinh SN 14:15.] (145) 


!4° [Chữ „»ãđãya có một nghĩa kép nên rất khó “bắt” được nghĩa khi dịch chỗ 
này. Khi ở thể tuyệt đối là „pãdiyari nó có nghĩa là “đã dính chấp vào/theo” 
(cái gì), nhưng nó cũng có nghĩa thành ngữ là “xuất thân từ, có từ, tùy thuộc 
vào” như trong cách diễn đạt của câu ca/„unañ ca mahãbhñtãnam upãdãya 
rũpam (sắc xuất thân từ bốn yếu tô tứ-đại). Ngay chỗ này thì tôi dịch là 
“bằng sự dính-chấp vào” với giả định nghĩa đen này là nghĩa chính, nhưng 
Spk thì cứ nhắn mạnh nghĩa thành ngữ của nó bằng lời chú giải như vây: 
Upadaya tỉ agamma ãrabbha sandhãya paficca; trong đó “chữ upadäya: phụ 
thuộc vào, dựa trên, dựa trên căn bản, tùy thuộc vào (mà có)”. Vĩ dụ cái 
gương có thê ủng hộ nghĩa này, và cả hai nghĩa đều có lẽ có ý nói rằng: Một 
người trẻ soi nhìn hình ảnh của mình (trong gương) bằng sự quan-tâm tới 
diện mạo của cá nhân mình [“với sự dinh-chấp”] và hình ảnh trở nên hiện thị 
tùy thuộc vào/ dựa vào cái gương (mà có). Cũng giống như vậy, một người 
nhìn nhận cái “a-là' với sự dính-chấp vào các uẩn như những thứ đối chiếu 
khách quan, cho nên cái ý-niệm về cái “a-ià' khởi sinh (tức còn chấp theo 
các uân là còn có cái “ta' (tự ngã) khởi sinh). Coi thêm kinh 22:151, ở đó lại 
tiếp tục có sự chơi chữ với 2-nghĩa của chữ »Zđãya này.] (146) 


147 [Spk giải thích: nghĩa là thầy ấy đã thâm nhập Bồn Diệu Để bằng trí-tuệ 
và chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu.| (147) 
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148 [Coi kinh SN 21:09.] (148) 


! [Đoạn mô tả trạng thái một Tỳ kheo như vầy cũng có trong các kinh khác, 
ví dụ trong kinh 47:09, chú thích 139 và 47:13, chú thích 159 (Quyền 5). 


- Spk không giải thích từ-nguyên của chữ madhurakaj/aio, chỉ giải thích câu 
đầu theo nghĩa là “Thân đã trở nên khó dụng, cứ nặng nề” Madhuraka có 
nghĩa là “ngọt, dễ chịu, quyến rũ”, nhưng tôi đã dịch theo ý chú giải của PED 
là “như uống nước ngọt ngào mà có tâm độc”. 


- Câu “các thứ không rõ ràng đối với tôi” là dịch câu “dhammä pi mam na 
patibhamti”. Spk coi chữ dhammä là “những giáo pháp” và nó diễn dịch 
nghĩa là: “Ngay cả những giáo pháp không còn rõ ràng đối với tôi; những gì 
tôi học và nghiên cứu giờ không hiện ra”. Có thể chữ dhammä (viết thường) 
ở đây chỉ mang nghĩa chung là những thứ, những sự (các pháp) chứ không 
chỉ riêng những giáo pháp. Vì vậy ở đây dịch nghĩa chung là “các thứ không 
còn rõ ràng đối với tôi”. (Cách dịch này cũng áp dụng cho câu này trong các 
kinh khác nói trên).] (149) 


150 [SDk nói: Thầy ấy không chỉ hài lòng, mà sau khi có được sự yên-ủi từ 
Đức Phật, thầy ấy nỗ lực và phần đấu tu tập (tinh cần), và thời gian sau thầy 
cũng được thiết lập trong thánh quả A-la-hán.] (150) 


15! [TKBĐ: Lập trường của thầy này không hắn là giống tư tưởng diệt-vong 
khi chết (đoạn kiến), bởi thầy ấy không cho rằng mọi chúng sinh đều bị hủy 
diệt sau khi chết. Dường như thầy ấy có () quan-điểm trường tồn bắt-diệt 
(thường kiến) đối với những chúng sinh không giác ngộ [do họ có một bản 
ngã trường tồn di chuyền từ kiếp này sang kiếp khác] và () quan-điểm tự 
diệt-vong đối với A-la-hán [do A-la-hán hoàn toàn tịch diệt sau khi chết]. 


- Spk nói: nếu ý của thầy ấy là “NHững sự tạo-tác cố ÿ (hành) sinh rồi diệt: 
ñó là một tiễn trình đơn giản của những sự tạo-tác đạt tới sự không-còn xảy 
ra”, thì đó không phải là một quan-điểm (đithigara) mà là một sự-biết đúng 
theo Giáo Pháp. Nhưng do thầy ấy nghĩ “Một chúng sinh sẽ bị tiêu diệt và 
Jủy diệt”, nên ý này là một quan-điểm. 


- Phần tiếp tục của kinh là song hành tương ứng với kinh MN 22, 38.| (151) 
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152 [Spk chú giải: Sau phần chỉ dạy giáo lý về 03 đặc-tính chỗ này, thầy 
Yamaka chứng Nhập-lưu. Thầy Xá-lợi-phất đã hỏi những câu hỏi sau đây để 
sát hạch thầy Yamaka và để cho thầy Yamaka chứng tỏ rằng mình đã từ bỏ 
cái quan-điểm sai trái đó của mình (vì phải trừ bỏ tà-kiến và có được chánh- 
kiến mới có thê Nhập-lưu) . 


- Spk giải nghĩa chữ /a/hãgaia ở đây là một “chúng sinh (satta), điều này tôi 
thấy không thỏa đáng. Tôi coi chủ-đề của cuộc thảo luận ở đây không phải là 
một “chúng sinh' mà là về *A-la-hán" được nhìn nhận là một chúng sinh, như 
một bản ngã thực chất có tự tính. Như vậy phần vắn-đáp này đã cho thấy thầy 
Yamaka đã dẹp bỏ cái quan-điểm có danh-tính (thân kiên; sakkãyadifthi) của 
mình, và bằng cách đó quan-điểm của thầy ấy về “A-la-hán là một cái *ta' 
trải qua sự điệf-vong” cũng được đẹp bỏ. 


- Chúng ta tìm thấy có sự chuyền đổi tương tự từ A-la-hán (vinuftacitta 


bhikkhu; Tỳ kheo có tâm giải thoát) sang Nhự Lai (Tathägara) như trong kinh 
MN 1.] (152) 


153 [03 mệnh đề khả dĩ đầu tiên (1), (2), (3)—coi từng uẩn là Như Lai, Như 
Lai là ở trong các uẩn, và Như Lai là khác với các uẩn—là tương ứng với 03 
kiểu nhìn-nhận trong kinh Milapariyäya Su#a (MN T1), và chúng được nói 
trong liên hệ với 0###ng co-sở cảm-nhận (sắu xú) trong các kinh SN 35:30, 
35:31 (Quyền 4). Mệnh đề thứ tư (4) thì coi sự kết hợp năm-uẩn là Như Lai; 
thứ năm (5) là coi Như Lai là vượt trên, không liên hệ gì các uấn. Những kiểu 
nhìn-nhận này có thể cũng liên quan với 20 loại quan-điểm có danh-tính 
(thân kiến).] (153) 


154 [Nguyên văn câu này: Di/h” eva dhamme saccato thetato tathãgato 
anupalabbhiyamano. So sánh với câu trong kinh MN 22, mục (2): A7fami ca 
bhikkhave aftaniye ca saccato thetato aqnupalabbhamane: và trong MN 22, 
mục (?): Di/£h` evãham bhikkhave dhamme tathãgatam ananuvejjo tỉ vadam., 
(Mời qúy vị đọc lại kinh MN 22 đề thấy ý so sánh).] 


- (Toàn bộ chỗ đoạn này nghĩa là: cái 'øăm-uẩn' không phải là “bản thân" 
hay cái “/đ` (ngã). Không có “bản fhán` (bản ngã, danh tính) nào của Như Lai 
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hay của Tỳ kheo A-la-hán bị tiêu hủy và hủy diệt cả khi chết cả, chỉ có cái sự 
'năm-uẩn' khi hợp thì có khi, hết hợp thì tan, mà thôi).] (154) 


155 [Y hệt chú thích cuối kinh 22:83 ở trên: (Spk: thầy ấy đã thâm nhập Bồn 
Diệu Để bằng trí-tuệ và chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu).] (155) 


155 [Đoạn này có thể đọc như một sự giải nghĩa về câu cách-ngôn nổi tiếng 
của Phật: “7a chỉ cho thấy [chỉ dạy vềJ sự khổ và sự chấm-dứt khổ”, coi câu 
này ở cuối kinh SN 22:86 ké dưới. ] (156) 


157 [Ee ghi chữ này là daheyya, có lẽ đúng hơn là saddaheyya như Be và Se 
đã ghi.] (157) 


158 [Spk diễn dịch ví dụ: () Người phàm tục không được chỉ dạy dính trong 
vòng luân-hồi giống như người gia chủ cả tin trong ví dụ này, năm-uẩẫn mong 
manh vô thường giỗng như kẻ thù sát thủ. (¡¡) Khi kẻ thù tới gặp mở lời muốn 
phục vụ ông chủ, đó giống như lúc năm-uẩn đã được thu nạp vào lúc tái-sinh. 
(ii) Khi ông chủ coi kẻ thù là bạn hữu, đó giống như lúc người phàm tục nắm 
giữ năm-uân, nghĩ rằng “Chứng là cúa-ra”. (iv) Vinh dự ông chủ ban cho kẻ 
thù giống như người phàm tục dung dưỡng năm-uân bằng cách trân quý nó, 
tắm rửa nó, cho nó ăn uống, chăm sóc nó ... suốt đời. (v) Kẻ sát hại ông chủ 
thì giống như sự hủy diệt sự sống của người phàm tục khi năm-uẩn tan rã.] 
(158) 


152 [04 đoạn b, c, d, e cũng có trong kinh SN 22:55 ở trên.] (159) 


160 [Chỗ này mời coi lại chỗ SN 12:15 (Quyên 2) với các chú thích số 31 và 
32 trong đó.] (160) 


161 [Câu cuối cùng này không có trong phiên bản Be.] (161) 


152 [Lời bài kinh này cũng có trong SN 44:02 có ghi đầy đủ những vắn-đáp; 
kinh SN 22:86 này thì ghi tóm lược hơn]. (Lưu ý: ngài Anuräadha (A-nu-ra- 
đa) dễ bị đọc nhằm là ngài Anurudha (A-nậu-lâu-đả).] (162) 


19 [Nguyên văn câu này là: 7a/hãgafo uftamapuriso pardmapuriso parama- 
pattiparto. Điều này nên xác lập rằng “Như Lai” ở đây không phải là “mộ 
chúng sinh” mà là một vị Phật hay một A-la-hán; cách diễn đạt này cũng có 
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trong kinh SN 44:09 (Quyền 4). Bốn trường hợp giả định này đều bắt rễ từ 
một khái-niệm rằng Như Lai là một “người', một cái “ta° hay “tự ngã”. Những 
luận giảng luận giải: trường hợp 1 là tư tưởng bắt-diệt (thường kiến), trường 
hợp 2 là tư tưởng diệt-vong (đoạn kiến), trường hợp 3 là tư tưởng hỗ-lốn (gộp 
chung; 1 phần của tư tưởng bắt-diệt), và trường hợp 4 là tư tưởng hoài-nghi 
lảng tránh. 


- Toàn bộ 02 chương trong bộ kinh SN là Vacchagoffa-samyuffa [SN 33] và 
chương 4ðyäkafa-samyuffa [SN 44] là nói về những trường hợp giải định 
này. Coi thêm kinh 16:12.| (163) 


154 [SDk diễn dịch đại ý rằng: Nên nói rằng: nếu thầy Anurädha trả lời mà còn 
đề cập lại 04 trường hợp mà họ đã hỏi, thì chúng giống như những kẻ thù của 
Giáo Pháp. Phật không bao giờ mô tả [một Như Lai] theo cách họ đã hỏi. 
Phật chắc hăn đã mô tả về một Như Lai theo cách khác. ] (164) 


15 [Cậu cách-ngôn của Phật có thể được diễn dịch ở 02 mức độ. (1) Ở mức 
độ nông cạn hơn: có thể hiểu Phật không tuyên bồ để trả lời những câu hỏi 
siêu hình như về kiếp sau ... mà Phật chỉ giảng dạy về con-đường tu tập thiết 
thực đề đạt tới sự chắm-dứt khổ ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ]. Tuy 
nhiên, sự diễn dịch này lại không kết nối cách-ngôn này với lời tuyên bố 
trước đó của Phật rằng “Như Lai” là “không năm bắt được” ngay trong kiếp 
này. (2) Để kết nối được chỗ này, chúng ta phải đưa ra sự diễn dịch thứ hai 
theo đó “Như Lai” chỉ đơn thuần là một danh từ quy ước được dùng để chỉ 
“một tổ-hợp của những sự tạo-tác vô thường”, tô hợp đó là “khổ” bởi chúng 
không có một bản-thể thường hằng nào cả. Chúng chỉ có mặt khi Như Lai 
còn sống, và chúng chỉ chấm dứt khi Như Lai qua đời. (Chứ không có cái 
° Như Lai” nào trở thành này thành nọ sau khi chết). Ngữ cảnh trong kinh MN 
22, từ mục 30 cũng ủng hộ cách diễn dịch thứ hai này.] (165) 


!° [Thầy Vakkali được Phật tuyên bố là đệ nhát (trong số những đệ tử) có 
niễm-tin bất thối chuyển (etadaggam saddhädhimuitänam) như trong kinh 
AN 1:208.] (166) 


17 [Cử động, cựa mình, muốn ngồi dậy ... là để tỏ lòng kính trọng và chào 
đón khi có người (Phật) đến thăm mình; chú thích này và lời đoạn kinh tiếp 
theo cũng giống lời trong kinh SN 35:74 (Quyên 4).] (167) 
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198 [Nguyên văn hai câu này là: Yo kho Vakkali dhammampassafi, somampas- 
sati. Yomarmpassati, so dhammam passaii. Spk chú giải như vầy: “Ở đây Đức 
Thế Tôn đã cho thấy [bản thân mình là] thân Giáo Pháp (Pháp thân), như đã 
được ghi trong câu “Này đại vương, Như Lai là thân Giáo Pháp.` Bởi vì 09 
Giáo Pháp siêu thể là thân của Như Lai.”] Tôi không thể truy ra trong Kinh 
tạng hay Luật tạng có câu nào giống như câu mới được Spk dẫn ra. Spk có lẽ 
đã trích nhầm từ kinh dải DN III 84,23-24 (2), câu đó thực ra là: “Này 
Vasettha, bởi vì đây là một cách đề chỉ (mô tả) Như Lai, đó là, thân Giáo 
Pháp...” (tathagatassa h` cftam Vaseftha adhivacanam dhammakäayo tri 
pỉ...). Về 09 Giáo Pháp siêu thể [đó là: 04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết- 
bàn] mời coi thêm chú thích số 51 ở trên. 


- Mặc dù mệnh đề thứ hai có lẽ đơn giản nói rằng “bằng cách nhìn thấy thân 
của Phật là nhìn thấy Giáo Pháp', nhưng chắc chắc ý nghĩa là: “để thực sự 
thấy Phật thì người tu nên nhìn thấy Giáo Pháp, (đó) là sự-thật mà người tu 
cần giác ngộ tới.` Vì vậy đoạn vẫn-đáp kế tiếp là chủ ý hướng dẫn thầy Vak- 
kali đạt đến sự chứng ngộ.] (168) 


15 [Chỗ đó là cùng chỗ thầy Godhika đã tự kết liễu thân mình và bát niết- 
bàn, như trong kinh SN 4:23 (Quyền 1).] (169) 


10 [(Nghĩa là = giải thoát khỏi thân, bằng cách tự kết liễu thân bệnh đau đớn 
của mình). Ý định giải-phóng: vùinokkhãya ceteri. Spk giải thích: là để đạt tới 
sự giải-phóng của đạo (magga-vinokkhatthaya). Mặc dù chữ vừnokkha và 
vừnuti đều có cùng có tiếp đầu ngữ (vi + me) nhưng chúng thường xuất 
hiện trong những ngữ cảnh khác nhau. Đề khỏi lẫn lộn, tôi (TKBĐ) dịch chữ 
trước là “ø/đi-phóng” và chữ sau là “giải thoáf”. Thật sự trong lời kinh ở đây 
chúng là đồng nghĩa nhau.] (170) 


1 [(Tức: giải thoát, và lập tức chứng thánh quả A-la-hán). Nguyên văn cụm 
chữ: suyửnutto vừnuccissati. Spk: nghĩa là thầy ấy sẽ được giải thoát bằng sự 
giải-thoát của thánh quả A-la-hán. Những thiên thần đã nói như vậy bởi vì họ 
biết “Dù thầy ấy phát khởi sự minh-sát theo cách thức nào, thây ấy sẽ lập tức 
chứng quả A-la-hán.”| (171) 


172 [TKBĐ: khi nhờ thưa với Phật bằng những lời như trên, thầy Vikkali đã 
chứng tỏ mình đã chứng ngộ quả A-la-hán; mặc dù Spk không khẳng định 
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lúc đó thầy ấy đã là vậy, nhưng dựa theo lời kinh thì khó mà nói giảng luận 
Spk là đúng. 


- Đề biết thêm chuyện về các Tỳ kheo khác cũng tự kết liễu thân bệnh của 
mình cũng nghĩ mình đã là một A-la-hán, mời coi kinh SN 35:87 (Quyên 4) 
về thầy Channa. 


- Thầy Godhika trong kinh SN 4:23 (Quyền 1, và coi thêm các chú thích của 
nó) đã tự sát những không có niềm tin mình đã là A-la-hán nhưng chỉ vì sự 
tuyệt vọng với sự bệnh đau quá sức chịu đựng của thân. Tuy nhiên. thấy ấy 
rốt cuộc cũng chứng thánh quả A-la-hán ngay khi chết. Về trình tự từ tự sát 
cho đến chứng quả A-la-hán của thầy Godhika, mời đọc lại kinh SN 4:23 và 
các chú thích số 313, 314 trong Quyên I.] (172) 


3 [TKBĐ: tôi đọc câu này theo Be ghi là: gelaññe passambhetva 
passambhetvä kãysankhäre viharämi, so "ham samadhim nappafilabhämi. Ở 
đây “những sự tạo-tác của thân` chính là = “sự thở-vào và thở-ra” (assäsa- 
passasa); coi thêm kinh MN 44, mục 13-21 (tức = SN 41:06). 


- Spk chú giải rằng: Người tu duy trì sự lắng lặn của “sự ¿hở vào-thở ra` khi 
người tu đang an trú trong tầng thiền định thứ tư, trong trạng thái đó hơi-thở 
đã ngưng thở [SN 36:11]. Do người tu đó bị rớt ra khỏi tất cả các trạng thái 
tầng thiền định mà mình đã từng chứng nhập trước đó, nên người đó cứ lo 
nghĩ “7a sẽ bị không rớt khỏi Giáo Pháp này.”] (U73) 


174 [Spk diễn dịch nghĩa chỗ này là: Như Phật đã từng nói: “Trong Giáo Pháp 
của ta, đó [sự định-tâm] không phải là cốt lõi; cốt lõi là minh-sát, thánh đạo, 
và thánh quả.” (Samadhisaraka samadhisaämanña tỉ samadhin yeva sãrañ ca 
sãmañnañ ca manfami.)| (174) 


175 [Spk nói rằng, khi hết phần Đức Phật nói về “03 đặc-rính” (vô-thường, 
khổ, vô-ngã) như trên, thầy Assaji đã chứng thánh quả A-la-hán. Nhưng Phật 
tiếp tục nói thêm đoạn kinh mẫu này là để chỉ ra “sự an-trú thường xuyên” 
của một A-la-hán. Đoạn kinh mẫu tiếp theo từ (3)-(5) hết kinh cũng có ghi 
trong kinh 12:51 (Quyền 1) chỉ khác ví dụ; và trong các kinh 22:88 (Quyền 
3) và 54:08 (Quyền 4) với cùng ví dụ; và cũng có trong kinh MN 140, mục 
23-24 với cùng ví dụ.] (175) 
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175 [Đoạn này nêu rõ sự &hác-nhau cốt lỗi giữa bậc học-nhân (sekha) và A-la- 
hán. Bậc học-nhân đã loại bỏ cái guan-điểm có danh-tính (thân kiến) và do 
vậy không còn nhìn nhận bất kỳ uẩn nào là cái “ta”, nhưng họ vẫn chưa loại 
bỏ vô-minh, vô-minh còn duy trì tàn dư hơi hướng của sự tự-ta (ngã mạn) và 
sự tham muốn cái “ta` (amisahagato asm tỉ mãno asmi tỉ chando) trong liên 
quan với năm-uân. Ngược lại, bậc A-la-hán thì đã bứng sạch vô-minh, là gốc 
rễ của mọi quan niệm sai lầm, và do vậy không còn dung dưỡng ý tưởng nào 
về cái “ta` hay “của-ta'. Những trưởng lão kia rõ ràng chưa chứng ngộ tầng 
giác-ngộ nào và do vậy không hiểu được sự khác-nhau này; nhưng Ngài 
Khemaka chắc chắn đã chứng ngộ ít nhất thánh quả Nhập-lưu [Spk-pt: một 
số người cho rằng ngài đã là bậc thánh Bắt-lai, số khác cho răng ngài là Nhất- 
lai] và do vậy ngài đã biết rõ sự loại bỏ quan-điểm về danh-tính chưa hắn là 
đã loại bỏ hết cái cảm-nhận về “danh-tính cá nhân của mình. Ngay cả đối với 
bậc thánh Bất-lai thì “cái mài chủ-thể” dựa trên năm-uân vẫn còn phảng phất 
trong khắp sự trải nghiệm của mình.] (176) 


1” [Chữ này tôi chọn theo cách ghi của SS là vaassa; cả 03 phiên bản kia 
đều ghi là vawmassa.] (L77) 


!”3 [Spk: Tiến trình tâm của người phàm phu giống như một tấm vải dính đất 
bụi, dơ bân. Ba phần tu thiền quán [về tính vô thường, khổ, vô ngã] thì giống 
như ba loại chất tây giặt tây những thứ dơ bắn ô nhiễm đó. Tiến trình tâm của 
bậc thánh Bắt-lai thì giống như tắm vải đã được giặt tây bằng ba loại chất tẩy 
[và bậc ấy đang tu tiếp chặng thánh đạo A-la-hán đề tiễn tới chứng ngộ thánh 
quả A-la-hán]. Toàn bộ ô-nhiễm đã được tây sạch bởi chặng thánh đạo A-la- 
hán, chỉ còn lại chút tàn dư hơi hướng giống như mùi của nước tây hay xà 
bông còn phảng phất trên tắm vải đã sạch. Còn trí-biết ở chặng thánh đạo A- 
la-hán thì giống như một ngăn tủ thơm tho mùi thơm, và tiến trình diệt sạch 
mọi ô-nhiễm bằng chặng thánh đạo này giống như sự phai biến dần dần và 
sạch mất cái mùi của các chất tây còn vương trên tắm vải; sau một thời gian 
nó được đặt vào ngăn tủ nó sẽ dần dần biến sạch luôn.”. (Sự biến-sạch cái tàn 


s33 


dư của “cảm-nhận về cái “ta'” chính là sự chứng đắc thánh quả A-la-hán). ] 


(178) 


17 [Spk nhận diện thầy Channa này chính là người lái xe ngựa của Đức Phật 
(lúc còn là thái tử) đã đưa Phật ra khỏi kinh thành vào cái đêm thực hiện cuộc 
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xuất-gia mãi mãi của Phật. Channa đã thụ giới thành Tỳ kheo, nhưng đo ÿ lại 
vào mối quan hệ thân cận của mình với Phật, thầy ây thường tư cao tự đại, thị 
uy và ăn nói gắt gỏng với các Tỳ kheo khác. Không lâu trước khi Phật bát- 
niết-bàn, Phật đã chỉ dụ cho Tăng Đoàn áp đặt hình phạt brahma-danda [một 
hình thức cảnh cáo im lặng; coi kinh DN II 154,18-23]. (Theo nhà sư W. 
Rahula, “brahma” là thuộc bậc Trời, cao quý; “-đdand4` có nghĩa là cây gậy, 
gậy gộc, hình phạt. “Brahma-danda” có nghĩa là hình phạt dành cho các bậc 
cao quý). Giờ, khi Channa nhận ra mình bị Tăng Đoàn coi là thành phần bắt- 
xứng, thầy ấy thấy run sợ bởi sự cảm-nhận cấp-bách (samvega) phải mau 
chóng tu tập mới có thể giác ngộ. Đó là hoàn cảnh của bài kinh khi thầy ấy 
bắt đầu đi thỉnh cầu những bậc trưởng lão chỉ giáo cho mình tu tập.] (179) 


130 [Spk: Mọi sự tạo-dác trong ba cõicảnh giới (sabbe tebhhmakäa 
sankharđ) là vô thường: mọi hiện-ftượng trong bốn cõi (sabbe catubhữimakä 
dhamma) đều vô ngã. Vì sao các Tỳ kheo không đề cập luôn đặc tính 
“khổ”? Do họ nghĩ “Channa là người hay tranh cãi. Nếu nói tới “khổ” thầy 
ấy sẽ cãi và có thể nói ngang kiểu như: “Nếu sắc uân, thọ uân... đều là khổ 
thì đạo và quả cũng là khổ, vậy người tu chẳng chứng đắc được gì ngoài sự 
khổ...” Do vậy họ chỉ nói về vô thường và vô ngã để khỏi bị bắt bẻ. 


- Coi thêm kinh MN I 228,10-14, 230,5-8 (2), trong đó chỉ đề cập về tính 
“bô thường” và “vô ngấ” trong bỗi cảnh mọi người rõ ràng đang tranh cãi. 
Luận giảng về đoạn kinh đó cũng đưa ra giải thích tương tự như trên về lý do 
không nhắc đến “&#»Z”.] (180) 


18! [Nguyên văn câu này: 4/ha ko carahi me aitã. Spk diễn dịch rằng: Nghe 
nói rằng vị trưởng lão này đã bắt đầu tu tập thiền minh-sát mà chưa phân biệt 
được những điều-kiện (các duyên tạo ra năm-uân). Sự minh-sát yếu ớt của 
thầy ấy đã không thể loại bỏ được sự nắm-giữ cái “ta` (attagäha), và do vậy 
khi những sự tạo-tác xuất hiện đối với thầy ấy là trống không, thì sự khích- 
động đã khởi lên trong thầy ấy cùng với quan điểm diệt-vong (đoạn kiến) 
rằng “Tôi sẽ bị hủy diệt, tôi sẽ bị tiêu diệt”. Thầy ấy thấy mình đang rớt 
xuống vực thăm. [Spk-pt S% khíchđộng thông qua sự sọ-hãi 
(bhayaparitassana) và sự dinh-chấp theo những tà-kiến (dith` upadäna) đã 
khởi lên trong thầy ấy thông qua ý nghĩ: “Nếu những những hiện-tượng là 
vô-ngã, vậy thì những hành-động được làm bởi thứ vô-ngã tác động tới cái 
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“ngã” nào?” [coi thêm kinh 22:82 và chú thích 142 ở trên]. Sự phán-biệt hay 
sự nhận-biết những điều-kiện (duyên) (paccayapariggaha) là một giai đoạn 
tu tập sự minh-sát trong đó người thiền khám phá những điêu-kiện làm khởi 
sinh năm-uẩn [coi thêm Vism, chương 9]. Theo trình tự đúng đắn của sự tu 
tập, thì giai đoạn này nên đấn rước sự điều-tra về năm-uân là “vô thường, 
khổ và vô-ngã'.] (181) 


182 [S cằn-côi (khilam pabhindi). Kinh trung MN 16, mục 3-7, có đề cập tới 
05 sự cằn-cỗi của tâm = 05 sự hoang-dại của tâm (cetokhila). Vấn đề của 
thầy Channa ở đây có lẽ cái thứ năm, đó là “sự /ức-giận và khó-chịu với 
những Tỳ kheo đông đạo của mình” (bởi trước giờ thầy Channa thường hay 
“cao ngạo và khinh thường" đối với các Tỳ kheo khác do nghĩ mình từng là 
người lái xe ngựa thân cận của Phật khi Phật còn là thái tử).| (182) 


133 [Thầy Ãnanda chọn kinh Køccänagoffa Suta [SN 12:15 (Quyên 2)] là rất 
thích hợp, vì kinh này dạy về cách “sự khởi-sinh từy thuộc" đối ngược với 02 
quan-điểm cực đoan là ứ /ởng bắr-điệt (thường kiến) và # tưởng diệt-vong 
(ngã kiến), và thay thế cách-nhìn có cái 'fa` (ngã kiến) bằng sự chứng ngô lẽ- 
thực rằng “chỉ có khổ sinh và khổ diệt mà thôi.] (183) 


134 [Kinh 22:92 này là giống nội dung kinh SN 18:21 và 18:22 (Quyền 2). 
Còn kinh 22:93 kế tiếp là giống nội dung kinh SN 22:71 và 22:72 (Quyền 3 
này). Nếu cần mời coi các chú thích ở trong các kinh trước.] (184) 


185 [Ngay chỗ này và đoạn sau đây, bài kinh này đưa ra một luận điểm đối- 
ngược với thông điệp của kinh Køccãnagotra Sua [SN 12:15 (Quyền 2)]. Ở 
đây Đức Phật nhắn mạnh rằng Phật không từ chối tất cả những giả-định thuộc 
bản thê học, mà chỉ từ chối những giả-định vượt ra khỏi giới hạn của sự trải 
nghiệm khả thi. Trong khi kinh Kaccãänagofa Sufa chỉ ra rằng “giáo lý 
trung-đạo” loại bỏ những quan-niệm có định và mang tính thực thể về sự 
hiện-hữu và sự không hiện-hữu, thì bài kinh này lại cho chỉ rằng “øiáo lý 
trung-đạo” có thê dung dưỡng những tuyên bồ rõ ràng về những vấn đề bản 
thể học này. Ở đây sự khẳng định về sự hiện-hữu của năm-uân, nữ một tiến 
trình vô thường, là như một cú đáp-trả cho những thuyết hư ảo cho rằng thế 
giới không có những sự hiện-hữu thực. | (18S) 
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186 [SDk: 'hiện-tượng thể giới" hay “pháp thể gian` ở đây là chỉ: năm-uẩn; 
“trong thế giới: là trong thê giới của những sự tạo-tác, trong thế giới các 
hành (sankhäãra-loka). Năm uẩn chính là = hiện-tượng thể giới hay pháp thế 
gian. Spk chú giải: Năm-uẩn được gọi như vậy do bản chất của chúng là sẽ 
bị tan rã (ujjanasabhävatta). Chữ Ioka xuất phát từ chữ /„jjari như đã nói 
trong kinh SN 35:82. Về mặt từ nguyên thì không chấp nhận suy theo nghĩa 
đen như vậy, nhưng ở đây chỉ dùng cho mục đích sư phạm (dùng để chỉ dạy)] 
(186) 


187 [Spk chú giải: Kinh này có 03 loại “thế giới” hay “thế gian” được nói đến 
(bởi cùng một chữ /oka). Khi nói “Ta không tranh chấp với thể gian” thì đó 
là thể giới của chúng sinh (sattaloka). “Một hiện-tượng thể giới”: đây là chỉ 
thế giới của những sự tạo-tác (sankharaloka). “Nhự Lai đã được sinh ra 
trong thể gian”: nghĩa là trong thể giới địa lý (okäsaloka), tức địa cầu này. Ee 
đã bỏ chữ /oke jãfo, chắc hắn là do vô ý. 


- Ví dụ hoa sen sinh ra và lớn lên từ nước này đề tả về Như Lai cũng có trong 
kinh AN 4:36, đoạn (4).] (187) 


188 [SDk: lúc này Phật ra khỏi chỗ ấn cư là 'Hương Thất” và đến ngồi bên bờ 
sông Hằng. Phật nhìn thấy một đống bọt-nước trên sông và quyết định “7z sẽ 
làm một bài giảng Giáo Pháp về năm-uẩn” cho những Tỳ kheo đang ngồi 
xung quanh Phật. Bài kinh này là một bài giảng “ứriệ để tận gốc) nhất về bản 
chất rồng-không của những hiện-tượng có điễu-kiện (những pháp hữu vì); 
hình ảnh của bản chất rỗng-không đó [đặc biệt trong những ví dụ về do-ảnh 
và màn ảdo-thuậi] đã được vận dụng bởi những nhà tư duy Phật giáo thời sau 
Phật, nhiều nhất là những người theo Trung Quán Luận (Maãdhyamika). Một 
số hình ảnh ví dụ cũng được thấy trong các kinh khác, chăng hạn như trong 
Dhp 46, Dhp 170. 


- Trong bối cảnh của Phái giáo tiền thân, những ví dụ này đã được xử trí một 
cách cần thận. Chúng không được nói ra với chủ ý như một “quan-điểm hư 
ảo” về thế giới, mà chỉ để chỉ ra rằng: “những quan-niệm của chúng ta về thể 
giới" và 'những quan-niệm về sự hiện-hữu của chúng ta` phần lớn là bị méo 
mó xuyên tạc bởi “tiến trình nhận-biết” của chúng ta mà thôi. Giống như đo- 
ảnh và màn ảdo-thuật là dựa trên những thứ có thật trong đời thật—như cát có 
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thật trong sa mạc, những dụng cụ có thật của nhà ảo thuật —cũng tương tự 
vậy, những quan-niệm sai lầm phát sinh từ một cơ-sở khách quan có thật, đó 
là năm-uẩn; nhưng khi được nhìn thấy thông qua một cái tâm bị tùy thuộc 
vào sự méo mó đảo điên thuộc về khái niệm, thì năm-uân hiện ra theo một 
cách sai lệch khác hăn với “bản chất thực” của chúng”. Thay vì được thấy là 
vô-thường và vô-ngã (đúng như chúng thực là) thì chúng lại được (con 
người) nhìn thấy như một thực-thể tự tính và như một “bản ngã' thường 
hằng.] (188) 


189 [SDk chú giải rất dài về cách thể-sắc (sắc-thân) giống như một đống bọt- 
nước (0henapinda). Tôi chỉ dẫn ra những câu chính: vì đống bọt-nước không 
có thực chất (sãrz) gì, sắc-thân cũng không có thực chất nào là thường hằng, 
chắc chắn, ôn định, hay một thực ngã; vì đống bọt-nước có đầy lỗ rỗng và nứt 
nẻ và làm nơi trú ân cho nhiều vi thứ vi sinh (ấu trùng, vi trùng nằm trong 
đó), thân người cũng giống vậy; vì đồng bọt-nước tới lúc giãn ra cũng là tan 
vỡ, thân người cũng giống vậy, cũng bị nghiền nát trong miệng của thần chết. 
Sự chú giải của Spk cũng có trong Vibh-a 32-35.| (189) 


190 [SDk: Một bong-bóng nước (bwbbuja) là yêu ớt mong manh và không thể 
nắm bắt được, vì nó sẽ vỡ tan ngay khi đụng vào; cũng giống như cảm-giác là 
yếu ớt mong manh và không thể nắm bắt được như thứ gì thường hằng và 
chắc chắn. Khi bong-bóng nước khởi sinh là lập tức vỡ tan khi có giọt mưa 
rớt xuống nó, cũng giống như cảm-giác: 100,000 koø/i cảm-giác khởi sinh và 
chấm dứt trong khoảng khắc bằng một cái búng ngón tay [1l &o/i = 10 triệu]. 
Vì bong-bóng nước khởi-sinh tùy thuộc vào những điều-kiện (duyên), cảm- 
giác cũng khởi-sinh tùy thuộc vào một cơ-sở cảm-nhận (giác quan), một đối- 
tượng, những ô-nhiễm, và sự tiếp-xúc.] (190) 


19! [Spk: Nhận-thức giống như ảo-ảnh (marfcikä) theo cái nghĩa nó là không 
có thực chất, bởi vì không thể năm lấy một ảo-ảnh để uống hay tắm hay đồ 
vào bình. Vì ảo-ảnh đánh lừa, nhận-thức cũng đánh lừa gấp bộ lần như vậy, 
nó dụ dỗ người ta có ý nghĩa đó là một đối tượng đầy màu sắc, đẹp đẽ, đáng 
thích, và thường (mà thực ra là ngược lạ!).| (191) 


192 [Nguyên văn chữ cuối: akukkukajãtam. Spk: Không có lõi cứng phát triển 
ở bên trong (ao asafj/ataghanadandakam).] (192) 
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193 [V{ dụ rhân-cây-chuối này cũng được dùng trong kinh MN 35, mục 22, 
nhưng để diễn đạt một giáo-lý khác. Spk: Vì một /hân cây-chuối 
(kadalikkhandha) chỉ là một sự lắp-ráp nhiều lớp lớp vỏ xơ mềm, mỗi lớp 
mỗi đặc tính, cũng giống như tập-hợp những sự tạo-tác cố ý (hành uân) chỉ là 
một sự lắp-ráp nhiều hiện-tượng, mỗi hiện-tượng mỗi đặc tính.] (193) 


194 [Spk: Thức giống như màn ảo thuật (mãyä) theo nghĩa nó là không thực, 
không thực chất, và không thê nắm bắt được. 7#c thậm chí còn biến đổi và 
biến hóa siểu nhanh hơn cả ảo-thuật hay ảo-tưởng. Vì nó tạo cảm-tưởng 
rằng một người đến đi, đứng ngồi, với cùng một cái tâm, nhưng fhực ra 
trong mỗi hành vi đến, đi, đứng, ngồi với cùng mỗi tâm khác nhau. 7ức 
đánh lừa gấp muôn vàn lần hơn cả màn ảo-thuật. 


- Mời đọc thêm một bài luận hiện đại giảng giải một cách song hành như vậy 
về “bản chất đánh lừa” của thức, cũng được giảng giải dựa trên ví dụ này, 
bởi nhà sư Ñãnananda, trong quyền “Ảo Thuật Gia của Cái Tâm”, trang S—7.] 
(194) 


195 [Về ý nghĩa này, mời đọc lại một cách diễn đạt của Ngài Xá-lợi-phất trong 
kinh MN 35, mục 27: [“Này đạo hữu, khi thân này bị tước đi ba trạng thái— 
sức-sống, nhiệt, và thức —thì nó thành thứ bỏ đi và vut đi, năm vô tri vô giác 
như một khúc cây.”]. Tôi không thê dò ra câu nào tương đương được nói bởi 
chính Phật, chỉ thấy có diễn đạt trong kinh Pháp Cú, Dhp 41.] (195) 


19 [SDk chú giải rằng: câu mãyãyam bãlalãpim (Là sự ảo-tưởng này, là kẻ 
lừa bịp những người ngu dại) là chỉ riêng về thức-uẩn. Đông các-uẫn này là 
một kẻ sát hại theo 02 nghĩa: (¡) bởi vì các uẫn sát hại lẫn nhau; và (ii) bởi vì 
kẻ sát hại xuất hiện tùy thuộc vào các uẫn. Cũng giống như vậy, (¡) khi yếu-tố 
đất tan rã nó cũng kéo theo những yếu tố khác (nước, gió, lửa), và khi sấc- 
uẩn tan rã nó cũng kéo theo những uấn thuộc tâm khác (thọ, tưởng, hành, 
thức). Cũng giống như vậy, (ii) khi các uẫn có mặt thì những thứ là kẻ sát- 
hại, sự trói-buộc, sự làm hư tổn... cũng có mặt. Về sự so sánh các „ẩn như 
những kẻ sáí-hại, mời coI thêm kinh 22:85 ở trên, đoạn (D), (.] (196) 


17 [Câu này đọc đúng là: đivã vã yadi vã ratfim.] (197) 
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19% SUk giải thích như vầy: “Đời-sống thiêng liêng của đạo” khởi sinh làm 
lắng lặn những sự tạo-tác trong 03 cõi. Nếu có chút thứ gì là thường-hằng thì 
cho đù thánh đạo có khởi sinh cũng không thể nào làm lắng lặn vòng luân-hồi 
của những sự tạo-tác. Và do vậy đời-sống thiêng liêng (tu hành) sẽ không 
được nhận thấy (vì đâu có công dụng gì hay có nghĩa lý gì).] (198) 


19 [Spk diễn nghĩa: Điều này được nói để chỉ ra rằng: “Nếu những sự tạo-tác 
là thường hằng, thì sự thành đạt ta của ta khi là Vua Mahäsudassana đã là 
thường hằng”. Về Vua Mahãsudassana, một kiếp tiền thân của Đức Phật, mòi 
coi kinh dài DN 17.] (199) 


?0 [Voi báu, ngựa báu, châu báu, phụ nữ đẹp, và tướng quân báu là 05 thứ 
báu của một vị vua quay chuyển bánh xe (rä/ã cakkavar; chuyên luân 
vương). Hai thứ khác mà Vua Mahãsudassana sở hữu là xe báu và người hàu 
báu; mời coi thêm chỉ tiết trong kinh DN II 172-77 (2). 07 báu cũng được nói 
trong kinh 46:42 (Quyền 5).] (200) 


2! [Đoạn kinh từ câu “7rong 84.000 kinh thành đó...” cho tới cuỗi kinh cũng 
được ghi trong kinh dài DN II 197-—98 (2) nhưng trong kinh DN có thêm đoạn 
kết. Lời giảng về sự vô-thường ở đây cũng có ghi trong kinh 15:20 (Quyền 
2). 


- Spk diễn nghĩa: Sau khi chỉ ra sự thành đạt trong thời kiếp Phật là Vua 
Mahãsudassana, giờ Phật chỉ ra sự vô-thường của nó. Giống như mọt người 
đặt cái thang dựa vào cây to, leo lên đó, hái một bông hoa, và leo xuống: Phật 
đã leo lên câu chuyện về sự thành đạt của Vua Mahäsudassana, hái cái đặc 
tính vô-thường, và leo xuống.] (201) 


22 [Tôi đọc chỗ này theo cách ghi của Se là kha/fiyã vã velãmikã vã. Spk giải 
thích một velZmika là người được sinh ra có cha giai cấp chiến-sĩ và mẹ là 
bà-la-môn, hoặc đảo lại. | (202) 


203 [Lời kinh thâm thúy quen thuộc này giống trong các kinh từ SN 15:01... 
trong Chương 15 “Liên Kết Vô-Thủy” (Quyên 2).] (203) 


2 [Về sự hủy diệt thế giới bằng lửa, coi Vism 414-17 (Ppn 13:32-41).] 
(204) 
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?05 |[V{ dụ con chó bị xích này cũng có trong kinh MN 102, mục 12. Spk: 
Người phàm phu ngu tối giỗng như con chó bị xích; cách-nhìn của họ giỗng 
như sợi dây xích; cái “4` danh-tính (sakkãya) của họ giỗng như cái cột. Sự 
chạy quanh cái cột của con chó bởi bị xích dây cũng giống như sự chạy 
quanh cái “đanh-tính” của con người đo bị trói buộc bởi dục-vọng và tà-kiến. ] 
(205) 


? [Caranarn nãma ciftam. Chữ cita ở đây là tương đương chữ cira trong 
tiếng Phạn, nghĩa là bức họa. Ý nghĩa chính xác của cái tên của bức họa là 
không rõ ràng. Spk giải nghĩa đó là vicaranacifta = bức họa lang thang, 
[Spk-pt: bởi vì họ mang nó và lang thang trôi giạt cùng với nó], nhưng chữ 
carana ở đây có nghĩa là “hành vi, cách hành xử” như trong những ngữ cảnh 
khác. Spk diễn dịch: Sañkha là một giáo phái dị giáo của những bà-la-môn. 
Họ dùng những tấm vải và cho vẽ những bức họa về những nơi-đến tốt và 
xấu để minh họa cho sự thành công và thất bại, rồi họ mang nó theo mình đi 
lang thang khắp nơi. Họ đưa cho người ta coi và giải thích “Nếu ai làm điều 
này sẽ lãnh hậu quả này; nếu ai làm việc kia sẽ lãnh hậu quả kia.”] (206) 


? [Nguyên văn cả câu: Tưm pi... caranan nãma cittam ciften` eva ciHitam, 
tena pỉ ... caranena cittena cittañneva cittataram. Có những cách chơi chữ ở 
đây nên khó chuyên dịch thành công (ngay cả trong tiếng Phạn về vấn đề đó). 
Ci#a vừa là tâm (như trong tiếng Phạn) vừa là Đức họa (= cửữra tiếng Phạn). 
Cữrita [Ee ghi là: cinfifa| vừa có nghĩa là đã nghĩ ra [liên quan chữ ca, 
tâm| vừa có nghĩa là đa dạng [liên quan chữ cra, bức họa]. Tôi đã dùng câu 
cụm chữ “được thiết kế trong sự đa dạng của nó” để “bắt được" cả 02 hàm 
nghĩa. Luận giảng As 64-65 đã trích dẫn đoạn này để thảo luận cách cái tâm 
thiết kế thế giới (của nó).] (207) 


?9 [Nguyên văn cả câu này: 7e pi... firacchãnagdafã pãng citten` eva ciHi, 
tehi pL... tracchãnagatehi pănehi citañneva citftataram. Đây cũng lại là một 
loạt những sự chơi chữ. Cái lý ở đây là: sự đa dạng của những sinh vật trong 
trong cảnh súc-sinh phản ảnh sự đa dạng của nghiệp quá khứ gây ra sự tái 
sinh thành (đa dạng, đủ loài, đủ loại...) súc-sinh, và đến lượt sự đa dạng của 
nghiệp xuất thân từ sự đa dạng của sự cô-ý (cetana, tư), là một thành-tố của 
tâm. Luận giảng As 64-65 thảo luận rất dài về đoạn này.] (208) 
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20 [Ví dụ này cũng có ở kinh SN 12:64. Coi thêm chú thích số 173 trong 
kinh đó.] (209) 


?!0 [Đoạn thứ nhất này là giống = đoạn thứ nhất của kinh SN 12:23 (Quyền 
2). Phần còn lại (I), (1), (II) đến hết kinh thì giỗng = kinh AN 7:71.] (210) 


?!! [Chỗ này liệt kê lại tổng cộng 37 phần tu trợ giúp dẫn tới sự giác-ngộ (tức 
37 phần bồ-đề, hay 37 phần trợ đạo trong đạo Phật).] (211) 


212 [V{ dụ con gà ấp trứng cũng có trong kinh MN 16, mục 27 và MN 53, 
mục 19, nhưng được dùng cho những lý khác. Coi thêm Vin II 3—5.] (212) 


?!3 [Đọc theo cách ghi của Be và Se là øzagandassa. Spk giải nghĩa là = 
yvaddhakissa.| (213) 


?!4 [Ví dụ này giống ví dụ trong kinh SN 45:158 (Quyền 5).] (214) 


?1Š [Tham-muốn giác quan hay nhục-đục (tham dục) được loại bỏ bởi thánh 
đạo Bắt-lai; thaưm-muốn được hiện-hữu (hữu dục), s vô-minh (vô minh), và 
sự fự-fa (ngã mạn) được loại bỏ bởi thánh đạo A-la-hán.] (215) 


2! [Ví dụ này và 06 ví dụ tiếp theo cũng được dùng trong các kinh 45:141— 
47 (Quyên 5), nhưng cho những lý khác. Ví dụ về mặt trời mọc lên cũng có 
trong kinh 2:29 (Quyền I1).] (216) 


217 [Spk giải nghĩa chữ øzz (nghĩa gốc: đầu, đâu cuối) là = kotthäãsã và giải 
thích rằng kinh này diễn dịch về „ăm uẩn theo cách diễn đạt bằng khuôn mẫu 
“Bốn Diệu Để" (bỗn sự thật).] (217) 


?!8 [Spk giải nghĩa chữ pariññeyya (hoàn-toàn hiểu, liễu ngộ) là = samar- 
22:23 ở trên, chú thích số 41 ở đó. “Người đã hoàn-toàn hiểu” (pariñfñätãvï, 
người liễu ngộ) là cách diễn đạt theo quy ước; coi lại chú thích ở kinh ở kinh 
SN 22:22 ở trên, chú thích số 37, đoạn (2) của nó.] (218) 


?19 [Spk nói: sự tiêu diệt tham, sân, si chính là Niết-bàn.] (219) 
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220 [Học giả Woodward trong KS 3:136 đã nói kinh này giống hệt kinh kế 
trên, nhưng thực ra không phải, kinh này có thêm cụm chữ sưmudayañ ca 
aithangamañ ca (nguồn-góc, sự biến-diệt). (220) 


22! [Đề ý: trong bài kinh kế trên (22:109) nói về bậc “Nhập-/ưu”, Phật đã 
định nghĩa và gọi là “một người đệ tử thánh thiện”: là người đã chứng ngộ 
vào dòng thánh đạo nhưng chưa diệt sạch những ô-nhiễm và gông-cùm trói 
buộc. Còn trong bài kinh này (22:110) [và những kinh khác] thì Phật luôn gọi 
bậc “A-Ia-hán” [cũng như các danh từ “người đã giải thoát”, “người đã niết- 
bàn”]| là “một Tỳ kheo`.] (221) 


?22 [Coi thêm kinh SN 12:16.] (222) 


??3 [Chỗ này tôi đọc theo Be ghi là bađdho jyafi (người lớn già hay già đi 
trong sự rang-buộc) khác với Se và Ee ghi là baddho jäyati (người được sinh 
ra trong sự ràng-buộc).] (223) 


?22 [Tên kinh trong phiên bản Ee là Parinucchiia (Giải Thoát), nó nên được 
sửa lại thành chữ Paripucchia (Sự Vấn Hỏi, Sự Chất Vấn)| (224) 


225 [Danh sách các tính từ này cũng được thấy trong các kinh khác của các bộ 
kinh MN và AN. 11T một tính từ này lại được mở rộng thành 40 trong luận 
giảng Pafis II 238, và được đề cập trong Vism 611—13 (Ppn 20:19-20). 


- Spk thì thu chúng lại thành 03 nhóm quán-niệm (thiền quán), trong đó “vô 


~... 


thường” và “tan rã 


» éé 


đại diện cho nhóm “quán niệm tính vô-thường”; “trông 
không” và “vô ngã” đại diện cho nhóm “quán niệm tính vô-ngẩ`; và sô còn lại 
là đại diện cho nhóm “quán niệm tính khô`. 


- Tuy nhiên, Vism 613 và Ps III 146,13 thì đưa tính từ “như kẻ lạ” (pararo) 
vào nhóm “quán niệm tính vô-ngã'`, có lẽ đúng lý hơn.] (225) 


?2° [Nguyên văn: Nafthi.... arahafo uffarikaramyam kalassa vã palicayo. 
Spk không bình luận về chỗ này, nhưng luận giảng Mp khi chú giải về kinh 
AN có giải thích: “Không còn gì để làm thêm nữa, là bởi vì vị ấy đã làm xong 
những bốn nhiệm vụ cần phải làm theo giáo pháp của Bồn Diệu Đề. (Coi 
thêm kinh 56:11 (Quyền 5)). Và không cần lặp lại những gì đã làm xong, bởi 
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vì đạo đã tu tập xong không cần tu tập lại và những ô-nhiễm đã trừ bỏ xong 
không cần phải được trừ bỏ lại. Về “sự an trú lạc ngay trong kiếp này” ghi kế 
dưới, chú thích cuối kinh SN 17:30 (Quyền 2) có ghi [Spk: “»øững trạng 
thái an trú lạc trú” tức là những trạng thái các tầng thiền định...] (332).] 


(226) 


227 [Chữ Pali là: ku&&u„ja. Mời coi thêm chú thích số 824 trong Quyên 1. Than 
cháy đỏ hay sự đốt cháy là tượng trưng cho bản chất của sự khổ đau. Kinh 
này đang nói về sự khổ đau.] (227) 


228 [Giống lời trong kinh SN 22:39] (228) 


??? [03 bài kinh SN 22:147, 148, 149 này là tương ứng với 03 kinh SN 22:40, 
41, 42 ở trên] (229) 


?30 [Spk giải nghĩa chữ kửm uãdãya là kim paficca, nhưng chỗ cụm chữ này 
có thể có sự chơi chữ; coi thêm chú thích 146 ở trên. Do vậy nghĩa kép có thể 
là: () sự sướng và sự khổ khởi sinh vì người dính chấp theo năm uân bằng 
tham-muốn và nhục-dục, và (ii) chúng khởi sinh tùy thuộc vào năm uẩn là 
chỗ-dựa và đối-tượng của chúng.] (230) 


23! [Chữ gốc kửm abhinivissa. Spk chú giải là: Kim abhinivisivãa; paccayam 
katvä tỉ aftho. Dường như Spk coi chữ abhinivissa không phải bổ nghĩa mà 
là một chữ đồng nghĩa cho pãđãya; nhưng câu hỏi là tại sao nó được thêm 
vào trường hợp những cách-nhìn nhưng không thêm vào trường hợp sự 
sướng và sự khổ? Abhinivissa là một tuyệt đối từ liên quan tới danh từ 
abhinivesa (sự cô-chấp), ở đây hàm chỉ một yếu-tố để diễn dịch, đó là sự 
diễn dịch về trải nghiệm thông qua lăng kính là “tà-kiến”. Khi điều này được 
thừa nhận, thì chúng ta có thê thấy rằng chữ abñinivissa đã gợi ý cho thấy sự 
áp đặt của một sự diễn dịch mang tính nhận biết về năm uần, đó là vượt quá 
sự dính-chấp thuần túy mang tính nhận biết hàm ý bởi chữ „pãdãya. ()] 
(231) 


232 [Đây hoàn toàn là #z tưởng trường tôn bắt-diệt, coi thêm kinh SN 22:81 ở 
trên, đoạn (z?) và chú thích số 134 của nó.| (232) 
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?33 [Đây là # rưởng diệt-vong; coi thêm kinh 22:81 và chú thích 135 ở đó, và 
chú thích số 75 ở đoạn đầu kinh 22:55.] (233) 


234 [NMicchädifthi: cách-nhìn (quan điểm, kiến chấp) sai-lạc; tà kiến. Trong 
các bộ kinh có chỗ cũng coi đây là guan-điểm hư-vô, ví dụ như trong kinh 
MN I287,12-18 (2). Coi thêm lời kinh như vầy trong kinh SN 24:05.] (234) 


235 [Sakkãyadifthi: cách-nhìn có danh-tính; thân kiến: tức quan-điểm cho rằng 
có một “danh-tính” của “ta”. Coi chú thích số 5 ở kinh 22:01, đoạn (J), (¡).] 
(235) 


236 [A/ãnudifthi. Ở luận giảng Patis I 143 có định nghĩa công thức đối với 20 
loại cách-nhìn có danh-tính (thân-kiến).] (236) 


237 [Spk-pt giải thích những sự cố-chấp (abhinivesa) là gồm 03 thứ: dục- 
vọng, sự fự-fa (ngã mạn), và những quan-điểm này nọ (tà kiến); và những 
xiêng-xích (vinibandha) là những xiềng xích thuộc tâm do không tránh bỏ 
nhục-dục đối với sắc-thân, cảm-giác...?) [coi thêm kinh MN I I01,28- 
102,16 (2)]. Còn trong bài kinh kế tiếp có thêm sự nắm-giữ (ajjhosãna) được 
định nghĩa bởi Spk-pt là gồm 02 thứ: dục-vọng và những quan-điểm này nọ 
(tà kiến).] (237) 


238 [Spk: tình huống ở đây là: Thầy Ananda đã thấy các Tỳ kheo khác nhận 
lãnh từ Phật chủ-đề (đề-mục) /hiễn quán về năm-uẩn và họ đã chứng quả A- 
la-hán và đã tuyên bố “trí-biết cuối cùng” của mình trước mặt Phật. Vì vậy 
nên thầy đã đến gặp Phật muốn nhận lãnh chủ-đề thiền quán để làm được như 
họ. Phật biết thầy ấy sẽ không chứng đắc 03 thánh quả cao hơn (cao hơn 
Nhập-lưu) trong thời gian Phật còn tại thế, nhưng Phật vẫn đưa ra những 
hướng dẫn thiền quán để làm thỏa lòng thầy Ananda. (Mỗi ngày) thầy 
Ananda sẽ chú-tâm (thiền quán) vào chủ-đề thiền của mình một hay hai lần 
trước khi đến hầu cận Phật, và chính đó là một yếu-tố giúp thầy ấy về sau đã 
dân dân chín-muôi tới sự giải-thoát. | (238) 


239 [DPPN 2:730 giải thích thầy Rãdha trước kia là một bà-la-môn ở thành 
Rãjagaha (Vương Xá), trở thành một Tỳ kheo khi tuổi đã già. Thầy Rãdha 
được tuyên bố là người tiếp nhận được nhiều bài kinh mang tính hùng biện 
nhất từ Đức Phật, như trong kinh AN 1:233 đã ghi. Một cách khác, Phật 
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tuyên bố thầy là đệ nhất về năng-lực “phát khởi tính biện tài diễn đạt trong 
người khác” (etadaggampatibhänakeyyäna), (chăng hạn: thầy là người làm 
cho người khác (như Phật) phát khởi tính hùng biện để nói ra những bài 
thuyết giảng mang hùng biện nhất). Thầy Rãdha cũng được tả trong 02 kinh 
thi kệ là Th 133-134 (= Dhp 13-14). 


- Spk giải thích rằng: Hễ khi Phật nhìn thấy vị trưởng lão này thì những chủ- 
đề (giáo lý) vi tế khởi lên trong Phật. Vì vậy Phật đã chỉ dạy cho thầy ấy Giáo 
Pháp theo nhiều cách khác nhau. Trong Chương 23 này, có 02 NHÓM kinh 
(vagga) được giảng dạy theo cách “đặ/ câu hỏi”; 01 NHÓM thứ ba thì theo 
cách “/h/nh cẩu", và 01 NHÓM thứ tư thì theo cách “nói chuyện thân mật 
(upanisinnakakathä: nghĩa gốc là “nói chuyện khi ngôi gần nhaw”.)] (239) 


240 [Spk: ở đây Ma Vương (Mãra) là chữ ân dụ chỉ “cái chết và năm uân” 
(mãra-khandha, khandha-mara)]|. (240) 


?! [Nguyên văn câu này: Mãro vã assa mãrefã vã yo vã pana mịydfi. Spk 
giải nghĩa chữ marefä là = mãrefabbo, nhưng chữ này rõ ràng là một danh từ 
tác nhân với một nghĩa chủ động. | (241) 


22 [Nguyên văn câu này: Vimufti kho Raãdha nibbãnatfthäa. Spk giải nghĩa: 
“Sự giải-thoát của thánh quđ” này là vì mục đích (dẫn tới) Niếr-bàn không 
còn dính-chấp (phalavimutti nãm` esãä anupädänibbänatthä).] (242) 


? [Câu này cũng có tuong tự trong kinh SN 48:42 và MN 44, mục 29. Phiên 
bản Be luôn ghi động từ là zccayäs¡ [là thể bất định của z/iyiï]; Se thì ghi là 
accasarä [thề bất định của atisarati]. Chữ assa ở đây và chữ ajjhaparam bên 
dưới chắc hăn là do lỗi chính tả. 


- Nguyên văn Pali của câu cuối là: “Nibbãnogadham hỉ Rãdha brahmacari- 
yam vussati nibbãnaparäyanam nibbãnapariyosänam”. Nhiều dịch giả đã 
dịch chữ #„bbanogadha nghĩa là “nhập Niết-bàn", “nhập vào Niết-bàn", “nhập 
thể Niết-bàn”, “nhập trong Niết-bàn”, hoặc “nhảy vào Niết-bàn' bởi do các 
luận giảng đã gợi ý kết nối chữ ogadha với ogãha: nghĩa là sự nhảy vào, 
nhập vào (từ động từ ogajhz/¡: nhảy vào, nhập vào, phóng vào). Nhưng thực 
chất thì chữ ogadha là chữ đồng dạng biến thể của chữ ogZdha là từ động từ 
ogädhaii mà các luận giảng cho là đồng nghĩa với chữ pafi/thahari: có nghĩa 


376 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 3 


là “được thiết lập”. Họ đã xác nhận mối liên kết này bằng cách mạnh tay giải 
thích ogadha = pafiffhä: có nghĩa là “sự hỗ trợ”; bởi vậy tôi mới diễn dịch 
theo nghĩa là “nền tảng, căn cứ”. Đề tham khảo thêm, mời coi tự điển Pali 
CPD, các chữ ogadha, ogãdhati, ogãha, và cách dùng chữ gãdha, cả về 
nghĩa gốc và nghĩa ấn dụ, trong Phần I, v. 263 của nó. Còn MW thì định 
nghĩa chữ gzđha (từ gốc từ gãđh: đứng vững, trụ chắc) là một căn cứ hay nền 
tảng để đứng chắc chân đưới nước, ở chỗ nước cạn, chỗ sông cạn. | (243) 


? [Câu trả lời này có sự chơi chữ giữa szifa (1) vừa là tương đương chữ Phạn 
saffva có nghĩa là “một chúng sinh” và (1) vừa là phân từ quá khứ của chữ 
saj/afi [= chữ Phạn sak/đ] có nghĩa là “bj đính, bị dính kẹt, bị trói buộc”.] 
(244) 


2 [Tôi đọc chữ này là đhanäyamữi như Be và Se đã ghi, và được Spk giải 
nghĩa = dhanam viya mañnamri.| (245) 


246 [Tôi đọc theo cách ghi của Se. Be ghi là bhavanetri-nirodho hai lần; Ee 
ghi là bhavanetti bhavanetti-nirodho. Bhavanetti nghĩa gốc là: “cái dẫn tới sự 
hiện-hữu”, được Spk diễn giải nghĩa là = bhavarajju (sợi dây của sự hiện- 
hữu) by Spk. Cách diễn giải này là đồng nghĩa chữ bhavatanhã (dục-vọng 
muốn được hiện-hữu; hữu ái), và cách diễn giải bóng bây này thường có 
trong các thi kệ.| (246) 


2 [Một dãy chữ gần giống vây được thấy trong kinh 12:15, đoạn (2). Coi 
thêm chú thích số 31 và 32 trong đoạn đó.] (247) 


2 [Chữ gốc là: Maradhamma. Spk giải nghĩa là = maranadhamma (phải bị 
chết). Trong mấy kinh tiếp theo [lần lượt nói về sự vô-thường, khổ, và vô- 
ngã] tôi đã dịch đuôi chữ -đhamma là “có/thuộc bản chất" hơn là nghĩa “phải 
b”.] (248) 


2 [Quan-điểm lạ lùng này có lẽ như câu thơ ca nào đó về bản chất của sự 
biến đổi chỉ là hão huyền vậy. Chữ ghép “đứng-yên như cột nhà” (esi- 
ka{‡hayiffhita) đã từng được dùng trong câu nói về những quan-điểm bất diệt 
như trong kinh DN 28, mục I.12 và trong giáo thuyết về “bảy thân” được nói 
trong kinh 24:8 bên dưới. Giáo thuyết cho rằng thời gian và sự thay đổi chỉ là 
hão huyền hư ảo (avicalia-nityarva) đã nội lên sau đó trong lịch sử của 
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trường phái ngoại đạo (Ajrvika) và có thể đã được du nhập từ giáo phái của 
Pakudha Kaccãyana, người sáng lập ra thuyết “bảy thân”. Mời coi thêm 
quyên Lịch Sử và Những Giáo Thuyết Ngoại Đạo (4jivika), trang 236. Trong 
Mưvu III 317 có một quan điểm tương tự, với những câu chữ gần như vậy, đã 
được trích dẫn như một điển hình về “những đức tín sai trái và hiểm độc” 
vốn đã được lan truyền trong xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) trước khi Phật đến 
đó; coi thêm học giả Jones 3:306. 


- Spk: chú giải đại ý rằng, theo quan-điểm của họ: “Cho dù gió thôi gảy 
những nhánh cây ... nhưng (thực ra) không có gió nào; đó chỉ là bản sao của 
gió (vfales; Spk-p{ giải nghĩa là: váfalesa f¡ vãfasadisa). Gió đứng-yên 
như cột nhà và đỉnh núi. [Spk-p{: chữ “nh cột nhà” chỉ sự bất chuyển động 
(niccalabhäva); “đỉnh núi” chỉ sự trường tồn bắt-diệt (sassarisama).] Giải 
thích tương tự như nước chảy nhưng (thực ra) không phải nước chảy. Mặc dù 
phụ nữ có thai sinh con, nhưng (thực ra) những phôi thai không phát sinh; đó 
chỉ là những bản sao của phôi thai. Mặc dù mặt trời và trăng mọc và lặn, 
nhưng (thực ra) chúng không làm vậy; đó chỉ là những bản sao của mặt trời 
và trăng, chúng (thực ra) đứng-yên như cột nhà và đỉnh núi.”| (249) 


250 [Đây là 04 sự phân loại tất cả các đối tượng. Theo Spk: (1) 0# được nhìn 
thấy (diftha) là cơ sở hình-sắc được nhìn thấy; (2) £hứ được nghe thấy (sufa) 
là cơ sở âm-thanh được nghe thấy: (3) thứ được cảm nhận (mua) là những 
đối tượng được ngửi thấy, nếm thấy, và chạm xúc; và (4) fhứ được nhận biết 
(viñfñãra) là 07 cơ-sở khác (tức: gồm sớu cơ-sở cảm nhận bên trong (sáu 
giác quan, sáu nội xứ) và một cơ sở hiện-tượng thuộc tâm ở bên ngoài (pháp 
xứ). Spk: Những chữ “được đạf-tới, được tìm-kiếm, và được bao-quát bởi 


cái tâm” (pattam pariyesitam anuvicaritam manasä) chỉ là lặp lại như đồng 


nghĩa và làm rõ hơn cho chữ thứ tư (4) kế trên mà thôi. 


- Trong những kinh kế tiếp của NHÓM này, phần lời này được bỏ đi khi 
giản lược, nhưng phải được hiểu là chúng có đầy đủ trong các kinh gốc.] 
(250) 


25! [Spk không giải thích “sáu frường hợp' là gì. Dường như “sáu là gồm: 05 
uấn và 01 bộ [bộ gồm: 04 đối-tượng giác quan được gộp chung thành 01 bộ). 
So sánh với kinh MN 22, mục 15, trong đó 01 bộ 04 đối-tượng giác quan 
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thực sự thay thế cho “hức” (viññãna) làm một coơ-sở tạo ra những cách-nhìn 
(difthifthäna) là sai lạc (tà kiến). 





- (Bộ 04 đối-tượng giác quan được ghi trong kinh MN 22, mục 15 và chú 
thích 258 ở đó là: [“Thứ được nhìn thấy” là chỉ thức mắt, “thứ được nghe 


Là) s13 


thấy là chỉ thức tai, “?hứ được cảm nhận” là chỉ 03 loại thức mũi, thức lưỡi, 


và thức thân, và những chữ còn lại là chỉ thức tâm].) (251) 


252 [Đây ñ tưởng bắt-diệt;, coi kinh SN 22:18, đoạn (vi), và chú thích 134 của 
nó.] 


253 [Giống đoạn này trong kinh SN 22:18, đoạn (ni), coi thêm chú thích 135 
của nó.| (253) 


254 [Từ chỗ này trở xuống là toàn bộ thuyết “J vô”(natthika-väda), còn gọi là 
thuyết “sẽ bị hủy diệt (uccheda-vada), nó được cho là do khổ sĩ Ajita Kesa- 
kambalï nói ra. (Thuyết này cũng có ghi trong bộ kinh MN, như MN 76, mục 
7).] (254) 


255 [Từ đây trở xuống là thuyết “không có hiệu lực của nghiệp) tức thuyết “phi 
nghiệp quả" (akiriya-vada), được cho là do khổ sĩ Purana Kassapa nói ra. 
(Thuyết này cũng được ghi trong bộ kinh MN, như trong MN 60, mục 13).] 
(255) 


256 [Giáo thuyết phi nhân-duyên (ahetukaväda) được cho là của Makkhali 
Gosala như trong kinh DN I 53,25-33 (2), nhưng trong kinh SN 22:60 thì 
một phần của giáo thuyết này được cho là của Pũrana Kassapa; coi lại chú 
thích số 92 trong kinh đó. Về phần chú giải, mời coi bài tham luận “Những 
Kết Quả Của Đời Sống Sa-Môn” (Fruits oƒ Recluseship, tức về Kinh Sa-môn 
Quả) trang 70-72. Thuyết định-mệnh nghiêm ngặt (niyativãda) được biết là 
luận-điểm chính của thuyết ngoại đạo của Makkhali, đã được thảo luận chi 
tiết bởi học giả Basham trong quyền “Lịch Sử và Những Giáo Thuyết Ngoại 
Đạo” (History and Doctrines oƒ the Äjjivikas) trang 224-39. Câu trong ngoặc 
{...} bên dưới là được trích từ kinh dài DN I 53,28-29 (2), chứ không phải 
trong kinh SN hay trong MN 60, mục 2I.] (256) 
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27 [Sáu giai-cấp (chajabhijjãtiyo)— đen, xanh, đỏ, vàng, trắng, và trắng tột 
cùng—thê hiện 06 giai đoạn tu-tập của những 477wika (ngoại đạo) để đi tới sự 
hoàn-thiện; coi thêm bài viết của TKBĐ “N#ững Kết Quả Của Đời Sống Tu 
Sf° (Sa-môn Quả), trang 73-75. Trong kinh AN 6:57 và chú thích số 1378 
của nó, thuyết này được cho là của Pũraqa Kassapa] (257) 


258 [Từ đây trở xuống là học thuyết “bảy-£hân" được cho là của Pakudha 
Kaccäyana.] (258) 


?52 [Đoạn kinh trong ngoặc vuông [...] này được tôi [TKBĐ] chép từ DN và 
MN, vì dường như trong SN này đã bị mắt đi đoạn này khi kết tập. ] (259) 


20 [Trong phiên bản thuyết này trong bộ kinh dài DN thì dữ liệu kỳ dị về vũ 
trụ học này đã được kết nối với thuyết phi nhân duyên của Makkhali Gosäla, 
trong đó toàn bộ hệ thống được gọi là giáo thuyết “thanh-lọc bằng vòng luân- 
hôi” (samsãrasuddhi) (tức mọi chúng sinh đều phải trải qua số lượng kiếp đã 
được định trong vòng luân-hồi, khi nào trải qua hết số kiếp đó sẽ tự chấm dứt 
khổ đau). Tuy nhiên trong kinh MN 76, mục 16, thì thuyết này cũng được 
gắn với „yết 'bảy thân". Điều này gợi ý rằng khuôn-mẫu vũ trụ học này có 
thể đã được chia sẻ lẫn nhau bới cả 02 hệ thống, và thật vậy, các giáo phái 
của Makkhali và Pakudha sau này đã kết hợp với nhau tạo thành nhánh phái 
miền nam của những du sĩ ngoại đạo 47/¡ka. Học giả Basham đã thảo luận 
những quy kết khác nhau ở trang 18-23 trong tham luận của mình, nhưng ở 
trang 240-254 ông đã coi vũ trụ học là một nét không thể tách rời của hệ 
thống giáo thuyết của Makkhali ... 


- Tôi đã dịch đoạn này với sự trợ giúp của Spk, nhưng chúng ta phải ghi nhớ 
trong tâm rằng: những luận giải đang giải thích những thuật ngữ khó hiểu: (¡) 
từ cách nhìn từ bên ngoài cộng đồng Phật giáo [có thể đã quen với một phiên 
bản sai lệch của giáo thuyết đó], và (ii) rồi khoảng cách thời gian thêm nhiều 
thế kỷ đã tách những nhà luận giải khỏi thời kỳ mà những quan-điểm đó còn 
hiện hành. Thường thì sự chú-giải là dính theo sự phỏng-đoán này nọ, và có 
khi sự chú-giải là sai một cách rõ ràng. 


- Phần dịch toàn bộ chú giải của Spk nằm ở trang 72-77 trong quyên tham 
luận mang tên Kinh Sa-Môn Quả của TKBĐ, và để tiếp cận thêm mời coi 
thảo luận của học giả Basham ở trang 240-254.] (260) 
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2%! [Chỗ này tôi làm theo Spk, nó giải nghĩa chữ đjaka là = ãjwavufii 
(phương tiện sống, sự mưu sinh).] (261) 


2⁄2 [Nguyên văn câu cuối này là: bãle ca pandite ca nibbethiyamaänä sukha- 
dukkham paleti (kẻ ngu và người trí, bằng cách tháo hết (vòng luân-hôi) sẽ 
thoát khỏi sự sướng và khổ). Còn trong phiên bản trong DN và kinh MN 76, 
mục l6, thì nguyên văn câu này là: bale ca pangite ca sandhavitva 
sammsaritva dukkhass` antam karissanti (kẻ ngu và người trí, sau khi đã lang 
thang và trôi giạt (hết vòng luân-hồi), sẽ làm được sự chấm-dứt khổ.” - Lưu 
ý: trong cả 02 phiên bản những chữ chỉ danh số nhiều đều có đuôi chữ là -. 


23 [10 kinh tiếp theo này (24:09—18) lần lượt nói về “những quan-điểm đã 
không được tuyên bổ” (bởi Phật), và chúng được nói theo những góc độ khác 
so với góc độ trong các kinh thuộc Chương 33 và Chương 44. | (263) 


244 [ (¡) Tôi dịch tên của 03 NHÓM kế tiếp theo như Be là: Dưiyagamana- 
vagga, Tatiyagamana-vagga, Catutthagamana-vagsa. (ii) Trong Se, NHÓM 
3 và NHÓM 4 cũng được đặt tên giống vậy nhưng NHÓM 2 thì được ghi là 
Gamana-vagsa. (ii) Ee thì gộp tất cả 18 kinh tiếp theo (từ kinh 19-36) để 
làm thành NHÓM 2, rồi lại phân thành 4 PHÂN NHÓM được gọi là gamana. 
Ee đặt tên cho NHÓM I1 [1§ kinh đầu] là Puzimagamana và NHÓM 2 [18 
tiếp theo] là Du#iyagamana; còn NHÓM 3 và NHÓM 4 thì đặt tên giống như 
các phiên bản kia, nhưng không có chữ “-vzøgga” (NHÓM). 


- Trong lời giới thiệu về phần này [trang ix] học giả Feer đã đề nghị tính ghi 
18 kinh của NHÓM 1 “Nhập-Lưu” (Sotäpafti-vagsa) thành 02 lần, và do vậy 
sẽ duy trì toàn bộ C#zơng 24 này gồm có 114 kinh [18 + 18 + (3 x 26)]. Tuy 
nhiên, cách này phải nhân đôi một cách không cần thiết [mà bản thân Feer 
cũng cho là rắc rối]. Như vậy, tốt nhất là làm theo cách sắp xếp của Chương 
24 này của Be và Se.] (264) 


25 [Điều này được nói như vậy bởi vì „ăm-uẩn chính = khổ, như Phật đã kết 
luận khi giảng về sự &bố.] (265) 
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266 [§ bài kinh tiếp theo này (37—44) cũng nói về quan-điểm cho rằng cái “ta' 
(ngã) là trường tôn bắt-diệt sau khi chết; giống như cũng được nói trong kinh 
DN I31, 6-15 (?) vậy.] (266) 


27 [Các kinh được thuyết lại trong NHÓM 3 (*7huyết Lại Vòng Ba') này chỉ 
tương ứng khác nhau với các kinh trong NHÓM 2 (“Thuyết Lại Vòng Hai) ở 
chỗ đoạn cuối này. 


- Nhân tiện, cũng tương tự như vậy, các kinh trong NHÓM 4 (Ti huyẾt Lại 
Vòng Bón') cũng chỉ tương ứng khác nhau với các kinh trong NHÓM 2 ở 
chỗ đoạn cuối chỗ này mà thôi. | (267) 


268 [(kkanzi là tên của Chương này, có nghĩa gốc là nhập vào, hạ nhập vào 
(bào thai). Nhưng nghĩa được dùng ở đây là sự nhập-vào con đường đạo 
chân chính, cũng có nghĩa là nhập vào dòng thánh đạo Nhập-lưu). 


- Người tụ theo niễm-tin hay người căn-tín (saddhãnusãrï) và người tu theo 
Giáo Pháp hay người căn-trí (dhammänusãrï) là hai loại đệ tử đang tu tập để 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Hai loại người tu này là hàng thấp nhất trong 
cách phân loại chính thức về 07 hàng đệ tử, như trong kinh MN 70, mục 20- 
21. Tất cả 07 hàng đệ tử cũng được định nghĩa, hơi khác một chút, trong Pp 
14-15 (§30-36) và trong Vism 659-60 (Ppn 21:74-78). Người căn-tín và 
người căn-írí thì cũng được phân biệt trong kinh SN 55:24 và SN 55:25 
(Quyền 5) mặc dù không được phân biệt trong kinh này. Trong các kinh SN 
48-12—17 (Quyền 5) thì 02 loại người tu này đứng cuối danh sách những 
thánh nhân, ở hàng những đệ tử đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Nhập- 
lưu. Và trong đó người căn-tín xếp dưới người căn-trí vì lý do căn-tín là thấp 
hơn căn-trí. Nôi gọn, người căn-tín và người căn-trí chỉ khác nhau ở chỗ 
những trọng căn (căn chính, căn trội) của họ: người căn-fín dựa vào niễm-tin 
(tín) làm cỗ xe tu tiến; còn người căn-frí vào sự hiểu-biết (trộ. Rồi khi họ 
chứng ngộ Nhập-lưu, ø0gười căn-tín được gọi là “người được giải thoát nhờ 
niềm-tin” (saddhãvimuffa; coi thêm MN 70, mục 19 và MN 65, mục 11), và 
người căn-frí thì được gọi là “người đã đạt tới cách-nhìn” (difthippaffa); (co1 
thêm MN 70, mục 18 và MN 65, mục 11). 
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- Về cụm chữ “đạo lộ chân chính đã được định xong”, có thể dịch nguyên văn 
là: “đạo lộ đã được định xong của sự chân chính (sammaftaniyama). Spk 
giải nghĩa samưmnafianiyama đơn giản chính là thánh đạo (ariyamagsga). 


- Về câu “người đó không thể chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập- 
hưu”: Spk cho rằng một khi thánh đạo đã khởi sinh thì không còn trở ngại nào 
tới thánh quả. Trong Pp 13 (§20) có ghi câu này: “Người này phải là người 
đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu, và phải đến lúc một đại kiếp 
cũng cháy rụi, (nhưng) một đại kiếp sẽ không cháy rụi cho đến khi người đó 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu.” (Ý nói người này là đã chắc chắn sẽ chứng 
thánh quả Nhập-lưu!)] (268) 


269 [Về người tu theo Giáo Pháp, coi lại chú thích 268 kế trên. Các luận giảng 
đã không làm rõ cú pháp diễn đạt của câu me đhammã evam paññãya mat- 
taso njjhãnamn khamani. Chữ nịjjhãnam là thuộc chữ đỗi cách (có đối 
tượng). | (269) 


?”? [Câu này làm rõ cách mà bậc Nhập-lưu khác biệt với những người tu khác 
đang trên đường tới Nhập-lưu. Người căn-tín chấp nhận những giáo lý dựa 
theo niềm tin của mình [cộng với ít nhiều sự hiểu chúng], người căn-rrí thì 
thông qua sự điều-tra tìm hiểu để biết; nhưng bậc Nhập-lưu thì đã biết và 
thấy một cách trực tiếp. Chỗ này tôi cũng đọc theo Se ghi là: evam jãnãii 
evam passafi.] (270) 


?”! [Chữ yếu-tó thức (viãñãna-dhãtu) bị mắt trong phiên bản Ee, nhưng có 
trong cả Be và Se.| (271) 


2? [Trong các kinh tiếp theo: mẫu đoạn kinh đầu (+) kế trên sẽ được lần lượt 
lặp lại bằng các chủ-đề tương ứng như các chủ-đề trong Chương 25 kế trên. 
Nhân tiện, kinh 26:09 hầu như giống kinh 14:36, chỉ có thêm “yếu-ô không 
gian” và “yếu-tồ thức”. Còn kinh 26:10 thì giống y kinh 22:30.] (272) 


?3 [Citass" eso upakkileso: tạm điễn dịch là những sự ô-nhiễm (= sự không- 
sạch, sự bắt-tịnh, sự suy-đôi) làm ô nhiễm cái tâm (cách dịch này để tương 
thích với kinh MN 7.3). Spk: Sự không-sạch hay sự ố-nhiễm của tâm nào? 
Đó là tâm thuộc bốn cõi. Công nhận đó là tính chất của tâm trong ba cõi thế- 
tục, nhưng cách nào có s Ố-nhiễm của tâm thuộc cõi siêu thế? Đó là bằng 
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cách cản trở sự khởi sinh của nó. Sở dĩ nó là một sự bắt-tịnh bởi vì nó không 
cho cái tâm (siêu thế) khởi sinh. Mặc dù tên chủ-đề của Cương 27 này là 
“kilesa” tạm dịch là “ô-nhiễm” (phiền não) nhưng lời bài kinh này lại dùng 
chữ “upakkilesai” cho nên tôi [TKBĐ] diễn dịch là “sự ố-nhiễm” (theo nghĩa 
là sự không sạch, sự bắt-tịnh làm ô nhiễm cái tâm). Kinh MN 7, mục 3 liệt kê 
16 “sự ô-nhiễm của tâm”, trong khi kinh SN 46:33 lại gán cho thuật ngữ này 
là chỉ năm chướng-ngại.| (273) 


- (Nhân tiện mời đọc lại chú thích số 86 ở kinh MN 7 về chữ ciassa 
upakkilesä này: [- Quý vị cần lưu ý rằng: chữ ›akk¿les này (¡) có lúc được 
dùng với nghĩa là những sự ô-nhiễm theo nghĩa là = sự không hoàn-thiện 
của/†rong thiên-định [như trong kinh MN 128, mục 27-30]; (1) có lúc được 
dùng với nghĩa là sự ó-nhiễm theo nghĩa là = sự không hoàn-thiện của/trong 
thiên-quán (minh sát) [như được ghi trong Vsm XX, 105]; và (11) có lúc 
được dùng với nghĩa là những ó-nhiễm nhỏ (= sự ô-nhiễm) khởi sinh từ 03 





gốc-rễ bắt thiện— tham, sân, si— để chỉ cái cách-thức của chúng hay những 
phái-sinh của chúng. Trong đoạn kinh này thì nó đang được dùng với nghĩa 
thứ (ii), nhưng vẫn giữ sự nối-kết với 02 nghĩa đầu, và được tạm dịch là 
“những sự không-sạch (= sự ô-nhiễm) làm ô nhiễm cái tâm”. 


?4 (Về cụm chữ “rong sáu trường hợp này”: như chú thích số 251 ở kinh 
24:01 ở trên). 


- [Spk giải thích rằng: “Tâm của người đó sẽ ngã theo hướng từ-bở” 
(nekkhammaninnam €`assa citam hoi): là cái tâm vắng-lặng (định) và minh- 
sát (tuệ) ngã hướng về 09 trạng thái siêu thế. “Những điêu sẽ được chứng ngô 
bằng sự-biẾt trực tiếp” (abhinna sacchikaraniyesu dhammesu): là những điều 
thuộc 06 loại trí-biết trực tiếp (sáu minh). Spk không giải thích chữ khãyzii, 
nhưng nghĩa gốc nó là 'xuát hiện, hiện ra`.] (274) 


?75 [Giống lời trong kinh SN 21:03 (Quyền 2). Coi thêm chú thích số 18 trong 
Quyền I.] (275) 


?6 [Mời quý vị coi lại chú thích 340 ở đầu kinh SN 18:21 (Quyền 2).] (276) 


27 [Coi chú thích số 377 trong Quyên I.] (277) 
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?78 [Tên của nữ du sĩ này có nghĩa là “Khuôn Mặt Tỉnh Khiết'. Spk giải 
thích rằng cô ấy tiếp cận trưởng lão Xá-lợi-phất với ý định chế giễu thầy ấy 
bằng những câu hỏi của cô ta và để khích động một cuộc tranh luận. Dưới 
đây, mỗi câu hỏi và trả lời đều mang có nghĩa đen và nghĩa ấn ý thâm sâu.] 
(278) 


?? [Chữ này là đisamukha. Spk giải nghĩa là: Ca/asso đisã olokemto tỉ attho.] 
(279) 


280 [Chữ này là: va##vjj/ä. Spk giải thích nghề bói đất này là bói cuộc đất 
hay khu đất có tốt hay không để trồng trọt; còn Sv I 93,14-17 thì nói đây là 
khoa học để coi và quyết định khu đất hay cuộc đất có tốt hay không để cất 
nhà và chùa chiên, tu viện ...] (280) 


2#! [Chữ này là: nøakkhafavij/ä. Về nghề bói sao, coi lại bộ kinh đài DN (DN 
L10,10-31 (2) có nói chỉ tiết.] (281) 


?#? [Cụm chữ này là: đ#/eyya-pahinagamananuyoga. Col bộ kinh dài (DN I 
8,20-25 (?)) có ghi chị tiết. Việc đi làm những việc vặt người khác nhờ hoặc 
làm việc chạy đi nghe tin báo tin này nọ là không phù hợp với một Tỳ kheo, 
vì người ta sẽ nghĩ Tỳ kheo làm “nghề' đưa tin báo tin cho những người khác 
(không phải chức phận của một tu sĩ). | (282) 


283 [Chữ này là: zzgavjj/a. Nghề này cũng được nói trong bộ kinh dài (DN I 
9,7 (?)). Spk giải thích đây là một môn bói đoán thời vận tương lai của một 
người bằng cách coi những đường nét (tướng mạo, chỉ tay... chứ không riêng 
chỉ tay) của người đó. (Có thể đồng nghĩa với nghề bói “tướng số” ở các 
nước Đông Á như Việt Nam ...).] (283) 


234 [Về những loài rồng (zãga) được nói trong Cương 29 này và những loài 
chúng-sinh khác (chim-thần, càn-thát-bà, thiên-thần-mây) được nói trong 03 
Chương 30. 31, 32 tiếp theo, mời đọc lại phần Giới Thiệu về Phần III trong 
CDB (bản dịch Pali-Anh của bộ kinh này bởi TKBĐ), trang 850-851. Bốn 
phương thức sinh sản hay bốn kiểu sinh (yoni) được nói ra ở đây là chỉ tất-cả 
các loài chúng sinh; coi thêm MN 12, mục 32. Theo Spk, Đức Phật nói kinh 
này với mục đích là để giải cứu các Tỳ kheo khỏi cái chí hướng muốn tải sinh 
thành những chủng loài rồng (nägayomhi uddharanadtham, hay (Se): 
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ukkan†hanaffham) như vậy, để làm cho họ chán ngán với những kiểu sinh 
thành rồng và kiếp rồng như vậy.] (284) 


- (Lưu ý: Trong kinh kế dưới người dịch Việt đánh số và tóm lược để người 
đọc dễ đọc, khỏi bị vấp khi đọc nguyên văn các loài.) 


?# [Nguyên văn: Uposatham upavasanfi vossaffhakäyä ca bhavanii. Theo 
cổ tích Phật giáo, những loài rồng naga có thể tuân giữ giới-hạnh trong ngày 
rằm Bồ-tát (Uposarha), và thậm chí có thể nhất tâm giữ giới-hạnh đó cho dù 
phải chết. Câu chuyện minh họa là Chuyện Tiển Thân Campeyya 
(Campeyya Jãtaka; chuyện số 506), trong đó vị Bồ-tát được tái sinh thành 
vua rồng naga, long vương) đã duy trì sự giữ-giới ngay cả khi bị hành hạ tàn 
khốc bởi một con rắn bùa mê. 


- Spk-p{ còn giải thích thêm: “7? bỏ thân thể chúng”: khi chúng đã quyết 
tâm giữ-giới thì chúng từ bỏ thân thể với một cái tâm không quan tâm tới 
thân thê nữa, chúng chỉ nghĩ rằng: “Ai muốn da, máu, xương của ta thì cứ 
lấy”.] (285) 


26 [Spk giải nghĩa chữ đvayakãarino (một cách mâu thuẩn) là = 
duvidhakärino, và giải thích rằng chúng làm những hành-động ác có, thiện 
có.] (286) 


287 [Mỗi thứ bó thí lần lượt được ghi trong mỗi bài kinh từ 77-20.] (287) 


288 [Tức là: một chủng loài chim-thần chỉ gấp rồng naga thuộc chủng loài 
thấp hơn hoặc bằng chủng loài mình, chứ không thể gấp rồng naga thuộc 
chủng loài cao hơn chủng loải mình. ] (288) 


29 [Chữ gandhabba liên hệ với những chất hương thơm, rõ ràng là vậy vì 
chữ này dựa trên gốc từ gandha, có nghĩa là mùi hương. Spk: Những càn- 
thát-bà trong những gốc cây hương thơm được sinh ra nhờ sự hỗ trợ của một 
cây có gốc rễ thơm, nhưng toàn bộ cây đó đều là nơi cư trú của những càn- 
thát-bà đó. Tương tự đối với những loại càn-thát-bà khác được sinh ra nhờ sự 
hỗ trợ của những bộ phận khác của cây ...] (289) 
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?20 [Sự tái sinh thành một càn-?há-bà được coi là tốt lành và đó là nghiệp quả 
trực tiếp từ những hành-vi thiện (thiện hành, thiện nghiệp); khác với sự tái 
sinh của rồng øãgz và chim thần spapwna, đó là sự hỗn hợp (tốt và xấu) và là 
nghiệp quả trực tiếp của những hành vi mâu-thuẫn (tức nghiệp thiện và bất 
thiện lẫn lộn).] (290) 


?! [Spk: đây là những thiên thần sống trong không trung khởi sinh trong số 
những thiên thần sống-trên-mây, hay thiên thần mây.] (291) 


?2 [Chỗ này sự đánh số các kinh của phiên bản Ee đã bị sai rối, cả trong bản 
gốc và bản dịch của phiên bản này.] (292) 


??3 Tôi dịch theo cách ghi của Se và Ee là: Yø nữna mayam sakãya ratiya 


rameyyama. Be ghi động từ là vaseyyđma. Spk giải thích trời “mát” trong 
những ngày mưa hoặc mùa đông là thời tiết tự nhiên do bốn mùa tạo ra, 
nhưng ở đây nó trở thành “cực lạnh trong mùa mát”, hoặc “mát trong mùa hẻ', 
điều đó là do những thiên thần dùng năng lực của họ gây ra. Cách giải thích 
tương tự cho những trường hợp “ám”, “bão”, “gió”, “mưa” tiếp theo.] (293) 


?4 [Đây là một du sĩ nổi tiếng trong Tạng Kinh Pãli: ông xuất hiện 03 lần 
trong các kinh MN 71, 71, 73, và lần thứ ba ông đã trở thành Tỳ kheo và 
chứng luôn A-la-hán. Riêng trong bộ kinh SN này, ngoài chỗ này ra, ông 
cũng còn tái hiện trong các kinh SN 44:07—11.] (294) 


?Š [Bài kinh này và các bài kinh tiếp theo đều sử dụng cùng khuôn mẫu “Bốn 
Diệu Để" [sự-thật, nguồn-góc, sự chẩấm-dứt, và con-đường dẫn tới sự chấm- 
đi] cho từng uân của năm uấn. Vô-minh là sự không hiểu biết Bốn Diệu Đế, 
và các bài kinh này chỉ ra sự vô-minh là nguyên nhân nằm bên dưới “70 
quan-điểm mang tính suy đoán” như vậy.] (295) 


Lẻ 
bí 


2% [Spk cho răng lý do “đo không nhìn-thấy” cũng đồng nghĩa = “do không 
biếr°.] (296) 


2? [“Ljên-kết Thiên Định” (Jhãna-sariyufta) là tên Chương 34 này (Quyên 
3), nhưng nó cũng là tên của Chương 53 (Quyên 5). Chương $3 thì nói về 
của 04 tầng thiên-định sắc giới [jhãna] như “những sự chứng-đắc”. Còn 
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Chương 344 này thì nói về “tiến-trình thiền tập” chứ không chủ ý nói về 


r r 
= = 


“những sự chứng đắc” hay “những tầng chứng đắc” đó; tuy nhiên tôi vẫn 


dịch tên chương giống nhau như vậy. 


- Chương 34 này đã được tạo ra như một CỔ xe (cakka) chỉ ra tất cả những sự 
hoán-đổi có thể giữa II kỹ-năng thiên-tập. Mỗi cặp kỹ năng đều được so 
sánh thêm theo 04 trường hợp: () có-được kỹ năng này nhưng thiếu kỹ năng 
kia; (iÌ) có-được kỹ năng kia nhưng thiếu kỹ năng này: (ii) không-có cả hai; 
và (iv) có-được cả hai. Và trường hợp cuối cùng (i) là tốt nhất! 


- Spk nói rằng: toàn bộ Chương 34 này đã được giảng giải theo cách của 
những tâng thiên định thế tục. 


- Một số những kỹ-năng cũng được nói đến trong những kinh khác, như: 06 
kỹ năng trong kinh AN 6:24; 0ó kỹ năng này gần như được lặp lại trong kinh 
AN 6:41; và 07 kƒ-năng trong kinh AN 6:41. 


- Trong các kinh trong bộ kinh SN và AN nói về /iển-định thì đều nói đủ /á/ 
cả mọi kỹ-năng thiển định, chỉ riêng kỹ năng “thiện khéo về đối-tượng” 
(arammanakusala) thì có lẽ chỉ có Chương 34 này của SN. 


- Các chú giải về thiền-định trong luận giảng Mp về AN [như Mp III 354-55 
(2)] và luận giảng Spk về SN là tương ứng giống nhau, chỉ có vài chỗ khác 
nhau đôi chút sẽ được chỉ ra trong những chú thích kế tiếp đưới đây.] (297) 


?8 [Spk: Thiện khéo về (sự) định-tâm (samaädhikusala): (là giỏi về đat-định); 
là thiện khéo về sự nhận định những yếu-tố như vây: “Tầng thiền định thứ 
nhất có 05 yếu tố”, “Tầng thiền định thứ hai có 03 yếu-tố... Nhưng không 
thiện khéo về (sự) chứng-đắc đối với sự định-tâm (Na samadhismim 
samäpattikusala): nghĩa là, mặc dù người tu đã làm cho tâm mềm-dẻo bằng 
cách làm hoan-hỷ nó [Spk-p{ thì nói: bằng cách loại bỏ những trạng thái đối 
nghịch và thu thập những nhân hợp tác] những người đó không thể chứng đắc 
tầng thiền định. 


- Luận giảng của AN là Mp [Mp II 354 (?)] khi chú giải về chữ 
samäpattikusala (thiện khéo về sự chứng-đắc) ghi rằng: “Sau khi đã thu thập 
thức ăn và khí hậu, người đó thiện khéo về sự chứng đắc sự định-tâm—khéo 
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giỏi, có khả năng, và thành thục về việc đó.” Tôi (TKBĐ) nghi ngờ rằng 
những chú giải này không “bắt' được nghĩa muốn nói của lời kinh, và tôi nghĩ 
ở đây sự “chứng-đắc” chỉ là đồng nghĩa với kỹ năng “làm chủ sự chứng-đắc” 
(samäpattivas?) được mô tả trong luận giảng Pafis I 100 như vầy: “Người đó 
chứng đắc tầng thiên định thứ nhất (vân vân) ở đâu, khi nào, và trong bao 
lâu tùy ý mình; người đó không có khó khăn trong việc đó”.] (298) 


? (Nguyên văn là chữ samadhismin: đối với sự định-tâm, về vấn đề định- 
tâm. Nhưng người dịch Việt dùng cụm chữ là “rong fu thiên định" đề người 
đọc dễ hiểu và đề khỏi lẫn lộn với cái kỹ-năng định-tâm (samädhi) được ghi 
liên tục trong chương này). 


39 [Không thiện khéo về duy-trì (Na samadhismim thiikusalo). Spk: là 
không giỏi khéo trong việc ổn định trong tầng thiền định, không thể nhập 
định ổn định trong một thời gian chỉ bằng bảy hay tám cái búng ngón tay. 


- Kỹ năng này có thể tương ứng với kỹ năng “làm chủ sự quyết-định” 
(adhitthänavas?) được mô tả trong luận giảng Pafis I 100 như vây: “Người đó 
quyết định [khoảng thời gian nhập định) trong tâng thiên định thứ nhất (vân 
vân) ở đâu, khi nào, và bao lâu tùy ý mình; người đó không có khó khăn 
trong việc quyết định [khoảng thời gian nhập địnhƒ.] (300) 


301 [Không thiện khéo về sự thoát-ra (Na vu{thãnakusalo). Spk: là không thê 
thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định vào một thời điểm đã định trước. 
(Người thiền thành thục thì có thể định trước trong tâm thời gian nhập định 
bao lâu và thời điểm thoát ra khỏi tầng thiền định). Mời coi thêm định nghĩa 
về kỹ năng “làm chủ sự thoát-ra” (vufthanavas:) được mô tả trong luận giảng 
Pafis I 100, theo cách tương tự như hai kỹ năng “làm chủ sự chứng-đắc” và 
“làm chủ sự quyết-định” mới nói trong hai chú thích kế trên. 


- (Có lẽ ở đây có thể gồm cả kỹ năng quán chiếu lại những gì người thiền đã 
nhìn thấy trong trạng thái tầng thiền định, từ đó dẫn tới trí-tuệ giác-ngộ...).] 
(301) 


32 [Không thiện khéo về sự mêm-đẻo (Na kallitakusalo). Spk: là không giỏi 
làm cho tâm được mềm-dẻo (dễ uốn nắn, dễ dụng) bằng cách làm hoan-hỷ 
nó. | (302) 
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33 [Không thiện khéo về đối-tượng (Na ãrammanakusalo). Spk: là không 
giỏI về đối tượng-thiền bằng vật thê, kasina. Những kasina, là đối-tượng của 
những chủ-đề (đề mục) thiền định khác nhau, được dùng để đạt được sự 
định-tâm: mời quý vị coi sự giảng giải trong Thanh Tịnh Đạo, Vism 113 
(Ppn 3:117).| (303) 


34 [Không thiện khéo về trú-xứ (Na gocarakusalo). Spk: là không giỏi về trú- 
xứ (tầm, lĩnh vực, phạm vi) của chủ-đề thiền định [Spk-pt thì nói đó là: 
(không giỏI) về trú-xứ mà sự định-tâm được sản sinh, về cái nơi mà sự đạt- 
định xảy ra“nơi' đó được biết là chủ-đề thiền (tức về phạm vi của chủ-đề 
thiền)], và không giỏi về trú-xứ (khu vực, chu vi) của vòng đi khất-thực 
[Spk-p{: do thiếu sự chánh-niệm và sự rõ-biết — (giống như luận giảng Mp 
của AN 6:24, chú thích 1291 đã ghi.]. 


- Luận giảng Mp của AN 6:24, chú thích 1291, thì luận giải hơi khác như 
vầy: “Sau khi tránh những thứ không phù hợp là không hữu ích và theo đuổi 
những thứ phù hợp là hữu ích, người đó là thiện khéo về trú-xứ (lĩnh vực, 
tâm) khi người đó biết “Sự định-tâm có một dấu-hiệu (mimitta, tâm ảnh) là 
đối-tượng, (âm ảnh) này có đặc tính [vô thường, khổ, vô ngã] là đối- 


„33 


tượng.” Câu cuối này đề cập tới sự khác-biệt giữa thiền-định (samatha, sự 


vắng lặng) và thiền-quán (vipassana, sự minh-sát). | (304) 


3Š [Không thiện khéo về sự quyết-tâm (Na abhinhärakusalo). Spk không 
chú giải gì chữ này, nhưng Spk-pt thì nói: “Là không giỏi về sự quyết-tâm để 
nâng hạng chủ-đề thiền định để có thể có được sự khác-biệt (cao hơn) 
(kamma{thanam visesabha giyatãya abhiniharituu akusalo). Điều này nghĩa 
là không có khả năng (quyết tâm) nâng hạng từ tầng thiền định thứ nhất lên 
tầng thiền định thứ hai, thứ ba ...”.] (305) 


30 [Không phải là một người làm việc chu đáo (Na sakkaccakari). Spk: Là 
người đó không làm (thực hiện, tu tập) một cách kỹ càng đủ để chứng nhập 
tầng thiền định. (Cu đáo là chỉ sự làm một cách chu toàn kỹ càng đủ để 
chứng nhập vào tầng thiền định).] (306) 


30 [Không phải là một người làm kiên-trì (Na sãtaccakar?).] (307) 
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38 [Không phải là một người làm điều thích-hợp (Na sappäyakar?). Spk: là 
người đó không khả năng hoàn thiện những phâm-chất để hữu ích, thích hợp 
cho sự định-tâm (không thích hợp để đạt-định). | (308) 


++++ 
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